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LỜI MỞ ĐAU 


TANG VÔ TỶ PHÁP (ABHIDHAMMA PITAKA) gồm có bảy bộ: 
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(5) Kathàvatthu - Ngữ Tông. 

(6) Yamaka - Song Đối. 

(7) Patthàna - Phát Thú. 

























Theo phần chú giải cho thấy, tất cả bảy bộ này quả thật, đều là nơi tiên hành của Bậc 
oàn Giác, tuy nhiên từ bộ thứ nhất đến bộ thứ sáu, cho dù. quả thực là chỗ tién hành của 
Bậc Toàn Giác, nhưng tất cả sáu bộ này vẫn chưa hội đủ năng lực đôi với Bậc Toàn Giác: 
ó ý nghĩa là vẫn chưa rộng lớn thâm sâu đối với Trí Tuệ của Bậc Toàn Giác. 

Do đó, trong thời gian Đức Chánh Đăng Giác quán xét ở sáu bộ đầu thì Ngài tiền 
ành quán xét một cách thông thường, tiếp đến quán xét bộ thứ bảy là bộ Đại Phát Thú 
ày thì hào quang sáu loại (sắc) phún tủa từ kim thân Đức Phật ra ngoài. 


Là như vậy. vì bộ Đại Phát Thú này là một bộ kinh rộng lớn, có nội dung thâm sâu 
ơn tất cả bộ kinh mà Đức Phật đã quán xét qua, và là bộ kinh duy nhất thích đáng đói 
ói Bậc Trí Toàn Giác vì vừa thích hợp với trí tuệ rộng lớn thâm sâu. 

Do đó, ngay khi Đức Phật đang quán xét nơi đó, làm khởi sanh sự phi lạc suốt trọn 
hời gian trú vào Pháp VỊ (dhammarasa), ví như kình ngư có tên gọi là Timirapingala o 
rong đại dương sâu thăm 84,000 do tuần thường có sự vui mừng thích ý một cách mát 
ẻ trong việc được bơi lội tung hoành ngang dọc trong đại dương, dường như thế nào, thì 
Bậc Toản Giác cũng thường có sự phi lạc thỏa thích trong việc quán xét một cách rộng 
lớn tham sâu, cực nan kiên (gambhiìra) của kinh Đại Phát Thú này vậy. 


Một tia sáng xanh phún tủa lan tỏa ra từ râu, tóc và từ nơi cả hai con mặt của Ngài. 
Một tia sáng vàng phún tủa lan tỏa ra từ sắc da và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một 
tia sáng do phún tủa lan tòa ra từ máu thịt và từ nơi cả hai con mắt của Ngài. Một tia 
sáng trăng phún tua lan tóa ra từ xương cốt, răng và từ nơi cả hai con mặt của Ngài. Một 
la sáng máu đa cam và ánh hào quang sáng rực rỡ lan tỏa ra khắp mọi nơi từ kim thân 
cua Ngài. 
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Ca sáu loại tia sáng này lan tỏa ra tiếp chạm Đại Địa đây đặc 240,000 do tuân, ví như 
thỏi vàng trong núi được phủi sạch hết bụi trân. Và tia sáng này xuyên qua lòng đất đến 
tiếp chạm thủy quyên ở dưới lòng dät dầy đặc 840.000 do tuần, ví như vàng nóng chay ra 
trong khuôn. 

Rôi xuyên qua nước đến tiếp chạm với khí quyên dây đặc 960.000 do tuân, ví như 
vàng ở trong núi được chất thành đồng. 

Rôi xuyên qua gió đến tiếp chạm khí quyên trong phân phía dưới lòng đất 
(ajjhatàkàsa). 

Còn tia sáng ở phân trên chiếu tỏa lên đến các tång Thiên Giới, từ Co Tứ Đại Thiên 
Vuong, xuyên qua dën Đao Lợi Thiên, Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa 
Tự Tại Thiên, cho đến chín tầng Phạm Thiên Giới. thấu suốt Quảng Quả Thiên 
(Vehapphalà), Ngũ Tịnh Cư Thiên, cả bôn tång Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Tia sáng xuyên qua cả bốn Vô Săc Phạm Thiên Giới đi đến tiếp chạm khí quyên bên 
trong Tam Giói. 

Tia sáng hào quang của Đức Phật tỏa khắp mọi nơi, vô cùng tân, bao trùm khắp cả 
thê gian. 

Tia sáng này, chăng phải được thành tựu do việc cầu nguyện, cũng chăng phải được 
thành tựu đo tiến tu bất cứ thê loại nào, mà phát sanh do bởi quán chiều Pháp ở phân vi 
tê, thậm thâm vi điệu, quảng bác, 

Chinh do nhân này, máu huyết của Ngài trở nên tỉnh khiết, kim thân thanh tinh, sắc 
đa trong suốt, ánh sắc hào quang có Tâm làm xuất sinh xứ được hiện hữu một cách kiên 
định khắp mọi nơi theo một đường kính 80 hắc tay. 

Do đó. từ ngữ Phát Thú trong bộ kinh thứ bảy này mới có nội dung khác biệt với từ 
ngữ Phát Thú trong phân Satipatthàna - Niệm Phát Thứ (trong Chương thứ Bay. nhóm 
Bodhipakkhiyadhamma — Giác Chỉ Pháp). 

Bọ Kinh Đại Phát Thú có nội dung ky diệu đặc thù hơn cả sáu bộ trong Tạng Vô Tỷ 
Pháp. trình bày mối tương quan nói tiếp nhau giữa sáu nhóm Pháp: 


(1) Lục Phát Thú (6 Patthàna), 

(2) Tứ Phân Pháp (4 Đhammanaya), 
(3) Thất Giai Đoạn (7 Mahàvàra). 
(4) Nhị Thập Tứ Duyên (24 Duyên). 
(5) Nhị Giai Đoạn Chỉ Số, 

(6) Tứ Duyên Phân (4 Paccayanaya) 


hiên hạnh duo: dạng vận đẻ (hỏi và đáp xuyên suôt), bao hàm nội dung vô cùng thậm 
thâm thù thăng 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


Trong bộ Kinh này. được kết hợp hai bộ Chú Ga lớn, “Đại Phát Thú” (Mahà 
Pathàna) và "Giảng ` Giải lông Lược Nội Dung Đại Phái Thú” 
(Mahàpatthànasàdhippàyasarùpatthanissaya), vào thành một bộ Chú Gái với nội dung 
đầy đủ súc tích, nhăm đem lại lợi ích với tât cå Học Gia hiện triệt có Tâm hoan hý duyệt 
ý tầm câu Giáo Pháp cao siêu, thù thăng trong Kho Tàng Pháp Bảo. 


Qua Tập II của Bộ Chú Giải Đại Phát Thú và Giang Cài Tông Lược Nội Dung Đại 
Phát Thú. đã được phát hành vào Phật Lịch 2557. Dương Lịch 2013. có sự chứa đựng của 
năm Duyên. là Vô Gián Duyên, Đăng Vô Gián Duyên, Câu Sanh Duyên, Hỗ Tương 
Duyên và Y Chỉ Duyên. Tiệp nôi theo Tập II, là Tập IH có sự chứa đựng với năm 
Duyên, gồm có Cận Y Duyên, Tiên Sinh Duyên, Hậu Sanh Duyên, Trùng Dụng Duyên 
và Nghiệp Duyên. 


Với tài trí bất khả tỷ giảo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA JOTIKA tà 
hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác cả hai bộ Kinh này, luôn cả toàn bộ Tạng Vô Tỷ Pháp 
vô cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lè ân đức sâu dầy của Ngài. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được. xin được thâm nhập và khải tri vào Sở 
học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suốt cho 
đến ngày chứng đăc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thủ. hội túc duyên Phước Báu 
to lón, xin thành tâm cháp thủ trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Bau thanh cao nây 
hướng đến hai bậc Ấn Sư, Ngài Đại Trưởng Lão TINH SỰ (S.4/VT.4KICCO MAHÅ 
THERA), và Ngài Đại Trường Lão SIÊU VIET (ULARO MAHĀ THERA) với tật cả 
lòng thành kính của con. 


Ngưỡng mong công đức phiên dịch bộ Kinh Đại Phát Thú, hội đủ túc duyên Phước 
Báu to lớn, xin thành kính dâng Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính 
của con, Cô Tư Tu Nữ PHAM THỊ YÊN kính thương (Chùa Siêu Lý - Phú Định - Quận 
6). đến tất cả Chư Thiên hoan hý thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu 
Ân Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh máy, điều chỉnh, bô túc với tất cả những kỹ năng kY 
công và phát hành bộ Kinh Đại Phát Thú, và chí đến toàn thê quý Phật Tu hữu du? 
trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện mOng cau, 
đông nhau cả thåy. 

Ngưỡng mong AN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tồn tại lâu dài cho đến năm ngan 
năm, đem lợi lạc thù thăng vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên. Nhân LO% _ 


tât ca chúng sanh. 


(Anumodanà. Anumodanà. Anumodanà). 
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ĐẠI PHAT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP Ili 


Với tắm lòng Từ Ái, Hét lòng cân kính. 
Mettàparamatthapàrami Bhikkhu PASADO 


Sàdhu, Sàdhu. Sàdhu 


Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chăng đông Pháp Hương. 
Bậc Tri biết cách cúng dường 
Kiên trì chán chánh, con đường phúc vinh. 


In this world, there are three things of value for one who gives... 
Before giving, the mind of the giver is happy. 
While giving, the mind of the giver is peaceful. 
After giving, the mind of the giver is uplifted. 
A 6.37 
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Gió Từ quét sạch rừng phiên não, 
Mwa Pháp trôi đua áng lợi danh. 
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Trong bộ Kinh này được phân chia ra làm ba phương pháp đê tu học: 


I. Học tuần tự từng mỗi Chủ Đề của quyên Kinh. 

Có ý nghĩa học lần lượt từng mỗi Duyên trong hai mươi bón Duyên. đi theo thứ tự 
mỗi Chủ Đề trong quyên Kinh, dựa theo Chủ Dé của quyên Kinh làm nên tảng đề tu học. 
như Sau: 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TÁP HI 


LỜI HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP SỬ ĐỰNG SÁCH KINH 





1. Theo phần Pàiì xiên thuật (Paccayuddesa) cùng với lời dịch. 


t2 


Lad 


. Theo phân Pàlì xiên minh (Paccayaniddesa) cùng với lời dịch. luôn cả việc 


phân tích Câu với nội dung Chi Pháp, và Duyên Hiệp Lực (Ghafanà). 


- Tóm tắt nội dung ba thê loại, luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái. Giông, 


Thời và Mành Lực. 


4. Phân tích Giai Đoạn Vấn Dé 


su 


Chú Giải và lời giải thích. 


Ví như việc tu học trong phân Pàli xiển thuật về “Nhân Duyên” cho đến “Bất Ly 
Duyên” phải cho đến chấm đứt hết. Rồi đến phần Pàlì xiên minh, tương tự như trên, từ 
Nhân Duyên cho đến Bát Ly Duyên. Và như thé, tuần tự tu học theo từng phân cho đến 
phân Chú Giải và lời giải thích, là phân cuôi cùng. 

Đây là phương pháp tu học thứ nhật (là phương pháp tu học theo thứ tự môi Chú Dé 
trong quyên Kinh đã có hiện bày). 


II. Học từng mỗi Duyên theo thứ tự hạn định của mỗi Chủ Đề mới. 
Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi một Duyên theo thứ tự mỗi Chủ Dé trong năm Chủ 
Dé (như điều một của phương pháp thứ nhật) xặp thành việc tu học tuần tự. như sau: 


W N reg 


- Chú Giải và lời giải thích. 
- Theo phân Pàlì xiên thuật và lời dịch. 


Theo phân Pàlì xiên minh và lời dịch, cùng với việc phân tích Câu và nội dung 
Chi Pháp (chi loại trừ sự việc liên quan với phần Duyên Hiệp Lực). 


- Tóm tắt nội dung ba thê loại. luôn cả việc phân tích theo Trạng Thái, Giêng. 


Thời và Mành Lực. 


- Phân tích Giai Đoạn Vân Đê. 
6. 


Duyên Hiệp Lực (Ghafand). 


- Tấu Hợp (Sabhàga): trình bày phần cuối của “Phân tích Giai Doan Vấn Dé trong 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IH 


từng môi Duyên. 

- Hiệp Lực (ŒGhafanà): trình bày phần cuối của “Duyên xiên minh” trong từng mỗi 
Duyền. 

Việc tu học trường hợp Duyên Hiệp Lực (Tấu Hợp - Hiệp Lực) cũng nên nhìn theo 
nên tảng của phân Đài phụ lục của quyên Kinh này đề làm phát sanh sự hiệu biết một 
cách rõ ràng. 

Ví như việc tu học Nhân Duyên theo trường hợp của phân “Chú Giải và lời giải 
thích” cho châm dứt hết. Rồi tiếp theo là việc tu học Nhân Duyên theo phân “Duyên xiên 
thuật” v.v. cho đến việc tu học Nhân Duyên theo phần “Duyên Hiệp Lực” là chấm dứt 
việc tu học trọn vẹn của phân Nhân Duyên. 

Đây là phương pháp tu học theo phương pháp thứ hai. 


IHI. Học từng mỗi Giống (hoặc từng mỗi một nhóm) theo thứ tự hạn định của 
mỗi Chủ Đề mới. 

Có ý nghĩa việc tu học từng mỗi Giống (nhóm) theo thứ tự Chủ Dé trong Kinh sách 
đã hạn định (như Chủ Dë theo phương pháp thứ hai) tương tự với việc tu học từng mỗi 
một Duyên trong phương pháp thử hai vậy. Tuy nhiên sẽ thay đôi việc tu học kê từ 
Duyên thứ nhât mãi cho đến Duyên thứ hai mươi bôn, với việc bắt đầu tu học kê từ mười 
lãm Duyên hiện hữu trong “Giống Câu Sanh” ( Sahajātajàti) cho chấm dứt trước. Rồi 
tiếp theo là đi đến việc tu học tám Duyên hiện hữu trong ` Ging Cảnh ” ( Aramnanajàti) 
mãi cho đến một Duyên hiện hữu trong Giống cuôi cùng là ` 'Giống Dị Thời Nghiệp ” 
(Vànakkhanikammajafi) là châm đứt việc tu học theo phương pháp thứ ba. 

Với tu học theo phương pháp thứ ba này, sẽ làm phát sanh sự hiệu biết rộng lớn và dễ 
dàng trong việc suy nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. 


Lại nữa, việc tu học phương pháp thứ hai. là đặc biệt thích hợp cho Học Giả muốn 
được thâu triệt một cách chi tiết hét tắt cả từng môi Duyên, sẽ làm phát sanh sự hiệu biết 
tương quan tiếp nỗi mà không gián đoạn. và không phát sanh sự lån lộn hoặc nghi ngờ 
trong VIỆC nghĩ đến Duyên Hiệp Lực. Vi lề việc tu học cho đến phần cuối cùng từ nơi 
việc tu học đây đủ chỉ tiết ở phân trước đó. Còn VIỆC tu học phương pháp thứ ba đặc biệt 
đôi với Học Giả nghĩ dën Duyên Hiệp Lực không cân phai nhớ đên tên gọi của cả hai 
mươi bốn Duyên. và làm cho nhìn thấy Trạng Thái giống nhau và khác nhau của từng 
mỗi Duyên một cách rõ ràng và chính xác. 
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par PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIAI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP Iị 


Arahato Saminàsambuddhassa 


Namo Tassa Bhagavato 3! 
Ú'ng Cúng - Chánh Dăng Giác 


Kính Đức Thé Tôn - 
asàdhippàyasarùpatthanissaya 
Nội Dung Đại Phát Thú 


Cung 


Mahàpatthan 
Giảng Giải Tông Lược 


BUDDHAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ PHẠT 


Paramatthapàranatgum 


Vicittadhammavadannum 
Vandàmi sirasà garum. 


Hanaripum nayavidum 


Đệ tử có tên gọi là Pháp Sự Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
Quang Minh, xin nghiêng mình bày tò trí kính lễ Đức Chánh Đăng Giác. Giáo chủ nhàn 
loại, Bậc Toàn Trí thuyết giảng phân tích Chánh Pháp một cách ty my tốt đẹp. 

Ngài đã đạt đến tột cùng của bờ an vui là Pháp Siêu Lý. Ngài đã sát trừ hoàn toán 
phiền não (kilesa) là chủ các pháp nghịch. Ngài có trí tuệ thông suốt Pháp Siêu Lý md 


cách vẹn toàn. 


Antam jàtijaràdìnam Akàst dupaduttamo 
Anekassahacitena ssàsentam namàmiham. 


h hai chân. Với Sự 


Đệ tử xin trí kính lễ Đức Phật, bậc chí thượng hơn cả loài hữu tin 
đau, chết. Ý°' 


dũng mãnh của Tâm Lực. Ngài đã diệt trừ tất cả mọi khô đau, vè sanh, già, 
Ngài đã ban phát nguôn sinh lực vi diệu. 
N udeti ràgacittàni Nudàpeti param janam 
Nuna attham manussànam Nusàsantam namàmiham. 
Kebab r 1,2 E em x ; , r À ớI } 
n KE tử xin trí kính lê Đức Phật, Ngài đã giảng dạy đôi với tât cả chúng sanh. a 
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chïa trau chuôt, thường làm diệt mất tất cả Tâm hăng hiện hữu sự tham d 


DHAMMAPANÄMA - TRÍ KÍNH LẺ PHÁP 


EI sehi € 
gg Jutantam Lilàpadasatàrakam 
3 an 
Say am dhammacandam Vandàmi sirasàdaram- ý 
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ĐẠI PHÁT THỦ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP ili 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tò trí kính lê Đức Chánh Pháp chói sáng với nội dung 
thâm sâu, kêt hợp với sự quyên rũ của các câu Pháp lớn nhỏ. xinh đẹp như một vì sao, 
sáng Lo như vâng trăng sáng sạch mây mờ. 


Vantaràgam vantadosam Vantamoham vantapàpam 
Vantabàlà micchadinnam Vantatantam namàåmiham. 


Đệ tu xin trí kính lê Pháp Bào, Giáo Pháp có năng lực diệt trừ mọi tham ái, sân hân, 
si mê, xa Da mọi điều tội lỗi. điêu xâu ác. và tà kiến. 


Tàresi sabbasaftànam Tàres† oramatiram 
Tàrentam mokkhasamsàram Tàrentantam namàmiham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Pháp Bảo, với Giáo Pháp có năng lực làm cho tất cà chúng sanh 
được vượt thoát khỏi mọi phiên não và khô đau; có năng lực làm cho tất cả chúng sanh 
vượt thoát khỏi Tứ Bộc Lưu. vượt thoát khỏi bờ này đến bờ kia. vượt thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hôi và cho đi đến chứng đạt Níp Bàn. 


Lito yo sabbadukkhesu Likkhite pitakattaye 
Limpittepi suvannena Likkhantantam namàmiham. 


Đệ tù xin trí kính lễ Pháp Bảo. với Giáo Pháp đã được các bậc Giáo Thọ A La Hán 
tiên bối soạn thảo khắc ghi vào những mảnh vàng lá, làm thành Tam Tạng đẻ cho hàng 
hậu bôi có được học hỏi tu tập,và xin trí kính lễ Pháp Học và Pháp Hành. 


SANGHAPANAMA - TRÍ KÍNH LẺ TĂNG 


Aggasàra dhammathitim Bhaggamtandjayasirim 
Aghamigun hanajivim Kandàmya sampghakesarim. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Thánh Tăng, bậc đã kiên trì an trú 
trong cùng tôt cốt lõi bản thê Pháp. Bậc đã chiến thăng và kết hợp với điều an lành. Bậc 
đã tiêu diệt hết mọi Pháp đối nghịch là các Pháp Phiền Não cùng với Mạn tùy miên đã 
được đoạn trừ, ví như sư tử dũng mãnh đã sát tử mọi loài nai vậy. 


Tosento devamanussànam Tosento dhammadesapi 
Toseti dutthacittàni Tosentantam namàmiham. 
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Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Bảo, với Tăng Bảo hăng làm cho Chư Thiên và Nhân Loại 
luôn được an vui trong Thiện Pháp. Là bậc trình bày Giáo Pháp với Pháp Học. Pháp 
Hành và Pháp Thành dẫn đến phát sanh sự vui mừng thỏa thích hoan hy trong Nhân Loại. 
Là bậc làm cho người có Tâm Bắt Thiện, với Tâm bị gây tôn hại bởi những điều xâu ác, 

. _ cho được phục thiện và có khả năng đi đến làm cho suy giảm và diệt trừ mọi điều xâu ác. 
Langue hãng làm cho Tứ Phật đồ chúng được hoan hỷ an vui trong Tam Võ Lậu Học. 


Sàsanam sampaticchannam Sàsanantam sivam rammam 
Sàsanam anusaāseyyam Sàsanantam namàmiham. 


Đệ tử xin trí kính lễ Tăng Båo, với Tăng Bảo đã hướng dẫn Giáo Pháp mà Đức Phật 
đã khéo giảng dạy cho đi đến tốt đẹp, làm thành Pháp Độ Nhân (Niyyanikadhamma), 
dẫn dắt tát cả chúng sanh chặt đứt ái dục thúc phược và chứng đạt Nip Bàn. là Pháp an 
vui tuyệt đối một cách xác thực. Là bậc hằng luôn hướng dẫn dạy bao Giáo Pháp, hãng 
dẫn dắt Giáo Pháp cho được tiếp nỗi mãi, cho trở thành di sản bát tử được truyền thừa lại 
mãi mãi cho thế hệ mai sau. 


ĀCARIYAPANĀMA - TRÍ KÍNH LẺ TÔN SƯ 


Dhirànadhirasetthantam Silàghasighanànikam 
Hitàvaham mahàåtheram Panàmya mama ûâceram. 


Đệ tử xin nghiêng mình bày tỏ trí kính lễ Đức Tôn Sư Đại Trường Lão 
Bhadduuuananika (Ngài là Tăng Trưởng của thủ đô nước Miễn Điện). Ngài là Tôn Sư 
của bân đạo. là một bậc trí thức thông tuệ trong tất cả những bậc trí thức thông tuệ. Ngài 
là bậc có trí tuệ xảo diệu đáng ca ngợi. Ngài dẫn dät phần lợi ích thé gian và siêu xuât 
thê gian đên tât cả mọi hạng người. 


PATINNAKARA - LỜI THỆ NGUYÊN 


Yàcitoham karissàmi Sissaganehi sàdhukam 
Mahapatthanamissayam ` Deyyabhàsàya dullabham. 


Ban dạo có tên gọi là Pháp Sư Chánh Pháp Quang Minh hay là Giáo Sư Chánh Pháp 
(Quang Minh xin soạn tác kinh điên “Đại Phái Thú” và “Giang Giải Tổng Lược Nội 
Dung Dai Phát Thú” với lòng từ ái, thể theo sự yêu cầu của tát cả bậc học gia. 
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Yam nissayam susankhatam Sudhàriya bhisundaram 
Tam sadàppapannànampi Vuddhim pàpeti tankhane. 


Dän đạo soan tác hai bộ kinh điển “Dai Phát Thú” và “Giảng Giải Tông Lược Nội 
Dung Đại Phát Thú” này có chât lượng ví như vật thực ở cõi Thiên Giới (swđhàbhojana 


— tiên uc), sè thường luôn tăng trưởng trí lực ngay cả với người thiêu trí trong khi tinh 
cân học tập. 


PATTHANAKARA - LỜI SỞ NGUYỆN 


Abhivaddhantu me pannà Saddhà sati samàdhayo 
Parakkamo lokassàda Bodhayatthàna param param. 


Xin cho Tín, Tân, Niệm, Định và Tuệ của bần đạo luôn được tăng trưởng, ngõ hâu 


đem lại hữu ích đến Tuệ Giác trong thời vị lai. Đó là niềm ước muốn cao quý nhất của 
Thé Giới Hữu Tình. 


Apattham yàva buddhatam ` Pannàdhikam bhavàmiham 
Jàfisarananikova Jetthasettho nirantaram 


Bao giò “Tuê Chi Thượng Giác Hữu ” (Fannadhikabuddhabhàva) của bản đạo vẫn 
chưa được đạt thành kết quả, thì xin nguyện cho bần đạo được chứng đắc ở trong kiếp 


sông có được “Truy Niệm Tri” (Ánwssarananàna) thanh cao cùng tôt, luôn suốt mãi với 
thời gian lâu dài. 


Na jànàmiìti vacanain Na kathemi kudàcanam 
Yam loke atthi tam sippam Sabham jànàmi sàdhukam 


Bất luận trong kiếp sông nào, hữu nào, thì xin cho bần đạo không có nghe nói đến lời 
nói răng "không biết chí, không biết chỉ”, về tên gọi của båt luận nghệ thuật nào trong 
Thế Gian này, và xin nguyện cho bân đạo đều được liễu tri hét tất cả. 


Sutamattena yà bhàsà Samvijjanti anappakà 
Tàsu cheko bhaveyyàmi Aggappatto susìlavà 


BE KE T a E a 
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Bât luận có một loại ngôn ngữ nào. cho dù chỉ là được nghe nói den, thi cũng xin cho 
bân đạo có được Trí Tuệ đê rõ biệt hêt tât cả các loại ngôn ngữ đó, và cùng tôt, xin cho 
bân đạo được thành người có Giới Hạnh thanh cao. 


Natthi natthiti vacanam Dehi dchiti kulanam 
Kudàcanam na sunomi NavadeyyàHmn so aham 


Xin cho bån đạo không có được nghe nói dën lời nói răng “không có, không có”, và 
xin cho bàn đạo không phải nói dën với lời nói răng “xin hãy bi mân Xa Thí”. 


Kareyyam gàravam garum Màneyyam månanåraham 
Vandeyyam vandanaraham Pùjeyyam pùjanàraham 


Xin cho bần đạo được tôn trọng dën bậc đáng tôn trọng, xin cho bân đạo được tôn 
kính dën bậc đáng tôn kính, xin cho bân đạo được lê bái dên bậc đáng lê bái, và xin cho 
bân đạo được cúng đường đên bậc đáng cúng dường. 


Abhijjhà issà maccheva Micchàditthìhi papato 
Mànakodhà kamalokad Yàpyarogåà gato sadati 


Xin cho bần đạo được xa Da tách khỏi các Ác Pháp, là cừu hân, tật đô, lận sắt, tà kiên, 
kiêu man, phần nộ. và sự rung động trong mọi Dục công đức, và trong tât cả bệnh tật ôm 
đau. và xin cho không có nhâm lân lân lộn trong suôt mọi thời gian. 


NIGAMAGATHA - BÀI KỆ TÓM TÁT 


Nattham patto ayam gantho Deyyabhàsàya sankhato 
Tidullabho bhisundaro Sàdhùhi atimànito 


Với bô Kinh sách "Da Phát Thú” và “Giáng Giải Tông Lược Nội Dung Đại Phát 
Thú” do bản đạo đã soạn tác, quả là một bộ Kinh sách råt khó liễu tri và là bộ Kinh sách 
rất có giá trị. là nơi đáng được hoan hỷ duyệt ý với những người có đức hạnh. đã được 
két thúc chỉ là bầy nhiêu đây. 
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DUYÊN THỨ CHÍN 
UPANISSAYAPACCAYA - CN Y DUYÊN 
UPANISSAYAPACCAYANIDDESAVĀRA 
PHAN XIEN MINH CAN Y DUYÊN 


“Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
dhammàänam Upanissayapaccayena paccayo — pe — Senàsanam pi Upanissaya - 
paccayena paccayo”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thé Tôn thuyết giảng một cách khái lược trong phân xiên 
thuật Duyên là “Upazissayapaccaya — Cận Y Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thé 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ mý kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


I/ “Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
dhammànam Upanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Thiên sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Thiện sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại dây, Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước. là 20 Tâm Thiện hiện đang sanh (trừ 
Tâm Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở phối hợp, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Tứ 
Danh Uân Thiện sanh sau sau. là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phôi hợp. với 
mãnh lực Cận Y Duyên, là Cảnh Cận Y Duyên, Lô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận 
Y Duyên. 


2/ “Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam akusalànam 
dhammànam kesanci Upanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Thiện sanh 
trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với một chút ít Danh Uân Bát Thiện sanh sau 
sau với mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước, là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé hiện đang 
sanh, 38 Tâm Sở phối hợp. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một chút ít Tứ Danh U än 
Båt Thiện sanh sau sau. là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở phối hợp. với 
mãnh lực Cân Y Duyên, là Cånh Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên. 


3⁄ “Purimà parimà kusalà dhammà pacchùnànam pacchimànam abyàkatànam 
dhammånam Ù panissayapaccayena paccayø”- Những Danh Uân Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau với mãnh 


LR ——— 
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lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước. là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 
Tâm Sở phối hợp. làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với những Tứ Danh Uân Vô Ký sanh 
sau sau. là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh. 38 Tâm Sở phôi hợp, 
với mãnh lực Cận Y Duyên, là Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Duyên, và Thường 


Cán Y Duyên. 


4/ “Purimà purimà akusalà dhammà pacchimanam pacchimanam akusalànam 
dhammànam Upanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Bât Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với những Danh Uân Bát Thiện sanh sau sau với 
mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước, là 12 Tâm Båt Thiện hiện dang 
sanh. 27 Tâm Sở phối hgp, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tứ Danh Lân Båt 
Thiện sanh sau sau. là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Su phối hợp. với mãnh 
lực Cận Y Duyên. là Cảnh Cận Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận Y 


Duyên. 


5⁄ “Purimà purimà akusalà dhamma pac SESCH pacchimaànam kusalànam 
dhammànam kesanci Upanissayapaccayena paccayo”- Nhùng Danh Uån Båt Thiện 
sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một chút ít Danh Uân Thiện sanh sau 
sau với mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tứ Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước, là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang 
sanh. 27 Tâm Sở phôi hợp. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với một chút ít Tứ Danh Uân 
Thiện sanh sau sau, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phói hợp. với mãnh lực 
Cận Y Duyên. là Thwòng Cận Y Duyên. 


6/ “Purimà purùnà akusalà dhammà pacchimànam pacchimànam abyàkatànam 
dhammànam Upanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uån Bất Thiện sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

— es Tứ Danh Uân Bât Thiện sanh trước trước. là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang 
sanh. 27 Tâm Sơ phôi hợp. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Tứ Danh Lân Vô 
Ký em sau sau. là 36 Tâm Di Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 38 Tâm Sở 
phôi hợp. với mãnh lực Cận Y Duyên, là Vô Gián Cận Y Duyên và Thường cạn y 
Duyên. 


/ “Purimå purimà abydkatt dhammå wee Dacchimaànam abyàkatànat 


dhammånam Upanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Vô Ký sanh trước 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 16 — Dich Giả: Bhikkhu pASAD0 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Ngũ Uân Vô Ký sanh trước trước, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp và Nip Bàn. làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với những Danh Uân Vô Ký sanh sau sau. là 36 Tâm Di Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phôi hợp, với mãnh lực Cận Y Duyên. là Cảnh Cận Y 
Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận Y Duyên. 


8/ “Purimà purimà abyàkatà dhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
dhammànam Ljpanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Vô Ký sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Thiện sanh sau sau với mãnh 
lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Ngũ Uân Vô Ký sanh trước trước, là 35 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh ở 
bên trong của ta (trừ Tâm Quả Vô Sinh). hoặc 36 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh ở 
trong người, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 38 Tâm Sở phói hợp. 28 Sắc Pháp và Níp 
Bàn. làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Thiện sanh sau sau. là 21 Tâm 
Thiện hiện đang sanh, 3§ Tâm Sở phối hợp. với mãnh lực Cận Y Duyên, là Canh Cận Y 
Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và Thường Cận Y Duyên. 


%⁄ “Purunà purimà abyàkatà dhammà pacchimànam pacchimànam akusalànam 
dhammànam Lpanissayapaccayena paccayo”- Những Danh Uân Vô Ký sanh trước 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Bất Thiện sanh sau sau với 
mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Ngũ Uân Vô Ký sanh trước trước. là 32 Tâm DỊ Thục Quả Hiệp Thé hiện 
đang sanh, 20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần), 28 Sắc Pháp, 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Danh Uân Bắt Thiện sanh sau sau. là 12 Tâm 
Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở phối hợp. với mãnh lực Cận Y Duyên, là Cđøk 
Cạn Y Duyên, Vô Gián Cận Y Duyên, và T. lường Cận Y Duyên. 


10/ “Utubhojanam pi Ljpanissayapaccayena paccayo”- Ngay cà Quý Tiết Vật 
Thực cũng làm duyên với mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Quý Tiết là nóng, lạnh, và những Quý Tiết Vật Thực ở phần tốt đẹp bỏ 
dường (Sappàyabhojana) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân — Tâm, tức là Sắc Uân 
và những Lân Thiện ` Bất Thiện, với mănh lực Cận Y Duyên, là Thường Cận Y Duyên. 


II/ “Puggalo pi LpaHissayapaccayena paccayøo”- Ngay cả Người cũng làm duyên 
với mãnh lực Cận Y Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMAJOTIA———————————  #Ĩ - TTTTTT~—————D Giá; Bhikkhu PASADO 


ĐẠI PHÁT THÚ VÁ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP HI 


Tại đây, Người là hảo bằng hữu (Kalyànamitta), ác hữu (Pàpamitta), mẹ. cha, con 
trai. con gái, thầy Tế Độ. Giáo Thọ Sư. bậc đông Phạm Hạnh (Saddhiviharika), và đệ tử 
¡ với Tâm. là những Danh Uân Thiện - Bắt 


(Ánfevàsika) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đó | 
Thiên làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phân Vô Tỷ Pháp Tang) hoặc đối với Thân - 
Tâm làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phân Kinh Tạng) với mãnh lực Cận Y Duyên, 


là Thường Cận Y Duyên. 


12⁄ “Senàsanam pi LpaHissayapaccayeHa paccayo ” Ngay cả Trú Xứ cũng làm 
duyên với mãnh lực Cận Y Duyên. 

Tại đây, Trú Xứ là chùa, nhà, chỗ năm. chỗ ngôi. hoặc là rừng già. núi đôi. cội cây, 
vật nhẹ mèm, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm. là những Danh Uân Thiện - Bất 
Thiên làm Thường Cận Y Së Duyên (theo phân Vô Tỷ Pháp Tạng) hoặc đối với Thân - 
Tâm làm Thường Cận Y Sở Duyên (theo phần Kinh Tạng) với mãnh lực Cận Y Duyên, 
là Tường Cận Y Duyên. 


Ghi chú: Có 38 Tâm Sở phối hợp với Tâm Thiện, Tâm Quả. và Tâm Duy Tác của 
Pháp Sở Duyên trong Cảnh Cận Y Duyên, thường là trừ ra theo từng trường hợp. 

Còn trong Vô Gián Cận Y Duyên và Thường Cận Y Duyên thì Tâm SỜ thường luôn 
phối hợp theo chỗ đáng phôi hợp. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pal điêu thứ nhất: Purimà purimà kusalà dhammà làm 
Kaftupada: Câu Chủ Từ trình bày cho biết don Pháp Năng Duyên, là: 


# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: chi pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế hiện đang sanh 
trước trước. 38 Tâm Sở đáng chú tâm kiên cường, thành người làm việc giúp đỡ ung hộ 
đối với 4 Tâm Đại Thiện Bát Tương Ưng Trí sanh sau sau, thành người quan tâm một 
cách kiên cường trong việc Dep thâu Canh. 

Và 20 Tâm Thiện hiện đang sanh trước trước (trừ Tâm Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sơ 
phôi hợp đáng chú tâm kiên cường, thành người làm việc giúp đỡ ung hộ đối với 4 Tâm 
Dai Thiện Tương Ung Trí sanh sau sau, thành người quan tâm một cách kiên cường trong 
việc tiếp thâu Cảnh. 

Pacchimànam pacchimànam kusalanam dhammånam làm Sampadànapada: Cau 
Liên Hê, trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 8 Tâm Đại Thiện hiện đang sanh: 
thành người quan tâm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên. 

L panissayapaccayena làm Karanapada: C du ( hé Tác, trình bày cho biết đến 3 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 
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(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên. 


(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng môt thời gian với nhau, với mãnh lực đuy nhât một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Vô Gián Cân Y Duyên: Puruna purimà kusalà dhammàå làm Kattupada: 
Cau Chu Tir, chi pháp là 17 Tâm Dong Lực Thiện Hiệp Thê sanh trước trước, làm Năng 
Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam kusalànam dhammànam làm Sampadànapada: Cåu 
Liên Hé, là cái Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 v.v, 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại. 4 
Tâm Đồng Lực Đạo sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết dën 6 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Hiện Hữu Duyên. 

(6) Båt Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thương Cân Y Duyên: Purimà purimà kusalà dhammà làm Kattupada: 
Cau Chu Từ, chỉ pháp là 20 Tâm Thiện hiện đang sanh trước trước (trừ Tâm Đạo Vô 
Sinh) hình thành rất nhiều năng lực (Balava), làm Năng Duyên. 

Pacchiunanam pacchimànam kusalànam dhanunànam làm Sampadànapada: Cåu 
Liên Hê, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

( panissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Ché Tác, trình bày cho biết đến thột 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Tường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pàlì điêu thứ hai: Purimà purimà kusalà dhammà làm 
Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là: 


# Nêu là Cạnh Cận Y Duyên: chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé hiện đang sanh 
trước trước, 3& Tâm Sở ở phân đáng chú tâm kiên cường. làm Năng Duyên. 
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Pacchimànam pacchimnanam akusalànam. dhammanam làn Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ, là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh sau Sau. thành người quan Om một cách 


ảnh. làm Sở Duyên. 


kiên cường trong VIỆC tiếp thâu C 
Cáu Chê Tác, trình bày cho biết đên 3 


Lpanissayapaccayena_ làm Karanapada: 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 


cách đặc biệt của Canh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purùnà kusalà dhamuma làm Kattupada: 


Lé 


Câu Chú Từ, chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thế hiện đang sanh trước trước, hình thành 
rát nhiều năng lực (Baiava). làm Năng Duyên. 
Pacchimànam pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hê, là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 
Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu C hé Tác, trình bày cho biết dën một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhật. tức là: Tường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pol điều thứ ba: Purimà purimà kusalà dhammåà làm 
KatIupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết dën Pháp Năng Duyên. là: 


# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Vô Sinh hiện đang sanh trước 
trước. làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkafànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí hiện đang sanh sau sau, thành người 
quan tâm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh. làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cau Ché Tác, trình bày cho biết đến 3 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Canh Cân Y Duyên. 
(2) Canh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất môi 


cách đặc biệt của Cảnh Cân Y Duyên. 
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# Nếu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purimà purùnà kusalà dhammà làm Kattupada: 
Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên. là Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 7 
làm việc giúp đỡ ung hộ đối với 11 Tâm Na Cảnh trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 19 Tâm 
Hữu Phân trong giai đoạn Đông Lực. 

Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ 1 ở vị trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 12 Tâm câu hành Hý của Tâm Quả bậc thấp. 

Đôi Đông Lực Đại Thiện thứ 3 ở vị trí làm Thuận Tùng, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 3 Tâm câu hành Xa của Tâm Qua bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của 5 Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân. 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Thiện Không Vô Biên Xứ. làm việc giúp đỡ ủng hộ đói 
với 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân và 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phân Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của Đồng Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 
9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với 1 Tâm Quả Bất Lai trong sát na xuất 
khỏi Thiên Diệt. 

4 Tâm Đông Lực Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm Quả của bản thân. 

Pacchimànam pacchùmnànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ, trình bày cho biêt đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Tân, 8 Tâm Đại 
Qua, 9 Tâm Qua Đáo Đại, 4 Tâm Quà. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác. trình bày cho biết đến 
mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 5 
Duyên cùng vào giúp đỡ ong hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Võ Gián Cân Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khú Duyên. 


Còn cå 4 Tu Đạo làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm Quả, có được 6 mãnh lực 
Duyên, là: 
(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
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(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên. 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purimà kusala dhanuna làm Kattupada: 
Cáu Chủ Từ, chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh trước trước hình thành rất nhiều 
năng lực (Balava), làm Năng Duyên. 

Pacchùmànam pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hê, là 36 Tâm Quả. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết dën 6 


mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Thường Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Hiện Hữu Duyên, 

(6) Bât Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât mội 
cách đặc biệt của Thường Cận Y Duyên. tùy theo thích hợp đôi với Năng Duyên va Sơ 
Duyên. 


* Theo phương pháp Pàli điêu thứ 4: Purimà purimà akusdlà dhammà làm 


KatIupada: Câu Chu Từ trình bày cho biệt dên Pháp Năng Duyên, là: 


# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: chi pháp là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh trước 


trước. quan tâm một cách kiên cường, làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchumanam akusalànam dhammàåànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hé, là 8 Tâm căn Tham hiện đang sanh sau sau, thành người quan tâm một cách 
kiên cường trong việc tiệp thâu Canh. làm Sở Duyên. 

Upanissayapaccayena làm Karanapada: Cåu Ché Tác, trình bày cho biệt đến 3 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


: , een 5asÁp0: 
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(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất môt 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purimà purimà akusalà dhammà làm Kattupada: 
Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đồng Lực Båt Thiện thú | 
cho dën thứ 6 làm việc giúp đỡ ung hộ tuần tự một cách đặc biệt đối với Tâm Đông Lực 
Bất Thiện thứ 2 cho đến thứ 7. 

Pacchunanam pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đồng Lực Båt Thiện thứ 2 đến 
thứ 7. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến 
mânh lực duy nhất một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mânh lực của cả 6 
Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 

(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 
cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. 


# Nêu là Thường Cân Y Duyên: Purùnà purùnà akusalà dhammà làm KatIuqpada: 
Cám Chu Từ,chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh trước trước hình thành rất 
nhiều năng lực (Balava), làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam dkusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Con Liên Hé, là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

( panissayapaccayena lam Karanapada: C du Ché Tác., trình bày cho biét đén một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhát, tức là: Thường Cận Y Duyên, làm việc giúp đỡ 
ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhật một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên. 
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* Theo phương pháp Pàlì điêu thứ năm: Purimà purimà akusalà dhammà làm 
Kattupada: Câu Chú Từ, chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh trước trước hình 
thành råt nhiêu năng lực (Balava), làm Năng Duyên. 

Pacchinànam pacchimànam kusalànam dhammanam làm Sampadànapada: Cåu 
Liên Hé, là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cau Ché Tác, trình bày cho biết đến môt 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Thường Cân Y Duyên, làm việc giúp dä 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của 
Thường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pàlì điêu thứ sáu: 


# Nếu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purinà purimà akusalà dhammà làm Kattupada: 
Câu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên. là Tâm cuối cùng của Đông Lực - 
căn Tham. Tâm Đông Lực căn Si, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 11 Tâm Na Cảnh 
trong giai đoạn Na Cảnh, hoặc 19 Tâm Hữu Phân trong giai đoạn Hữu Phần, và Tâm cuối 
cùng của Đông Lực căn Sân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 6 Tâm Na Cảnh Xå Thọ - 
trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 6 Tâm Hữu Phân Xả Thọ Dục Giới trong giai đoạn Đông 
Lực. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkatànam đdhammànam làm Sampadànapada: — 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 3 Tâm Thâm Tán, 8 Tâm Đại Quả, 

9 Tâm Qua Đáo Đại, 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến - 

mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cå K 


Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (ŒGŒhafanà — Hiệp Lực) vừa 
theo thích hợp là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purimà akusalà dhammà làm Kattupada: 
Câu Chu Từ, chi pháp là 12 Tâm Bật Thiện hiện đang sanh trước trước hình thành rât 
nhieu năng lực (Ballava), làm Năng Duyên. 

Pacchimanam pacchimanatn abyàkafànam dhammànam làm Sampadànapada: 


Cđa Liên He, là 36 Tâm Quà, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duy€1: 
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Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cou Chê Tác, trình bày cho biệt dën hai 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Di Thời Nghiệp Duyên, 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Thường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Pàlì điều thứ bảy: 


# Nếu là Cảnh Cân Y Duyên: Purumad purimåà abyàkatà dhammà làm Kattupada: 
Câu Chu Từ, chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh hiện đang sanh trước trước với Nip Bàn. 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí sanh sau sau. thành 
người quan tâm một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hẹ, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí và 4 Tâm Qua thành người quan tâm 
một cách kiên cường trong việc tiếp thâu Cảnh, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác. trình bày cho biết đến ba 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Néu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Tái Tục làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Hữu Phân thứ nhất và Tâm Hữu Phần thứ nhất. v.v. 
dên Tâm Hữu Phản thứ 15 làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Hữu Phần thứ hai v.v. 


cho đến Tâm Hữu Phần thứ 16 trong Lộ Trinh Tâm Thoát Ly (Vithìmuttacitta- Lô Trình 
Vơoại Lô) 


cho 


(lâm Tái Tuc, Tâm Hữu Phân) sanh tiệp női từ nơi Tâm Tử trong Hữu trước. 

¡5 Tâm Hữu Phân Ngũ Uån ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng, làm việc giúp đỡ 
ung hộ đôi với 2 Tâm Khai Môn. 

4 lâm Hữu Phân Vô Sắc Giới ở vị trí làm thành Hữu Phần Dứt Dòng. làm việc giúp 
đỡ ung hộ đôi với Tâm Khai Ý Môn. 
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| Tâm Khai Ngũ Môn làm việc giúp đỡ ung hộ đối với 10 Tâm Ngủ Song Thức, 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm việc giúp đỡ ung hộ đôi với 2 Tâm Tiếp Thâu. 

2 Tâm Tiếp Thâu làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Tâm Thâm Tân. 

3 Tâm Thâm Tắn làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Đoán Định. Tâm Đoán Định ` 
thứ 1 làm việc giúp đỡ ùng hộ đôi với Tâm Đoán Định thứ 2 và Tâm Đoán Định thự 23 
làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Đoán Định thứ 3 trong Lộ Trình Hy Thiểu. 
(Parittàrammanavithi). 

Tâm Đoán Định làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đồng Lực 
Duy Tác Dục Giới trong Lộ Trình Canh Cực Cự Đại, Lộ Trình Cảnh Cự Đại, Lộ Trình 
Cảnh Minh Hiện và Lộ Trình Cảnh Bất Minh Hiên. 

Tâm thứ 1 của 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới cho đến Tâm thứ 6 làm việc giúp t 
đỡ ủng hộ dói với Tâm Đông Lực Duy Tác Dục Giới thứ 2 cho đến Tâm thứ 7. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Tiêu Sinh làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 5 Tâm Na 
Canh câu hành Ha trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân 
trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hý làm việc giúp đỡ ủng hộ đối - 
với 5 Tâm Na Cảnh câu hành Hý trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phân Tam _ 
Nhân trong giai đoạn Đông Lực. r 

Tâm cuối cùng của Dông Lực Đại Duy Tác câu hành Xå làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi 
với 6 Tâm Na Cảnh câu hành Xã trong giai đoạn Na Cảnh hoặc 13 Tâm Hữu Phân Tam 
Nhân trong giai đoạn Đông Lực. 

Tâm Na Cảnh thứ 1 làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Na Cảnh thứ 2. 

Tâm Na Cảnh thứ 2 làm việc giúp đỡ ủng hộ dói với 10 Tâm Hữu Phân Dục Giới. 

Đôi Đồng Lực Đại Duy Tác thứ 1 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, làm 
việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Duy Tác Đáo Đại Hý Thọ. 4 Quả Vô Sinh Hý Thọ. 

Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ 3 ở vị trí làm Chuyên Tộc hoặc Thuận Tùng, lam 
việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 5 Duy Tác Đáo Đại Xå Thọ, 1 Quả Vô Sinh Xả Thọ. i 
9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã sanh trước trước cùng nhau ở phản Sơ Thiên, 
Nhị Thiên,v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 9 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại đã 
sanh sau sau cùng nhau ở phân Sơ Thiên, Nhị Thièn.v.v, trong Lộ Trình Nhập Định 
(Samàpajjanavithi). "rg 

Tâm cuối cùng của 5 Đông Lực Duy Tác Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đói với ? 
Tâm Hữu Phân Ngũ Lân Tam Nhân. i 

Tâm cuối cùng của Đông Lực Duy Tác Không Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ũng bổ 
đôi với 9 Tâm Hữu Phân Ngũ Uân Tam Nhân và 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xú. 

Tâm cuỗi cùng của Đông Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủnE hộ 
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đôi với 9 Tâm Hữu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 2 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Duy Tác Vô Sơ Hữu Xứ làm việc giúp do ủng hộ đói 
với 9 Tâm Hừu Phần Ngũ Uân Tam Nhân và 3 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới bậc thấp. 

Tâm cuôi cùng của Đông Lực Duy Tác Phi Tương Phi Phi Tường Xứ làm việc giúp 
đỡ ủng hộ đôi với 13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân với | Tâm Quả Vô Sinh trong sát na xuất 
khỏi Lô Trình Thiên Diệt. 

4 Tâm Đông Lực Quả đã sanh trước trước cùng nhau ở phân Quá Thất Lai, Quả Nhất 
Lai.v.v, làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Dông Lực Quả sanh sau sau cùng nhau ở 
phân Qua Thât Lai, Quả Nhất Lai.v.v. trong Lộ Trình Nhập Thiên Qua. 

Tâm cuôi cùng của 4 Tâm Đông Lực Quả làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 13 Tâm 
Hữu Phần Tam Nhân. 

Tâm thứ 2 của Tâm Na Cảnh làm việc giúp đỡ ủng hộ đổi với 10 Tâm Tử Dục Giới 
trong Lô Trình Cận Từ (Maranàsannavyithì) ò giai đoạn Na Cảnh. 

Tâm Đông Lực thứ 5 của Đông Lực Đại Duy Tác làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 13 
Tâm Từ Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Tử ở giai đoạn Đông Lực. 

I9 Tâm Hữu Phân làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 19 Tâm Tử trong Lộ Trình Cận 
Từ ở giai đoạn Na Cảnh hoặc giai đoạn Đồng Lực. 

4 Tâm Tù Nhị Nhân và 2 Tâm Tử Vô Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ dëi với 10 Tâm 
Tái Tục Dục Giới. 

+ Tầm Từ Dục Giới Tam Nhân làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 19 Tâm Tái Tục. 

5 Tâm Tù Sắc Giới làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 17 Tâm Tái Tục Hữu Nhân. 

| Tâm Tù Không Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giới Tam Nhân. 4 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới. 

| Tâm Tư Thức Vô Biên Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái Tục Dục 
Giói Tam Nhân, 3 Tâm Tái Tục Vô Săc Giới bậc thấp. 

| Tâm Từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm việc giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Tái 
Tục Dục Giới Tam Nhân và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Pacchimànam pacchimànam abyàkatànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cau Liên Hệ trình bày cho biết dën Pháp Sở Duyên, là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm 
Duy Tác, cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh sanh sau sau. 

( panissayapaccayena_ làm Karanapada: Cau C hé Túc, trình bày cho biết đến 
mãnh lực Duyên, là néu Dị Thục Quá và Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tử của 
bậc Vô Sinh) làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Di Thục Quả và Duy Tác sanh sau sau, thì 
có được mãnh lực của 5 [Duyên là: 


(1) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 
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(3) Dăng Vô Gián Duyên, S 
(4) Vô Hữu Duyên. d 
(5) Ly Khứ Duyên. 







cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhất một cách đặc. 
biệt của Vô Gián Cân Y Duyên. 

Nêu là 18 Tâm Dông Lực Duy Tác đã sanh trước trước. làm việc giúp đỡ ủng hộ đôi. 
với 18 Tâm Đông Lực Duy Tác sanh sau sau, thì có được mãnh lực của 6 Duyên là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên. 
(5) Võ Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. 


y 


# Nếu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Cou Chú Từ, chi pháp là 36 Tâm Quá, 20 Tâm Duy Tác hiện dang sanh 
trước trước, 28 Sãc Pháp. hình thành rất nhiều năng lực (Balava), làm Năng Duyên. 

Pacchimanam pacchimàânam dbyàkaftànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Câu Liên Hé, là 36 Tâm Quà, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh sau sau, làm Sơ Duyên. , 

Lipanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biệt don một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Thường Cận Y Duyên, làm việc giúp đỡ 
ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mănh lực duy nhất một cách đặc biệt c2 
Thường Cận Y Duyên. 


* Theo phương pháp Dal điệu thứ tám: 


# Nếu là Cảnh Cận Y Duyên: Purinà purimà abyàkatà dhammà làm Kattupad“: 
om Nip BaP- 
thành 
n việc 


Con Chu Tu, chỉ pháp là 1 Tâm Quả bậc thâp hiện đang sanh trước trước v 
làm việc giúp đỡ ung hộ đôi với 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí sanh sau sau, 
người quan tâm một cách Ken cường trong việc tiếp thâu Cảnh. và Nip Bàn là! 


giúp đỡ ung họ đổi với 4 Tam Đạo sanh sau sau, làm Năng Duyên. vân 
i ` | : k ` (( 

Pacchimanam pacchimànam kusalànam dhammànam làm Sampadànapada vời 

y ` € ` ` : À SR b- 1Ø 

Liën He, la 4 lam Dai Thiên Tương Ung Trí và 4 Tâm Đao sanh sau sau, thành ng 


tì tam mọt cách Kien cương trong việc tiệp thâu Cảnh, làm Sở Duyên. 


e 
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Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cảu Ché Tác, trình bày cho biết dén ba 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Cảnh Trường Duyên. 


làm việc giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhất môt 
cách đặc biệt của Canh Cận Y Duyên. 


# Nếu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Cáu Chủ Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Y Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 

Pacchunanam pacchimànam kusalànam đhamumànam làm Sampadànapada: Củu 
Liên Hệ trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của 8 Tâm Đông 
Lực Đại Thiện. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biệt dên mành 
lực của Š Duyên, là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khú Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hô trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhật một cách đặc 
biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. 


# Nếu: là Zong Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Câu Chú Từ, chi pháp là 35 Tâm Quả (trừ 1 Tâm Quả Vô Sinh) hình thành 
rất nhiều năng lực (Balava), hoặc 36 Tâm Quá, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh trước 
trước, 28 Sắc Pháp, làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam kusalànam dhammànam làn Sampadànapada: Câu 
Lien io là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 

Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cau Ché Tác, trình bày cho biết đến một 
mãnh lực Duyên Hiệp Lực duy nhất, tức là: Tường Cận Y Duyên, làm việc giúp do 
ung hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt của 
[hường Cân Y Duyên, 
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* Trong phân Pàli điêu thứ chín: 


# Nếu là Cánh Cân Y Duyên: Purima puriimà abyakata dhammàå làm Kattupada:; 
Câu Chú Từ, chi pháp là 18 Sắc Thành Tuu, là Địa. Thủy, Hỏa. Phong, Sắc, Thinh, 


Khí, Vị. và Thần Kinh Nhãn. Thần Kinh Nhĩ. Thần Kinh Ty. Thần Kinh Thiệt, Thần. 
Kinh Thân. Nam Tính. Nữ Tinh, Sắc Y Vật, Sắc Mạng Quyên. Sắc Vật Thực ở phân hoan 
hý duyệt ý. và 31 Tâm Quả Hiệp Thé. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh trước trước (trừ | 
Tâm Thân Thức câu hành Khô) ở phân quan tâm một cách kiên cường, làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: Cậu - l 
Lién Hệ, chi pháp là 8 Tâm căn Tham sanh sau sau, thành người quan tâm môt cách kiên - 
Cường trong VIỆC tiếp thâu Canh, làm Sở Duyên. 

Lipanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, 


* Nếu (môt cách đặc biệt) trong khoảng 18 Sắc Thành Tuu, 31 Tám Quả Hiệp Thé 
20 Tâm Duy Tác hiên dang sanh (trừ Tâm Thán Thức câu hành Khô) với 8 Tâm căn. 


Tham, trình bày cho biết đến ba mãnh lực Duyên Hiệp Lực. tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên. 
(3) Cảnh Trưởng Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau, với mãnh lực duy nhât một 
cách đặc biệt của Cảnh Cân Y Duyên. 


* Nềutmột cách đặc biệt) trong khoảng 18 Sắc Thành Tựu Hiện Tại với 8 Tám căn 
Tham hiện đang sanh, trình bày cho biết đến 6 mãnh lực Duyên Hiệp Lực, tức là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 

(2) Canh Duyên, 

(3) Canh Trưởng Duyên. 

(4) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(5) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiên Sinh Bât Ly Duyên. 
làm việc giúp đỡ ùng hộ trong cùng một thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhát một 3 
cách đặc biệt cua Canh Cân Y Duyên. 


* Néu (một cách đặc biệt) trong khoảng Sắc Ý Våt của thời Cân Từ với Tam póng 
ién - 
Lực căn Tham thoi Cạn Tư (theo ý kiến cúa nhà Chú Giải cỗ điền) hoặc Sắc ý ạt hi? 
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hành trong thời Binh Nhựt với Tâm Đông Lực căn Tham ở thời Cận Tử (theo ý kiên của 
nhà Chú Gidi sau này). trình bày cho biệt dên 8 mãnh lực Duyên. tức là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 

(2) Canh Duyên, 

(3) Canh Trưởng Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(7) Vật Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(8) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhât một 
cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. 


# Nêu là Vô Gián Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: Câu Chú Từ trình bày cho biết đến Pháp Năng Duyên, là Tâm Đoán Định 
trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 

Pacchữmanam pacchimànam akusalànam dhammànam làn Sampadànapada: 
Câu Liên Hệ trình bày cho biết dën Pháp Sở Duyên, là Tâm Đông Lực thứ 1 của 12 Tâm 
Đông Lực Båt Thiện. 

Lpanissayapaccayena làm aranapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến 
mãnh lực của Š Duyên. là: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Dăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cân Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên, 


tam việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
biệt cua Vô Gián Duyên. 


# Néu là Thường Cân Y Duyên: Purimà purimà abyàkatà dhammà làm 
Kattupada: € äu Chủ Từ chi pháp là 32 Tâm Qua Hiệp Thé. 20 Tâm Duy Tác hiện đang 
sanh trước trước, 35 Tâm Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân), 28 Săc Pháp, hình thành 
rat nhiêu năng lực (Ballava), làm Năng Duyên. 

Pacchimànam pacchimànam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
Cau Liên Hệ, là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh sau sau, làm Sở Duyên. 
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Lpanissayapaccayena làm Karanapada: Cãu C hé Tác, trình bày cho biết đến 
mănh lực Duyên Hiệp Lực duy nhật. tức là: Tường Cận Y Duyên, làm việc giúp da 
ủng hộ trong cùng môt thời gian với nhau. với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của ` 
Thường Cận Y Duyên. 


A ba 
4 GE 


* Trong phần Pàlì điều thứ chín, thứ mười và thứ mười một: Pháp làm Năng Duyên - 
và Pháp làm Sở Duyên hiện hữu trong phần Lời Dịch đã hiện bày một cách rõ ràng ác 
đẹp. do đó. không cần phải trình bày lại một lần nữa tại nơi đây. F 


LOL GLÁI THÍCH 






Trong Cận Y Duyên, ở phần Pàlì điều thứ hai với điều thứ năm. có lời nói rår 
“Kesanci ~ một chút ít” có ý nghĩa là: việc giúp đỡ ủng hộ của Pháp Năng Duyên đổi vớ 
Pháp Sở Duyên. loại trừ Vô Gián Cận Y Duyên, có sự hiện hành như vậy cũng vì âm 
Đông Lực Thiện với Tâm Đông Lực Bất Thiện không thê tự sanh trong cùng mội i 
Trinh Tâm được. 

Lại nữa, lời đê cập đến: “Cảnh Cận Y Duyên tương tự với Cảnh Trưởng Duyên, hoặt 
là Vô Gián Cận Y Duyên tương tự với Vô Gián Duyên”. Điều này khi đề cập đến m jt 
cách thực tế thì cũng vẫn có sự khác biệt với nhau. tức là: vẻ thực tính “đáng quan tâm 
một cách kiên cường” của Pháp Sở Duyên thì thực tính này được gọi là “Q j 
Trương”. Còn thực tính “làm thành Nhân hình thành rất nhiều năng lực trong việc 
giúp đỡ úng hộ đổi với Pháp Sở Duyên” thì thực tính này được gọi là “Cảnh Cận Y”. 


Với thực tính “guyên năng của mãnh lực làm cho Tâm sanh khởi tuân tự một cách 
thích hợp theo bản năng” thì quyền năng này được gọi là “Vô Gián”. Còn thực tính 
“làm thành Nhân hình thành rất nhiều năng lực dê làm cho những Tâm sau sau dr 
sanh khói” thì thực tính này được gọi là “Vô Gián Cận Y”. 


Như Ngài Đại Trưởng Lão GIÁC ÂM (Buddhaghosa) có trình bày để trong “Cmi 
Giai Phát Thú - Patthànaatfiakathad ” như sau: 


}. Garukaātabbamattatthena Arammanàdhipati, balavakàranatthena Arammā - 
nùpanissayoti eva me tesam nånattam veditabbam. 

Y nghĩa thực tính vê việc chi làm “đáng quan tâm một cách kiên cường ” được gol 
là “Canh Trưởng” Còn ý nghĩa thực tính vê việc “làm thành Nhân hình thành rl 
nhiễu năng lực” được gọi là “Cánh Cân Y”. Do đó. nên hiểu biết sự khác biệt với nh 


cua ca hai loại Duyên này. 


2 _ Attano adattano anantaram anurůpai ittuppàdavasena Anantaraąapaccayo., 


TE 4sÁ00 
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balavakàranavasena Anantarùpanissayoti eva me tesam nànattam vediabbam. 

Y nghĩa thực tính VỀ “quyên năng của mãnh lực làm cho Tâm sanh khởi tuân mr 
một cách thích hợp theo ban năng ” một cách không gián đoạn thì quyên năng này được 
gọi là “Vô Gián Duyên”. Còn thực tính "Jon thành Nhân hình thành rất nhiều năng 
lực đê làm cho những Tâm sau sau được sanh khởi" một cách không gián đoạn thì thực 
tính này được gọi là “Vô Giám Cận Y”. Do đó, nên hiệu biết sự khác biệt với nhau của 
ca hai loại Duyên này. 


CHỦ GIẢI TÓM LƯỢC VÈ CÂN Y DUYÊN 


“Bhuso nỉssayo Upanissayo”- Pháp làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên 
cường. gọi là Cận Y. 

“(Và) Balavafaro nissayoti Upanissayo”- (Hoặc) Pháp làm thành chô nương nhờ, 
hình thành có rát nhiều năng lực, gọi là Cận Y. 

“Lpanissayabhavena nHpakdrako dhammo Upanissayapaccayo”- Pháp giúp đỡ 
ủng hộ băng cách làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên cường, gọi là Cận Y Duyên. 

“(Va) Balavatarabhavena upakàrako dhammo Lipanissayapaccayo”= (Hoặc) Pháp 
giúp đỡ ủng hộ băng cách làm thành chỗ nương nhờ, hình thành có rất nhiều năng lực, 
gọi là Cận Y Duyên. 


GIAI THÍCH TÓM TÁT CÁN Y DUYÊN 


Trong Cân Y Duyên có nội dung ý nghĩa “làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên 
cương ` tức là Pháp Năng Duyên có năng lực một cách kiên cường, đây không phải là 
loại thông thường làm thành chỗ nương nhờ đôi với Pháp Sở Duyên. 

Ví như nước mưa thường là chỗ nương nhờ một cách trọng yêu của con người và tất 
cả chúng sanh, thậm chí cho đến cả các loại ký sinh thảo, như thé nào thì Cận Y Duyên 
này cũng như thê vậy. Tức là Pháp Năng Duyên của Cận Y Duyên được ví như “nước 
mra” và Pháp Sở Duyên được ví như “råt cả chúng sanh luôn cả các loại ký sinh thảo ”. 

Cân Y Duyên được chia ra thành ba loại, là: 


(1) Canh Cân Y Duyên (Arammùpanissayapaccaya), 
(2) Vó Gián Cạn Y Duyên (Anantarùpanissayapaccaya), 
(3) Thường Cạn Y Duyên (Pakatùpanissayapaccaya). 


a): có ý nghĩa làm thành chỗ 
nương nhờ có năng lực kiên cường. Đó chính là Cảnh vậy, tuy nhiên không phải tât cả 
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các Canh dèu là Cận Y Duyên. Với Canh sẽ được là Cân Y Duyên, phải là giông Cảnh d 
phân “Adhipati — Trương trội”, do đó. Cảnh Cận Y Duyên mới có lời giải thích tương tự : 
với Cảnh Trưởng Duyên. Tuy nhiên, cùng có một chút ít sự khác biệt, là Cảnh Trưởng - 
Duyên đây có ý nghĩa đến Canh ở phân trương trội làm duyên cho Pháp Sở Duyên sanh 
khởi. còn Canh Cận Y Duyên thì có ý nghĩa đến Cánh ở phân trường trội làm thành chỗ 
nương nhờ cho sanh khởi Pháp Sở Duyên. 





2) Vô Gián Cân Y Duyên (Anantarùpanissa a): lời giải thích của Duyên — 
này tương tự với Vô Gián Duyên. Tuy nhiên ở phân Vô Gián Cận Y Duyên có ý nghĩa 
đặc biệt hơn Vô Gián Duyên. Với Vô Gián Duyên có nghĩa là Pháp Năng Duyên làm ` 
duyên cho Pháp Sở Duyên sanh khởi một cách không gián đoạn. Còn Võ Gián Cận Y 
Duyên có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên Cường 
đối với Pháp Sở Duyên, và Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sở Duyên sanh khởi - 
một cách không gián đoạn. Kết hợp lại cả hai trạng thái này, gọi tên là Vô Gián Cận Y 
Duyên. 





a): lời nói rằng “Thưởng Cần Ÿ. 





- Pakatùpanissaya ” được phân tích ra thành 3 từ ngữ, là: 


(a) Pakata — Thưởng nhiên, tạo tác, 
(b) Upa cán kê, thường lui tói, 
(c) Nissaya — y chi, nương nhờ. 


Kết hợp lại thành “Pakatùpanissaya - Thường Cận Y”- có phân Pàlì Chú Giải nhu 


game gn a. A w 


sau: | 
“Şutthu karìyithàti Pakato”- Pháp tạo tác đã được thực hiện một cách tôt đẹp. got 
là “Pakata” đã hoàn thành. đã được thực hiện xong. 


a Sầu Sen nif ` s4 G 


“Pakato wpanissayoti Pakatùpanissayo”- Pháp tạo tác đã được thực hiện mội cách 

tôt đẹp. làm thành chỗ nương nhờ với năng lực kiên cường. gọi là Thường Cận Y. 
(Athavà) “Arammanànantarehi asammisso hutvà pakatiyàyeva upanissayot i 
Pakatùpanissayo” (Một trường hợp khác) Pháp tạo tác làm thành chỗ nương nhờ cở ị 
năng lực kiên cường với mănh lực của chính tự thực tính của mình, không có liên quan 
với mãnh lực của Canh Duyên và Vô Gián Duyên, gọi là Thường Cận Y Duyên. K i 
Nương theo Chú Giai của Thường Cân Y Duyên đã được trình bày. điều được no! 
đến là “Pháp tạo tác đã được thực hiện một cách tỏi đẹp”, thì lời nói răng “Pháp ep i 
tác” được hiên hữu hai thê loai nhw sau: i 
Ss 

JL Uppàditahetu - Nhân xuất sinh: có ý nghĩa dën Pháp làm thành Nhân. như Phap 
Thiện có Tín. v.v. Pháp Bất Thiện có Tham Ái, v.v. và Pháp Vô Ký có Khô Thân vä Lật | 
GR 
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Thân, v.v. của bản thân đã có tạo tác thì thường trô quả đến người đã có thực hiên vừa 
theo thích hợp đối với việc tạo tác, gọi là “Nhân xuất sinh” hoặc "Nhân xuất sinh phô 
thông ` Lppàditapakatahetu ”. 

Như thê. “Uppàdiapakatùpanissayapaccaya ”- Xuất Sinh Tiuường Cận Y Duyên: 
có ý nghĩa là: Pháp làm thành Duyên đặng sanh khởi và hiện hữu ở bên trong bản tánh 
của ta, tức là Pháp Båt Thiện có Tham Ai. v.v. Pháp Thiện có Tin, v.v. 


2. Lpasevitahetu — Nhân thực hiện: có ý nghĩa dën Pháp làm thành Nhân, như 
Pháp Thiện hoặc Pháp Bắt Thiện mà người đã có tạo tác và ta lại thâu bắt lấy nghĩ suy, 
hoặc sự Khô Thân - sự Lạc Thân của người đã sanh khởi và ta lại thâu bắt lây nghĩ suy. 
quán sát làm phát sanh Quả Thiện, Bát Thiện và Vô Ký, tùy theo trường hợp. 

Và Quý Tiết như sự lạnh, sự nóng, hoặc những vật thực. hoặc trú xứ nương nhờ, hoặc 
các hạng người như Thây Tế Độ. Giáo Thọ, Mẹ Cha, con trai, con gái. bạn hữu, mà ta 
đang có mối quan hệ. làm cho phát sanh Thiện, Båt Thiện và Vô Ký, tùy theo trường hợp 
trong tâm tánh của ta, như thể gọi là “Nhân thực hiên” hoặc “Nhân thực hiện phô thông - 
Lpasevitapakatahetu `. 

Như thé, “Lpasevitapakatùpanissayapaccaya”¬ Thực Hiện Thường Cận Y Duyên: 
có ý nghĩa là: Pháp làm thành Duyên do liên quan với ảnh hưởng của Pháp Hiệp Thể ở 
bên ngoài, tức là Nghĩa C hé Định (Atthapannatti), Danh C hê Định (Saddapannatti), 
nhw đã được dê câp đên. 


Hoặc một phàn khác, Thường Cận Y Duyên có hai thể loai, là: 


l. Theo phân Vô Tỷ Pháp Tạng: Pháp làm thành Duyên chỉ có thê giúp đỡ ủng hộ 
chỉ có một phía là Danh Pháp. như đã được đề cập đến. 


2. Theo phân Kinh Tạng: Pháp làm thành Duyên có khả năng giúp đỡ ủng hộ cho 
được ca hai phía. là Danh Pháp và Sắc Pháp. 

Sắc Pháp được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Duyên, như là cây cối được đón 
nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi mặt đất. nước, không khí. Phương tiện cơ giới được đón 
nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi máy móc. Hình sắc và âm thanh hiện bày ở trong vô 
tuy ên truyên hình được đón nhận việc giúp đỡ ung hộ từ nơi máy thâu hình. Hình ảnh 
niện bày o trong phim được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi ông kinh. Những hình 
anh mau sắc được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi khuôn máy in. Văn tự chữ việt 
đuợc đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi máy in. Bút viết, bút chì, đồ dùng có những 
sắc thù hình dạng sai khác nhau, được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi dụng cụ, máy 
móc và khuôn mẫu. Cây gỗ có sắc thù hình dáng sai khác nhau. được đón nhận việc giúp 
đỡ ung hộ từ nơi cưa, đục, v.v. Đồng hô chạy bộ được đón nhận việc giúp dò ủng hộ từ 
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nơi đây cốt đông hô. Những vật thực được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi ER 
Điện hiện đang thắp sáng, quạt máy hiện đang quay. được đón nhận việc giúp đờ ủng hộ 
từ nơi than, hoặc năng lượng của máy móc, như vậy chăng hạn. : 


Như có phân Pàlì Chú Giải trình bày đê trong “Chú Giải Phát Thú - 
Patthànaatthakatha ` nhu sau: 

“Pakato nàma attano santàne uppàdito saddhasilàadl upasevito và utubhojanàdi”. 
Tín và Giới. v.v. đã làm cho phát sanh trong tự bản tánh, gọi là “Pakato — đã thực hiện", 

Quý Tiết và chât bô đưỡng v.v. mà ta đã được thụ hương, gọi là “Pakato — đã thực 
hiên”. 
Ca hai loại Pháp làm thành nhân đã được đê cập dên, thường làm thành chỗ nương 
nhờ có năng lực kiên cường đôi với tât cả Pháp Sở Duyên. tức là Thiện. Bât Thiện. và Vô 
Ký. Do đó. mới gọi là Thường Cận Y Duyên. 


Một trường hợp khác. được gọi là 7hưởng Cạn Y Duyên cũng vì Pháp Năng Duyên 
làm thành Nhân tại nơi đây có mảnh lực của chính thực tính của minh, không có liên 
quan với mãnh lực cua Canh Duyên và Vô Gián Duyên. 

Như có phân Pàl Chú Giải trình bày đê trong “Chú Giải Phát Thú 
Pattltanaatthakathad ` như sau: 

“Pakatiyàyevàti àrammanànantarehi asammissoti attho”- Từ ngừ “Pakati - theo 
thông thường ”, có ý nghĩa là không có pha lần với Cảnh Duyên và Vô Gián Duyên. 

Lại nữa, sẽ có thê có điêu khiến phát sanh sự hoài nghi, là trong Y Chi Duyên đầ có 
được trình bày trước đó, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sơ Duyên : 
theo sự việc làm thành chô nương nhờ. Và Cận Y Duyên này cũng có ý nghĩa là Pháp - 
Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sở Duyên cũng theo sự việc làm thành chò nương nhờ. - 
Như vậy sẽ có điêu nào là khác biệt với nhau ? 

Lời giải thích: Điêu khác biệt giữa Y Chi Duyên và Cán Y (ven, He có nêu lên 
một thí dụ về “hat com mà chúng ta đà thường nương vào để ăn môi ngày ” phải kết hợp - 
với bay loại nhân nương nhờ. là: 


(1) hạt lúa, (2) dät ruộng, (3) nước, (4) người nấu bép, (5) nồi cơm, (6) củi, (7) lwa. 


Cà bày loại này làm thành chỗ nương nhờ ( Vissaya — H Chi) cho trở thành ` 
Tuy nhiên, trong ca bảy thê loại nương nhờ này, thì chỉ có ba phân nương nhờ trọn 2 Wi ] 
là: (1) hạt lúa, (2) đất ruộng, (3) nước. Cà ba thể loại này gọi là Cận Y, làm thành chỗ 


rưộng, nước, thi người nâu bêp, nói cơm, cui và lứa cũng sẽ không có kha năng làm + 


nương nhờ có rất nhiêu năng lực, vì lề nêu không có cả ba thê loại này là hgt lúa, 
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hình thành com được. Do đó, mới chỉ được gọi là “làm thành Y Chỉ”, là chỉ “làm thành 
chỗ nương nhờ môt cách thông thường ” 


Điều ty dụ này như thê nào thì Pháp làm thành Y Chi Duyên với Cận Y Duyên, có nội 
o sai khác với nhau ở phân đặc biệt là: 
dung p : e 


* Pháp ở phân Y Chỉ Duyên có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sở 
Duyên theo trạng thái làm thành chỗ nương nhờ môt cách thông thường. Vi như người 
nấu bếp, nội cơm, củi và lửa. 

* Pháp ở phân Cận Y Duyên có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm duyên cho Pháp Sơ 
Duyên theo trạng thái làm thành chỗ nương nhờ một cách kiên cường hoặc làm thành 
chỗ nương nhờ. hình thành có rất nhiều năng lực. Vi như hạt lúa, đất ruộng và nước. 

Tât cả các điều đã được nêu lên dê tỷ dụ so sánh, với ý nghĩa trình bày cho thấy răng 
Pháp Y Chỉ Duyên phải nương nhờ vào Pháp ở phân Cận Y Duyên, bởi vì nếu không có 
Pháp Cận Y Duyên thì cùng không có thể khởi sanh Pháp Y Chỉ Duyên được, và nếu 
Pháp Y Chỉ Duyên đã không có thì “Nissitadhamma ` Pháp nương sanh” là tất cả Pháp 
ương nhờ sẽ không thé nào có được. 


Như có phản Pàlì Chú Giải trình bày đê trong “ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý - 
Paramatthadipanimnahafkad ” như sau: 


“Yathàhi sàlibhattassa uppattiyà sùdo và ukkhali và kattham và aggi và nissayo eva 
hoti, na upanissayo, sàlikheftavutthidhàrà eva pana npanissayo, na hi tàsu asati 
bhattuppattiyà sùdàdìinam pi thàmo nàma atthìti, tathà yasmim paccaye asati 
nissayadhammà pi natthi, kuto nissitadhammà, so paccayo nissayato pi 
balavataratthena upanissayoti vuccatìti”- Người nâu bép, hoặc nội com, hoặc củi, hoặc 
lựa. chi làm thành chỗ nương nhờ cho hạt lúa mì được chín mà thôi, chăng phai làm 
thanh chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực (Upanissaya — Cân Y) mà chánh yếu là hat 
lúa mì, đất ruĝng và nước mới chính là chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực. Khi 
những hạt lúa mì. đất ruộng và nước không được có thì những người nấu bếp, v.v. thường 
không có khả năng sẽ làm cho có được cơm, như thê nào thì khi båt luận một loại Duyên 
nao đã không được có thì ngay cả Pháp Y Chỉ cũng không thê có được, như thé đó. 


Möt khi Pháp Y Chi đã không được có thì Pháp Nương Sanh làm thể nào sanh khởi 


duoc. Pháo Năng Duyên làm chỗ nương nhờ của Pháp Y Chỉ gọi là Cận Y vì với nội 
dung là: “có råt nhiều năng lực hoặc có rât nhiêu trọng yêu hơn Pháp Y Chi Duyên”. 


Lại nữa, trong cà 24 loại Duyên thì Thường Cận Y Duyên đã được Đức Phật khải 
thuyết rộng lớn hơn các loại Duyên khác. và Pháp Năng Duyên làm thành chỗ sanh khởi 
cua Pháp Sơ Duyên cũng có nhiều hơn các loại Duyên khác, và Chi Pháp cũng rộng lớn 

ơn, Do đó, Thuong Cận Y Duyên mới được gọi là “Đại Vi Trí Duyên” 
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(Mahàpadesapaccay4) có nghĩa là “Duyên có råt nhiêu sự rộng lớn ` 
Như có phân Patt Chú Giải trình bày đê trong “Phu Chú Giai Thích Vội Dung Lá Tý 
Pháp ` Abhidhammatthavibhàviniìkàa” và “Phu Chú Giai Chuyên Sau Vô Tý Pháp- - 
Abhidhammàåvatàtìkà” có trình bày như sau: 
“®Paccayamahàpadeso hesa yadidam Pakatùpanissayo ”= Chính Thường Cân Y 
Duyên này được gọi là Dai Vi Trí Duyên. 


oầ bể to kwW wk *Ý xé 6 * k *k xxx *ww$ 
Cận Y Duyên được phân tích ra làm 3 thê loại. là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(3) Thường Cận Y Duyên. 


L CANH CẠN Y DUYÊN 


Từ Lời Giải Thích cho đến tất cả các Chi Pháp đêu tương tự với Cảnh Trưởng. 
Duyên. ; 


CÂU KẸ TRÌNH BÀY MỘT CÁCH ĐẠC BIT VÈ 
PHÁP NÀNG DUYÊN VÀ SỞ DUYÊN CỦA 
CANH CAN Y DUYÊN 
(TƯƠNG TỰ VỚI CANH TRƯỞNG DUYÊN) 


Sejam tipåkam tikriyam Caturùpanca sejino 
Tipunnam kàmapunnassa Sejassàdhipatì bhave 
Uttaram dhìyuttatthannam Nibbànam uttarassa tu. 

(Trích trong Pa£fhànasàravibhàvamì - Phân Tích Cót Lồi Phát Thú) 


Dịch nghĩa là: 1/ - 8 Tâm căn Tham, hoặc là: 

- 3 loai Di Thuc Qua, là: 22 Tâm DỊ Thục Quả Dục Giới (trừ Tâm Thân Thức cầu 
hành Khô). 5 Tâm Di Thục Quả Sắc Giới. 4 Tâm Dı Thục Qua Vô Sắc Giới, hoặc là: 

- 3 loại Duy Tác, là: 11 Tâm Duy Tác Dục Giới, 5 Tâm Duy Tác Sắc GIỚI. 4 Tâm 
Duy Tác Vô Sắc Giới, hoặc là: 

- Sắc Thành Tyu Duyệt Y được sanh khởi ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ, làm thà 
Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 8 Tâm căn Tham. 


nh Cảnh 


me 
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2/ 3 loại Thiên, là: - 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Săc Giới. 4 Tâm Thiện 
Vô Săc Giới, làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 8 Tâm Đại 
Thiện. 8 Tâm căn Tham. 

- 8 Tâm Siêu Thé làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm 
Dại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí. 

- Còn Nip Bàn làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí và 8 Tâm Siêu Thé. 

Chú Giải: Phần giải thích răng Cảnh Cận Y Duyên, là 6 Cánh có Cảnh Sắc.v.v. làm 
duyên cho Danh Pháp. tức là Tâm và Tâm Sở được sanh khởi theo mãnh lực của những 
loại Cảnh đó. Và những loại Canh này được hiện hữu ở 2 loại dạng: 


(1) là Cảnh phổ thông, 
(2) la Canh làm trưởng trội 


Như thé, tại Cảnh Cận Y Duyên này với mục đích đặc biệt là nhắm vào Cänh làm 
trưởng trội, đó là loại Cảnh đặc biệt có rất nhiều mãnh lực. có khả năng làm cho Danh 
Pháp là Tâm và Tâm Sở bị nhiếp phục. phải chú mục vào và đi đến tiếp thâu những Cảnh 
đó một cách kiên định. 

Được gọi tên là Cảnh Cận Y và Cảnh sẽ làm được Canh Cạn Y đây, phải là Cảnh 
Duyệt Ý, tức là loại Canh đáng vui mừng thỏa thích. Và Cảnh Duyệt ọ này còn được 
phân chia ra làm hai loại nữa là: 


(1) Sabhàvaitthàrammana - Cảnh Thực Tính Đuyệt Y, và 
(2) Parikappaitthàramu~mmana — Canh Tư Duy Duyệt Y. 


* Cánh Thực Tính Duyệt Ý: là ý muốn nói đến Cảnh đáng vui thích phô thông hoặc 
theo thực tính, tức là những Cảnh Săc. Thinh, Khí, Vị, Xúc tôt đẹp. v.v. 


* Cạnh Tư Duy Duyệt Ý: là ý muốn nói dën Cảnh đáng vui mừng thích ý chỉ riêng 
cá nhân, không phải phô thông, tức là không phải loại Cảnh đáng vui thích một cách 
thông thường, mà phần đa sô người không hăn vui thích hết, chỉ là loại Cảnh trở thành 
noi đăng vui thích của một hạn lượng người hoặc của chúng sanh, do vậy mới gọi là 
“Canh tư dur duyêt ý”. 

Va ca hai loại Canh, Cánh thực tính duyệt ý và Canh tw duy duyệt ý, ngay khi có 
khả năng làm cho Danh Pháp được sanh khởi theo trạng thái kiên định một cách đặc biệt, 
như đã được nói đến. cũng được gọi là Cảnh Cận Y Duyên. 

Trong Cánh Cận Y Duyên thì có Danh Sắc làm Năng Duyên và Danh làm Sở Duyên. 
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PHÂN TÍCH CÁNH CAN Y DUYÊN THEO 
TRANG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


` 
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Trong Cảnh Cận Y Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp lày 
thành Cảnh Cận Y Năng Duyên. 










* Răng theo Trang Thái: Cảnh Cán Y Duyên có hai loại trạng thái là: làm chỗ duyệt 
và níu kéo (Arammana) thành chủ vi, làm trương trội (Adhipati), hoặc làm äi 
chỗ nương nhờ. hình thành có rất nhiều năng lực ( LpanissayA). 

* Răng theo Chủng Loại: Cánh Cán Y Duyên thuộc giống Cảnh, có ý nghĩa là P. 
Năng Duyên chính là Canh vậy. $ 

“ Răng theo Thời Gian: Canh Cán Y Duyên có được cả ba Thời, là quá khứ, d 
tai, vi lai và ngoại thời. S 

* Răng theo Mãnh Lực: Cảnh Cận Y Duyên có hai loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatti - Mãnh Lực Xuất Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp oa? 

Duyên được sanh khơi. 
(2) Upathambhakasatti - Mānh Lực Báo Hộ: ý nghĩa là có mãnh lực giúp me) 
cho Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CỦA CẢNH CẠN Y DUYÊN 
Trong Cảnh Cận Y Duyên hiện hữu 3 loại Pháp là: 


(1) Pháp Năng Duyên. 

(2) Pháp Sơ Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 





L) lrammanùpanissayapaccayadhamna — Pháp Cảnh C Năng Du ER: ` 
Cảnh là 18 Sắc Sở Tạo làm Cảnh Thực Tính Duyệt Ý và Cảnh Tw Duy wé ý, đó là 
Cảnh đáng vui mừng thỏa thích ngay hiện tại, quá khứ, vị lai, 84 Tâm (trừ 2 Tâm cán 
Sân. 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô). 47 Tâm Sở phỏi hợp (trừ Sân. Tật 
Lân, Hói. Hoài Nghi) ơ thời hiện tại, quá khứ, vị lai và Nip Bàn ở phân ngoai thòi. 








2 





Àrammanùpanissayapaccayuppannadhamma — Pháp Cảnh Cân Y So Du 
8 Tâm căn Tham, 8 Tâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 8 hoặc 
Siêu The 45 Tâm Sở phối hợp (trừ Sân. Tât, Lân, Ho, Hoài Nghi, Vô Lượng Phân). 
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Tâm Hiệp Thé, 52 Tâm Sở ngay thời gian không tiếp thâu những Cảnh duyệt ý và tất cả 
Sắc là Sắc Tâm, Săc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


Trong Pháp Sở Duyên là Pháp thành quả của Cảnh Cận Y Năng Duyên lại được phân 
tích ra làm hai loại. là: 


(1) Pháp Sở Duyên một cách nhất định (ekanta). 
(2) Pháp Sơ Duyên một cách bất định (anekanta). 


* Chi pháp của Pháp Sở Duyên một cách nhất định, là: 8 Tâm Siêu Thế. 36 Tâm Sở. 
vì 8 Tâm Siêu Thé, 36 Tâm Sở có Nip Bàn làm Cảnh đặc biệt, do đó mới thành Pháp Sở 
Duyên một cách nhất định của Cảnh Cận Y Duyên. 


* Chi pháp của Pháp Sở Duyên một cách bất định, là: 8 Tâm căn Tham. 8 Tâm Đại 
Thiện. 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 45 Tâm Sở (trừ Sân. "Tat, Lân, Hồi. Hoài 
Nghi, Vô Lượng Phân). 

Với số lượng 20 Tâm và 45 Tâm Sở này là Pháp Sở Duyên båt định, có ý nghĩa là bất 
luận vào thời diêm mà một trong những Tâm này tiếp thâu Cảnh của Cảnh Cận Y Duyên 
thì vào thời diêm đó những Tâm này làm được Pháp Cảnh Cận Y Sở Duyên. 

Và ngược lại, nêu vào thời điểm mà những Tâm này không có thê tiếp thâu được 
Canh ở phân Cảnh Cận Y Duyên thì tại thời điểm đó những Tâm này không thẻ làm được 
Pháp Canh Cận Y Sở Duyên, và sẽ phải thành Pháp Dich Duyên. 


* Phân Địch Duyên là Pháp chăng phải là quả của Cảnh Cận Y, cũng được phân chia 
ra làm hai loại tương tự, là: 


(1) Pháp Dich Duyên một cách nhát định (ekanta). 
(2) Pháp Dich Duyên một cách båt định (anekanta). 


* Chị pháp của Pháp Dich Duyên một cách nhật định. là: 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn 
Si, 18 Tâm Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 4 Tâm Đại Duy Tác Bất Tương Ưng Trí, 27 Tâm 
Đáo Đại, 46 Tâm Sở (trừ Tham, Tà Kiến, Ngã Mạn. Ngăn Trừ Phần) vì những Tâm này 
không thê tiệp thâu được Cảnh của Cảnh Cận Y Duyên. 

Do đó không có thê làm Pháp Sở Duyên được, và khi không thê làm được Pháp Sở 
Duyên, thì tất phai trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


* Chị pháp của Pháp Dich Duyên một cách båt định. cũng chính là: 8 Tâm căn Tham. 
$ lâm Đại Thiện, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 45 Tâm Sở (trừ Sân, Tat, Lân, 
Hỏi, Hoài Nghi, Vô Lượng Phân), chính đó là Pháp Sở Duyên một cách bât định vậy, có 
ge 41 —————— 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA "Dich Giả: Bhikkhu PASÄDO ` 







ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TÂP in 


ý nghĩa là nêu vào thời điêm mà những Tâm và Tâm SỞ này làm được Pháp Sở Deg 

tại thời diêm đó không làm Pháp Dich Duyên. còn néu vào thời điểm mà những Tâm y 
Tâm Sở này không làm Pháp Sở Duyên thì tại thời điềm đó làm được Pháp Dich T 
Như thé những Tâm và Tâm Sở này mới thành Pháp Địch Duyên một cách bắt định, - 


GIẢI THÍCH MỘT CÁCH TY MỸ KỸ CANG 
PHÁP CẢNH CÂN Y NĂNG DUYÊN 
VÀ PHÁP CÁNH CAN Y SỞ DUYÊN 


* Pháp Canh Cân Y Năng Duyên 
(Arammana) 


Pháp Cánh Cán Y Sở Duyên ẳ 


(Arammanika) 








J¿ 76 Tâm Hiệp Thê (trừ 2 Tâm căn Sân, | 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (trừ 
2 Tâm căn Si, 1 Tâm Thân Thức câu hành | Sân, Tật, Lân, Héi, Hoài Nghi) thàn 
Khô). 47 Tâm Sở (trừ Sân, Tật. Lân, Hói, | người ưa thích rất kiên cường. KR 
Hoài Nghi) và 18 Sắc Sở Tạo ở phân Cảnh 

Thực Tính Duyệt Ý và Cảnh Tư Duy Duyệt 
F. 
2/ 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 38 Tâm Sò. |8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (tù 
Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phân). 
4 Tâm Đại Thiện tương ưng Trí. 






3/ Tâm Đạo Thât Lai, Tâm Quá Thât Lai, 


36 Tâm Sở và Nip Bàn của bậc Thất Lai. 


A Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Quả Nhất Lai, 


36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Nhất Lai. 


-36 Tâm Sở của bậc Thất Lai. RS 
A Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 


36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai. 


A Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 
36 Tâm Sở của bậc Bất Lai. 

-4 Tâm Dai Duy Tác Tương Ung Tri, 
36 Tâm Sở của bậc Vô Sinh. 


Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Quả Thất Io 
36 Tâm Sở của bậc Thất Lai. 


ikae i genre i 
= TT Tâm Đạo Nhât Lai, Tâm Quả Nhất Lal 
| 36 Tâm Sở của bậc Nhất Lai. ; 


| Tå âm Đạo Båt Lai, Tâm âm Quả a Båt Lal. 
36 lâm Sơ của bậc Båt Lai. 


5/ Tâm Đạo Bát Lai, Tâm Quả Bất Lai, 
36 Tâm Sở và Níp Bàn của bậc Bắt Lai. 
6/ Tâm Đạo Vô Sinh, Tâm Quả Vô Sinh, 
36 Tâm Sơ và Nip Bàn cua bậc Vô Sinh. 







7/ Nip Bàn của bậc Thất Lai. 
'8/ Nip Bàn của bậc Nhất Lai.  _ 


'9/ Nip Bàn của bậc Bất Lai. ` 
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10 Nip Bàn của bậc Vô Sinh. Tâm Đạo Vô Sinh, Tâm Quả Vô Sinh, | 


Ap Tâm Sở của bậc Vô Sinh. | 
a GHI CS. GGIGHUINGU SG Ss2225G5550%A055, So l 





Ghi Chú: Phân tích tuân tự từ ngữ Patt cùng với chi pháp như sau: 

1⁄ Sejam ca: S Tâm căn Tham. hoặc là. 

2⁄ Tipàkam ca: 3 loại DỊ Thục Quả, là: Dục Dị Thục Quả, Sắc Dị Thục Quả, Vô Sắc 
Di Thục Qua, hoặc là, 

3/ Tikartam ca: 3 loại Duy Tác. là: 11 Tâm Duy Tác Dục Giới. 5 Tâm Duy Tác 
Sắc Giới. 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, hoặc là, 

4⁄ Caturùpanca: Sắc Thành Tựu Duyệt Y sanh khởi ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ. 

3⁄ Adhipati bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

6/ Sejino: đôi với 8 Tâm căn Tham. 

7⁄ Tipunnam: 3 loại Thiện, là: 8 Tâm Thiện Dục Giới, 5 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 

A: Adhipati bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ 

9⁄ Kàmapunnassa sejassa: đôi với 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm căn Tham. 

10/ Uttaram: 8 Tâm Siêu Thé 

11I/ Adhipati bhave: làm thành Cảnh Cận Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hô 

12/ Dhìyuttatthannam: đôi với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ưng Trí. 

13/ Tam: Con 

14/ Nibbànam: Nip Bàn 

15/ Adhipati bhave: làm thành Cảnh Cân Y Năng Duyên giúp đỡ ủng hô 

16/ Dhìyuttatthannam: đôi với 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí và 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ung Trí. 

l7⁄ Uttarassa: 8 Tâm Siêu Thé. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VAN ĐÈ (PANHAVÄRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CANH CAN Y DUYÊN 
Lai đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện. là Câu 
Thiện, Câu Bật Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kê đó phân tích Pháp Sở 


Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thây tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
"KUSALAPADÄVASÃNA - PHÀN CUOI CẤU THIỆN”- 
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TRONG CẤU THIỆN 





“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Arammanùpanissayapaccayena pace cayo” 
- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y 


Duyên. 
Pháp Thiện làm Cảnh Cân Y Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh) 


38 Tâm Sơ. | 
Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngày. 
Trừ Phần. Vô Lượng Phân). 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 
















1⁄/ “Dànam dawà sìlam samàdiyivà uposathakammam katvà tam garum kanà 
paccavekkhari”- Người Xà Thí, trì giới, hành lề phát lộ thanh tịnh giới xong ròi làm r 
việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường vẻ những việc Thiện đó (Xà Thí, trì giới, v 
phát lộ thanh tịnh giới). 3 

Tại đây, Xå Thí thiện, trì giới thiện, phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực h 
rồi. là 8 Tâm Đại Thiện. 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Năng Duyề 

Quán sát việc Thiện đã được thực hiện, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngã 
Trừ Phân. Vô Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Pubbe sucinnàni garum katvà paccavekkhafi”- Người có việc chú tâm quán sát 
đặc biệt kiên cường đến việc Thiện (Xà Thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã được . 
thực hiện liên tục không ngừng trong thời gian trước. e 

Tại đây, việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện, 3 
Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Quán sát việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng, là 8 Tâm Đại Thiện. 3 3 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) làm Cảnh Cân Y Sở Duyên. ? 


3/ "Jong vutthahitvåà jhànam garum katvà paccavekkhati”- Phàm Phu và bậc Hini 
Học đã chúng đắc Thiên, khi xuất khỏi Thiền, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt ge 
cường vê chi Thiên. 

Tại đây, 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quản sát, là 8 Tâm Đại Thiên, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần. Vô Lượng Phả K 
lam Canh Cận Y Sơ Duyên. 


4⁄ “Sekkhà gotrabhum garum katvà paccavekkhamti”- Tât cả bậc Hữu Học Wa 
việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Tâm Chuyên Tộc. 






auer 


A e 
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Tại đây, Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phân) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên, 

Việc quán sát, là 8 Tâm Đại Thiện. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) 
của bậc Thất Lai làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


5/ “Sekkhà vodànam garum katvà paccavekkhamti”- Tât cà bậc Hữu Học làm việc 
chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường vè Tâm Dũ Tình. 

Tại đây. Dù Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phàn. Vô Lượng Phần) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán sát, là 8 Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phần) 


`A 


của bậc Nhất Lai và Bất Lai làm Cảnh Cân Y Sở Duyên. 


6⁄ “Sekkhà maggà vutthahitvà maggam garum katvà paccavekkhanti°- Tât cà bậc 
Hữu Học khi xuât khỏi Đạo rôi, là Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp đã diệt mắt, làm việc 
chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về Đạo. 

Tại đây. Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bất Lai, 36 Tâm Sở đã 
được sanh, làm Canh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán sát Tâm Đạo đã được sanh. là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm 
Sơ (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) của bậc Quả Hữu Học ở ba bậc thấp, làm Cảnh 
Cân Y Sơ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phuong pháp Dal thì “Kusalo dhammo” làm Kattupada: Cau Chu Tir trình 
bày cho biết dên Năng Duyên, chi Pháp là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh), 38 Tâm Sở, 
có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Kusalassa đhamumassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên, chi Pháp là § Tâm Đại Thiện, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng 
Phân) có thực tính của người chú tâm kiên cường. 

Hoặc một phân khác: 

¡“Chi pháp của Câu Chủ Từ là 17 Tâm Thiện Hiệp Thể có thực tính đặc biệt của việc 
cnu lam cung tôt 

s Chi pháp của Câu Liên Hệ là Tâm Đại Thiện Bất Tương Ung Trí, có thực tính của 
ngươi chú tâm kiên CưỜng. 


2/ Chi pháp cua Câu Chủ Từ là 20 Tâm Thiện (trừ Đạo Vô Sinh) có thực tính đặc 


ƒ 


iet Của vtec chú tâm cùng tôt. 
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© Chỉ pháp của Câu Liên Hệ là Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí, có thực inha ì | i 


người chú tâm kiên cường. ¿ 
* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, có ý nghĩa là Pháp Ti "2 k 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Pháp Thiện cht được duy nhứt trong gl? 
Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cũ õi Ngũ Uân và Tứ Uần. tùy theo thích h y 
k Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới, L 
Trình Thiên Nhập Định. Lộ Trình Đắc Đạo của ba bậc thấp. 


* 4ramunanùpanissayapaccayena làm Ñaranapada: Cau C hé Tác, trình bày 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của À 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafana — Hiệp Lực) là: 


(1) Canh Trường Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Cảnh Cận Y Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ nhất Dànam datvà sìlam samàdiy f 
uposathakammam katvà làm Kammapada: trình bày đến người bi tạo tác (thực hiện 6 
Ñiriyawisesanapada: trình bày dën việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng. . 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên ở thời Quá Khứ, chỉ phá 
là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xã Thí, trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. 9 

* Tam làm Kammapada: trình bày đên người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ ổ 
thay thê cho Câu Dànam silam uposathakammam trình bày cho biết dën cùng một e 
Năng Duyên, cht pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xà Thí. trì giới. thọ : 
tịnh giới. 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam TIÊN Ệ 
hiện bảy lên rõ ràng, Paccavekkhati làm Kiriyààkhayàtapada:; trình bày việc tâp ° 
ván đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, cht pháp là e mei 


Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về Xả Thí. trì giới, thỌ thanh tịnh Ê 
đang làm thành Cảnh. 


7 Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Binh Nhựt. 
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* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi dục Giới, 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
thích hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Pubbe làm Kàlàđhàrapada: trình bày đến 
thời gian, Sucinnåàni làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Ko hợp cå hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện đã thành tựu với việc Xã Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới trong những thời gian 
trước, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 


* Garum katvà làm Ñiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tưởng) 
hiện bày lên rõ ràng, Paceavekkhafi làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp 
vån đề trong từng Câu dé thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này. trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về Xả Thí, trì giới, thọ thanh tịnh GIỚI, VỚI 
việc chú tâm cùng tôt. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

# Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co dục GIới. 

t Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và ba Bậc Qua Hữu Học, tùy theo 
thích hợp. 

Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Y Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


H 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Jhànà làm Apàdànapada: trình bày đến 
tinh trạng chô tách Do khỏi, Vutthahitvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc 
lam cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, Jhànam làm Kammapada: trình bày dén 
người bị tạo tác (thực hiện). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 9 Tâm Thiện 
Dao Dai, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 

_ Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày dën việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện Ì bay lên rò ràng, Paccavekkhati làm Kiriyaakhayatapada: trình bày việc tập hợp 
vån dé trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ dät nước). 

Kết hợp ca hai Câu này, trình bày cho biết đên Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại 
| hiện sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về Xå Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới, với 
việc chú tâm cùng tột. 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. a 
* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân và ba Bậc Quả Hữu Học, tụy 
theo thích hợp. ? 
? Răng theo Lô Trình: | 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiên Co Bản, Lộ Gi 
Thiên Nhập Định. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. là Lộ Trình Ẵ o 
Môn Đông Lực Dục Giới. 





* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư và năm, Sekkhà làm Kattupada: Câu Chị - 
Từ, trình bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Hoc, là bậc Thất Lai, bậc Nhất - 
Lai, bậc Bất Lai, vẫn còn sanh khởi Bát Thiện, Thiện, Pháp Hữu Vi. 

* Gotrabhum Vodànam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi pháp là Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí trừ Nen 
Trừ Phân, Vô Lượng Phần) sanh khởi trong Lộ Trình Ðăc Đạo ba bậc thấp. có thue t 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. A 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đên việc làm cho (Tam Tướt 
hiện bày lên rõ ràng, Paeeavekkhamfi làm Kiriyaakhayàtapada: trình bày việc tập M 10 7 
vân dé trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ dät nước). | 

Két họp cå hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là § Tâm Dai 
Thiện (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phần) sanh khởi ngay sát na làm việc quán sát về 
Xã Thí, trì giới, thọ thanh tịnh giới, với việc chú tâm cùng tôt. 









* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 
e Răng theo Người: hiện hành trong ba Bậc Quả Hữu Học. 
Răng theo Lô Trình: 


| Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo 3 bậc thấp. E 
ă 


2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình ù 
Môn Đông Lực Dục Giới. 





xk 









# 
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* Trong phân Câu Phụ Pàlì điêu thứ sáu. Sekkhà làm Kattupada: Câu Chủ TË: 


trinh bày cho biết đến người quán sát này là bậc Hữu Học. là bậc Thất Lai. bậc Nhất 


bậc Bât Lai, vẫn còn sanh khơi Båt Thiện. Thiện, Pháp Hữu Vị, 


" Maggà làm, 1padànapada: trình bày dën tình 


Cunha" 
làm Ñtriyàvisesanapada; trinh b 


trạng chỗ tách lìa khỏi, og 
ày dën việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ 
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Maggam làm Kanu„napada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Tâm Đạo của 
ba bậc thâp, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày dën việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng. Paccavekkhanti làm Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp 
ván dé trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chi pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phân) sanh khởi ngay sát na làm 
việc quán sát về Đạo 3 bậc thấp, với việc chú tâm cùng tột. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 
* Răng theo Người: hiện hành trong ba Bậc Quả Hữu Học. 
. Răng theo Lô Trình: 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo ba bậc thấp. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Ý 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


*“AKUSALAPADAVASANA - PHAN CUÔI CẤU BÁT THIỆN"- 
TRONG CẤU THIỆN 


“Kusalo dhammo qkusalassa đdhammassa Arammanùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Båt Thiện với mãnh lực 
Cánh Cận Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô Sinh). 
38 Tâm Sở. 
Pháp Båt Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở. 


ANUVĀDA - CẤU PHU 


l“ “Đànam datvà sìlam samadiyiwà nposathakanumam kawà tam garum katvà 
asSadeti abhinandati tam garum katvà rågo uppajjati ditthi uppajjati”- Người dä Xå 
Thí, trì giới và hành lễ phát lộ thanh tịnh giới xong rôi, thường có sự vui mừng thỏa thích 
đặc biệt kiên cường vẻ những việc Thiện ây. Khi chú tâm kiên cường nghĩ dën những 
việc Thiện ây một cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. 

Tại đây, Xa Thí thiện. trì giới thiện, hành lẻ phát lộ thanh tịnh giới thiện đã được thực 
hiện, là § Tâm Đại Thiện, 38 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Canh Cận Y Năng Duyên. 
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ó thì có sự vui mừng thöa thích thường sanh khởi ạ 


Nghi đến những việc Thiện đẻ 
n. 22 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sơ Duyên. 


tham ái, tà kiến. là 8 Tâm căn Thai 


2⁄ “Pubbe sucinnàni garum katvà assàdetl abhinandatfi tam garum kanà Pip 


uppajjati ditthi uppajjati`¬ Người có việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường đến Việc 


Thiện (Xa Thí, trì giới, và phát lộ thanh tịnh giới) đã được thực hiện liên tục không 
ngừng trong thời gian trước. Khi chú tâm kiên cường nghĩ đến những việc Thiện ấy một 
cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến. 

Tại đây. việc Thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng. là 8 Tâm Đại Thiện, 34 
Tâm Sơ (trừ Vô Lượng Phản) (đó là Canh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Có sự vui mừng thỏa thích thường khởi sanh sự tham ái, tà kiến, là 8 Tâm căn Tham, - 


22 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


3⁄.“Jhànà vufthahinà jhànam garum katvà assàdeti abhinandati tam garum katvà ` 
ràgo uppajjati ditthi uppajjati”- Phàm Phu và bậc Hữu Học đã chứng đắc Thiên, khi 
xuất khỏi Thiên, làm việc chú tâm quán sát đặc biệt kiên cường về chi Thiên. Khi chú 
tâm kiên cường nghĩ đến Thiên ấy một cách đặc biệt thì thường khởi sanh sự tham ái, tà 
kiên. | 

Tại đây. 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm So (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cân Y Năng 
Duyên. 7 
Việc vui mừng thỏa thích dën Thiên và có khởi sanh sự tham ái, tà kiên, là 8 Tâm căt 
Tham, 22 Tâm Sở của người phúc lộc Thiên, làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP ẳ 

* Theo phương pháp Pai thì Kwsalo dhammo làm Kattupada: Câu Chu Tir t n 
bày cho biét đén Năng Duyên, chi Pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 38 Tâm Sở. có nực 
tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt, k 
* Akusalassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho Ð le 


dën Sở Duyên. chi Pháp /à 8 Tâm căn Tham có thực tính của người có sự chú tâm kiến 
CƯỜng. 


* e 
Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng. theo Địa CớI: hiện hành trong o Ngũ Liân và Cõi Tứ Uân. 


Răng Ụ 
Rang theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và ba Bậc Quả Hữu Học, tùy ge 
thích hợp. 


Răng theo Lô 7 lrình: 


* 


hiện hành trono Lộ T 7 Giới: 
ok lì ong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục 
I rinh Thiên Nhập Định, Lô Trình Thăng Trí. p x 

auf 
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x Arammanùpanissayapaccayena làm Ñaranapada: Cáu Ché Tác, trình bày cho 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Canh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên. 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kiriydpada: Cãu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điêu thứ nhật, Dànam danà sìlam samàdiyitvà 
uposathakammam kafva làm Kammapada: trình bày dén người bi tạo tác(thực hiện) và 
Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng. 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên ở thời quá khứ. chỉ pháp 
là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xã Thí, thọ trì giới, thọ thanh tịnh giới. 

* Garum kafvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày dën việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Assàdeti abhinandati làm Kiriyaàvkhayafapada: trình bày việc tập 
hợp vån đê trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là Tâm căn Tham 
câu hành Hy có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ đề 
thay thê cho Câu Dànam sìlam uposathakammam trình bày cho biết đến cùng một loại 
Năng Duyên, chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Aa Thí, trì giới, thọ thanh 
tịnh giới. 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiên bày lên rõ ràng, Ràgo Ditthi làm Kattupada: Câu Chu Từ, và Uppajjati làm 
Ñiriraakhaydtftapada: trình bày việc tập hợp vân đề trong từng Câu đê thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết dën Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái. Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 


tâm kiên cường. 


ˆ tàng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rang theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Dục GIới. 

"Kanz theo Người: hiện hành trong bón Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Pwbbe sucinnàni với Pubbe làm 
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Kàlàdhàrapada: trình bày đến thời gian, Sucinnàni làm Kammapada: trình bày gf 


người bị tạo tác (thực hiện). 
Tập hợp cả hai Câu này. trình bảy cho biết dën Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm 


Thiện đã thành tựu việc Xả Thí, trì giới. thọ thanh tịnh giới trong thời gian trước, 

* Garum katvà làm Ñiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tue 
hiện bày lên rõ ràng. .4ssàđefi abhinandati làm Niriyàakhaydtapada: trình bày việc lộ i 
hợp vấn đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). Së 

Kết hợp cả hai Câu này. trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là Tâm căn Tham : : 
câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. Ñ 

* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ để. 
thay thê cho Câu Dànam sìlam uposathakammam trình bày cho biết đến cùng một loại... 
Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện liên quan với việc Xa Thí. trì giới. thọ thanh .. 
tịnh ot. 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày dën việc làm cho (Tam Tưó ) 
hiện bày lên rõ ràng, Ràgo Ditthi làm Kattupada: Câu Chú Từ, và Uppajjati làm 
Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vấn đẻ trong từng Câu đê thành môi lo i 
(được ví như vị chủ đất nước). _ 

Két hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái. Tà Kiến làm thủ vị. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chủ 
tâm kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Dục Giới. 

8 Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp: 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới: 


* Trong phân Câu Phụ Pä điều thứ ba. Jhànà làm Apàdànapada: trình bày dế Ze 
tình trạng chô tách lìa khỏi, Vutthahitvå làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến "a 
làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ ràng, Jhànam làm Kammapada: trình bày den 
người bị tạo tác (thực hiện). Eo 

Két hop cå ba Câu này. trình bày cho biết đến Năng Duyên, cht pháp là 9 Tâm Thế 
Đáo Dai, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. w 

* Garum kafva làm Ñiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tuéng) 
hiên bày lên rõ ràng, 4ssàdefi abhinandati làm Kiriyaakhayàtapada: t trình bày việc 
hợp vân dé trong từng Câu đề thành môi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu nay, trinh bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm 


1 
[ham câu hành Hý có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 


Per 
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* Tam làm Kammapada: trình bày dën người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ đề 
thay thé cho Câu Jhànam, trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chi pháp là 
9 Tâm Thiện Đáo Đại. 

* Garum katvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày dén việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rò ràng, Rago Ditthi làm Kaftupada: Câu Chủ Từ, và Uppajjati làm 
Kiriyåàkhayàtapada: trình bày việc tập hợp vân đề trong từng Câu đê thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ dät nước). 

Kết hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vi. làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân và ba Bậc Quả Hữu Học. tùy 
theo thích hợp. 

Răng theo Lô Trình: 

I⁄ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Thiền Na. 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới. 


* 


“ABYAKATAPADAVASÄĂANA - PHÁN CUÓI CÂU VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo abyàkatassa dhammassa Arammanùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Canh Cận Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở. 

Pháp Võ Ký làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sơ (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lượng Phân). 


ANUVÃÄÃDA - CẤU PHỤ 


l “Arahà magsà vutthahitvà maggam garum katvà paccavekkhati”- Bậc Vô Sinh 
khi xuåt khoi Đạo, là Lộ Trình Đạo Vô Sinh diệt mát rồi. và làm việc chú tâm quán sát 
đặc biệt kiên cương vê Đạo đó. 

Tại đây, Dao là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y 
Năng Duyên. 

việc quán xét, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
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Phần. Vô Lượng Phần) của Bậc Vô Sinh, làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP j 
* Theo phuong pháp Pàlì thì “Kusalo dhammo "làm Kattupada: Câu Chù Tự trì 
bày cho biết dën Năng Duyên. chi Pháp là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở, có thực tih 


đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 


* 4byàkafassa dhammassa làm ,Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày che hú 
đến Sở Duyên, chi Pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 36 Tâm Sở (trừ Vô 
Lượng Phản) có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. f 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong Bậc Vo Sinh. 
* Răng theo Lô Trình: 
` Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đạo Võ Sinh. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới ì 


-ULSS 3 


* Arannanàùpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu C ‘hé Tác, trình bày cho 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cân Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Cảnh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên. 
(3) Cảnh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kiriydpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã: ì 












* Trong phân Câu Phụ Däi, Arahà làm Kaffupada: Câu Chủ Từ, trình bày cho Ì p 
đến người quán sát này là bậc Vô Sinh. E 

* Maggà làm Apàdànapada: trình bày đến tình trạng chỗ tách lìa khỏi, Vutthahið 
làm Kiriyåvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ rå 
Maggam làm Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). 

Tập hợp cả ba Câu này, trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi pháp là Tâm Đạo _ 
Sinh, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. E 

* Garum katvå làm Kiriydvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam DG. 
hiện bày lên rõ ràng, Paccavekkhami làm Kiriyrààkhayàfapada: trình bày việc tẬP ' 


À e 
Ay 
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vấn đẻ trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy 
Tác Tương Ưng Trí (trừ Vô Lượng Phân) của bậc Vô Sinh sanh khởi ngay sát na làm 
việc quán sát v Đạo với việc chú tâm kiên cường. 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uån và Tứ Uần. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
* Răng theo Lộ Trình: 
I/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đặc Đạo Vô Sinh. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, là Lộ Trình Y 
Môn Đông Lực Dục Giới. 


(B) AKUSALAPADA - CẤU BÁT THIỆN 
*AKUSALAPADAVASANA - PHÁN CUÓI CÂU BÅT THIỆN"- 
TRONG CẤU BÁT THIỆN 


“Akusalo dhammo dkusalassa dhammassa Arammanùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh 
lực Canh Cận Y Duyên. 

Pháp Båt Thiện làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 8 Tâm căn Tham. 22 Tâm Sở (trù 
Sân, Tât, Lân, Hồi. Hoài Nghi). 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sơ (trừ Sân, 
Tä. Lân, Hôi, Hoài Nghĩ). 


ANUVÄDA - CẤU PHỤ 


1⁄ “Ràgam garum katvà assàdeti aqbhinandati tam garum katvåà ràgo uppajjati ditthi 
uppajjati”- Người chú tâm vui mừng thỏa thích môt cách kiên cường vê Tham Ai, và khi 
chú tâm nghĩ dën Tham Ái làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khởi Tham Ái. Tà 

lai đây, 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng 
Duyên 

Việc vui mừng thỏa thích và khởi sanh sự tham ái, tà kiến, là § Tâm căn Tham, 22 
tâm Sơ làm Canh Cận Y Sở Duyên. 


2/ “Ditthim garum katvà assàdeti abhinandati tam garum katvà ràgo uppajjatiditthi 
“ppajjati”- Người chú tâm vui mừng thỏa thích một cách kiên cường vê Tà Kiên, 
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và khi chú tâm nghĩ dën Tà Kiến làm thành Cảnh kiên cường, thường sanh khời 
Ái. Tà Kiến. 

Tại đây, 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến. 21 Tâm Sở (trừ Ngã Mạn, Sân. Ton 
Héi, Hoài Nghi) (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. E 
Việc vui mừng thỏa thích và khơi sanh sự Tham Ái. Tà Kiến, là § Tâm căn Tham y 
Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. hội 


PHÂN TÍCH VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì “Akusalo dhammo” làm Kattupada: Câu Chù Tự 
bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 8 Tâm căn Tham. có thực tính đặc biệt của 
việc chú tâm cùng tột. E 

* 4kusalassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho bié 
đên Sở Duyên. chi Pháp Jo 8 Tom căn Tham có thực tính của người có sự chú tâm kiên 
Cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 

8 Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp. 
theo thích hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới. 


, Arammanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Cau C hé Tác, trình bày E 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cân Y Duyên, trong mãnh lực của cả ) 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Canh Cận Y Duyên, $ 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Canh Trường Duyên. 4 


* Paccayø làm Kiriapada: Câu Thuåt Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 











BE 

* Trong phân Câu Phụ Pàlì điêu thứ nhất, Ràgam làn Kammapada: trình bây 
người bị tạo tác(thực hiện) trình bày cho biết đên Năng Duyên, chi pháp là & Tâm E 
Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. éi 
m Tuong 
? 


* Garum katà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Ta | 
y việc 


hiên bày lên rõ ràng. Assàdeti abhinandati làm Kiriyààkhayàtfapada: trình bả 
hợp vân dé trong từng Câu đê thành môi loại (được ví như vị chủ dät nước). 


e 8 gt hu Di 
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Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là 4 Tâm căn 
Tham câu hành Hy có thực tính của người có sự chủ tâm kiên Cường. 

* Tam làm Kammapada: trình bày den người bị tạo tác (thực hiên), là từ ngữ đề thay 
thẻ cho Câu Ràgam trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm 
căn Tham có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Garum katvà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, agø Ditthi làm Kaftupada: Câu Chù Từ, và Uppajjati làm 
Kiriyààkhayàfapada: trình bày việc tập hợp vẫn đề trong từng Câu đê thành mỗi loại 
(được ví như vị chủ dät nước). 

Kết hợp cả ba Câu này. trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là 8 Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị. làm truong trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm kiên cường. 


" Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cat Tử Uần, Cði Ngũ Uản. 

" Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và hai Bậc Quả Hữu Học bậc thấp, tùy 
theo thích hợp. 

Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dục Giới. 


+ 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Ditthim làm Kammapada: trình bày đến 
người bị tạo tác (thực hiện) trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm Tham 
Tương Ưng Kiến. 

* Garum kafvà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rò ràng, Assàdeti abhinandati làm Kiriyààkhayàtapada: trình bày việc tập 
hợp vấn đẻ trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ dät nước). 

Kêt hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chỉ pháp là 4 Tâm căn 
{ham câu hành Hỷ có thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Kanunapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện), là từ ngữ đề thay 
thế cho Câu Ditthim trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chi pháp là 4 Tâm 
{ham Tương Ưng Kiến. 

- Garum kafvà làm Kiriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
Hiện bày lên rõ ràng. Ràgo Ditthi làn Kattupada: Cau Chú Từ, và Uppajjati làm 
Ñiriddlliayvfapada: trình bày việc tập hợp vån dé trong từng Câu dé thành mỗi loại 
(được vi nhu vị chủ đât Hước ). 

Kết lợp cả ba Câu này, trình bày cho biết dën Sở Duyên, chỉ pháp là 8 Tâm căn 
am có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tạm kiên cuong. 


Şi 
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* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân, Cõi Tứ Uẩn. E 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. 9 
* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới. 


(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 

“ABYÄKATAPADAVASANA - PHAN CUOI CÂU VÔ KÝ". _ 

TRONG CÂU VÔ KÝ f 

4 

“Abyàkato dhammo abyàkatassa dhammassa Arammanùpanissayapaccayeną 

paccayo”- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh kb 
Cảnh Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 1 Tâm Qua Vô Sinh, 36 Tâm Sở và Ni 

Bàn. 
Pháp Vô Ký làm Cảnh Cân Y Sở Duyên là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 
Tâm Quả. 36 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân). 


ef Gë Läb 


ANUVÄADA - CÂU PHỤ 


l/ “Arahà phalam garum katva paccayekkhati nibbànam garum Ay 
paccavekkhati” - Bậc Vô Sinh làm việc quán sát về Tâm Quả Vô Sinh và Níp Bàn, với 
Tâm Ý làm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. j 

Tại đây, 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở và Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Ca 
Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán xét Tâm Quả Vô Sinh và Nip Bàn, là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Tỉ, 
30 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần. Vô Lượng Phân) của bậc Vô Sinh. làm Cảnh Cận Y s 
Duyên. ? 


2⁄ “Nibbànam phalassa ramman ùpanissayapaccayena paccay0 ”~ Níp Bàn e 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 4 Tâm Quả với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. ; 
Tại đây, Níp Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cân Y Năng Duyên. $ 
Tâm Qua là 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở làm Cảnh Cận Y Sở Duyên. $ 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP ` 


SA 


* Theo phương pháp Pàlì thì “Abyàkato dhammo” làm Kaftupada: C4, sĩ 
c 


trinh bảy cho biết dên Năng Duyên, chi Pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh và Nip Dân, 
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tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 
* Abyàkatassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết 


dên Sở Duyên, chỉ Pháp /à 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở 
(trừ Vô Lượng Phần). 


D 





Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
| ' ăng theo Địa Chới: hiện hành trong Co Ngũ Uån và Cõi Tứ Uân. 
— * Răng theo Người: hiện hành trong bốn Thánh Quả. 

* Răng theo Lộ Trình: 


1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo. Lộ Trình Nhập 
Thiên Qua. 


Ghi chú: Tam Qua Vô Sinh hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vô Sinh, Nip Bàn 


hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo, trực tiếp cho tới 2 hoặc 3 sát na Tâm Qua sanh khơi 
và Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán, Lộ Trình Đắc 
Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


6 Arammanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho 
biệt dën mănh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng môt thời gian (Ghatanà — Hiệp Lục) là: 


(1) Canh Cận Y Duyên. 
| (2) Cảnh Duyên, 
| (3) Canh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Arahà làm Kattupada: Câu Chủ Từ trình 
bày cho biệt đến người quán sát là bậc Vô Sinh. 

* Phalam Nibbànam làm Kamumapada: trình bày đến người bị tạo tác(thực hiện) 
trinh bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh, Nim Bàn. 

“ Garum kafvà làm iriyàwisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Paccavekkhati làm Kiriyààkhayatapada: trình bày việc tập hợp vân 
đẻ trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ dät nước). 

Kêt hợp ca hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, chi pháp là 4 Tâm Đại Duy 
lac lương Ung Trí (trù Vô Lượng Phân) của bậc Vô Sinh sanh khởi làm việc quán sát 
cam Qua Võ Sinh, Nip Bàn, có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 
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* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uân, Cou Ngũ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 
* Răng theo Lô Trình: | 
1/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo Vệ Sinh, y 
Trình Nhập Thiên Quả Vô Sinh. 
2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán. 


* Trong phân Câu Phụ Pai điều thứ hai, Nibbànam làm Kattupada: Câu Chù na 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chi pháp là Hữu Du Y Nip Bàn. 

* Phalassa làm ,Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở Du 
chì Pháp là 4 Tảm Qua. 












* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 

R Răng theo Người: hiện hành trong bốn Thánh Quả. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Đắc Đạo. Lộ Trình Nhập Thiên Q 


8 Arammanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chê Tác, trình biy a 
biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cân Y Duyên. trong mành lực cùa € 
Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: ` 





(1) Canh Cận Y Duyên, 
(2) Canh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. ; 


*KUSALAPADAVASANA - PHAN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 

“Abyàkato dhammo kusalassa dhammassa ¿Ìrammanùpanissayapacce 
paccayo”- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với 
Cảnh Cân Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 3 Tâm Quả (trừ Tâm Quả Vô Sinh) Ÿ 
Tâm Sơ và Níp Bàn. 

Pháp Thiện làm Canh Cận Y Sở Duyên là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 
Sở (trừ Vô Lượng Phân). 


36 TẾ 
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l/ “Sekkhà phalam garum katvà paccavekkhamnti nibbànam garum katvà 
paccavekkhanti” — Tất cả bậc Hữu Học làm việc quán sát 3 Tâm Quả bậc thấp và Nip 
Bàn. với Tâm Ý làm việc chú tâm đặc biệt kiên cường. 

Tại dây, Tâm Quả là 1 Tâm Quả Thât Lai, 1 Tâm Quả Nhất Lai. 1 Tâm Quả Bắt Lai, 

36 Tâm Sơ và Nip Bàn (đó là Cảnh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Việc quán xét, là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân. 
Vô Lượng Phân) của ba bậc Qua Hữu Học, làm Canh Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Nibbànam gotrabhussa vodànassa maggassa Ìramman ùpanissayapaccayena 
paccayo”- Nip Bàn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Chuyên Tộc. Tâm Dũ Tịnh 
và Tam Đạo với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 

Tại đây. Níp Bàn (đó là Canh Pháp) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 

Tâm Chuyên Tộc, Tâm Dù Tịnh và Tâm Đạo. là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 
Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân. Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc đang sanh khởi 
trong bản tánh của Phàm Tam Nhân khi sắp đạt đến Đạo Thất Lai và Quả Thất Lai. Bốn 
Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phản) làm 
nhiệm vụ Dũ Tịnh đang sanh khởi trong bản tánh của bậc Thất Lai, bậc Nhất Lai, bậc Bất 
Lai. Và 4 Tâm Đạo. 36 Tâm Sở hiện đang sanh khởi trong bản tánh của 4 bậc Đạo Nhân, 
làm Canh Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì “Abyàkato dhammo” làm Kattupada: Cau Chú Từ trình 
bày cho biết đến Năng Duyên. chi Pháp là 3 Tâm Quả bậc thâp và Nip Bàn, có thực tính 
đặc biệt của việc chú tâm cùng tột. 

* Kusalassa dhammassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến 
Sơ Duyên, chi Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở (trừ Vô 
Lượng Phản). với thực tính của người có sự chú tâm kiên cường. 


* Băng theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. | 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
tăng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô 
Sinh). | 

" Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phân khan. ca 4 Lộ Trình Đặc Đạo. 


“ 1ranunanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Cái Chê Tác, trình bày cho 
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biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên, trong mãnh lực của 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) lạ. 


(1) Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Cảnh Duyên, 
(3) Canh Trưởng Duyên. 


* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Tir, trình bày cho biết dën Pháp Vô Non 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhât, Sekkhà làm Kafupada: Câu Chù Từ trình 
bày cho biết đến người quán sát là ba bậc Quả Hữu Học. _ 

* Phalam Nibbànam làm Ñammapada: trình bày dën người bị tạo tác(thực hiện) 
trình bày cho biết đến Năng Duyên. chỉ pháp là Tâm Quả ba bậc thấp và Hữu Dư Y Nip 
Bàn có thực tính đặc biệt của việc chú tâm cùng tôt. 

* Garum katvà làm Kiriyavisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam "Tune 
hiện bày lên rõ ràng, Paccavekkhanti làm Kiriàakhaydfapada: trình bày việc tận vw 
vấn đề trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ dät nước). 

Kết hợp cả hai Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên. chỉ pháp là 4 Tâm Đai 
Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Trừ Phân,Vô Lượng Phân) của 3 bậc Quả Hữu Học sanh 
khơi làm việc quán sát Tâm Qua và Níp Bàn. với việc đặc biệt chú tâm cùng tôt. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uân, Cõi Ngũ Uân. _ 
* Răng theo Người: hiện hành trong ba bậc Quả Hữu Học. : 
v Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Phản Khán của bậc Quả Hữu Học, 








* Trong phân Câu Phụ Pa điều thứ hai, Nibbànam làm Kaffupada: Câu Chủ Từ 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ pháp là Hữu Dư Y Níp Bàn. có thực tính đặc WW 
của việc chú tâm cùng tột. 

* Gotrabhussa Wodànassa Maggassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày 
cho biết đến Sở Duyên, chi Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí (trừ Ngăn Từ i 
Phân, Vô Lượng Phần), 4 Tâm Đạo (trừ Vô Lượng Phản) đang sanh khởi trong bản tán 
của bốn bậc Đạo, với thực tính của người chú tâm kiên cường. : 





* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. ? 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Cõi Tứ Uần. | 


* Răng theo Người: hiện hành trong Phàm Tam Nhân. bón Bậc Đạo và ba Bậc ue ; 
Hừu Học (trừ bậc Vô Sinh). 
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* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong cả 4 Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Arammanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Cou C hé Tác, trình bày cho 
biệt den mành lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. trong mành lực của ca 3 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Canh Cận Y Duyên. 
(2) Canh Duyên. 
(3) Canh Trương Duyên. 


* Paccayo làm Kirbàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*“AKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUÔI CÂU BÁT THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“1bydkatoa dhammo dkusalassa dhammassa Arammanùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Båt Thiện với mãnh lực 
Canh Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Cận Y Năng Duyên là 18 Sắc Sở Tạo ở phần Cảnh Duyệt Y 
và 31 Tâm Quả Hiệp Thé (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô thọ). 20 Tâm Duy Tác. 35 

Pháp Bắt Thiện làm Cảnh Cận Y Sở Duyên là 8 Tâm căn Tham. 22 Tâm Sở. 


ANUVÄÃDA - CÂU PHỤ 


1⁄ “Cakkhum garum katvà assàdeti abhinandati tam garum katvà ràgo uppajjati 
ditthi uppajjati sotam ghànam jivham kàyam rùpe sadde gandhe rase photthabbe 
vaítthum vipàåkàbyåkate kiriyàbyåkate khandhe garum katva assàdeti abhinandati tam 
garum katvà ràgo uppajjati ditthi uppajjati”- Người có sự vui mừng thóa thích với 
Nhân Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh 
[riệt. Canh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Y Vật, Tâm Vô Ký Quả. 
lam Vô Ký Duy Tác, với Tâm Thức đặc biệt chú ý một cách kiên cường. Khi có Tâm 
'hức đặc biệt chú ý một cách kiên cường tiếp nỗi Nhãn Thanh Triệt, v.v, thì thường sanh 
khơi sự tham ái và tà kiến. 
lai đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tý Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
ân Thanh Triệt, Canh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, Y Vật và 3] 
im Qua Hiệp Thé (trù 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô thọ), 20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm 
tru Ngắn Trừ Phân) làm Cảnh Cận Y Năng Duyên. 
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Khi chú tâm đặc biệt kiên cường đến những loại Cảnh ây với sự vui mừng thỏa thich 
thì thường sanh khởi sự tham ái và tà kiến, là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở làm Cảnh C 


Y Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì “Abyàkato dhammo” làm Kattupada: Câu Chú Tỳ 
trình bày cho biết đến Năng Duyên, chỉ Pháp là 18 Sắc Thành Tyu Duyệt Y, 31 Tâm Dị 
Thục Quả Hiệp Thê (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô). 20 Tâm Duy Tác, có thực tính 
đặc biệt của việc chú tâm kiên cường. 

* 4kwsalassa dhammassa làm Sampadànapada: Cau Liên Hẹ trình bày cho biết 
đến Sở Duyên, chi Pháp là 8 Tâm căn Tham, với thực tính của người có sự chú tâm kiên . 


Cường. 


8 Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Co Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp. 


* Răng theo Lô Trình: 
I Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Cận 


Tử trực tiếp tới Tâm Tái Tục (trong Hữu mới), Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dự 
Giới, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Sắc Pháp. 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Dut 
Giới. có Đông Lực Tham Cực Ái Hữu (Bhavanikantikalobhajavan4) và thong 
thường (Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn). 


c. trình bày CH 


* Ảrammanùpanissayapaccayena làm Karanapada: Câu Chê Tả 
nh lực của c? 


biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Cảnh Cận Y Duyên. trong mã 
Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Œhafad — Hiệp Lực) là: 


(1) Canh Cận Y Duyên. 

(2) Cảnh Duyên. 

(3) Vật Canh Tiên Sinh Y Duyên, 

(4) Canh Trưởng Duyên. 

(5) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiên Sinh Båt Tương Ưng Duyên, 
(7) Canh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiên Sinh Båt Ly Duyên. 
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* Paccayo làm Kiriyàpada: Câu Thuật Từ, trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pat. Cakkhum Sotam Ghànam Jivham Kayam Rùpe Sadde 
Gandhe Rase Phothabbe Vatthum Vipàkàbyàkate gandhe Kiriyàbyàkate gandhe làm 
Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). trình bày cho biết đến Năng 
Duyên. chi pháp là Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt. Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh 
Triệt. Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc. Cảnh Thinh, Cảnh Khi. Cảnh Vị. Cảnh Xúc. Y Vật, 

31 Tâm Dị Thục Quả Hiệp Thé. Tứ Danh Uän (trừ 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô). 
20 Tâm Duy Tác, Tứ Danh Uân. có thực tính đặc biệt của việc chú tâm kiên cường. 

* Tam làm Kammapada: trình bày đến người bị tạo tác (thực hiện). là từ ngữ dé 
thay thé cho Câu Cakkhum, v.v. trình bày cho biết đến cùng một loại Năng Duyên, chì 
pháp là Nhãn Thanh Triệt, v.v. 

* Garum kamà làm Kiriyàvisesanapada: trình bày đến việc làm cho (Tam Tướng) 
hiện bày lên rõ ràng, Assàdeti abhinandafi làm Kiriyààkhaydtapada: trình bày việc tập 
hợp vân đề trong từng Câu đề thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). Rago Ditthi 
làm Kattupada: Cau Chu Từ, và Uppajjati làm Kiriyàakhaydfapada: trình bày việc tập 
hợp vân đề trong từng Câu đê thành mỗi loại (được ví như vị chủ đất nước). 

Kết hợp cả bốn Câu này, trình bày cho biết đến Sở Duyên, cht pháp là § Tâm căn 
Tham có Tham Ái, Tà Kiến làm thủ vị, làm trưởng trội, với thực tính của người có sự chú 
tâm đặc biệt kiên cường. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Tứ Uân, Co Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 

hợp. 

* Răng theo Lô Trình: 

I/ Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn, Lộ Trình Cận 
Tù trực tiếp tới Tâm Tái Tục (trong Hữu mới), Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục 
Giới. Lô Trình Thiền Na, Lộ Trình Sắc Pháp. 

2/ Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới 
có Đông Lực Tham Cực Ái Hữu (Bhavanikamtikalobhajavana) và thông 
thường (Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Y Môn). 


ARAMMANUPANISSAYAPACCAYA 
SUĐDHASANKHAYAVARA 
PHÁN TÍNH GIÁN DON Ó CANH CAN Y DUYEN 
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Theo như đã đè cập ở phía trên, thì tóm tất lại sô lượng câu đơn "swddhabada» tế 
đoạn Vấn Đề của Cảnh Cận Y Duyên có được 7 câu như sau: e 


(1) Kusalo kusalassa Arammanùpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm q uyèn 
giúp đỡ ủng hộ đói với Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 
(2) Kusalo akusalassa Arammanùpanissayapaccayena paccayo — Thiên làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Cân Y Duyên. 
(3) Kusalo abyàkatassa Arammanùpanissayapaccayena paccayo — Thiên làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Cân Y Duyên. | 
(4) Akusalo akusalassa Arammanùpanis sayapaccayena paccayo — Bật Thiên làm. 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mănh lực Cảnh Cận Y Duyên. 
(5) Akusalo abyàkafassa Arammanùpanissayapaccayena paccayo — Båt Thiên làm - 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 
(6) Abyāàkato kusalassa Arammanùpanissayapac cayena paccayo — Võ Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Cân Y Duyên. 
(7) Abyàkato akusalassa Âramunanipanissayapae cayena paccayo — Vô Ký lâm: 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện với mãnh lực Cảnh Cận Y Duyên. 


ARAMMANUPANISSAYAPACCAYASABHAGA 
CÁNH CÂN Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Canh Duyên, 

(2) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(5) Vật Cảnh Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(6) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Cảnh Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của m 
với Canh Cận Y Duyên khi đã hiện hữu rồi. 


KẾT THÚC GIAI DOAN VÁN ĐÈ PHÂN TÍCH 
CUA CANH CAN Y DUYÊN 
Si 
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II. - VÔ GIÁN CÂN Y DUYÊN 
Từ Lời Giải Thích cho dën tất cả các Chị Pháp đêu tương tự với Vô Gián Duyên. 


PHÂN TÍCH VÔ GIÁN CÂN Y DUYÊN THEO 
TRẠNG THAI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Trong Vo Gián Cận Y Duyên. việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp 
làm thành Vô Gián Cận Y Năng Duyên.Vô Gián Cận Y Duyên có Danh Pháp làm cho cả 
hai, Năng Duyên và Sở Duyên. 


* Răng theo Trạng Thái: có hai trạng thái hiện bày, là: cho sanh khởi tiếp nói nhau 
một cách không gián đoạn, tương tự như chỉ có một cái Tâm duy nhất (Anantarà), 
và làm thành chỗ nương nhờ có rất nhiều năng lực (Upanissaya). 

* Răng theo Chúng Loại: Vô Gián Cận Y Duyên thuộc giông Vô Gián, ý nghĩa là 
Pháp Năng Duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi một cách 
không gián đoạn tách lia. 

* Răng theo Thời Gian: là thời quá khứ, ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải diệt đi 
trước rồi mới sẽ giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được sanh khởi tiếp theo sau. 

* Răng theo Mành Lực: Vô Gián Cận Y Duyên chỉ có Mänb Lực Xuất Sinh, ý nghĩa 
là có mãnh lực giúp đỡ cho Pháp Sở Duyên được sanh khơi. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG CUA VÔ GIÁN CÁN Y DUYÊN 
Trong Vô Gián Duyên hiện hữu có ba loại Pháp, là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sơ Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 







(1) Anantarùàpanissayapacca 
Tâm. 52 Tâm Sở đã sanh trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh). 

Anantarùpanissayapaccayuppannadhamma — Pháp Vô Gián Cân Y Sở Duyên: 
89 Tâm, 52 Tâm Sở sanh sau cùng với Tâm Tu của bậc Vô Sinh. | 

(3) Anantarùpanissayapaccanikadhamma — Pháp Vô Gián Cân Y Địch Du ên: Ia 
cả Sắc, là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tei, 


(2) 
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Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. Sác Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN DE (PANHAVARA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG VÔ GIAN CẠN Y DUYÊN 











Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lỗi g gỌI là Câu Chánh Diện, lạ ca. 
Thiện. Câu Bất Thiên, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kế đó phân tích Pháp Sở K 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau. như sẽ thấy tiếp sau đây: 3 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADAÃVASANA - PHAN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CẤU THIEN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- h 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y 
Duyên. 
Pháp Thiện làm Vô Gián Cân Y Năng Duyên là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thé, 
38 Tâm Sở sanh khởi đâu tiên (trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối củng). d 

Pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Đông Lực Thiện, 38 Tami ` 
sanh sau (trừ Tâm Đông Lực Thiện thứ nhất). _ 


ANUVĀDA - CẤU PHỤ 


1⁄ “Purimà purimà kusalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalànat 
khandhànam Ánanfarùpanissayapaccayena paccayo”- Những Uân Thiện (Tứ Dar j 
Uân Thiện) đã sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Thiện u j 
Danh Uân Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cân Y Duyên. $ 
Tại đây, Uân Thiện sanh trước trước là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thẻ, 38 Tân 
Sở sanh trước (trừ Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Uân Thiện sanh sau sau là 21 Tâm Đông Lực Thiện (trừ Tâm Đông Lực đầu tiên), 7 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 

- lâm Đông Lực Đại Thiện thứ 1 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên. 

- lâm Đông Lực Đại Thiện thứ 2 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
- lâm Đông Lực Đại Thiện thứ 3 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
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-_ Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 3 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 4 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 4 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ Š làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 5 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 6 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đông Lực Dai Thiện thứ 6 làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ 7 làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Đôi Tâm Đại Thiện thứ 1 ở nhiệm vụ Chuyên Tộc và Dũ Tịnh làm Vô Gián Cận Y 
Năng Duyên. 

- 4 Tâm Thiện Dao Đại câu hành Hý, 16 Tâm Đạo câu hành Hý làm Vô Gián Cận Y 
Sơ Duyên. 

- Đôi Tâm Đại Thiện thứ 2 ở nhiệm vụ Chuyên Tộc và Dũ Tịnh làm Võ Gián Cận Y 
Năng Duyên. 

- 3 Tâm Thiện Đáo Đại câu hành Xå, 4 Tâm Đạo câu hành Xå làm Vô Gián Cận Y 
Sở Duyên. 

- 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại sanh trước làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

- 9 Tâm Đông Lực Thiện Đáo Đại sanh sau làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “4nulomam gotrabhussa”- Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Chuyên Tộc. 

Tại đây. Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamma — 
Pháp Hiru Vi” làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
Lượng Phân) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Níp Bàn, làm Vô Gián Cận Y Sở 
Duyên. 


3/ “Anulomam vodànassa”- Thuận Tùng làm duyên cho Dù Tinh. 

Tai đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phân, Vô Lượng Phần) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamưna — 
Pháp Hitu Vi” làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Dù Tinh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô 
-uong Phân) làm nhiệm vụ Dũ Tịnh có Cảnh là Nip Bàn, làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


* “Gotrabhù maggassa”- Chuyên Tộc làm duyên cho Đạo. 
tà... ': Chuyên Tộc là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
1 e e a 6 j , ` , ` ` ^ rto ` 
nan, Vô Lượn g Phân) làm nhiệm vụ Chuyên Tộc có Cảnh là Nip Bàn, làm Vô Gián Cận 
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Y Năng Duyên. 
Đao là 1 Tâm Đạo Thất Lai. 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 





§⁄ “Vodànam maggassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- Dù Tịnh p 
duyên cho Đạo theo Vô Gián Cân Y Duyên. "a e 
Tai đây, Dũ Tịnh là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 33 Tâm Sở (trừ Ngặn Tụ 
Phân. Vô Lượng Phân) làm nhiệm vụ Dù Tịnh có Cảnh là Níp Bàn. làm Vô Gián Cân A 
Năng Duyên. | 
Đạo là 1 Tâm Đạo Thất Lai. 1 Tâm Đạo Nhất Lai, 1 Tâm Đạo Båt Lai, 1 Tâm Đạp 


Vô Sinh. 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chi Pháp là 17 Tâm Đồng Lực Thiện. 
Hiệp Thê đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đông Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. 
Kusalassa dhammassa chỉ Pháp là 21 Tâm Đông Lực Thiện (trừ Tâm Dong Lực 


Thiện thứ 1) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

e Răng theo Đĩa Giới: hiện hành trong CO Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình Dặc Đạo. : 

h đặc wë 


* 4nanfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một các 
Ở ung hộ 


của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, S 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(Š) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 







* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì điêu thứ nhât, Burn puruùnà kusalà khandhå chi f 


tương tự với phương pháp Dal Kusalo dhammo làm Năng Duyên. 
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Pacchimànam pacchimànam kusalànam khandhànam chỉ pháp là tương tự với 
phương pháp Dal Kusalassa dhammassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bon Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình Đắc Đạo. 


* Anantùpanissayarapaccayena trình bày cho biệt den mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Anulomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ung Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Gotrabhussa Vodànassa chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí làm nhiệm vụ 
Chuyên Tộc. Dũ Tịnh, làm Sở Duyên. 


" Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* lăng theo Địa Giới: hiện hành trong Coi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

x Răng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân và ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ 
[rình Đăc Đạo. 








lafarùpanissayapaccayena trình bày cho biệt đên mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vo Gián Cân Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 
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(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Gotrabhù Vodànam chỉ pháp là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ung Trí làm Năng Duyên. 
Maggassa chi pháp là 4 Tâm Đạo làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Tứ Uån. 

° Răng theo Người: hiện hành trong một Phàm Tam Nhân. bảy bậc Thánh (trừ bậc 
Võ Sinh). 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong cả bón Lộ Trình Đắc Đạo. 


* 4nanfarùpanissayapaccayena_ trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mănh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dung Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“ABYÃKATAPADAVASANA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CẤU THIỆN 


“Kusalo dhammo abyåàkatassa dhammassa Anantarùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vu 
Luan Cận Y Duyên. 

Pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đồng Lực Thiện cuối cùng €4 

7 lâm Thiện Hiệp Thẻ, 38 Tâm Sở và 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 3 Tâm Thẩm Tán, 8 Tâm Đại Quả. ’ 
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ANUVADA - CÂU PHỤ 


I "A usalam vutthànassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- Cải Tâm Đông 
Lực Thiện cuối cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả trô sanh (là Na Cảnh và Hữu 
Phân) với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây. Thiện là Tâm Đông Lực Thiện cuối cùng của 17 Tâm Thiện Hiệp Thế. 38 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Na Cảnh và Hữu Phân là 3 Tâm Thâm Tán, 8 Tâm Đại Quả. 9 Tâm Quả Đáo Đại. 35 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác, là: 
- Tâm Đồng Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
11 Tâm Na Cảnh trong Na Cảnh Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Đại Thiện cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
I9 Tâm Hữu Phân trong Đồng Lực Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Thiện Sắc Giới cuôi cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Thiện Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uån và 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ, 
làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đồng Lực Thiện Thức Vô Biên Xứ cuôi cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uån, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xứ và 1 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ, làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Thiện Vô Sở Hữu Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ (än. 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, 1 
[âm Hữu Phần Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phân Vô Sở Hữu Xứ, làm Vô Gián 
Cạn Y Sở Duyên. 
m Đông Lực Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuôi cùng làm Vô Gián Cận Y 
Nã lăng Duyên 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
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Tại dây, Đạo là 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Quả là 4 Tâm Quả. 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 












3/ “4nulomam sekkhàya phalasampattiyà Anantarùpanissayapaccayena paccayo” 
- Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiên Quả của bậc Hữu Học, với mãnh 
lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây. Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí. 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ 
Phần. Vô Lượng Phản) làm nhiệm vụ Thuận Tùng có Cảnh là “Sankhàradhamma ~ 
Pháp Hữu Vi” làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Thiền Quả của bậc Hữu Học là 1 Tâm Quả Thất Lai. 1 Tâm Quả Nhất Lai, 1 Tâm 
Quả Bát Lai, 36 Tâm Sở ngay khi nhập Thiền Quả. làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


4/ “Nirodhà vutthahanfassa nevasannànàsannàyatanakusalam phalasamàpattiyà 
Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Thiên Quả của bậc Bát Lai ngay khi xuất khỏi Thiên Diệt 
với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là 1 Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ. 30 Tâm Sơ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

Thiền Quả là 1 Tâm Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở của bậc Bât Lai ngay khi xuất khỏi 
Thiền Diệt. làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chỉ Pháp là cái Tâm Đông Lực cuối 
cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thé, làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa đhammassa chỉ Pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần. 4 Tâm 
Quả (kết hợp lại 24 Tâm. là 3 Tâm Thâm Tân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Dai, 4 


Tâm Quả), làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Từ. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm và tám bậc Thánh. | 

8 Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đác Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. Lộ Trình Nhập Thiên Diệt. 
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do đó, néu tinh theo Thoi Gian, là hiện hành chính trong thời Cận Tit våy. 
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+ ynantarùpanissayapaccayena trinh bày cho biệt dën mành lực một cách đặc biệt 
e Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 


nø củng môt thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 
tron ©8015 ˆ 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Võ Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ nhất, Kusalam chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuối 
cùng của 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thê, làm Năng Duyên. 
Vutthànassa chi pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

+ Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trinh Y Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử. Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thăng Trí. 


* Ánanfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của ca Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 

(1) Võ Gián Cân Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


a * Trong phần Câu Phụ Pat điều thứ hai, Maggo chi pháp là 4 Tâm Đạo làm Năng 
uyên, 


Gotrabhussa Vodànassa chi pháp là 4 Tâm Quả làm Sö Duyên. 
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* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. _ 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
* Rằng theo Người: hiện hành trong tám bậc Thánh. 


* Råne theo Lô Trình: hiện hành trong cả bôn Lộ Trình Đặc Đạo. 


* 4nanfarùpanissayapaccayena trình bày cho biệt den mãnh lực một cách đ ặc biậ 
của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cå 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ùn e hô 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ ba, Anulomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 


Sekkhàya phalasamàpattiyà chỉ pháp là 3 Tâm Quả bậc thấp của ba bậc Quả Hữu 
Học. làm Sở Duyên. 


# Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần và Tứ Uẩn. 

8 Răng theo Người: hiện hành trong ba bậc Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả. 


* Ánanfarùpanissaydpaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khir Duyên. 


+ KAREL d Á 
Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngå 
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* Trong phân Câu Phụ Pàli điều thứ tư, 'Nevasannànàsannàyatanakusalam chi pháp 
là I Tâm Thiện Phi Tuong Phi Phi Tưởng Xứ, làm Năng Duyên. 

Nirodhà vuthahantassa phalasamàpattiya chi pháp là 1 Tâm Quả Bất Lai của bậc 
Bất Lai. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Båt Lai. 

- Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiền Diệt. 

- Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiên 
Diệt. 


* 4nanfarùpanissayapaccayena (tương tự với Câu Phụ Pàlì điều thứ ba). trình bày 
cho biệt dên mãnh lực một cách đặc biệt của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của 
ca 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hien Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


(B) AKUSALAPADA - CÂU BÁT THIỆN 
"AKUSALAPADAVASANA - PHAN CUOI CẤU BAT THIẾỆN”- 
TRONG CÂU BAT THIỆN 


“Akusalo dhammo dkusalassa dhammassa Anantarùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh 
lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
sanh trước trước (trừ Tâm Đông Lực cuôi cùng). 

Pháp Båt Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở sanh 
"4U Sau (trừ Tâm Đông Lực thứ nhât). 
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ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


em geg — 


“Purimà purimà dkusalà khandhà 7... pacchimànam akusaiy ù 
khandhànam Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- Những Uân Båt Thiện (Tự 
Danh Uân Bất Thiện sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uån BẢO 
Thiện (Tứ Danh Uân Bất Thiện) sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên, 

Tại đây. những Uân Bât Thiện sanh trước trước là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm 24 
sanh trước trước (trừ Tâm Đông Lực cuối cùng) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên, 
Những Uân Bất Thiện sanh sau sau là 12 Tâm Båt Thiện, 27 Tâm Sở sanh Sau sau. 
(trừ Tâm Đông Lực thứ nhất) làm Vô Gián Cân Y Sở Duyên. 


| 
PHAN TICH CAU YA TRINH BAY CHI PHAP | 
* Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo chỉ Pháp là 12 Tâm Đồng Lực Bát 
Thiện đã sanh trước trước (trừ cái Tâm Đông Lực cuối cùng) làm Năng Duyên. | 
Akusalassa dhammassa chỉ Pháp là 12 Tâm Bắt Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đông 
Lực thứ 1) làm Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. : 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông. 
Lực Dục Coco. _ 


* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc Wo 
cua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


*.” - "ag vớ 
[rong phân Câu Phụ Patt Purimà purima akusalà khandhà chỉ pháp tương D 
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phương pháp Pàlì Akusalo dhammo làm Năng Duyên. 
Pacchimànam pacchimànam akusalànamn khandhànam chì pháp tương tự với 
phương pháp Pàli Akusalassa dhammassa làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục GIới. 


* 4naHfarupanissayapaccayena trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt 
của Võ Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (GŒhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 

(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“ABYĀKATAPADĀVASĀNA - PHÁN CUÓI CÂU VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU BÅT THIỆN 


“Akusalo dhammo abyàkafassa dhammassa A nantarùpanissayapaccayena 
paccayo”- Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Vô Gián Cận Y Duyên, 

_ Pháp Bát Thiện làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đông Lực Bất Thiện cuối 
“ung của 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 3 Tâm Thâm Tân, 8 Tâm Đại Quả, 9 


Tân c, _ _ : 
iM Qua Đáo Đại, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần). 
ANUVÃDA - CẤU PHỤ 
IT. d .* Ạ D 
Zi ikusalam vutthànassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo - Tâm Ðông 
"kk Dat" 


"ien cuỗi cùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Quả trô sanh (là Na Cảnh và 
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Hữu Phần) với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 
Tại đây. Bất Thiện là Tâm Đông Lực Bất Thiện cuối cùng của 12 Tâm Bắt Thiện + 
Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Na Cảnh và Hữu Phân là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Cận Y 
Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác, là: 

- Tâm Đông Lực cuỗi cùng của 8 Dông Lực căn Tham và 2 Đông Lực căn Si, 23 
Tâm Sở (trừ Sân. Tật. Lận. Hồi) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
11 Tâm Na Canh trong phần Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đông Lực cuỗi cùng của 8 Đông Lực căn Tham và 2 Đông Lực căn Si, 23 ˆ 

Tâm Sở (trừ Sân. Tật. Lận. Hồi) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

19 Tâm Hữu Phần trong phân Đông Lực làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực cuối cùng của 2 Đông Lực căn Sân. 22 Tâm Sở (trừ Hý, Tham, Tà 

Kiến, Ngã Mạn, Hoài Nghi) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

6 Tâm Na Cảnh Xả Thọ trong phân Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- Tâm Đồng Lực cuối cùng của Dông Lực Sân, 22 Tâm Sở (trừ Hý, Tham, Tà Kiến 
Ngã Mạn, Hoài Nghi) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
6 Tâm Hữu Phần Dục Giới câu hành Xå trong phần Đồng Lực làm Vô Gián Cận Y 
Sơ Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo chi pháp là cái Tâm Đông Lực cui 
cùng của 12 Tâm Đông Lực Båt Thiện, làm Năng Duyên. | 
Ahydkafassa dhammassa chi pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phần (kết hoP ` 


lại 20 Tâm DỊ Thục Quả, là 3 Tâm Thâm Tân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Đáo Đại), làm 
Sơ Duyên. _ 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. thời kỳ Cận Tử. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Côi Ngũ Uân và Tứ Uån. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Qua Hữu Học. 


Răng theo Lô Trinh: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Yy Môn 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. 


* 


oof | 





Ghi : T. 

= H chú: Lọ Trình C ån Tư là Lộ Trình hiện hanh trong thoi gian cạn tw 

do | ‹ 
O åo, neu tính theo Thời Gian, là hiện hành Chỉnh trong thời Cân Ti våv. 
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+ 4nantarapaccayena trình bày cho biết dên mãnh lực môt cách đặc biệt của Vô 
Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
môt thời gian (Ghatana — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Võ Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khú Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phản Câu Phụ Pàiì, Akusalam chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuỗi cùng của 12 
Tâm Đông Lực Båt Thiện (tương tự với phương pháp PAI Akusalo đhammo) làm Năng 
Duyên. 

Vutthànassa chỉ pháp là 11 Tâm Na Cảnh. 19 Tâm Hữu Phân (tương tự với phương 
pháp Pali 4byakafassa dhammassa), làm Sò Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Cận Từ. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tú Lần. 

Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử. 


* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết den mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Võ Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 


*ABYÄKATAPADÄVASÃNA - PHÀN CUỎI CÂU VÔ KỶ”- 
TRONG CÂU VÔ KY 
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"Zeie dhammo abyàkatassa dhammassa Anantarùpanissayapace 
paccayo”-_Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh | 
Gián Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là 36 Tâm Quả (trừ Tâm Tù của bậc 
Vô Sinh) 20 Tâm Duy Tác. 38 Tâm Sở đã sanh trước. 

Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả (cùng với Tâm Từ cụ, 
bậc Vô Sinh). 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh sau. 


Cayeng 
ỨC Vạ 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1l “Purimà purimà vipàkàbyàkatà kiriyàbyàäkatà khandhà pacchimànam 
pacchimânam iania kiriyàbyàåkatåánam khandhànam Anantarùpa . 
nissayapaccayena paccayo”- Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác (Tứ Dan), 
Uân Dị Thục Quả và Duy Tác) sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
những Uân Vô Ký Quá và Vô Ký Duy Tác (Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và Duy Tác) 
sanh sau sau với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh trước trước là 36 Tâm Quả 
(trừ Tâm Từ của bậc Vô Sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 

Những Uân Vô Ký Quả và Vô Ký Duy Tác sanh sau sau là 36 Tâm Qua, cùng với 
Tâm Từ của bậc Võ Sinh, 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sơ ge 


"EI Ce e? à KA” 


Hoăc theo môt cách khác, là: 

- Danh Uän Tái Tục là 19 Tâm Tái Tuc, 33 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần, Vô Lug d 
Phân) làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Tâm Hữu Phân thứ nhất (Pafhamabhavanga) là 19 Tâm Hữu Phân, 33 Tâm gl 
Ngăn Trừ Phân, Vô Lượng Phân) làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên. 

- Tâm Hữu Phân sanh trước như là Tâm Hữu Phần thứ nhất làm Vô Gián 
Năng Duyên. 


Tâm Hữu Phân sanh sau như có Tâm Hữu Phần thứ hai làm Vô Gián Cận về 
Duyên. 

- 15 Tâm Hữu Phân Dứt Dòng Ngũ Uân làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Hai Tâm Khai Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

- 4 Tâm Hữu Phân Dm Dòng Vô Sắc Giới làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. E. 
Tâm Khai Y Môn làm Vô Gián Cân Y Sò Duyên. 

- Tâm Khai Non Môn làm Vô Gián Cân Y Năng Duyên. 
I0 Tâm Ngủ Song Thức làm Vô Gián Cân Y Sở Duyên. 


»e 
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¡0 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Cận Y Weg Duyên. 
2 Tâm Tiệp Thâu làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- 2 Tâm Tiếp Thâu làm Vô Gián Cân Y Năng Duyên. 
3 Tâm Thâm Tân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
3 Tâm Thâm Tân làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
| Tâm Đoán Định làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đoán Định thứ nhất trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiều làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
Tâm Doan Định thứ hai làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
Tâm Đoán Định thứ hai trong Lộ Trình Cảnh Hy Thiêu làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
Tâm Hữu Phân Ngũ Uân thứ nhất là 15 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Cận Y Sở 
Duyên. 
- Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại và Lộ Trình Cảnh Cự Đại. và 
Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Cảnh Minh Hiên và Lộ Trình Cảnh Bất Minh 
Hiên làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Tâm Đông Lực thứ nhất là Tâm Đông Lực Tiểu Sinh, § Tâm Đông Lực Đại Duy 
Tác làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Duy Tác sanh trước như là Tâm Đông Lực thứ nhất (trừ Tâm Đông 
Lực cuối cùng) là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác. 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y 
Năng Duyên. | 
Tâm Đông Lực Duy Tác sanh sau như là Tâm Đông Lực thứ hai (trừ Tâm Đông 
Lực đầu tiên) là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở 
Duyên. 
- Tâm Đông Lực Tiểu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
3 Tâm Na Cảnh câu hành Hy trong phân Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Đông Lực Tiêu Sinh cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân trong phần Đông Lực làm Võ Gián Cận Y 
Sở Duyên. E v 
- Tâm Dông Lực Đại Duy Tác câu hành Hy cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 
5 Tâm Na Cảnh câu hành Hý trong phân Na C ảnh làm 
lâm Dông Lực Đại Duy Tác câu hành Hỷ cuôi cùng 
Duyên, 
" Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong phân Đồng 
)uyện. 


Vô Gián Cân Y Sở Duyên. 
làm Vô Gián Cân Y Năng 


Luc làm Vô Gián Cân Y Sọ 
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Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác câu hành Xå cuỗi cùng làm Vô Gián Cận y N 


Duyên. 
6 Tầm Na Cảnh câu hành Xa trong phân Na C anh làm Vô Gián Cân Y Sò Du 


uyên, 
Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xå cuôi cùng làm Vô Gián Cận Y Năn ng 
Duyên. ; 
13 Tâm Hữu Phần Tam Nhân trong phân Đông Lực làm Vô Gián Cận y s 


Duyên. 

Tâm Na Cảnh thứ nhất là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
Tâm Na Canh thứ hai là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên, 

Tâm Na Canh thứ hai là 11 Tâm Na Cảnh làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên, 

Tâm Hữu Phần Dục Giới là 2 Tâm Tiếp Thâu câu hành Xå, 8 Tâm Đại Quả làm Vị 
Gián Cận Y Sở Duyên. 

Đôi Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Hý thứ nhất với nhiệm vụ là Thuận 
Tùng và Chuyên Tộc làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

4 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Hý, 4 Tâm Đông Lực Quả Vô Sinh 
câu hành Hý làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Đôi Tâm Đông Lực Đại Duy Tác câu hành Xả thứ ba với nhiệm vụ là Thuận Tar 
và Chuyên Tộc làm Vô Gián Cân Y Năng Duyên. 

5 Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại câu hành Xà, 1 Tâm Đồng Lực (Quả Vô Sinh h 
câu hành Xả làm Vô Gián Cân Y Sở Duyên. Í 
Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Dai sanh trước trước trong Lộ Trình Nhập Định là H 
Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. d 
Tâm Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh sau sau là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, Zi S 
Sơ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 2 
Tâm Đông Lực Duy Tác Sắc Giới cuối cùng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân N gũ Uân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 

Tâm Đông Lực Duy Tác Không Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y E 
Duyên. 


9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngũ Uẩn, 1 Tâm Hữu Phân Không Vô Biên Xi 
Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Tâm Dong Lực Duy Tác Thức Vô Biên Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận Y N 
Duyên. 

9 Tâm Hữu Phân Tam Nhân Ngủ Uân, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên A 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Tâm Đông Lực Duy Tác Vô Sở Hữu Xứ cuối cung làm Vô Gián Cận Y Năng - 
Duyên. 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 
9 Tâm Hữu Phần Tam Nhân Ngũ Uân, 1 Tâm Hữu Phần Không Vô Biên Xứ, | 
Tâm Hữu Phân Thức Vô Biên Xứ, 1 Tâm Hữu Phần Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián 
Cân Y Sở Duyên. 


- Tâm Dông Lực Duy Tác Phi Tường Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận 


Y Năng Duyên. 
13 Tâm Hữu Phân Tam Nhân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


- Tâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cuối cùng làm Vô Gián Cận 


Y Năng Duyên. 

Tâm Quả Vô Sinh ngay sát na xuất khỏi Thiền Diệt làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực Qua sanh trước trước là 4 Tâm Quả làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 

Tâm Đông Lực Quả sanh sau sau là 4 Tâm Quả trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả và 
Lộ Trình Đắc Đạo làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


- Tâm Đông Lực Quả cuối cùng là 4 Tâm Quả làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


I3 Tâm Hữu Phần Tam Nhân làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên. 


- Tâm Na Cảnh thứ hai làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


|0 Tâm Tử Dục Giới trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


Hoặc theo một cách khác là: 


Tâm Đông Lực Đại Duy Tác thứ năm làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
|3 Tâm Tử Tam Nhân trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


` 19 Tâm Hữu Phần làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


'9 Tâm Từ trong Lộ Trình Cận Tử làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


zm 2 RK: kV a ` , ` ˆ H A ` a pm, KÉ yA Ka A 
“ Tâm Tử câu hành Xå và 4 Tâm Nhị Nhân làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 


10 Tâm Tái Tục Dục Giới làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


` 4 Tâm Từ Tam Nhân Dục Giới làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
19 Tâm Tái Tục làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


— Từ Sắc Giới làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
_ Tâm Tái Tục Hữu Nhân làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


i D d € A A e ` ^ op a E A a D 
4 e 'ữ Không Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
` am lái Tục Tam Nhân Dục Giới và 4 Tâm Tái Tục Vô Sãc Giới làm Vô Gián 
tận Y Sở Duyên. 


Tá, 





Tái : 


lâm (ur Thức Vô Biên Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
‘m lái Tục Tam Nhân Dục Giới và 3 Tâm Tái Tục Vô Sắc Giới (trừ 1 Tâm 
‘uc Không Vô Biên Xứ) làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
: _ ` Vô Sở Hữu Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
am lam Nhân Dục Giới, 1 Tâm Tái Tục Vô Sở Hữu Xứ và 1 Tâm Tái Tục Phi 


lâm 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THỦ - TẬP III k: 


Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
- Tâm Tù Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tuc Tam Nhân Dục Giới và 1 Tâm Tái Tục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 
2 "Bhavangam àvajjanàya Anantarùpanissayapaccayena paccayo ° Hữu Phản 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 2 Tâm Khai Môn với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên, 
Tại đây. Hữu Phần là 19 Tâm Hữu Phần Dứt Dòng làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 
Khai Môn là 2 Tâm Khai Môn làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


3/ “Kiritam vutthànassa AnanfarùpaHissayapaccayena paccayøo”~ Duy Tác làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quả sanh khởi (là Na Cảnh, Hữu Phân và Ngũ Thức) với 
mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Duy Tác là Tâm Đồng Lực cuối cùng của 18 Tâm Đông Lực Duy Tác làm 
Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

11 Tâm Na Cảnh trong phần Na Cảnh và 19 Tâm Hữu Phần trong phân Đông Lực 
làm Vô Gián Cận Y Sơ Duyên. 

Tâm Đoán Định thứ hai làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên. 

I5 Tâm Hữu Phân (trừ 4 Tâm Hữu Phần Vô Sắc Giới) trong phân Đoán Định làm Vô 
Gián Cân Y Sở Duyên. 

| Tâm Khai Ngũ Môn làm Vô Gián Cân Y Năng Duyên. 

10 Tâm Ngũ Song Thức làm Vô Gián Cân Y Sở Duyên. 


4⁄ “Arahato anulomam phalasamàpattiyà ÁnanfarùpaHissayapaccaycna pacca ~ 
yø”- Thuận Tùng của bậc Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiên 
Quá Vô Sinh với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

Tại đây, Thuận Tùng là 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ưng Trí, 30 Tâm Sở làm Vô Giải 
Cận Y Năng Duyên. 

Thiên Quả là 1 Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả lâP 
Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


A “Nirodhà vutthahanfassa H€VASaHHànàsannàyatanakiriyam phalasamaP 8 


, ` lu i 
Anantarùpanissayapaccayena paccayo”- Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tuong e 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Quả Vô Sinh của bậc Vô Sinh ngay khi xuzi 
Thiên Diệt với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên 
Tại đây, Tâm Dën Nếu Ra ước | bậc YỶ 
_ <% gay, lâm Đông Lực Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ cuối cùng của ** 
Sinh ngay khi Nhập Thiên Diệt làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên 
| Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CAN Y DUYÊN 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chi pháp là 36 Tâm Dị Thục Quå, 
20 Tâm Duy Tác đã sanh trước trước (trừ Tâm Tir của bậc Vô Sinh) làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả. 20 Tâm Duy Tác cùng 
với Tâm Từ của bậc Vô Sinh sanh sau sau, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. thời kỳ Tái Tục. thời kỳ 
Cận Tư. thời kỳ Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Tứ Uân. 

+ Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm. bốn Thánh Qua. tùy theo thích hợp. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiên Na, Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình 
Nhập Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 


* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên. trong mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàl điều thứ nhất, Pưrinà purimà Vipàkàbyàkarà 
Kiriyàbyàkatà khandhà chi pháp là 36 Tâm Di Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác đã sanh 
trước trước (trừ Tâm Tử của bậc Vô Sinh) làm Nẵng Duyền. 

Pacchimànam pacchimànam Lipàkàbyàkata Kiriyàbyakatàanam khandhànam, chì 
pháp là 36 Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác cùng với Tâm Tử của bậc Vô Sinh, làm 
Sò Duyên. 


* tàng theo Thời Gian: hiên hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời ky Tái Tục, thời ký 
Cạn Từ, thời kỳ Tử. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP tị 


o Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

x Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bốn Thánh Quả. tùy theo thích hợp, 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Từ, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thắng Trị, Lộ Trinh | 
Nhập Thiên Diệt, Lộ Trình Nhập Thiên Quả. 







* 4nantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết dën mãnh lực một cách đặc bi | 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của ca 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng A 
trong cùng môt thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Trùng Dụng Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết dën Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ hai, Bhavangam chỉ pháp là 19 Tâm Hữu Phần | 
làm Năng Duyên. 
Avajjanàya chi pháp là 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Khai Y Môn. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uần. 

a Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm bón Thánh Nhân. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới và Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Có. 


] 


H 


* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biể _ 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng W 
trong cùng một thời gian (Œhafanà — Hiën Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 
(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 
(5) Ly Khứ Duyên. 

* Paccayo trình bày cho biết dën Pháp Vô Ngã. 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 





# Trong phân Câu Phụ Pàlì điều thứ bạ. Kiryam chỉ pháp là Tâm Đông Lực cuối 
ng của 18 Tâm Dong Lực Duy Tác và Tâm thứ hai hay thứ ba của Tâm Đoán Định. 
Năng Duyên. 

Vuíthànassa chì pháp là 11 Tâm Na Cảnh, 19 Tâm Hữu Phân. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

+ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cồi Ngũ Uän và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bón Thánh Nhân. 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ngũ Môn trong 
giai đoạn Đoán Định. Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới trong giai đoạn Đoán Định, Lộ Trình Thiên Na. Lộ Trình Thắng Trí. 


* Ananfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
ua Võ Giản Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
rong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết dën Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ tư, Anulomam chỉ pháp là 4 Tâm Đại Duy Tác 
Tương Ung Trí làm nhiệm vụ Thuận Tùng, làm Năng Duyên. 

Arahato phalasamàpattiyà chỉ pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh của bậc Vô Sinh, làm Sở 
Duyên. 


* Rang theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỷ Bình Nhựt. 

* Băng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Băng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. ` 

* tàng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiên Quả Vô Sinh. 


` L14/#arpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực ei DESCH yar 
cùa Vô Gián Cân Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 


tong cung một thời gian (Ghatanà _ Hiệp Lực) là: 
(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 


(2) Vô Gián Duyên, 
(3) Dăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì điều thứ năm, Nevasannànàsannàyatanakiriyam chị 
pháp là Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ của bậc Vô Sinh làm Năng Duyên, 
Nirodhà vutthahantassa phalasamàpattiyà chi pháp là 1 Tâm Quả Vô Sinh của bậc 


Vô Sinh làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 
o Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vo Sinh. 


* Răng theo Lô Trình: 
- Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Nhập Thiên Diệt. 


- Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong sát na xuất khỏi Lộ Trình Nhập Thiên 
Diệt. 


* Anantarùpaqnissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc be 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng họ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADÄVASÄNA - PHÀN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 
eno 
“Abyåkato dhammo kusalassa dhammassa Anantarùpanissayapac vị 
paccayo”- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãn 
Gián Cận Y Duyên. , h NgŨ 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ tt số 
~ Dich ¡ Giả: “Bhikkhu Log 


Tác Gia: SADDHAMMA JOTIKA " 


DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSA YAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


Môn hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Ý Môn. 11 Tâm Sò (trừ Hý, Dục). 


pháp Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là Tâm Đông Lực thứ nhất của 8 Tâm Đại 
Thiện. 38 Tâm Sơ. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


J* Avajjanà kusalànam khandhànam Anantarùpanissayapacc ayena paccayo”- 
Tâm Khai Y Môn và Tâm Đoán Định làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những LU än 
Thiện (Tâm Đông Lực Thiện thứ 1 của Tứ Danh Uân, với mãnh lực Vô Gián Cận Y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Khai Y Môn làm Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm 
Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn, 11 Tâm Sở (trừ Hy, Dục) làm Vô Gián Cận Y Năng 
Duyên. 

Những Uân Thiện là Tâm Đông Lực Thiện thứ nhất của 8 Tâm Đại Thiện. 38 Tâm Sở 
làm Vô Giản Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàli thì Abyàkato dhammo chi pháp là Tâm Đoán Định và 
Tâm Khai Ý Môn. làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Thiện thứ 1 của § Tâm Đại 
Thiện, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. ` 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 
Ý Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Ý Môn. 











* Ananfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết dën mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
tong cùng một thời gian (Ghafanà - Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên. 
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+ Paccayo trình bày cho biết dên Pháp Vô Ngầ. 


* Trong phần Câu Phụ Pal, Avajjanà chỉ pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai ý 
Môn (tương tự với phương pháp Pàli Abyàkafo dhammo) làm Nẵng Duyên. 

Kmsalànam khandhànam chỉ pháp là Tâm Dong Lực Thiện thứ 1 của 8 Tâm Dạ 
Thiện. làm Sơ Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 

* Rằng theo Lô Trình: biện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn. 


* 4nanfarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả Š Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hệ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADAVASANA - PHÁN CUÓI CÂU BÁT THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyàkato dhammo akusalassa dhammassa ÁnanfarùpaHissayapaccayem 
paccayo”- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hô đối với Pháp Båt Thiện với mãnh lực 
Pháp Vô Ký làm Vô Gián Cận Y Năng Duyên là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngủ 
Môn hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn. 11 Tâm Sở (trừ He, Dục). 
Pháp Bát Thiện làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên là Tâm Đồng Lực Bất Thiện thứ nhữ 
của 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


gr ` ` Š wi 

l/ “A ⁄4jJ/ana akusalànam khandhànam A nantarùpanissayapaccayena pacc“ pi 
Tâm Khai j N : a Tế D e n -~ “II. ~ ' ~ Lë , * ~ ` Bài 
Y Môn và Tâm Đoán Định làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Be 


Thiện (Tâm Đông Lực Bất Thiện thứ 1 của Tứ Danh U än. với mãnh lực Vô Gián CâP 
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Duyen. 

Tại đây, Khai Môn là Tâm Đoán Định trong Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Y 
Môn trong Lộ Trình Y Môn làm Vô Gián Cå àn Y Năng Duyên. 

Những Län Båt Thiên là Tâm Dông Lực Bất Thiện thứ nhất của 12 Tâm Bắt Thiện, 
27 Tâm Sở làm Vô Gián Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pal thì Abyàkato dhammo chi pháp là Tâm Đoán Định và 
Tâm Khai Y Môn, làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chỉ pháp là Tâm Đông Lực Bắt Thiện thứ 1 của 12 Tâm Bắt 
Thiện. làm Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 
? Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Qua Hữu Học. 
| * Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn. 


* {nanfarùpanissayapaccayena trình bày cho biệt đên mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Võ Gián Cận Y Duyên. trong mănh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên. 

(5) Ly Khứ Duyên. 


" Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, Avajjanà chi pháp là Tâm Đoán Định và Tâm Khai Y 
Môn (tı vong tự với phương pháp Pàlì Abyåkato dhammo) làm Năng Duyên. 


Akusalànam khandhànam chi pháp là Tâm Đồng Lực Bât Thiện thứ 1 của 12 Tâm 
Bât hig 


* Rāng theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 
_ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Tứ Uân. 


—=__—_—.BÖ*⁄/!1€ A DE, 


- Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Qua ge KEN Sâu 
Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ frin 
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* Anantarùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bi | 
của Vô Gián Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng H i 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: | 


(1) Vô Gián Cận Y Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên. 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
| (4) Vô Hữu Duyên. 
(5) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayoø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
ANANTARUPANISSAYAPACCAYA 


SUDDHASANKHAYAVARA 
PHẢN TÍNH GIÁN DON Ở VÔ GIÁN CÂN Y DUYÊN 


-o n —_—————~ "Rm AË EE Ơn Cơn a e EE ET WEE sz+e ere 


Theo như đã dë cập ở phía trên, thì tóm tt lại só lượng câu đơn “suddhapada” giai ` 
đoạn Vấn Đê của Vô Gián Cận Y Duyên có được 7 câu như sau: | 

(I) Kusalo kusalassa Ánarmtarùpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyên ` 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyền. | 

(2) Kusalo abydkafassa {naHfarùpaHissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyên | 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. | 

(3) Akusalo akusalassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo — Bất Thiện làm | 
duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Bất Thiện với mãnh lực Vô Gián Cân Y Duyên. | 

(4) Akusalo abyåàkatassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo — Bất Thiện lam | 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(5) Abyàkato abyadkafassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo — Vô Ký làm | 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. 

(6) .1byàkafo kusalassa Ananfartpanis sayapaccayena paccay0 — Vô Ký làm duy en 
giúp đỡ ủng hộ déi với Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên. GE) 

(7) Abyàkato akusalassa Anantarùpanissayapaccayena paccayo — Vô Ký lạt 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Båt Thiện với mãnh lực Vô Gián Cận Y Duyên- 


ANANTARUPANISSAYAPACCAYASABHĀGA 
VO GIAN CAN Y DUYÊN TÁU HỢP 
Theo cách phôi hợp khác. thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
| tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 34 ích Giá: ; Bhikkh Ta 
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(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Trùng Dụng Duyên, 
(4) DỊ Thời Nghiệp Duyên. 
(5) Võ Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 





Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Vô Gián Cận Y Duyên. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA VÔ GIÁN CÁN Y DUYÊN 


II. THƯỜNG CẠN Y DUYÊN 
Có Danh Sắc và Ché Định làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH THƯỜNG CẠN Y DUYÊN THEO 
TRANG THÁI, GIÓNG, THÒI GIAN VA MANH LŲC 


Trong Thưởng Cân Y Duyên, việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên của Pháp 
làm thành Thường Cận Y Năng Duyên. 


* Răng theo Trạng Thái: Thưởng Cán Y Duyên cô hai loại trạng thái là: với việc làm 
đã được thực hiện một cách thành tựu viên mãn (Pakata), và làm thành chỗ nương nhờ 
hinh thành có rất nhiều năng lực ( Upanissaya). 

* Răng theo Chủng Loại: thuộc giống Thường Cận Y. Và chính giông Thường Cận 
phân tích ra làm hai thê loại, là: 

Thuân Thường Cận Y UL: có ý nghĩa là Tâm, 

Tâm Sở sanh trước trước, và Sắc, Chế Định, hình thành ‹ có råt nhiều năng lực (Balava), 

làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Tâm, Tâm Sở sanh sau sau. 

Giải thích: Tâm, Tâm Sở, Săc. hình thành có rát nhiều năng lực và sanh trước trước, 
sung với Tư Đạo làm Năng Duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm, Tâm Sở sanh sau 
“u, Chê Định. hình thành có rất nhiều năng lực làm Sở Duyên, tức là giúp đỡ ủng hộ đôi 

VỚI Tâm, Tå âm Sở. 


Ghi chú: Giống Thuần Thường Cận Y có ý nghĩa là những Tâm và Tâm Sở khác, 


Y Do, 
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Sắc, Chế Định. một phân lớn chỉ làm được một thê loại Thường Cận Y Duyên . Còn D 
với Tư Đạo. thì làm được cả hai là Thường Cận Y Duyên và Dị Thời Nghiệp Duyên, V 
nhân này mới được gọi là Thuân Thường Cận Y Duyên. 






Missakapakatùpanisş sả 





e Gióng Hôn Hop Thường Cân Y Di Thời Nghiê 


yanånakkhanikakammajàti): có ý nghĩa là Thiện Nghiệp. Båt Thiện Nghiệp. hình thành 
có råt nhiêu năng lực (trr Tw Đạo - Maggacetanà) làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Danh 


Uân Quả Dị Thục. 
Ghi chú: Giống Hôn Hợp Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp có ý nghĩa là cả hai loại 


Thiện Nghiệp và Bát Thiện Nghiệp làm được cả hai thê loại là Di Thòi Nghiệp Duyên 
cùng với Tường Cận Y Duyên. Do đó mới gọi là Hôn Hợp Thường Cận Y. 


* Răng theo Thời Gian: có được cả ba Thời. là quá khứ, hiện tại, vị lai và ngoại thời 


* Răng theo Mănh Lực: có một loại mãnh lực là: 
(1) Janakasatti - Mãnh Lực Xuát Sinh: ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp Se 


Duyên được sanh khởi. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG 
CỦA THƯỜNG CÂN Y DUYÊN 


Trong Thường Cân Y Duyên hiện hữu 3 loại Pháp là: 


(1) Pháp Năng Duyên, 

(2) Pháp Sơ Duyên, 

(3) Pháp Địch Duyên, 
như tiếp theo đây: 


D Pakatùpanissayapaccayadhamuna - Pháp Thường Cân Y Năng Duyên d 
Tâm. 52 Tâm Sở. 28 Sắc sanh trước trước, hình thành có rất nhiều năng lực. và CÓ mộ 
vài thê loại Nghĩa Chế Định (Atthapannatti), như là Quý Tiết Chế Định ( men 
Vật Thực Chê Định (Bhojanapannatti), Nhân Ché Định (Puggalapannatti), Trú Xứ + 
Định (Senasanapannatti), dụng cụ và đô dùng liên quan với k ÿ thuật hình thành có 7 
nhiêu năng lực (trừ Ché Định Nghiệp Xứ - Pannattikammatthàna), và cũng có môt“ 
thê loại Danh Chê Định (Saddapannatti) như là Pai ngữ, Thái ngữ, Anh ngữ. V ` 
thành có rât nhiều năng lực (trừ ngôn ngữ của các Sinh Vật và tên gọi sai khác nhau): 





Tức là: 89 Tâm. 52 Tâm Sở sanh trước trước. 28 Sắc Pháp và Ché Định. bình ee 
có rât nhiêu năng lực (trừ Båt Tinh Chê Định Asubhapannatti, Biến Xứ Chế 
Kasinapannatti, Thân Phản Ché Dinh Kotthàsapannatti, Sô Tức Chê Dinh- 





ee 
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ànàpanapannatti, Hư Không Chê Định - Akàsapannatti, Danh Chế Dinh - 
Nàmapanndff, Y.V.). 


31 Pakatùpanissayapacca 





'uppannadhamma — Pháp Thường Cân H Sở Duyên: 89 
Tâm. 52 Tâm Sở sanh sau. 





3) Pakatùpanissayapaccanikadhamma — Pháp Thường Cân Y Dich Duyên: Tåt cả 
Săc là Săc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Säc Ngoại, Sắc Vật Thực. Sắc Quý Tiết, Sắc 


Nghiệp Phạm Thiên Vô Tường, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN ĐÈ (PANHĀVĀRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG THƯỜNG CAN Y DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật săp đặt trước tiên ba câu làm côt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện, Câu Bât Thiện, Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên: kê đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia che ở câu sau, như sẽ thây tiếp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADÄVASANA - PHAN CUOI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhanumnassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo” - 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mành lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên là 20 Tâm Thiện (trừ Tâm Đạo Vô 
Sinh), 38 Tâm Sở phối hợp, có rát nhiều năng lực. | 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


l⁄“ “Saddham wpanissàya dànam deti silam samàdiyati uposathakammam karoti 
jhànam uppàdeti vipassanam uppàdeti maggam uppàdeti abhinnam uppàdeti 
samàpattim uppàdeti”- Nguòi nương vào Đức Tin một cách kiên cường (tức là có niêm 
ün với Tam Bảo, Nghiệp và Nghiệp Quả của đời này, đời trước,V.V.), rôi thường thì Xå 
Thí, thọ trị giới, thọ trì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, 
Thăng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 
rôi thường thì Xå Thí, trì giới, 


lúc là người nương vào Đức Tin một cách kiến cuong, d | 
cho Thiên Quán được sanh 


tri thanh tịnh giới. làm cho Thiên Na được sanh khởi, làm 
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khởi. làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho Thăng Trí được sanh khởi, làm cho Sanh 
khơi việc Nhập Định. 


Tại đây, nương vào Đức Tin môt cách kiên cường, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thig, 
với Tín làm chủ vị, 38 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

* [iệc Xå Thí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tw Thí (Danacetanà - Tác Ý y% 
Thí ) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Viêc thọ trì giới, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ngã Chỉ Giới Phân 
(Pancangasìlacetanà), và với Tác Ý Thập Chỉ Giới Phân (Dasangasilacetanà) làm chù 
vi, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cân Y Sở Duyên. 

* Viêc tho trì thanh tỉnh giới: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Bát Thanh 
Tịnh Giới Phân (Atthangauposathacetanà) làm chú vị, 38 Tâm Sở phối hợp. làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiên Na sanh khởi: có chỉ pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, làm Thường 
Cân Y Sơ Duyên. 








* Làm cho Thiên Quán sanh khởi: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Thiên 
Quán (Wipassanàcetanà) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Så 
Duyên. 

* Làm cho Ðao sanh khơi: có chi pháp là 4 Tâm Đạo. làm Thường Cân Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thăng Trí sanh khởi: có chỉ pháp là 5 Thăng Trí, là Thần Túc Thắng Tri, 
Thiên Nhĩ Thắng Trí. Thiên Nhãn Thắng Trí, Tha Tâm Thắng Trí, Túc Mạng Thăng Trí 
ở trong 1 Tâm Thiện Ngũ Thiên Sắc Giới. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho sanh khởi việc Nhập Định: có chỉ pháp là 4 Tâm Thiện Sắc Giới, 4 Tâm 
Thiện Vô Sắc Giới (Cafukanaya — Bộ Tứ Phân) hoặc Cou Định. là 5 Tâm Thiện Sắt 
Giới. 4 Tâm Thiện Vô Săc Giới (Pancakanaya — Bộ Ngũ Phần), làm Thường Cận Y S0 
Duyên. 

(Tâm Sơ phối hợp với nhóm Pháp Sở Duyên trên, tùy theo trường hợp, xin tham 
khao lại trong “Phân Tổng Họp” (Sangahanayd) — thuộc Chương 2, Tổng Hợp Nýi 
Dung Vô Tý Pháp). 





2/ “Silam sutam càgam pannam upanissàya dànam deti sìlam samàdiyo" 
uposathakammam karoti jhànam uppàdeti vipassanam uppàdeti maggam uppàt 
abhinnam uppadeti samapattim uppàdeti”- Người nương vào Giới, Văn, Thí, Tuệ. p 
cách kiên cường, rôi thường thì Xå Thi, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. Thiên ~ 
sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, Thăng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. SE 

Tức là người nương vào Giới, Văn, Thí, Tuệ, một cách kiên Cường, rồi thường 5 
Thí, tri giới, tri thanh tịnh giới, làm cho Thiền Na được sanh khởi. làm cho Thiên Off 
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được sanh khơi. làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho Thăng Trí được sanh khởi. làm 
` cho sanh khởi việc Nhập Định. 


_ Tại đây. nương vào Giói môt cách kiên cường, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện với 
| Tác H Giới Phân (Silacetanà) làm chú vị (Ngũ Giới, Thập Giới, Biệt Biệt Giải Thoát 


- Giới, 36 Tâm Sở phôi hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

_ * Xương vào Văn môt cách kiên cường, có chì pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí làm chủ vị, 33 Tâm Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần). làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 

* Xương vào Thí môt cách kiên cường, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Vô Tham 
làm chủ vị, 33 Tâm Sở phôi hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần), làm Thường 
Cận Y Năng Duyên. 








* Xương vào Tu một cách kiên cường, có chi pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng 
Trí với Tưệ làm chú vị, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 Vô Lượng Phần), 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

"Dër Xå Thí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tw Thứ (Dànacetanà - Tác Ý Ko 

Thí ) làm chủ vị, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
* Vic thọ trì giới, có cht pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Ngã Chỉ Giới Phần 
(Pancangasilacetanà), và với Tác ý Thập Chi Giới Phân (Dasangasilacetanà) làm chủ 
vi, 38 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

" Liệc tho trì thanh tinh giới: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Bát Thanh 
Tinh Giới Phân (Atthangauposathacetanà) làm chủ vị 38 Tâm Sở phối hợp. làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiên Na sanh khởi: có chỉ pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, làm Thường 
Cận Y Sở Duyên. 

* Làm cho Thiên Quán sanh khơi: có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện với Tác Ý Thiên 
Quán (lipassanàcefanà) làm chủ vị 38 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở 
' Duyên 

` Lam cho Đạo sanh khởi: có chỉ pháp là 4 Tâm Đạo, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Lam cho Thăng Trí sanh khởi: có chỉ pháp là 5 Thăng Trí, là Thần Túc Thăng Tri, 
Thiên Nhî Tháng Trí, Thiên Nhãn Thăng Trí, Tha Tâm Thăng Trí. Túc Mạng Thắng Trí, 
Uong | Tâm Thiện Ngũ Thiên Sắc Giới, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

m cho sanh khởi việc Nhập Định: có chì pháp là 4 Tâm Thiện Sắc Giới. 4 Tâm 











Vë , 


Thiện Vô Sắc Giói (Ca£fwkanaya — Bộ Tứ Phân) hoặc Cou Định. là 5 Tâm Thiện Sắc 
3 !: 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới (Pancakanaya — Bộ Ngũ Phản), làm Thường Cận Y Sở 
Ju 

(lạm Sở phối lợp với nhóm Pháp sở Duyên trên, tùy theo trường hgp, xin tham 
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khảo lại trong “Phân Tông Họp” (Sangahanaya) — thuộc Chương 2, Tông Hợp Nội 
Dung Lô Tý Pháp). 


3/ “§Saddhà sìlam sutam càgo panHà saddhaàya silassa sutassa càgassa PAhnày, 
PakatlpanisSayapaccayena paccayo”- Tin, Giới. Văn, Thí, Tue, làm duyên giúp de 
ung hộ đôi với Tín. Giới. Văn, Thí, Tuệ. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tín. Giới, Văn, Thí. Tuệ, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện có Tâm Sở phó; 
hợp vừa theo thích hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Và Tín. Giới. Văn. Thí, Tuệ. có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện có Tâm Sở phối hợp 
vừa theo thích hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄ “Pathamassa jhànassa parikammam pathamassa ;hànassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayø”~ Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiến (Bhàvanà) của Sơ Thiền sanh | 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Tâm Sơ Thiên với mãnh lực Thường Cận Y _ 
Duyên. | 
Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Sơ Thiền, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phần | 
“Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikanunajavanakhicca) vào ngay thời gian Khởi sự | 
thâm thị 30 Nghiệp Xứ có Địa Biến Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 
¡ Tâm Thiện Sơ Thiền, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sô f 
| 


Duyên. 


5/ “Dutiyassa jhànassa parikammam dutiyassa jhànassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong viĉc Tu Tiên (Bhàvanà) của Nhi Thièn sanb 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Nhị Thiên với mãnh lực Thường Cân Y 
Duyên. l 
Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Nhị Thiền, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở ph 
“Chuẩn Bị trong Đông Lực Sự Vu” (Parikanunajavanakicca) vào ngay thời gian khởi Sử 
thẩm thị Nghiệp Xứ có Địa Biên Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phản) làm Thườnš 
Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Nhị Thiền. 33 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Ngăn Trừ Phần) làm Thườn8 Cận 
Y Sở Duyên. 


6/ “Tatiyassa jhànassa parikanunam tatiyassa phànassa Pakatùpanissa)# i 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân BỊ trong việc Tu Tiền (Bhàvanà) của Tam Thiên S 
trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tâm Tam Thiền với mãnh lực Thường cạn _ 
Duyên , 
Tan đây, Tâm Chuân Bi của Tam Thiên, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phan 
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chan Bi trong Dông Lực Sự Vu’  (Parikammajavanakicca) vào ngay thời gian khởi sự 
thâm thị Nghiệp Xứ có Địa Biến Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường 
Cận Y Năng Duyên. 
¡ Tâm Thiện Tam Thiên, 32 Tâm Sở (trừ Tầm. Tứ. Hỷ, 3 Ngăn Trừ Phân) làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 


7/ “Catutthassa ;hànassa parikammam catutthassa jhànassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayo”- Tâm C huân BỊ trong việc Tu Tiến (Bhàvanà) của Tứ Thiên sanh 
trước làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Tâm Tứ Thiên với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Tứ Thiền, có cht pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phần 
“Chuân Bị trong Đông Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) vào ngay thời gian khởi sự 
thâm thị Nghiệp Xứ có Địa Biến Xứ. v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường 
Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Tứ Thiền, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hý, 2 Vô Lượng Phân và 3 Ngăn 
Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


8⁄ “4kàsànancàyatanassa parikammam 4kàsànancàyafanassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Không Vô 
Biên Xứ sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiên) Không Vô Biên Xử, 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Thiên Không Vô Biên Xứ, có chi pháp là 8 Tâm Đại 
Thiện ở phân “Chuán Bị (rong Đồng Lực Sự Vu” (Parikantajavanakicca) vào ngay 
thời gian khởi sự chú tâm vào đề mục Không Vô Biên Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn 
Trừ Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Ngũ Thiên Không Vô Biên Xứ. 30 Tầm Sở (trừ Tâm, Tứ, Hý, 2 Vô 
Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄* ‘Vinnànancàyatanassa parikammam Vinnànancàyatanassa Pakatùpanissaya - 
Paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Thức Vô Biên 


Xứ sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiên) Thức Vô Biên Xứ, với 


mảnh lực 7 nường Cận Y Duyên. 


Tại d; ay, Tâm C huân Bi cùa Thiên Thức Vô Biên Xú, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện 
KR € huản Bị trong Đông Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) vào ngay thòi gian 
i "Tag chú tâm vào dè mục Thức Vô Biên Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) 
am ] hườn dh 


ng 2 Cân Y Năng Duyên. 


:hiện Ngũ Thiền Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Hý, 2 Vô 
Lắc Giá. ș 
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Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


10/ “Äkinc BI NGÉRThQSSG parikammam A kincannàyatanassa Pakatùpanissayą , 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Vô Sở Hữu Xå 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiên) Vô Sở Hữu Xứ. với mãnh hy 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Chuẩn Bị của Thiên Vô Sở Hữu Xứ. có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện „ 
phần “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vụ” (Parikammajavanakicca) vào ngay thời gian 

khơi sự chú tâm vào dé mục Vô Sở Hữu Xứ, v.v. 35 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Ngũ Thiên Vô Sở Hữu Xứ. 30 Tâm Sở (trừ Tâm, Tứ, Hý. 2 Vô Lượng 

Phân và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 


ES * COPES CIENS parikammam Nevasannànàsannåàyatanassa 
Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tiên (Bhàv anà) của 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm (Thiền) 
Phi Tương Phi Phi Tưởng Xứ, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. có chi pháp là § 
Tâm Da Thiện ở phân “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sw Vu” (Parikammajava -Hakicc 
vào ngay thời gian khởi sự chú tâm vào đề mục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xú, v.v. 35 
Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Ngũ Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tú, H$. 
2 Vô Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


12/ “Pathamam ;hànam dutiyassa Jhànassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo™ 
Sơ Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhị Thiên, với mãnh lực Thường Cân Y 
Duyên. 
Tại đây, 1 Tâm Thiện Sơ Thiên Sắc Giới, 35 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cân ' 
Năng Duyên. : 

| Tâm Thiện Nhị Thiền Sắc Giới, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm, Tứ, 3 Ngăn TỶ 
Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


13/ “Dutyam jhànam tatiyassa jhànassa Pakatùpanissayapaccayena DOC". dë 
Nhị Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam Thiền. với mãnh lực Thường Cân ' 
Duyên. a 
Tại đây. 1| Tâm Thiện Nhị Thiên Sắc Luc. 33 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm. Tứ. 3 Ng” 
Iru Phân), làm Thường Cân Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Tam Thiên Säc Giới. 32 Tâm SƠ phối hợp (trừ Tâm. Tứ, Hý, 3 Ngàn 
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Trừ phàn), làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
14/ “Tatiyam jhànam catutthassa jhànassa PakatÙpanisSaydpaccayena paccayo”- 
Tam Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Thiên. với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. | o. it , 

Tại đây, 1 Tâm Thiện Tam Thiên Sắc Giới, 32 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tâm, Tứ. Hý, 3 
Ngăn Trừ Phân). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Tứ Thiên Sắc Giới, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tảm, Tứ, Hý, 3 Ngăn Trừ 
Phản và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


15⁄ “Catuftham phànam Akàsànancàyafanassa Akàsànancàyatanam [Innànan - 
càyatanassq Vinnànancàyatanam Akincannàyatanassa Akincannàyatanam 
Nevasannànàsannàyatanassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Tứ Thiên làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Không Vô Biên Xứ. Thiền Không Vô Biên Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiên Thức Vô Biên Xứ. Thiền Thức Vô Biên Xứ làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiên Vô Sở Hữu Xứ. Thiên Vô Sở Hữu Xứ làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Tại đây. 1 Tâm Thiện Tứ Thiền Sắc Giới, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm. Tú, Hý, 3 
Ngăn Trừ Phân và 2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm, Tứ. Hý, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

| Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm, Tứ, Hý, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ. 30 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tâm, Tứ, Hy. 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

| Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tầm. Tứ. Hy. 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ. 30 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tâm. Tứ. Hy, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

| Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ, 30 Tâm Sở phối hợp (trù Tâm. Tú, Hý, 3 Ngăn Trừ 
Phân và 2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

__Ì Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 30 Tâm Sở phối hợp (trừ Tâm, Tứ, Hý, 3 

Ngăn Trù Phân và 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
D ° "dame cakkhussa parihammam dibbassa GE Matgé Mi 

Yapaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhâvaná) của Thiên 
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Nhàn sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Thiên Nhãn. với mãnh K 
Thường Cận Y Duyên. | 

Tại đây, Tâm C huân Bị của Thiên Nhãn, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện ợ Phả: 
“Chuẩn Bị trong Đông Lực Sự Vụ” (Parikanunajavanakicca) của người phúc lộc Tháp 
Trí trong sát na bắt đầu chuân bị thực hiện sở nguyện “yin cho được thấy hình sắc Của 
người khác, mà với sở nguyện mong được thy”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân Và 
2 Vô Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

I Tâm Thiên Nhãn Thắng Trí sanh khởi. là được thấy hình sắc của người mà với sġ 
nguyện mong được thây, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Thiên Nhãn Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trụ 
Tầm, Tứ, Hý, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


17/ “Dibbàya sotadhàtuyà parikammaim dibbàyà sotadhàtu yà Pakatùpanissa .- 
yapaccayena paccayo”- Tâm C huân Bi trong viĉc Tu Tiền (Bhàvanà) của Thiên Nhị 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tâm Thiên Nhĩ. với mãnh lực Thường Cận 
Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Thiên Nhĩ, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở phản 
“Chun Bi trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikanunajavanakicca) của người phúc lộc Thắng 
Trí trong sát na bắt đầu chuân bị thực hiện sở nguyện “xin cho được nghe âm thanh của 
người khác, mà với sở nguyện mong được nghe”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân vì 
2 Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

I Tâm Thiên Nhĩ Thắng Trí sanh khởi, là được nghe âm thanh của người mà với sở 
nguyện mong được nghe, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thăng Trí, 30 Tâm Sở (tử 
Tầm. Tứ. Hý, 2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phần) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


18/ “lIddhiidhanànassa parikammam iddhividhanànassa Pakatùpanissaya ˆ 
Dpaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tién (Bhàvanà) cùa Thân Túi 
Thăng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thần Túc Thăng Trí. với mån’ 
lực Thường Cân Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Thần Túc Thắng Trí, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thięn 
phân “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikanunajavanakicca) của người phúc lộc 
Thăng Trí trong sát na băt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện (chăng hạn) “xin cho df 
thị hiện năng lwc của Thân Túc Thăng Trí, với sở nguyên một thân biến hóa cho hig" 
bày thành nhiều thân, hoặc thăng thiên, độn thổ, vun. 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngã" ki 
Phân và 2 Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| lâm Thân Túc Thăng Trí sanh khởi. là trình bày đắc kỷ sở nguyện thâi 
pháp lå 1! Tâm Thiện | hân lúc Thăng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tâm. Tứ. Hý, 2 Vô Lượn¿ 
Phân và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


\ túc; ch 
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19/ “Cetopariyanànassa parikammam cetopariyanànassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong Việc Tu Tiến (Bhàvanà) của Tha Tâm 
Thăng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Tha Tâm Thăng Trí, với mãnh 
lực Thường Cận Y Duyên. | 

Tại đây. Tâm Chuân BỊ của Tha Tâm Thăng Trí, có chị pháp là § Tâm Đại Thiện ở 
phân "Chuẩn Bi trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) của ïIgười phúc lộc 
Thăng Trí trong sát na bắt đầu chuân bị thực hiện sở nguyện “xin cho được thâu hiệu 
tâm tánh cua người”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng Phân) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. _ 

| Tâm Tha Tâm Thăng Trí sanh khởi, là thấu hiểu được tâm tánh của người, chỉ pháp 
là 1 Tâm Thiện Tha Tâm Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hý, 2 Vô Lượng Phân và 
3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2W/ “Pubbenivàsànussatinànassa parikanunam pubbenivàsànussatinànassa 
Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tiến (Bhàvanà) l 
của Túc Mạng Thăng Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Túc Mạng Thăng 
Tri, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
Tại đây. Tâm Chuân Bị của Túc Mạng Thăng Trí, có chỉ pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở 
phân “Chuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) của người phúc lộc 
Thăng Trí trong sát na bắt đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “xin cho được hiệu biết 
từng môi kiếp sống của chính tự bạn thân và của người khác, đã từng trải qua ”, 33 
Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Túc Mạng Thăng Trí sanh khởi, là hiểu biết được từng mỗi kiếp sông trước 
trước của chính tự bản thân và của người khác đã từng trải qua, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện 


"ie Mạng Thắng Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tầm, Tứ, Hý, 2 Vô Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ 


Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

21/ “Yathàkammupaganànassa parikammam yathåkammupaganànassa 
"akatùpanissayapaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) 
“ua Tùy N “hiệp Thú Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tùy Nghiệp Thú 

"h VỚI mãnh lực Thường Cận Y Duyên. BERET. 

lai dây, Tâm Chuân BỊ của Tùy Nghiệp Thú Trí, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện ở 
Phân Chuẩn Bị trong ł - 29 Sự Vu” (Parikamimajavanakicca) của người phúc lộc 
lăn, Ir trong sát nạ bãi đầu chuẩn bị thực hiện sở nguyện “xin cho được hiệu biết 
A thiệu \ghiêp nào trong thời quá khứ cúa người đã từng được kiên tgo”, 33 Tam 

' ¬ in lrừ Phân và 2 Vô Lượng Phản) làm Thường Cận H Năng tuyên. 

— 11 Nghiệp Thú Trí sanh khởi, là được hiểu biết về người đã từng kiến tạo 
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loại Thiện Nghiệp nào trong thời quá khứ, chi pháp là 1 Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trị 
30 Tâm Sở (trừ Tâm. Tir, Hy, 2 Vô Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phản) làm Thường Chay 


Sở Duyên. 


22/ “A mm" parikammam {Hàgaf4I1SanHànassa [akatpDanissayg . 
paccayena paccayo”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của VỊ Lai Tụ 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với VỊ Lai Trí, với mãnh lực Thường Cận y 
Duyên. 

Tại đây. Tâm Chuân Bị của Vị Lai Trí, có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiên ở phần 
“Chuẩn Bị trong Dông Lực Sự Vu” (Parikamunajavanakicca) của người phúc lộc Thăng 
Trí trong sát na băt đầu chuân bị thực hiện sở nguyện “xin cho được hiểu biết thời vi lại 
của tự bản thân và của người sẽ như thé nào”, 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và? 
Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

I Tâm Vị Lai Trí sanh khởi, là được hiểu biết vào thời vị lai của tự bản thân và của 
người sẽ như thế nào, chỉ pháp là 1 Tâm Thiện Vị Lai Trí, 30 Tâm Sở (trừ Tâm. Tứ, Hy, 
2 Vô Lượng Phần và 3 Ngăn Trừ Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


23/ “Dibbacakkhu dibbàya sotadhàtuyà PakaftùpaHissaydpaccayena paccao” 
Thiên Nhãn sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiên Nhĩ Giới, với mành lực 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Thiện Thiên Nhân Thăng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thăng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


24/ “Dibbasotadhatu iddhividhanànassa Pakatùpanissayapaccayena pacca}0 3 
Thiên Nhĩ Giới sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Túc Trí với mãnh lực 
Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thắng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

I Tâm Thiện Thần Túc Thăng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


pact cayo” 


25⁄ “Iddhividhanànam cetopariyanànassa Pakatùpanissayapaccayena pe 
kr mãnh 


Thần Túc Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tha Tâm Trí v 
Thường Cận Y Duyên. 
Tại đây, Tâm Thiện Thần Túc Thắng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
| Tâm Thiện Tha Tâm Thăng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


e d 
26⁄ “Cetoparitananamt pubbenivdsdHMssafInànassa Pakathpanissayap4‹ cayen ji 


e Trí Y 
paccayo”- Tha Tâm Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với Túc Mang 
mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
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ai dây, Tâm Thiên Tha Tâm Thăng Trí làm T hường Cân Y Năng Duyên. 
— Thiên Túc Mạng Thăng Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên, 
27 Gegammgtegten safIanai yathàkammupaganànassa Pakatùpanissaya - 
paccayena paccayo” - Túc Mạng Tri sanh trước làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Tùy 
Nøhiệp Thú Trí với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 
Tại đây. Tâm Thiện Túc Mạng Thăng Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
| Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


28/ “Yathàkammupaganànam anàgatamsanànassa Pakatùpanissayapaccayena 
paccayo”- Tùy Nghiệp Thú Trí sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vị Lai Trí 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Thiện Tùy Nghiệp Thú Trí làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thiện VỊ Lai Trí làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


29/ “Pathamassa maggassa parikammam pathamassa maggassa Pakatù — 
panissayapaccayena paccayø”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (8 hàyanà) của Sơ 
Đạo sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sơ Đạo, với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Sơ Đạo, có chỉ pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
ò phân “Cjuẩn Bị trong Đồng Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) của sát na Tâm 
Đạo Thất Lai đang tién tu Thiên Quán (Vipassanå), 33 Tâm Sơ (trừ 3 Ngăn Trừ Phân và 
2 Vô Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Sơ Đạo sanh khởi. chi pháp là 1 Tâm Đạo Thât Lai, 36 Tâm Sở (2 Vô Lượng 
Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


30/ “Dutiyassa maggassn parikammam dutiyassa maggassa Pakatù -~ 
panissayapaccayena paccayo”- Tâm Chuẩn Bị trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Nhị 
SS sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhị Đạo, với mãnh lực Thường Cận Y 
uyên, 
Tại đây, Tâm Chuẩn Bị của Nhị Đạo. có chi pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí 
T phân “Chuån Bị tr ong Đồng Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) của sát na Tâm 
e= Nhật Lại đang tiễn tu Thiên Quán (Vipassanà), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân và 
" Lượng Phản) làm Thường Cận Y Năng Duyên. ` ' 
vw am Nhi Đạo sanh khởi, chỉ pháp là 1 Tâm Đạo Nhất Lai, 36 Tâm Sở (2 Vô Lượng 
am lhường Cận Y Sở Duyên. 


3 l/ 4 e Kế. 
Tatiyassą maggassa parikammam tatiyassa maggassa Pakatů 
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paHissayapaccayena paccayø”- Tâm Chuân Bị trong việc Tu Tiền (Bhàvanà) cùa Tử 
Đạo sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tam Đạo, với mãnh lực Thường Cận 
Y Duyên. 

Tại đây. Tâm Chuân Bị của Tam Đạo. có chi pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung 
Trí ở phân ' 'Chuân Bị trong Dông Lực Sự Vu” (Parikammajavanakicca) của sát nạ Tận 
Đạo Båt Lai đang tiến tu Thiên Quán (Vipassanà), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 
2 Vô Lượng Phân) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

|l Tâm Tam Đạo sanh khởi. chi pháp là 1 Tâm Đạo Bất Lai, 36 Tâm Sở (2 Vô Lượng 
Phản) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


32/ “Catutthassa maggassa parikanumam catutthassa maggassa Pakatùpa . 
nissayapaccayena paccayo”- Tâm Chuân Bi trong việc Tu Tiên (Bhàvanà) của Tử Đạo 
sanh trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Đạo. với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. 

Tại đây, Tâm Chuân Bị của Tứ Dao, có chi pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Tri 
ở phần “Chướn Bị rong Đồng Lực Sự Vụ” (Parikamumajavanakicca) của sát na Tâm 
Đạo Vô Sinh đang tiên tu Thiên Quán (Vipassamà), 33 Tâm Sở (trừ 3 Ngăn Trừ Phân và 
2 Vô Lượng Phần) làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Tứ Đạo sanh khởi. chi pháp là 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở (2 Võ Lượng 
Phân) làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


33/ “Pathaino maggo dutiyassa maggassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo. 
Dutiyo maggo tatiyassa maggassa Pakatùpanissayena paccayo. Tatiyo ma§k0 
catutthassa maggassa Pakatùpanissayena paccayo”- So Đạo làm duyên giúp đỡ ùng 
hộ đói với Nhị Đạo với mãnh lực Thường Cân Y Duyên. Nhị Đạo làm duyên giúp đỡ ung 
hộ đối với Tam Đạo với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. Tam Đạo làm duyên giúp đỡ 

Tại đây, 1 Tâm Thiện Sơ Thiên Sắc Giới, 35 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. 

| Tâm Thiện Nhị Thiên Säc Giới. 33 Tâm Sở phối hợp (trừ Tầm. Tứ. 3 Ngăn Tri 
Phân), làm Thuòng Cân Y Sò Duyên. 

Nhữn? 
Định 


34/ “Sekkhà maggam upanissàya anuppannam samàpattim uppàdenti”- 
bậc Hữu Học nương vào Đạo mà đã được chứng đắc, thường làm cho phân Nhập 
chưa từng sanh cho được sanh khởi. 
đi mãn! 


Ghi chú: Có ý nghĩa “Maggasiddhijhàna — Thiên Na được thành tựu do b Se" 
hoặc 


lực cua Đạo, tức là “với người đã từng chứng đắc Thiên trong những kiếp (rước. 
kha năng hiện bày việc Nhập Định đông câu sanh với sát na Tâm Đạo sanh khởi ` 


Giá: Bhikkhu Sat 
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Tại đây, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nh 


ât La Tâm Đạo Bất Lai của 3 bậc Quả Hữu 
ì Thường Cận Y Năng Duyên. 


Học. làn su i : ang ? 
Bát Dịnh hoặc Cưu Định, có chi pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm 


Sở phối hợp, 
› Thường Cận Y Sở Duyên. 


làn 
35/ “Uppannam samàpajjanti”- Khi Thiên Na đã được sanh khởi thì thường làm 
cho việc Nhập Định được thành tựu một cách Viên mãn với việc trưởng trội, 
Tại đây. Tâm Đạo Thât Lai, Tâm Đạo Nhật Lai, Tâm Đạo Bất Lai của 3 bậc Quả Hữu 
Học. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
Bát Định hoặc Cưu Định, có chi pháp là 9 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở phôi hợp. 
làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 


36/ "Sankhare aniccato dukkhato anattato vipassanti”- Những bậc Hữu Học nương 
vào Đạo mà đã được chứng đắc, thường quán sát Pháp Hữu Vi Danh Sắc theo hiện bày 
của Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã. 

Tại đây, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai của 3 bậc Quả Hữu 
Học, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

8 Tâm Dai Thiện, 33 Tâm Sở phối hợp, ở ngay sát na quán sát thấy Pháp Hữu Vi theo 
hiện bày của Vô Thường, Khô Đau. Vô Ngã, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


377 “Maggo sekkhànam atthapatisambhidàya dhammapatisambhidàya 
niruttipatisambhidàya patibhànapatisambhidàya thànàthànakosallassa Pakatù - 
panissayapaccayena paccayo ”- Dao của cả ba bậc Hữu Học làm duyên giúp đỡ ong 
hộ đôi với Vghĩa Vô Ngại Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm nội dung của Tam Tạng), Pháp 
Vô Ngại Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm trong Pháp Ngừ xứ Magadha, Pàlì và Ngữ 
Pháp), Từ Lô Ngai Giải ( Tuệ hiểu biết thậm thảm trong các loại ngôn ngữ), Biện Lô 
Xggi Giải ( Tuệ hiệu biết thậm thâm cả ba loại Vô Ngai Giải kê trên), và có sự thuận thục 
trong Xứ và Phi Xú, với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. 

P Ghi chú: Có ý nghĩa là “việc hiểu biết về Nhân thích hợp và không thích hợp (Xứ và 
LE se i KA f sue. ze «& 
ei Xú), cũng có sw hiểu biết với Trí Tuệ trong Đại Thiện Tương Ung Tri, cũng có sự 
Gët biếu với mit Sp . Lam. ee NS ' khônơ có Hië ` bởi vì 
Ba biêt với T. hàng Trí, cùng với Tùy Nghiệp Thú Thăng Trí, không có Hiệp Lực. bói vì 
He EA) ex e ~ “ _ 4 A Ve Ý `... 

251 nay có mãnh lực môt cách råt đặc biệt `. 
Tai ân ˆA r > £ > a ^ edu ` 3 Hồ 
` dây, Tâm Đạo Thất Lai, Tâm Đạo Nhất Lai, Tâm Đạo Bắt Lai của 3 bậc Quả Hữu 
UC, ar g ` ee z 

" thường Cận Y Năng Duyên. 

D Muck: T EE aen A Wi E ä n 

ia a Vô Ngai Giải Trí; là Tuệ rõ biết nội dung của Phật Ngôn. 
tap Kô Ngai Giải Tri- là Tuệ rõ thông trong Pàli Ngữ. 
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e Tir Vô Ngai Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong các loại ngôn ngữ. | 
e Biên Vô Ngai Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong việc biện giải mau lẹ, cấp trí và sử | 
loại Vô Ngại Giải Trí vừa kê trên. 
Và chi pháp của Tứ Vô Ngại Giải này, là Tâm Sở Tuệ Quyên phi hợp với 4 Tâm Daj ` 
Thiện Tương Ưng Trí. 
e Tuệ thuận thục trong Xứ và Phi Xứ: là Tuệ rõ thông về Nhân Tương Ưng và Bất 
Tương Ưng. chi pháp là Tâm Sở Tuệ Quyên phối hợp với 4 Tâm Đại Thiện Tương 
Ưng Trí, 1 Tâm Thiện Thăng Trí, của ba bậc Hữu Học, làm Thường Cận xs, 
Duyên. 





PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chi pháp là 20 Tâm Thiện hiện đang 
sanh, hình thành có rất nhiêu năng lực (trừ 1 Tâm Đạo Vô Sinh). làm Năng Duyên. 
Kusalassa dhammassa chi pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uân và Co Tứ Uân. 

8 Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Nhập Thiên và Đông Lực Dục Giới. 


* Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhât của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hệ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết the 
Lời Dịch (ở phân trên). 


“AKUSALAPADAVASANA - PHAN CUÓI CÂU BÁT THIỆN”- 
TRONG CẤU THIỆN 


no. 
“Kusalo dhammo akusalassa dhamunassa Pakatùpanissayapaccayena pacc0}° ` 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bât Thiện với mãnh lực Thuong 
Y Duyên. 
Pháp Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé, 38 Tâm Sử 


ikkhu ag 
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wun Bát Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên là 12 Tâm Bát Thiện, 2 


0 råt nhieu 
t 


7 Tâm Sở. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


1/ “Saddham uanissàya mànam Jappeti ditthim ganhàti”- Người tự nương vào 
0ức Tin cua bản thân một cách kiên Cường. rồi thường làm cho Ngā Mạn chưa từng sanh 
cho phát sanh lên. có việc châp thủ lây sự thây sai (Tà Kiến). 

Tại đây. nương vào Đức Tin một cách Kiên cường, có chỉ pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp 
Thế. 36 Tâm Sơ phói hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Ngã Mạn sanh khởi. có chi pháp là 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiến. 21 Tâm 
Sở phôi hợp. Và Tà Kiến sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến. 
3I Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2/ “Sìlam sutam càgam pannam upanissàya mànadm jappeti dithim ganhati”- 
Người tự nương vào Giói, Văn, Thí, Tuệ. của bản thân một cách kiên cường. rôi thường 
làm cho Ngã Mạn chưa từng sanh cho phát sanh lên, có việc chấp thủ lấy sự thấy sai (Tà 
Kiến). 

Tại đây, Giới Thiện. Văn Thiện. Thí Thiện. Tuệ Thiện. có chi pháp là 17 Tâm Thiện 
Hiệp Thé, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Ngã Mạn sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Bất Tương Ưng Kiên, 21 Tâm 
Sở phói hợp. Và Tà Kiến sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ung Kiên, 
21 Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


| 
| RS 
7 "Saddhà sìlam sufam càgo pannà ràgassa dosassa mohassa manassa dithya 
` Þatthanàya Pakatùpanissayena paccayo”- Tín, Giới, Văn, Thí. Tuệ, làm duyên giúp 
i dð ùng hộ đối với Tham Ái, Sân Hân, Si Mê. Ngã Mạn, Tà Kiên và Tham Dục vào thực 
| rh đang hiện bày là “Tài Sản Công Đức” (Bhogasampafi) và "Hữu Công Đức 
(Bhavasampatti). 
Thi đây, Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện, Tuệ Thiện, có chi pháp là 17 Tâm Thiện 
Hiệp Thế, 36 Tâm Sở phói hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng má 
| ie đồ ng an s5 Gen gr a a iaa af ai nhắn Lä 2 Tâm căn Sân. Si 
` Tham Ái có chị pháp là 8 Tâm căn Tham. Sân Hân có chỉ pháp là + Tâm cả s 
| A Tâm căn Tham Bât 
Ưng Kiên. với 27 Tâm 
đực "va “Hữu 


were pháp là 12 Tâm Bát Thiện. Ngã Mạn có chỉ pháp là 

KX Ứng Kiên. Tà Kiến có chi pháp là 4 Tâm căn Tham —¬ emm 

Công E hợp i và Tham Dục vào thuc tính đang hiện bày là “Tài san cong 
E đực ” làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Tức `" 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàl thì Kusalo dhammo chi pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thi 
hiện đang sanh, hình thành có rất nhiêu năng lực, làm Năng Duyên. 
Akusalassa dhammassa chi pháp là 12 Tâm Bât Thiên hiên đang sanh. làm Så 


Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bon Phàm. ba bậc Quả Hữu Học. 


8 Răng theo Lộ Trinh: 
+ Lợi Pháp làm thành Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình 
Y Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Thiền Na. 
+ Với Pháp làm thành Sơ Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y 
Môn Đông Lực Dục Giói. 
* Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhật của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pàlì, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiểu biết theo 
Phương Pháp Pàlì (ở phân trên). 


“ABYAKATAPADAVASANA - PHÂN CUỒI CÂU VÔ KÝ"- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo abyàkafassa dhammassa Pakatùpanissayapaccayena pat gt ` 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thường Cân Y 


Duyên. 

Pháp Thiện làm Thường Cân Y Năng Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hP 

có rất nhiêu năng lực. 
Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 38 T" 

Sở phôi hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


Beet 
kg Wm eet 
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J/"§addham upanissàya atinam àtàpeti paritàpeti pariyitthimùlakam dukkham 
„ccanubhoti be Người tự nương vao Đức D của bản thân, hình thành nguôn gỐC và 

ao CH nhân. rôi thường wg cho sự lộng nay chưa từng sanh cho phát sanh lên, khi đã 
bet khởi thì làm cho phát sanh nhiêu lên, với sự tìm kiếm và phải thọ lãnh Thân câu 
hành Khô Thọ. | | 

Tức là. với người đã nương vào Dức Tin của tự bản thân. hình thành nguôn góc và 
„guyên nhân, rôi thường có sự tìm kiêm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thống khô, sự 
nóng nay. Sự khô đau. 

Tại đây. Tâm Sở Tin phôi hợp với 21 Tâm Thiện, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô 
Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2/ “Silam sutam càgam pannam upanissàya attànam àtàpeti paritàpeti 
pariyitthimùlakam dukkham paccanubhoti”- Nguòi tự nương vào Giới, Văn, Thí, Tuệ 
của ban thân. hình thành nguồn gốc và nguyên nhân, rôi thường làm cho sự nóng nảy 
chưa từng sanh cho phát sanh lên, khi đã sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiều lên. với 
sự tìm kiêm và phải thọ lãnh Thân câu hành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Giới Thiện. Văn Thiện, Thí Thiện. Tuệ Thiện. của tự 
bản thân. hình thành nguôn góc và nguyên nhân, rôi thường có sự tìm kiếm làm cho bản 
thân phải thọ lãnh sự thông khô, sự nóng nảy, sự khô đau. 

Tại đây, Giới, Văn, Thí, Tuệ. có chi pháp là 21 Tâm Thiện, 36 Tâm Sở phôi hợp (trừ 
2 Vô Lượng Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “§addhà sìlam sutam càgo pannà kày¡kassa sukhassa kày¡kassa dukkhassa 


phalasamàpattiyà Pakatùpanissayena paccayo”- Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ, làm duyên 


Din dò ủng hộ đối với sự Lạc Thân, sự Khổ Thân và Nhập Thiền Quả với mãnh lực 
Thường Cận Y Duyên. 
Lại đây, Tín Thiện, Giới Thiện, Văn Thiện, Thí Thiện, và Tuệ Thiện, có chỉ pháp là 
^ o D D 8 a ` ` za e ÉI 
s | Tâm Thiện, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản), làm Thường Cân Y Năng 
tuyên, 
_! Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 4 Tâm Quả. 36 
am Sở phói hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
V “Kusalam kammam vipàkassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo” — Thiện 


à A e £ e IR ~ s ` ~A 
+ am duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Quả DỊ Thục với mãnh lực Thường Cận Y 
Yên. 


đá. „.. CS j}——zEE 
"6á, 34ĐDHAMMA JOTIKA : ————————— d Y ĐÃ sa BE Dịch Gia: Bhikkhu PASÄDO0 





ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP IlI 


Tức là, 2! Thiên Nghiệp hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên giúp 3 
ung hộ đổi với 29 Dị Thục Quả Thiện, Tứ Danh Loan (theo phân Vô Tỷ Pháp Tang) 
hoặc Sắc Nghiệp Thiện và Di Thục Quả Thiện (theo phân Kinh Tạng), với măng E 
Thương Con Y Duyên. 

Tại đây, 8 Tư Đại Thiện Nghiệp ở trong các Hữu quá khứ, tính kê từ kiếp sông thứ 2 
dom ngược về sau. 9 Tư Thiện Nghiệp Đáo Đại duy nhât ở trong kiếp thứ 2 của Hữu quá 
khứ và 4 Tư Đạo ở ngay trong kiếp này, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

29 Tâm Quả Thiện là 8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 9 Tâm Quả Di, 
Dat. 4 Tâm Quà, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


5⁄ “Arahà maggam upanissàya anuppannam kiriyasamåpattim uppàdeti 
uppannam samàpajjati sankhàre aniccato dukkhato anattato vipassati” — Bâc Vô Sinh 
nương nhờ vào Đạo Vô Sinh đã được chứng đắc. thường làm cho phân Nhập Định chưa 
từng sanh cho được sanh khởi, khi Thiên Na đã được sanh khởi thì thường làm cho việc 
Nhập Định được thành tựu một cách viên mãn với việc trưởng trội. Bậc Vô Sinh thường 
quán sát Pháp Hữu Vi Danh Sắc theo hiện bày của Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngă. 

Tại đây, 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân) làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 

Bát Định hoặc Cửu Định, tức là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, 30 Tâm Sở phôi hợp. ở 
ngay sát na làm cho Thiên Na sanh khởi và sát na Nhập Định. 

8 Tâm Đại Duy Tác. 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần và 2 Vô Lượng 
Phân) ở ngay sát na quán sát Pháp Hữu Vi theo sự hiện bày của Vô Thường. Khô Đau. 
Võ Ngå, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/ “Maggo arahato atthapatisambhidàya dhammapatisambhidàyë 
niruttipatisambhidàya patibhànapatisambhidàya thànàthànakosaHlassa ` Pokal" 


panissayapaccayena paccayo”- Đạo Vô Sinh của bâc A La Hán làm duyên giúp đỡ e 
hộ đôi với gia Vô Ngai Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm nội dung của Tam Tang). P hap 
Vô Ngai Gidi (Tuệ bien biết thậm thâm trong Pháp Ngữ xứ Magadha, Pàli vå Nv 
Pháp), Từ Vô Ngại Giải (Tuệ hiệu biết thậm thâm trong các loại ngôn ngữ): Biện o 
Ngai Giải (Tuệ hiểu biết thậm thâm cả ba loại Vô Ngai Giải kê trên), và có sự thuân Ur 
trong Xứ và Phi Xứ, với mãnh lực của Thường Cận Y Duyên. WS 

Tại đây, 1 Tâm Đạo Vô Sinh, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần), D 
Thường Cạn Y Năng Duyên. 

e Nghīìa Vô Ngai Giải Trí: là Tuệ rõ biết nội dung của Phật Ngôn. 

e Pháp Vó Ngai Giai Trí: là Tuệ rõ thông trong Pai Ngữ. 

® tự Vo Ngai Giai Tri: là Tuệ rõ thông trong các loại ngôn ngữ. 


est 
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i Biên Vô Ngai Giải Trí: là Tuệ rõ thông trong việc biện giåi mau le, cấp trí về cả 3 
loại Vô Ngai Giải Trí vừa kê trên. 
"Và chỉ pháp cua Tứ Vô Ngai Giải này, là Tâm Sở Tuệ Quyên phối hợp với 4 Tâm Đại 
Duy Tác Tương Ung Trí. 
e Tuê thuận thục trong Xứ và Phi Xir: là Tuệ rõ thông về Nhân Tương Ưng và Båt 
Tương Ưng, chi pháp là Tâm Sở Tuệ Quyên phối hợp với 4 Tâm Đại Duy Tác Tương 
Ung Trí. 1 Tâm Duy Tác Thăng Trí, của bậc Vô Sinh, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


7 “Maggo phalasamàpattiyà Pakatùhpanissayapaccayena paccayo" — Đạo làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhập Thiền Quả, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 4 Tâm Đạo, 36 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần) ở ngay sát na Nhập Thiên 
Qua, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chi pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang 
sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 

4byàkatassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. | 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Co Tứ Uân. 

, Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. tám bậc Thánh Nhân. tùy theo thích 
hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn (Lộ Trình Thân Môn), Lộ 
Trình Ý Môn Đông Lực Nhập Thiên (Lộ Trình Nhập Định - Lộ Trình Đặc Đạo) và 
Lộ Trình Đông Lực Dục Giới (Đồng Lực Thiện và Duy Tác Dục Giới), tùy theo 
thích hợp. 


? Pakatipanissayapaccayena trình bày cho biết den mãnh lực một cách đặc biệt của 
thường Cận Y Duyên, trong mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
sung một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Dị Thời Nghiệp Duyên. 


* , e . A ~ 
Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngā. 
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* Trong phân Câu Phụ Pàlì, Chi Pháp. Thời Gian. Địa Giới. v.v. nên hiệu biết de 
phần Lời Dịch (ở phân trên). 


“AKU SALAPADAYVASANA - PHẢN CUÔI CÂU BÁT THIỆN"- 
TRONG CÂU BÁT THIỆN 















“Akusalo dhammo akusalassa đhanunassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo”_ 
Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực Thườn, 
Cận Y Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sở 


phối hợp. 
Pháp Bất Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phúi 


hợp. 
ANUVADA - CẤU PHỤ 


1⁄ “Ñàgam upanissàya pànam hanati, adinnam àdiyati, musà bhanati, pisunam 
bhanati, pharusam bhandti, sampham palapati, sandhim chindati, nillopam harati, 
ekàgàrikam karoti, paripanthe titthati, paradàram gacchati, gàmaghàtam karoti, 
nigamaghàtam karoti, màtaram jìività voropeti, pitaram jìività voropeti, arahantam 
jìività voropeti, dutthena cittena tathàgatassa lohitam uppàdeti, sangham bhindati ` 
Người nương vào Tham Ái một cách kiên cường, rôi thường thực hiện việc sát hại hừu 
tinh, chấp thủ tài sản của mình bât khả thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hô ngôn 
loạn ngữ. cắt chặn nơi giao lộ đê cướp đoạt không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong 
một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường vắng, giao du với vợ người, thực hiện việc sál 
lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sát hại 
bậc Vô Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hàm hai, và phá hòa hợp T3" 
chúng. 


Tại đây. „ương vào Tham Ái một cách kiên cường, có chi pháp là 8 Tâm căn Tham: 
2 Tâm Sở phôi hợp nương vào Tham Ái làm chủ vi, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 


n Tham 


* Thwe hiên Việc sát hai hữu tình 









Pànam hanati): có chi pháp là 8 Tâm că 
và 2 Tâm Si hiện đang sanh, liên quan với VIỆC giết hại chúng sanh. 
* Cháp thủ tài sản båt khả thí (Adinnam àđivafi ; có chi pháp là 12 Tâm Bắt Thie” 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tài sån. 


xụ DAS 
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+ yong ngữ (Musà bhanati): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, liên 


quan VỚI V iệc nói dói. 
+ ojdn ng (Pisusam bhanati 








; có chi pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giųc. 


+ Thô tháo ngữ (Pharusam bhanati): có chi pháp là 8 Tâm căn Tham. 2 Tâm căn 
Sân, liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 

* Hó ngôn loạn ngữ (Sampham palapafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 
đang sanh, liên quan với việc nói lời vô ích, lông bông. 


Lé 


đoạt không dự sói, thực hiện việc cướp đoạt trong 
môt nhà, đứng rình chăn tại nơi đường văn 


* Că chăn nơi giao lô đê cư. 





thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 
viĉc sål hược thị dạn (Sandhim chỉndati, nillopam harati, ekàgàrikam karoti, 

paripanthe that, gàmaghàfam karoti, nigamaghàtam karoti): có chỉ pháp là 12 Tâm 
Båt Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cắp, v.v. 

có chi pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 





* Giao du vói vø người (Paradàram gacchati 


WI 





Tâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. 
* Sát hại máu thân, sát hai phụ thân, sát hại bâc Vô Sinh, chích thân huyệt Đức Nhw 
Lai với Tâm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng (Màfaram jività voropeti, pitaram 
jività voropeti, arahamam jìvHà voropeti, dutthena cittena tathàgatassa lohitam 
uppàdeti, sangham bhindati): có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 


mâu thân, sát hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 





2/ “Dosam npanissàya pànam handti, adinnam àdiyati, musà bhanati, pisunam 
bhanati, pharusam bhandti, sampham palapati, sandhim chindati, nillopam harati, 
ekàgårikam karoti, paripanthe titthati, paradàram gacchati, gàmaghàtam karoti, 
nigamaghàtam karoti, màtaram jìvità voropeti, pitaram jività voropeti, arahantam 
Jività voropeti, dutthena cittena tfathàgafassa lohitam uppàdeti, sangham bhindati ”- 
Người nương vào Sân Hận một cách kiên cường, ròi thường thực hiện việc sát hại hữu 
tình, cháp thủ tài sản của mình bát khả thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hô ngôn 
loạn ngữ, căt chặn nơi giao lộ dé cướp đoạt không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong 
một nhà, đứng rình chặn tại nơi đường vắng, giao du với vợ người, thực hiện việc sát 
lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, sát hại mẫu thân. sát hại phụ thân, sát hại 


Đậc Vệ Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tăng 
Chúng, 


ên cường, có cht pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 


làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
; có chi pháp là 8 Tâm căn Tham 


lại đây, nuron 





T: vào Sán Han môl cách kic 
d 
e p hôi hợp nương vào Sån Hân làm chú vi, 
E e 

thực hiện việc vát hai hữu tình (Panam hanadi 
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và 2 Tâm Si hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 
* Chấp thu tài sản bát khả thí (Adinnam àdiyati): có chi pháp là 12 Tâm Bát Th 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tài sản. lệ 


* Jong ngữ (Musà bhanati): có chi pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sạn 








€ e 6 DÉI ts h, liên 
quan với việc nói đôi. 
* Ly gián ngữ (Pisusam bhanaí: có chi pháp là 12 Tâm Bât Thiện hiện đang Sanh 


liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 
š Thỏ tháo ngř (Pharusam bhanati): có chi pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm % 
Sân. liên quan với việc nói lời thô tháo. ác ngữ. r 
* Hô ngôn loan ngt (Sampham palapati): có chi pháp là 12 Tâm Bất Thiên hiện 


đang sanh. liên quan với việc nói lời vô ích, lông bông. 


* Cor chăn nơi giao lô đề cướp doot không dw sót, thực hiên Việc CHÓ 





doqt tron 
một nhà, đứng rình chăn tai nơi đường văng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 
ÓC sát lược thị dạn (Sandhim chindati, nillopam harati, ekàgàrikam karoti 
paripanthe tithati, gàmaghàtam karoti, nigamaghafam karoti): có chi pháp là 12 Tâm 
Bât Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cặp, v.v. 

Paradàram gacchati): có chi pháp là 8 Tâm căn Tham 3 
Tâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. 


* Giao du või ver người 





ét Đức Nhự 
Lai với Tạm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng (Màtfaram jività voropeti, pitaram 
jìvHà voropeti, arahantam jìvità voropeti, dutthena cittena tathagafassa lohitam 
uppàdeti, sangham bhindaf): có chì pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 
mâu thân, sát hại phụ thân. v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


* Sát hai máu thân, sát hai phu thân, sát hai bác Vô Sinh, chích thân hu 





3/ “Moham, Mànam, Ditthim, Patthanam Hpanissàaya pànam hanati, adinnam 
àdiyati, musà bhanati, pisunam bhanati, pharusam bhanati, sampham palapati, 
sandhim chindati, nillopam harati, ekàgàrikam karoti, paripanthe titthati, paradaram 
gacchati, gàmaghàftamt karoti, nigamaghàtam karoti, màtaram jìvità voropeti, pitaram 
jività voropeti, arahantam jìvità voropeti, dutthena cittena tathàgatassa lohitam 
uppàdeti, sangham bhindati ”- Người nuong vào Si Mê, Ngã Man, Tà Kiến, Tham Dục 
một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc sát hại hữu tình, chấp thủ tài sản cử 
mình bất khả thí. vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ. hô ngôn loạn ngữ, căt chặn n 
giao lộ đê cướp đoạt không du sót, thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà, đứng dé 
chặn tại nơi đường văng, giao du với vợ người, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực 
hiện việc sát lược thị dân, sát hại mẫu thân, sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh, chí 
thân huyệt Đức Như Lai với Tâm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng. 


_— giữ 
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Tai đây, nuong vao Si Mê môt cách kiên cương, có chi pháp là 2 Tâm căn Si. 26 Tâm 


op phôi hợp nương vào Si Mê làm chu vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên, 


+ Nương vào Ngã Man môt cách kiên cường, có chi pháp là 4 Tâm Tham Bắt Tương 
Ung Kiên, 21 Tâm Sở phôi hợp nương vào Ngã Mạn làm chủ vị, làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. | 

* Nương vào Tả Kiên môt cách kiên cwòng, có chi pháp là 4 Tâm Tham Tuong Ung 
Kién. 21 Tâm Sở phôi hợp nương vào Tà Kiến làm chủ vi, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. 

* Nương vao Tham Duc một cách kiên cương, có chi pháp là 8 Tâm Tham, 22 Tâm 
Sở phối hợp nương vào Tham Dyc vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản Công Đúc” 
(Bhogasampatti) và “Hữu Công Đức” (Bhavasampaffi) làm chủ vị, làm Thường Cận Y 





Năng Duyên. 
* Thực hiện việc sát hại hữu tình (Pànam hanati 
và 2 Tâm Si hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 
* Chấp thủ tài sản båt khả thí (Adinnam àdiyadi): có chỉ pháp là 12 Tâm Båt Thiện 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cắp tài sản. 

* [ong ngữ (Musà bhanatdi): có chỉ pháp là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang sanh, liên 
quan với việc nói déi. 

* Ly gián ngữ (Pisusam bhanati): có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

* Thỏ tháo ngữ (Pharusam bhanafi)- có chỉ pháp là § Tâm căn Tham, 2 Tâm căn 
Sân, liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 

* Hô ngôn loạn ngt (Sampham palapat): có chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 


đang sanh, liên quan với việc nói lời vô ích, lông bông. 


; có chi pháp là 8 Tâm căn Tham 








A $ A 


ên việc CƯỚP đoat trong 





l4 





* Cát chăn nơi giao lô đề cướp đoạt không dw sót, thực hi 


viec sát lược thị dân (Sandhim chindati, nillopam harati, ekàgàrikam karoti, 
Paripanthe titthati, gàmaghàtam karoti, nigamaghatam karoti): có chi pháp là 12 Tâm 
Båt Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cấp, v.v. 
òi (Paradàram gacchati): có chỉ pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. 
* Sát hại mâu thân, sát hai phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh, chích thân huyệt Đức Như 
cái Với Tâm hãm hai và phá hòa hop Tăng chúng (Mataram jìività voropeti, pitaram 
vità voropeti, arahantam jìvità voropeti, dutthena cittena tathàgatassa lohitam E 
“Ppådeti, sangham bhindati): có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với việc sát hại 
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mẫu thân. sát hại phụ thân. v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄ “Ràgo doso moho màno ditthi patthanà ragassa dossasa mohassa Idien, 
ditthiyà patthanàya Pakatùpanissayapaccayena paccayo ”- Tham AI, Sân Hân, Sị Mê 
Ngã Man, Tà Kiên, và sự Tham Dục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tham Ái, Sân | 
Hân, Si Mê, Ngã Mạn, Tà Kiên và sự Tham Dục với mãnh lực Thường Cận Y Duyên, 
Tại đây, 12 Tâm Bât Thiện. 27 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên, 
I2 Tâm Båt Thiện. 27 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


$/ “Pànâtipàto pànàtipafassa, adinnàdànassa kàmecsum1icchàcàrassa, musàvàdassa, 
pISunaya våcàya, pharusàya vàcàya, samphappalàpassa, abhijjhàya, byàpàdassa, 
micchaditthiyà Pakatùpanissayapaccayena paccayo ”- Việc sát hại hữu tình làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với việc sát hại hữu tình. thâu đạo. tà đâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô 
ác ngữ, hô ngôn loạn ngữ. tham ác, cừu hận. tà kiến, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Si, 22 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. 

9 loại Ác Hạnh Pháp có việc thâu đạo, v.v. có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm 
Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/ “Adinnàdànam adinHàdànassa kàmesumicchàcàrassa, musàvàdassa, pisunåya 
vàcàya, pharusàya vàcàya, samphappalàpassa, abhijjhàya, byàpàdassa, micchàdithùa 
pànàtipàtassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo ”- Việc thâu đạo làm duyên giúp để 
ung hộ đôi với việc thâu đạo. tà dâm. vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, hô ngôn loạn 
ngữ. tham ác, cừu hận, tà kiến, sát hại hữu tình. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Sỉ, 22 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y 
Năng Duyên. 

9 loại Ac Hạnh Pháp còn lai, có việc thâu đạo. v.v. có chi pháp là 12 Tâm Båt Ten, 
27 Tâm Sơ phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

Ghi chú: Tám Ác Hạnh (Ducarita) làm căn gốc (Mùla) theo thứ tự. Cả Thập 
Hạnh làm nên tảng (Mi), cũng được trình bày theo cùng một phương thức như đã đu 
trình bày ở phân trên. Việc trình bày sự làm thành Mùla — Mùlì (Căn Gốc - Nên Tång 
trong Thập Ác Hạnh này, được gọi là “Luân Kết” (Baddhacakka — vòng xoay kết chất” 

| Tiếp theo đây, Pháp Năng Duyên và Pháp Sở Duyên hoán chuyên đôi thay lẫn nhau ˆ 
phân Năng Duyên và Sở Duyên. 


AC 


. a Sổ i jy tr0f 
Nhu là Thâu Dgo đã làm Năng Duyên thì cả Thập Ác Hạnh được trình bày P' 

phân Dal sẽ làm Sở Duyên. wi 
r * * A e ` € an A à e ñ 

Và Ta Dâm đã làm Năng Duyên thì cả Thập Ac Hạnh sẽ làm Sở Duyên. tương tử 


trên. 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSA YAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 
Do dó, còn được gọi là “Luân Hot Thúc Phược" 
xoay tròn liên kết với nhau). 
Như thê. tiêp theo là sẻ trình bày một cách đặc biệt ở phản Log giai thích, 
thì hoàn toàn tương tự VỚI phân đã được trình bày ở phía trên. 


(Cakkam bandhitabham - vòng 
và chị pháp 


+ Tả Dâm làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Tà D 
làm Thường Cạn Y Sơ Duyên. 

* Long Ngir làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Vọng Ngữ 
v.v. làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 

* Ly Gián Ng làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Ly Gián 
Ngữ v.v. làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 

* Thô Ác Ngữ làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Thô Ác 
Ngừ v.v. lam Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Hô Ngôn Loạn 'Vø# làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Hò 
Ngôn Loạn Ngữ v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Tham ác làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Tham Ác v.v. 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Cừu Hận làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Cừu Hận v.v. 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 

* Tà Kiến làm Thường Cận Y Năng Duyên. Thập Ác Hạnh Pháp có Tà Kiến v.v. 
làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


âm v.v. 





⁄ “Kàmesumicchàcàro, musàvàdo, pisunàvàcà, phárusàvàcà, samphappalàpo, 
abhijjhà, byàpàdo, micchàditthi, micchàditthiyà Pakatùpanissayapaccayena paccayo W 
Tà Dâm, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ. Hô Ngôn Loạn Ngữ, Tham Ac, Cou 
Hận, Tà Kiến làm duyên giúp do ung hộ đối với Tà Kiến. với mãnh lực Thường Cận Y 
yên. 

Tại đây, Tà Dâm. Vọng Ngữ. Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hò Ngôn Loạn Ngữ, Tham 
àc, Cừu Hân, Tà Kiến, có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phôi hợp, làm 
umg Cận Y Năng Duyên. l l | ` 
Tà Kiến tức là 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiến, 21 Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận 

Sở Duy ên. 


x say, hiet pånåtipåtassa, emeng —_"...Ố. v 
sa, pisunàya vàcàya, pharusàya väcaya, samphappa e ge z | ey 
n d 25g Pakat üpanissayapaccayena paupe S G — ` d s " E nà g ne 
À "Vier sát hai hữu tình, thâu đạo. tà đâm, vọng ngữ, ly giản ngu, 8 


Rr lo; ` i : "ân Y CH. 
C— MU ngi, tham ác, cừu hận, với mãnh lực Thường Cận Y Duy 


Zeg: 
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Tại đây. Tà Kiến tức là 4 Tâm Tham Tương Ưng Kiên, 21 Tâm Sở phối hợp, làm 
Thường Cận Y Năng Duyên. 
Sát hại hữu tình. thâu đạo. tà dâm, vọng ngữ, ly gián ngữ. thô ác ngữ. hô ngôn loạn ngỳ, 
tham ác. cừu hận. có chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. làm Thường 
Cận Y Sơ Duyên. 


9/ “Màtughàtakammam màtughàtakammassa Pakatùpanissayapaccayena 
paccayo”- Nghiệp sát hại mẫu thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với nghiệp sát hại 
mẫu thân. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, việc giết Mẹ đã thực hiện trong kiếp quá khứ, có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, 
22 Tâm Sơ phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giết Mẹ ngay trong kiếp hiện tại này, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân. 22 Tâm So 
phối hợp. làm Thường Cận Y Sơ Duyên. 

Thực hiện với sự tự nỗ lực của bản thân. hoặc đốc xúi người khác tạo ra nghiệp £ giết 
Mẹ. nhưng Mẹ vån chưa chết, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phôi hợp. làm 
Thường Cân Y Năng Duyên. 

Tuy nhiên. nghiệp giết Mẹ và Mẹ đã chết, có cht pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sơ 
phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


10 “Màtughàtakammam pitughàtakammassa arahantaghàtakarmn4 
ruhiruppadakamunassa sanghabhedakammassa nìyatamicchàdithiya Paka(upa ˆ 
nissayapaccayena paccayo ”= Nghiệp sát hại mẫu thân làm duyên giúp đỡ üng hộ dôi 
với nghiệp sát hại phụ thân, nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp chích huyết thân Đức 
Như Lai, nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng, và chuân xác tà kiến, với mãnh lực Thu 
Cận Y Duyên. 

Tại đây. việc giết Mẹ đã thực hiện. có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 
hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giét Cha. giết bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp Da 


22 Tâm Sở phôi 


F vU 
Chúng, chuân xác Tà Kiến, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 2 Tâm" 
Sân. 25 Tâm Sơ phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 
ass 
11/ “Pitughatakammam pitughàtakammassa eg 


ruhirappadakamtnassa sanghabhedakarmmassa niyatamicchàditthiyå mài wi 
kammassa Pakatupanissayapaccayena paccayo ”- Nghiĉp sát hại phụ thân là 
giúp đỡ ủng hộ đối với nghiệp sát hại phụ thân. nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp én. vủ 
chích huyệt thân Đức Như Lai, nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng. chuẩn xác tả 
nghiệp sát hại mẫu thân, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây. việc giết Cha đã thực hiện, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở a 






xong S eg 
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hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
OT, E. Dm -Á ' e eg i - á 
Việc giết Cha, giêt bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật. phá hòa hợp Tăng 


Chúng, chuan Xác Tà Kiên, và giët Mẹ, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ung 
Kiến, 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm So phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên ¬ 


J2⁄/ “Arahantaghàtakammam arahantaghàtakammassa ruhiruppàdakammassa 
sanghabhedakammassa niyatamicchàditthiyà màåtughàtakammassa Pakatùpa - 
nissayapaccayena paccayo ”- Nghiệp sát hại bậc Vô Sinh làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đói với nghiệp sát hại bậc Vô Sinh, nghiệp chích huyết thân Đức Như Lai. nghiệp phá 
hòa hợp Tăng chúng. chuân xác tà kiên, nghiệp sát hại mâu thân. và nghiệp sát hại phụ 
thân, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, việc giết bậc Vô Sinh đã thực hiện. có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm 
Sơ phôi hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc giết bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp Tăng Chúng, 
chuân xác Tà Kiến, giết Mẹ, và giết Cha, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng 
Kiên, 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


l3⁄ “Ruhiruppàdakammam ruhiruppadakanumassa  sanghabhedakanumassa 
niyatamicchàditthiyà màåàtughàtakammassa pitughàtakammassa arahantaghāàta - 
kammassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo ”- Nghiệp chich huyết thân Đức Như 
Lai làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với nghiệp chích huyết thân Đức Như Lai, nghiệp phá 
hòa hợp Tăng chúng, chuân xác tà kiến, nghiệp sát hại mâu thân. nghiệp sát hại phụ thân. 
va nghiệp sát hại bậc Vô Sinh. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, việc làm chảy máu chân Đức Phật đã thực hiện. có chi pháp là 2 Tâm căn 
Sản, 22 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. ị | 

_ Việc làm chảy máu chân Đức Phật, phá hòa hợp lãng Chúng, chuân xác Tà Kiên, 

Do Mẹ, giết Cha, giết bậc Vô Sinh, có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ung Kiên, 2 
lâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


14/ *Sanghabhedakammam sanghabhcdakanunassa niyatamicchàdiWthja 
matughàtakammassa pitughàtakammassa arahantaghàtakammassa ruhirup Ku 
Padakammassa Pakathpanissayapaccayena paccay0 ”Ắ Nghiệp em hòa hợp lì. 
Chúng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với nghiệp phá hòa hợp Tầng Chúng, chuan xác H 
Kiện, nghiện sát hại mẫu thân, nghiệp sát hại phụ thân, nghiệp sát hại bộc XỔ Sinh, va 
"ghiệp chích huyết thân Đức Như Lai, với mãnh lực Thường Cận Y Ke Die: 

Tại đây, việc làm chảy máu chân Dirc Phật đã thực hiện, có chị pháp là ^ [âm căn 
Sân, 22 Tâm So phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
Dịch Giả: Bhikkhu PASĀDO 
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a hợp Tăng Chúng, chuân xác Tà Kiến 
p là 4 Tâm căn Tham Tương Ứng Kiến ` 
Cân Y Sở Duyên. E 


ĐẠI 

Việc làm chay máu chân Đức Phật. phá hò 
giết Mẹ. giết Cha, giết bậc Võ Sinh. có chi phá 
Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phôi hợp. làm Thương 


15⁄ “Niyatamicchàditthi niyatamicchàditthiyå måtughåtakammassa pitughàta - 
hàtakammassa ruhiruppàdakammassa sanghabhedakam massa 
Pakatùpanissayapaccayena paccayo o. Chuân xác Tà Kiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với chuẩn xác tà kiến, nghiệp sát hại mẫu thân. nghiệp sát hại phụ thân. nghiệp sát hai 
bậc Vô Sinh. nghiệp chích huyết thân Đức Như Lai. và nghiệp phá hòa hợp Tăng chúng 
với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, từng đã có sự chuân xác Tà Kiến. có cht pháp là 4 Tâm căn Tham Tuong 
Ưng Kiến, 21 Tâm Sở phói hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Việc thành chuân xác Tà Kiến. giết Mẹ, giết Cha. giết bậc Vô Sinh, làm chảy máu 
chân Đức Phật. phá hòa hợp Tăng Chúng. có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ung 
Kiến. 2 Tâm căn Sân, 25 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


kammassa arahantag 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 
đang sanh, hình thành có rất nhiều năng lực. và cũng có ít năng lực, làm Năng Duyên. 
Akusalassa dhammassa chỉ pháp 12 Tâm Ba Thiện hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Cõi Tứ Uần. 

# Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp. 

* Răng theo Lo Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đônệ 
Lực Dục Giới, tùy theo thích hợp. 


* e y - rapan e Ka s ` ° .# , sA 
Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biết du) 
nhåt của Thường Cân Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ úng H 
trong cung một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã 


* Trong phân Câu Phụ Dal, 
* Tham . igam): có chỉ nhán là 9 Tam ¬x. e d P 
` ram di (Ragam). có chi pháp là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở phôi hợP nỗ 
vao lham Ai làm chủ vị, làm T hường Cận Y Năng Duyên 

yen. a0 


* Sân Flå % e. Gë chỉ nhán 13 A d omg ` 
an ian (Dosam): có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phôi hợp nữ d 
ml 
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cân Hân làm chủ vị, làm THƯỜNG Cận Y Năng Duyên. | | 
; (Mosam): có chi pháp là 12 Tâm Bât Thiện, 26 Tâm Sở phôi hợp nương 

vào Si Mê làm chủ vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. | : 

+ Ngā Man (Mànam): có chi pháp là 4 Tâm căn Tham Bắt Tương Ưng Kiến, 21 
Tâm Sở phôi hợp nương vào eg Mạn làm chủ vị, làm Thường Cận Y Nẵng Duyên. 

* Tà Kiên (Dithim): có chỉ pháp là 4 Tâm căn Tham Tương Ưng Kiến, 21 Tâm Sở 
phôi hợp nương vào Ta Kiến làm chủ vi, làm Thường Cận Y Năng Duyên. | 

* Tham Duc (Patthanam): có chì pháp là 8 Tâm căn Tham, 22 Tâm Sở phôi hợp 
nương vào Tham Ái làm chủ vị, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 
* Thực hiện việc sát hại hữu tình 








Pànam hanati): có chi pháp là 8 Tâm căn Tham 
và 2 Tâm Si hiện đang sanh, liên quan với việc giết hại chúng sanh. 
* Cháp thủ tài sản bắt khả thí (Ádinnam àdiyadi): có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện 
hiện đang sanh, liên quan với việc trộm cặp tài sản. 

* [ong ngữ _ (Musà bhanafi): có chỉ pháp là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang sanh, liên 
quan với việc nói đồi. 

* Ly gián ngữ _(Pisusam bhanati): có chỉ pháp là 12 Tâm Båt Thiện hiện đang sanh, 
liên quan với việc nói lời đốc thúc, xúi giục. 

* Thô tháo ngr (Pharusam bhanafi): có chi pháp là 8 Tâm căn Tham, 2 Tầm căn 
Sân, liên quan với việc nói lời thô tháo, ác ngữ. 


* Hộ ngôn loạn ngr (Sampham palapati): có chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện 


đang sanh, liên quan với việc nói lời vô ích, lông bông. 








iao lô đề cướp đoạt không dw sót, thực hiện việc cướp đoạt tron 
môt nhà, đứng rình chăn tại nơi đường văng, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện 
Hóc sát lược thị dân (Sandhim chỉndati, nillopam harati, ckàgàrikam karoti, 
paripanthe titthati, gàmaghàtam karoti, nigamaghàtam karoti): có chi pháp là 12 Tâm 
Bât Thiện hiện đang sanh, liên quan với việc khoét vách trộm cấp, v.v. 

* Giao du với vợ người (Paradàram gacchafi): có chi pháp là 8 Tầm căn Tham, 2 
lâm căn Sân, liên quan với việc ngoại tình. | 

Ž Sát hại mâu thân, sát hai phu thân, sát hai bậc Vô Sinh, chích thân huyệt Đức Nhe 
šai với Tâm hãm hại, và phá hòa hop Tăng chúng (Màtaram JìyHà voropeti, pitaram 
jività voropeti, arahantam jìvità voropeti, dutthena cittena tathàgatassa lohitam 
“Ppàdeti, sangham bhindati): có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, liên quan với Việc sát hại 
_ 1 thân, sát hại phụ thân, v.v. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


* Cái chăn noi 












h Ghi chú; Năng Duyên và Sở Duyên còn lại, cũng được liện hành trong cùng một 
Pitong thức nhu y dr. 
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*“KUSALAPADÄVASANA - PHÁN CUÔI CÂU THIỆN”. 
TRONG CÂU DAT THIỆN 


















“Akusalo dhammo kusalassa dhammassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo” ` 
Pháp Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Thường Cạ, 
Y Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm sự 
phối hợp. 
Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp, 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


l⁄ “Ràgam npanissàya dànam deti sìlam samådiyati uposathakammam karoti 
jhànam uppàdeti vipassanam uppàdeti maggam uppàdeti abhinnam uppàdeti 
samàpattim uppàdeti”- Người nương vào Tham Ái một cách kiên cường. rồi thường 
thực hiện việc Xà Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh, Thiền Quán 
sanh, Đạo sanh, Thăng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 
Tức là người nương vào Tham Ái một cách kiên cường, rồi thường thực hiện việc Xả 
Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, làm cho Thiền Na được sanh khởi. làm cho Thiên 
Quán được sanh khởi, làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho Thắng Trí được sanh khởi. 
làm cho sanh khởi việc Nhập Định. o 
Tại đây, Tham Ái là sự tham muốn dính mắc vào Tài Sản Công Đức 
(Bhogasampatti) và “Hữu Công Đức” (Bhavasampaffi), có chỉ pháp là 8 Tâm eg 
Tham. 22 Tâm Sở phối hợp, nương vào Tham Ái làm chủ vi, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. S 
Việc Xå Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, tién tu Thiên Quán, có chi pháp là 
Tâm Đại Thiện. 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phản). | 
Việc làm cho Thiên Na được sanh khởi, làm cho sanh khởi việc Nhập Định, €9 
pháp là 2 Tâm Thiện Đáo Đại, 35 Tâm Sở phói hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phản). ee 
Việc làm cho Đạo được sanh khởi, có chỉ pháp là 4 Tâm Đạo và 36 Tâm Sở phôi 
(trừ 2 Vô Lượng Phân). : NIơŨ 
"ër L S Set lí xử E xe. “nơ TT Ngủ 
Việc làm cho Thăng Trí được sanh khởi. có chị pháp là 1 Tâm Thiện Tháng 
Thiên Sắc Giới, 30 Tâm Sở phói hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


chỉ 


samaādiyati uposathakammam karoti jhänam uppàdeti vipassanam uppàdeti 


gria eg 


- çla 
2/ “Dosam Moham Mànam Ditihim Patthanam upaniss4ya dàna” — gga" 
ma 
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3 uppàdeti abhinnam uppàdeti samàpattim uppàdeti”- Người nương vào Sân Hân, Si 
Ñ Mê. We Mạn. Tà Kiến và Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tài San Công 
- Ðức" Bhogasampatti) và "Hữu Công Đức” (Bhavasampatti), ròi thường thực hiện 
; việc Xå Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, Thiền Na sanh. Thiền Quán sanh, Đạo 
“ sanh. Thăng Trí sanh, nhập Định được sanh khởi. 

. _ Tức là người nương vào Sân, Si, Mạn, Kiến và Tham Dục một cách kiên cường, rồi 
- thường thực hiện việc Xå Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh giới, làm cho Thiên Na được 
- sanh khởi, làm cho Thiên Quán được sanh khởi, làm cho Đạo được sanh khởi, làm cho 
Thăng Trí được sanh khởi, làm cho sanh khởi việc Nhập Định. 

Tại đây. Sân, Si, Mạn, Kiến, và sự Tham Dục. có cht pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 
Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xà Thí, thọ trì giới, v.v. làm cho sanh khởi việc Nhập Định, có chi 
pháp là 8 Tâm Đại Thiện. 9 Tâm Thiện Dáo Đại cùng với Tâm Thiện Thăng Trí. 4 Tâm 
Đạo. 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3/ “Ràgo Doso Moho Màno Dithi Pathanà Saddhàya Sìlassa Sutassa Cagassa 
-Pannàya Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Tham Ái, Sân Hân, Si Mê, Ngã Mạn, 
Tà Kiên, Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản Công Đức” (Bhogasampatu) 
và “Hữu Công Đức” (Bhavasampatti). làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tín. Giới. Văn, 
Thí, Tuệ. với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tham, Sân. Si, Mạn. Kiến và sự Tham Dục. có chi pháp là 12 Tâm Bất 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Tín, Giới, Văn, Thí, Tuệ, có chi pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phôi hợp. làm 
Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄ “Pànam hanwà tassa pafighàtathàya dànam deti sìlam samàådiyati 
uposathakammam karoti jhànam uppàdeti vipassanam uppàdeti maggam uppàdeti 
abhinnam uppàdeti samàpattim uppàdeti”- Người đã sát hại hữu tình. lại có sự mong 
Dot tiêu diệt quả báo từ việc Bát Thiện đã tạo. mới thực hiện việc Xà Thí, thọ trì giới, thọ 
rì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, Thăng Trí sanh, nhập 
Dinh được sanh khởi. 

Tại đây, việc sát hại hữu tình, có chỉ pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phối hợp, 
lam Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xå Thí, thọ trì giới, v.v. có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện cùng với | Tâm 
thiện Thăng Trí, 38 Tâm Sở phói hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “Adinnam àdiyati, musà bhanitvà, pisunam bhanitvà, pharusam bhanitvå, 
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sampham palapinà, sandhim chinditvà, nillopam hariva, ckagàrikam kqrity¿ 
paripanthe thanà, paradàram gantvà, gàmaghàtam karivrd, nigamaghàtam karitvà 
tassa patighàtatthàya dànam deti sìam samàdiyati uposathakammam karoti jhànam 
uppåàdeti vipassanam HDDddcfi maggam uppàdeti abhinnam uppàdeti Samàpattim 
uppàdeti”- Nguòi đã tạo ra việc chấp thủ tài sản của mình båt khả thí, vọng ngữ, ly gián 
ngữ. thô tháo ngữ. hô ngôn loạn ngữ, cắt chặn nơi giao lộ đê cướp đoạt không dư sót, 
thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà. đứng rình chặn tại nơi đường vắng, glao du với 
vợ người, thực hiện việc sát lược thôn dân, thực hiện việc sát lược thị dân, lại có sự mong 
mỏi tiêu diệt quả báo từ việc Båt Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới, thọ 
trì thanh tịnh giới. Thiền Na sanh. Thiên Quán sanh. Đạo sanh. Thắng Trí sanh, nhập 
Định được sanh khơi. 

Tại đây. việc thâu đạo. vọng ngữ. v.v. có chi pháp là 12 Tâm Båt Thiện, 27 Tâm Sử 
phối hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xà Thí, thọ trì giới. v.v. có chi pháp là 21 Tâm Thiện cùng với 1 Tâm 
Thiện Thăng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/ “Màtaram jività voropetva tassa patighàtatthaya dànam deti silam samadiyati 
uposathakammam karoti”- Việc sát hại mẫu thân xong, lại có sự mong mỏi tiêu diệt quả 
báo từ việc Båt Thiện đã tạo. mới thực hiện việc Xå Thí, thọ trì giới, thọ trì thanh tịnh 
giói. 

Tại đây. việc sát hại mẫu thân, có chi pháp là 2 Tâm căn Sân, 22 Tâm Sở phối hợp, 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xå Thí, thọ trì giới, v.v. có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện. 36 Tâm Sở 
phối hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


7⁄ “Pitaram jìvità voropetvtà, arahantam jìvità voropetvà, dutthena cittena 
tathàgatassa lohitam uppadetva, sangham bhindativà tassa patighàtatthàya danam deti 
silam samàdiyati uposathakammam karoti”- Việc sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô 
Sinh, chích thân huyết Đức Như Lai với Tâm hầm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng, lại có 
sự mong mỏi tiêu diệt quả báo từ việc Bất Thiện đã tạo, mới thực hiện việc Xả Thí, thọ trì 
giới, thọ tri thanh tịnh giới. 

Tại đây, việc sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô Sinh, làm chảy máu chân Đức Phật, v2 
phá hòa hợp Tăng chúng, có cht pháp là 2 Tâm căn Sân. 2 Tâm căn Si, 22 Tâm Sở phô 
hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện việc Xå Thí, thọ trì giới v.v. có chi pháp là 8 Tâm Đại Thiện, 36 Tå 
phôi hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân). làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


m Sở 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHỊ PHÁP 


+ Theo phương pháp Pàli thì Akusalo dhammo chỉ pháp là 12 Tâm Båt Thiện hiện 
đang sanh. hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 


Kusalassa dhammassa chi pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uån. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bảy bậc Quả Thánh Nhân (trừ bậc Vô 
Sinh). tùy theo thích hợp. 
* Răng theo Lô Trình: 
e Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Co. 





e Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Y Môn Đông Lực Nhập Định và 
Lộ Trình Đông Lực Dục Giới. 


* Pakafùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhât của Thường Cận Y Duyên. không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ung hộ 
trong cùng môt thời gian (Ghafanà — Hiệp Lục). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàli, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết theo 
phân Lời Dịch. 


“ABY ÄKATAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÔI CÂU VÔ KY”- 
TRONG CÂU BAT THIỆN 


“Akusalo dhammo abyàkatassa dhammassa Pakatùpanissayapaccayena 
paccayo”— Pháp Bật Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh 
lực Thường Cận Y Duyên. 

Pháp Båt Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên. là 12 Tâm Bât Thiện, 27 Tâm Sở 
phôi hợp, 


Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên là 36 Tâm Quả. 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm 
Só phôi hợp. 


ANUVÃDA - CẤU PHỤ 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - pu 


1⁄ “Ñàgam upaHnissàya qiànam àtàpcti paritàpeti pariythimulakam dukkham 
paccanubhoti”- Người tự nương vào Tham Ai của bản thân, hình thành nguồn gốc và 
nguyên nhân. rồi thường làm cho sự nóng nảy chưa từng sanh cho phát sanh lên, khi đã 
sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiều lên, với sự tìm kiêm và phải thọ lãnh Thân câu 
hành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Tham Ái của tự bản thân, hình thành nguồn gỐc và 
nguyên nhân, rồi thường có sự tìm kiếm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thống khô, sự 
nóng nảy, sự khô đau. 

Tại đây, Tâm Sở Tín phối hợp với 21 Tâm Thiện, 33 Tâm Sở phôi hợp (trừ 2 Vô 
Lượng Phân và 3 Ngăn Trừ Phân), làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2/ “Đosam Moham Mànam Dithim Patthanam upanissåya diànam àtàpeti 
paritàpeti pariyitthimùlakam dukkham paccanubhofi”- Người tự nương vào Sân Hân, 
Si Mê, Ngã Mạn. Tà Kiến, sự Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản Công 
Đức ` (Bhogasampafi) và “Hữu Công Đức ` (Bhavasampaffi), của bàn thân, hình thành 
nguôn gốc và nguyên nhân, rồi thường làm cho sự nóng nảy chưa từng sanh cho phát 
sanh lên, khi đã sanh khởi thì làm cho phát sanh nhiêu lên, với sự tìm kiếm và phải thọ 
lãnh Thân câu hành Khô Thọ. 

Tức là, với người đã nương vào Sân, Si, Mạn, Kiến, Tham Dục vào thực tính đang 
hiện bày là “Tài Sản Công Đức” (Bhogasampaf) và “Hữu Công Đúc” 
(Bhavasampaffi), của tự bàn thân, hình thành nguồn gốc và nguyên nhân, rôi thường có 
sự tìm kiếm làm cho bản thân phải thọ lãnh sự thống khô, sự nóng nay. sự khô đau. 

Tai đây, Sân, Si, Mạn, Kiên, Tham Dục, có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên: 


3/ “Ràgo Doso Moho Màno DiHhì Pathanà kàyikassa sukhassa kàyjk4$w 
dukkhassa phalasamàpattiyà Pakathpanissayena paccayo”- Tham Ái, Sân Hân, Si Mè, 
Ngã Mạn, Tà Kiên, Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là “Tài Sản Công Đức. 
(Bhogasampatffi) và “Hữu Công Đức ” (Bhavasampaffi), làm duyên giúp đỡ ung hộ đồi 
với sự Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiên Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Tham, Sân, Si, Mạn, Kiến, và Tham Dục vào thực tính đang hiện bày là "Ja 


San Công Đức ” (Bhogasampatti) và “Hữu Công Đức ” (Bhavasampafi), có chi pháp ` 


¿1 Tâm Thiện, 36 Tâm Sở phôi hợp (trừ 2 Vô Lượng Phần), làm Thường Cận Y NS 

Duyên ; 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CAN Y DUYÊN 


¡ Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 4 Tâm Quả. 36 
Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


4⁄/ “Akusalam kammam vipàkassa PakatùpaHissayapaccayena paccayo” — Bât 
Thiện Nghiệp làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Quá DỊ Thục với mãnh lực Thường Cân 
Y Duyên. 

Tại đây, 12 Båt Thiện Nghiệp hình thành có rất nhiều năng lực, ở trong Hữu quá khứ 
và Hữu hiện tại, có chi pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp, có Tâm Sơ Tw 
làm chủ vi, làm Thường Cân Y Năng Duyên. 

7 Tâm Quả Bắt Thiện Vô Nhân, 10 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo chi pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện 
đang sanh, hình thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chì pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. | 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
e Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. tám bậc Thánh Nhân, tùy theo thích 


hợp. 
e Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn (Lộ Trình Thân Môn). Lộ 


Trình Ý Môn Đồng Lực Nhập Thiền (Lộ Trình Nhập Định ` Lộ Trình Đắc Đạo) và 
Lộ Trình Đông Lực Dục Giới (Đồng Lực Bât Thiện và Duy Tác Dục Giới), tùy theo 
thích hợp, 


` Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đên mãnh lực một cách đặc biệt của 
Thường Cận y Duyên, trong mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
cung một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) là: 


(1) Thường Cận Y Duyên, 
(2) Dị Thời Nghiệp Duyên. 


` Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


5 Trong phân Câu Phu Pàli, Chi Pháp, Thời Gian, Dịa Giới, v.v. nên hiệu biết theo 


làn... 
n Lời Dịch (ở phân trên). 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIÁNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 
(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔKÝ ` 
“ABYÄKATAPADAVASANA , PHAN CUOI CAU VÕ KY”: 
TRONG CÂU VO KY 


“Abyàkato dhammo abyàkatassa dhammassa Pakatùpanissayapaccayena Pd€cayạ" 
- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 36 Tâm Qua, 20 Tâm Duy Tác 3g 
Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Sở Duyên. là 36 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác, 34 
Tâm Sở phối hợp. 


ANUVĀDA - CÂU PHỤ 


(7 “Kàyikam sukham kåàyikassa sukhassa kày¡kassa dukkhassa phalasamàpattiyà 
Pakattpanissayapaccayena paccayo”- Sự Lạc Thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi vớ 
sự Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiền Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 7 Tâm Sở phối hợp. sanh khởi đầu tiên. 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở sanh 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


2⁄ “Kàyikam dukham kày¡kassa sukhassa kàyikassa dukkhassa phalasamàpattiyo 
Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Sự Khô Thân làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi vớ 
sự Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiền Quả với mănh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở phối hợp. sanh khởi đâu tiên. 
làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

| lâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khổ, 7 Tâm Sở sat 
sau, vå 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


wë “Utu kàyikassa  sukhassa kàyikassa dukkhassa phalasamàpatti” 
Pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Quý Tiết làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với ¥ 
Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiên Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 


Tai đây Quý Déi là s , i : -gii 
lf wé "H nong và sự lạnh, ở phần dë chiu và khô š chịu. lê“ 

Xá Sự d ann, ân dê 7 y dẹ chị 
[hường Cận Y Năng Duyên, p chju và không 


| Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tå 


_ m Thân Thức câu hành Khå, 7 Tâm Sở zf 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp, là . 1N 


m Thường Cận Y Sở Duyên. 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSA VAPACCAYA - CÂN Y DUYÊN 


4 “Bhojanam kāyikassa sukhassa kàyikassa dukkhassa 
pakatùpanissayapaccayena paccayo”- Vật Thực làm duy 
Lạc Thân. sự Khô Thân và Nhập Thiên Quả với mănh lực 

Tại đây. Vật Thực là vật nuôi dưỡng, 
Thường Cận Y Năng Duyên. 


phalasamàpattiyd 
ên giúp đỡ ủng hộ đối với sự 
| Thường Cận Y Duyên. 

ở phân thích hợp và không thích hợp. làm 


¡ Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sở sanh 
sau, và 4 Tâm Qua, 36 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


$⁄ “Senàsanam kaytkassa swkhassa kàyikassa dukkhassa phalasamapattiya 
Pakatùpaniissayapaccayena paccayo”- Trú Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với sự 
Lạc Thân, sự Khô Thân và Nhập Thiên Quả với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, Trú Xứ ở phân thoải mái và không thoải mái, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. 

| Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sở sanh 
sau, và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


6/ “Kàyikam sukham kaylkam dukkham utu bhojanam senasanam kàyikassa 
sukhassa kảylkassag dukkhassa phalasamàpattiyà ` Pakaftupanissayapaccayena 
paccayo”- Sự Lạc Thân, Sự Khô Thân, Quý Tiết. Vật Thực. Trú Xứ làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với sự Lạc Thân. sự Khô Thân và Nhập Thiền Quả với mãnh lực Thường Cận 
Y Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở 
phôi hợp, sanh khởi đầu tiên, và Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ở phân thích hợp và không 
thích hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. _ 

| Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở sanh 
sau. và 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyền. 


` z VM ` Ter * Det ` vd 
"7 “Phalasamàpatti kàyikassa sukhassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo 
Nhập Thiên Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với sự Lạc Thân, với mãnh lực Thường 
Cận Y Duyên. 


Tại đây, 4 Tâm Quả, 36 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Năng Duyên. 


| Tâm Thân Thức câu hành Lạc. 7 Tâm So phối hợp. làm Thường C ận Y Sở Duyên. 


H “Arahà kàyikam sukham kàyikam dukkham utu bhojanam senàsanam 
uppàdeti anuppannam samapajjati 


Bâc Vô Sinh nương vào sự Lạc Thân, 
ho phàn Nhập Định chưa 


“panissàya  anuppannam_ kiriyasamàpattim 
sankhàre aniccato dukkhato anattato vipassati Pa 
`u Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xú, rôi thường làm C 
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từng sanh cho được sanh khởi, khi Thiên Na Duy Tác đã được sanh khởi thì thường ¿„ 
cho việc Nhập Định được thành tựu một cách viên mãn với việc trưởng trội. Bậc Vå 
Sinh thường quán sát Pháp Hữu Vi Danh Säc theo hiện bày của Vô Thường, Khô Đau và 
Vô Ngã. 

Tại đây. 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc. 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. Quý Tiết 
Vật Thực, Trú Xứ, của bậc Vô Sinh, ở phần thích hợp và không thích hợp, 7 Tâm Sở phúi 
hợp, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Bát Định hoặc Cửu Định, tức là 9 Tâm Duy Tác Đáo Đại, 35 Tâm Sở phối hợp, ở 
ngay sát na làm cho Thiên Na sanh khởi và sát na Nhập Định. 

§ Tâm Đại Duy Tác, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân và 2 Vô Lượng 
Phân) ở ngay sát na quán sát Pháp Hữu Vi theo sự hiện bày của Vô Thường, Khổ Đau, 
Vô Ngã. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pal thì Abyàkato dhammo chi pháp là 36 Tâm Quả hiện đang 
sanh, 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh, 28 Sắc Pháp, hình thành có rất nhiêu năng lực. 
làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm Quả hiện đang sanh, 20 Tâm Duy Tác 
hiện đang sanh. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Dia Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uän và Cõi Tứ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh, tùy theo thích hợp: 

* Răng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đônẽ 
Lực Dục Giới, và Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Nhập Định. 


* Pakatùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt y 
` ; e m a e e ` A ṣù d 
nhật cua Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác, cùng vào giup đỡ ung 
trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực). 


* Paccayoø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
Ì_ xe = : 3 piát tbe 
" Trong phân Câu Phụ Pat, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu Hr th 
phân Lời Dịch. 
“KUSALAPADAVASANA - PHÁN CUÓI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ _ 
tu PAD 
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DUYÊN THỨ CHÍN: UPANISSAYAPACCAYA - CẬN Y DUYÊN 


“4byàkafto dhammo kusalassa dhammassa Pakatùpanissayapaccayena accayo” 
pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Thường Cận Y 
Duyên. _ i 

Pháp Vô Ký làm Thuòng Cân Y Năng Duyên, là 35 Tâm Quả (trừ Tâm Quả Vô 
sinh), 20 Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp. 

Pháp Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


l/ “Kàyikam sukham kàyikam dukkham utu bhojanam senàsanam upanissàyd, 
dànam deti silam samàådiyati Hposathakanumam karoti jhànam uppàdeti vipassanam 
uppàdeti maggam uppàådeti abhinnam uppàdeti samàpattim uppàdeti”- Người nuong 
vào sự Lac Thân, sự Khô Thân. Quỷ Tiết. Vật Thực. Trú Xứ. rồi thực hiện việc Xả Thí. 
thọ trì giới. thọ trì thanh tịnh giới, Thiên Na sanh, Thiên Quán sanh, Đạo sanh, Thăng Trí 
sanh, nhập Định được sanh khơi. 

Tại đây. 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sở 
phói hợp, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ở phân thích hợp, làm Thường Cận Y Năng 
Duyên. 

Thực hiện việc Xả Thí, thọ trì giới. v.v. làm cho sanh khởi việc Nhập Định, có chì 
pháp là 21 Tâm Thiện. 38 Tâm Sở phôi hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


3⁄ “Kàyikam sukham kàyikam dukkham utu bhojanam senàsanam l saddhàya 
silassa sutassa càgassa pannàya Pakatùpanissayena paccayo - Sự Lạc Ze ni Khô 
Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tín, Giới, Văn, Thí, 
Tuệ, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, 1 Tâm Thân Thức câu hành Lạc, 1 Tâm Thân 
méi hợp, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ở phân thích hợp, 
Duyên. 

Tín là Tâm Sở Tín. Giới là 3 Tâm Sò N | 
Thi là Tâm Sở Vô Tham. Tu là Tâm Sở Tuệ Quyền, trong 21 18 
phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


Thức câu hành Khô, 7 Tâm Sở 
làm Thường Cận Y Năng 


găn Trừ Phần. Văm là Tâm Sở Tuệ Quyền. 
m Thiện, 38 Tâm Sở 


` ` ` y r P 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHA 
p là 35 hoặc 36 Tâm Qua 


hu phá 
žm phương pháp Pai thì 27 wegen ee đang sanh, 28 Săc Pháp. 
n dang sanh (trừ Tâm Quả Vô Sinh), 20 Tâm sự Let 

MA thành có rất nhiều năng lực, làm Năng Duy€H. 
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Kusalassa dhammassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang sanh, 38 Tâm Sự Phá: 
hợp. làm Sở Duyên. s 


* Răng theo Thòi Gian: hiên hành trong thòi ky Bình Nhyt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân, tùy theo thực, 
hợp. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, tám bậc Thánh Nhân. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, và Lộ Trình Y Môn Đông Lực Nhập Định. 


* Pakafùpanissayapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt duy 
nhât của Thường Cận Y Duyên. không có Duyên nào khác, cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng môt thời gian (Ghafanad — Hiệp Lực). 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phần Câu Phụ Pàlì, Chi Pháp. Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 
phân Lời Dịch. 
Ghi chú: Tâm Thiện sanh khởi đối với Phàm Phu và bậc Quả Hữu Học, do bởi 


nương vào dòng Tám Thức của bạc Vô Sinh. 


“AKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUỒÔI CÂU BẤT THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“4byàkato dhammo akusalassa dhammassa Pakatfùpanissayapaccayena paccay? ` 
— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt Thiện với mãnh lực Thườnš 
Cận Y Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Thường Cận Y Năng Duyên, là 32 Tâm Quả Hiệp Thé, 20 Tâm DY 
Tác, 35 Tâm So phối hợp, 28 Sắc Pháp. 

Pháp Bất Thiện làm Thường Cận Y Sở Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở P 
hợp. 


hôi 


ANUVÄDA - CẤU PHỤ 

am phanath 
aripan™ 
màta ` 


ASDO 


1⁄ “Kàyikam sukham kayikam dukkham utu bhojanam senàsanam 
pànam hanati, adinnam àdiyati, musà bhanati, pisunam bhanati, pharus 
sampham palapati, sandhim chindati, nillopam harati, ekàgàrikam karoti, P 
titthati, paradàram gacchati, gàmaghàtam karoti, nigamaghàtam kar oti, 
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DE yoropeti, pitaram jività voropeti, arahantam jività voropeti, dutthena cittena 
yathàgatassa lohitam uppàdeti, sangham bhindati ” - Người nương vào sự Lạc Thân. sự 
Khô Thân. Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, ròi thường thực hiện việc sát hại hữu tình, chấp 
hù tài sån của mình bắt khả thí, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô tháo ngữ, hò ngôn loạn ngữ, 
cát chặn nơi giao lộ đê cướp doat không dư sót, thực hiện việc cướp đoạt trong một nhà, 
đứng rình chặn tại nơi đường văng, giao du với vợ người, thực hiện việc sát lược thôn 
dân. thực hiện việc sát lược thị dân, sát hại mâu thân, sát hại phụ thân, sát hại bậc Vô 
Sinh. chích thần huyết Đức Như Lai với Tâm hãm hại, và phá hòa hợp Tăng chúng. 

Tai đây, nương vào sự Lạc Thân, sự Khô Thân. Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ. có chỉ 
pháp là 1 Tâm Thân Thức câu hành Lac, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sở phối 
hop, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Thực hiện Thập Ác Hạnh Pháp, có chi pháp là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở phối 
hợp. làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


X “Kàyikam sukham kàyikam dukkham utu bhojanam seHàsaHam ràgassa dosassa 
mohassa mànassa ditthiyà patthanàya Pakatùpanissayena paccayo”- Sự Lạc Thân, sự 
Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tham Ái, Sân 
Hận. Si Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến, và sự Tham Dục, với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

Tại đây, sự Lạc Thân. sự Khô Thân, Quý Tiết, Vật Thực, Trú Xứ, có chỉ pháp là 1 
Tâm Thân Thức câu hành Lac, 1 Tâm Thân Thức câu hành Khô. 7 Tâm Sở phôi hợp. 
Quý Tiêt, Vật Thực, Trú Xú, làm Thường Cận Y Năng Duyên. 

Tham. Sân, Si, Mạn, Kiến, Tham Dục, có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở 
phôi hợp, làm Thường Cận Y Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


7 Theo phương pháp Pài thì Abyàkato dhammo chi pháp là 32 Tâm Qua Hiệp Thé, 
20 Tâm Duy Tác, 35 Tâm Sở phối hợp, 28 Sắc Pháp, hình thành có rất nhiều năng lực, 
im Năng Duyên. 
Akusalassa dhammassa chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm Sở 
phôi hợp, làm Sở Duyên. 
ˆ Rắng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
` Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 
ˆ Rằng theo Người: hiện hành trong bón Phàm. ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo thích 
hợp, 
ˆ Rằng theo Lộ Trình; h: hiện hành trong Lộ Trình Ngủ Môn. Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TÔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP iịị 


Ghi chú: Trong chỉ pháp của phân Phương Pháp Pàlì thì ba bậc Quả Hitu Họ 
được, tuy nhiên trong chỉ pháp của Câu Phụ, thì ba bác Quả Hữu Học lại không 
bởi vì trong bản tánh của bậc Thánh này thường không còn khởi sanh Ác Di 


sát hại hữu tình, v.v. 


* Pakatùpanissayapaccayena trình bày c 


nhất của Thường Cận Y Duyên, không có Duyên nào khác. cùng vào giúp đỡ ủng hộ 


Ei A Vào 
tinh våg 


ho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt dy 
| y 


trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực). 


" Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô 


Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ Pai, Chi Pháp, Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết theo 


phân Lời Dịch (ở phân trên). 


PAKATCUPANISSAYAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA - 
PHAN TÍNH GIẢN DON Ở THƯỜNG CÂN Y DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
đoạn Vấn Đề của Thường Cận Y Duyên có được 9 câu như sau: 


(1) Kusalo kusalassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(2) Kusalo akusalassa Pakatùpanissayapacca yena paccayo — Thiện làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đôi với Båt Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(3) Kusalo abyàkafassa Pakattpanissayapaccayena paccayo — Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(4) Akusalo akusalassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo — Bất Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Bắt Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(5) Akusalo kusalassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo — Bất Thiện làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 

(6) Akusalo abyàkafassa Pakathpanissayapaccayena paccayo — Båt Thiện làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. | 

(7) Abyàkato abyàkafassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo — Vô Ký làm duy? 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. M 

(8) Abyàkato kusalassa Pakatùpanissayapaccayena paccayo — Vô Ký làm D 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên. 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA ep 1 
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DUYÊN THỰ CHÍN: UPANISSAYAPAcca YA - CÂN Y DUYËN 


(9) Abyàkato a deeg anissayap accayena paccayo — Vô Ký làm duyên 
sỡ ung hộ đôi với Bât Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Dus ên | l 
ot ef 
PAKATÙPANISSAYA PACCAYASABHAGA - 
THƯỜNG CẠN Y DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, chỉ có duy nhất một loại Duyên tựu vào, là: DÐ; Thời 
Nghiệp Duren, 

Có nghĩa là chính loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Thường Cận Y Duyên. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN ĐÈ 


CUA THƯỜNG CÂN Y DUYÊN 
KÉT THÚC CÅN Y DUYÊN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI 
PUREJÃÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 
PUREJATAPACCAYANIDDESAVARA - 
DH AN XIÊN MINH TIÊN SINH DUYÊN 


“Cakkhàyatanam cakkhuvinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
Purejàtapaccayena paccayo — pe — Manovinnànadhàtuyà tam sampayuttakànanca 
dhammànam kincikàle purejàtapaccayena paccayo kincikàle na purejàtapaccayena 
paccayo”. 

Loại Duyên nào mà Đức Thê Tôn thuyết giảng môt cách khái lược trong phân vir 
thuật Duyên là “Pwrejàfapaccaya — Tiên Sinh Duyên”, thì loại Duyên đó được Đức Thé 
Tôn thuyết giảng một cách tỷ mý kỹ càng trong phân xiên minh Duyên. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


I/ “Cakkhàyatanam cakkhuvinnànadhàtuyà tamsarmpayuttakànanca dhammà - 
nam Purejàtapaccayena paccayo”- Nhần Xứ Trung Thọ (Majjhimàyu - 
kacakkhayàfana) đồng câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đâu tiên, hoặc 49 Nhãn Xứ 
ở thời gian Trụ (Thipafacakkhàyafanam) làm duyên. là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhân 
Thức Giới, và 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Tiên 
Sinh Duyên ( Vật Tiên Sinh Duyên). 

Tức là Sắc Nhãn Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhãn Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biến Hành phối hợp với hai Tâm Nhãn Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 


Tiên Sinh Duyên). 


2/ “Sotàyatanam sotavinnànadhàtuqyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
Purejātapaccayena paccayo”- Nhĩ Xứ Trung Thọ (Majjhimàyukasotàyàtanad) đồng câu 
sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Nhĩ Xứ ở thời gian In 
(Thitipattasotåyatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức Giới. và ? Tâm 
Sở Biến Hành phối hợp với Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật II 
Sinh Duyên). 

Tức là Sắc Nhĩ Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Nhĩ Thức Giới và 7 Tâm : 
Hành phối hợp với hai Tâm Nhĩ Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (vật Ve 
Sinh Duyên). 


Sở Biên 


éé d ` * ` ` ` J am 
3⁄ “Ghànayafanam ghàna Mnnnanadhatuyà tamsampayuttakànanca dhamma" 


Cem , engt 
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purejàtapaccayena paceayo b Tý Xứ Trung Thọ (Majjhimàyukaghànàyàtana) đông 
cậu sanh với Tâm Hữu Phân Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Tỷ Xứ ở thời gian Trụ 
(Thìtipattaghànayatanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đói với Tỷ Thức Giới. và 7 Tâm 
Sở Bién Hành phôi hợp với Tỷ Thức Giới. với mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Vật Tiên Sinh 
Duyên). l 

Tức là Săc Ty Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Ty Thức Giới và 7 Tâm Sở Biến 
Hành phôi hợp với hai Tâm Tỷ Thức Giới, với mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Vật Tiên Sinh 
Duyên). 


4⁄ “Jivhàyatanam jiyhàvinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
Purejàtapaccayena paccayo”- Thiệt Xứ Trung Thọ (Majjhimàyukajivhàyåàtana) đồng 
câu sanh với Tâm Hữu Phân Quá Khứ đầu tiên, hoặc 49 Thiệt Xứ ở thời gian Trụ 
(Thìtipaffa/ivhayafandm) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức Giới. và 7 
Tâm Sở Biến Hành phối hợp với Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên ( Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Tức là Sắc Thiệt Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thiệt Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Thiệt Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 


27 “Kàyàyatanam kàyavinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam 
Purejàtapaccayena paccayo”- Thân Xú Trung Thọ (Majjhimàyukakàyàyàtana) đồng 
câu sanh với Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên. hoặc 49 Thân Xứ ở thời gian Trụ 
(Thitipaffakàyàyafanam) làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức Giới, và 7 
Tâm Sở Biên Hành phối hợp với Thân Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Tức là Săc Thân Thanh Triệt làm duyên cho hai Tâm Thân Thức Giới và 7 Tâm Sở 
Biên Hành phối hợp với hai Tâm Thân Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Ghi chú: Cà năm điều ở Phần Pàlì vừa nêu trên, lời dịch, việc phân tích Câu, và Nội 
Dung Chị Pháp, được hiện hành theo cùng một phương cách với phân xiên mình Y Chỉ 
Duyên, từ điều thứ sáu cho đến điều thứ mười. 


D Rùpàyafanam cakkhuvinnànadhàtuyà tam sainpayHffIakananca dhaimmànam 
Purejàtapaccayena paccayo - Sắc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với Nhân Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Nhãn Thức Giới (7 Tâm Sở Hiên Hành) với 
"ảnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). sai BE ` Cie Aw 

Cảnh Sắc ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 2 Tâm Nhãn Thức Giới 
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và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phôi hợp với 2 Tâm Nhãn Thức Giới, với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


7/7 Saddàyatanam soíavinnànadhdtwyà tam sampayutfakànanca dhammànam 
Purejàtapaccayena paccayo - Thinh Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đá; 
với Nhĩ Thức Giới và Pháp Tương Ung với Nhĩ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) vợ; 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 

Canh Thinh ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Nhĩ Thức Giới 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Nhĩ Thức Giới, vớ; 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


Š/  ŒGandhàyatanam ghànavinnànadhatuyd tam sampayHttakànanca dhammànam 
Purejàfapaccayena paccayo - Khí Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi 
với Tỷ Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Tỷ Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 

Cảnh Khí ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Tỷ Thức Giới và 
Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Tỷ Thức 

Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


9⁄ Rasàyatanam jivhàwinnànadhàtuqyà tam sampayutakànanca dhamumanam 
Purejàfapaccayena paccayo — VỊ Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 
Thiệt Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Thiệt Thức Giới (7 Tâm Sở Biến Hành) với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). | 

Cảnh Vị ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 2 Tâm Thiệt Thức Giới 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phối hợp với 2 Tâm Thiệt Thức Giới, vớ 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


IU/ Photthabbàydtanam kàyavinnànadhdtuyà tam sampayuitakànanc4 
dhammànam Purejàtftapaccayena paccayo — Xúc Xứ (ở ngay hiện tại) làm duyên giúp d 
ủng hộ đối với Thân Thức Giới và Pháp Tương Ưng với Thân Thức Giới (7 Tâm 3° 
Biến Hành) với mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên Sinh Duyên). 





ajai — "ege? n Thức Giới 
Cảnh Xúc ở sát na hiện tại làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 2 Tâm Thân me 
và Pháp Tương Ưng là 7 Tâm Sở Biến Hành phi hợp với 2 Tâm Thân Thức CIỜI: 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh Duyên). 
Kam -tana 
I1/ Rùpàyatanam saddàyatanam gandhàyatanam rasty ` ? 
photthabbaydtanan  manodhattyà tam  sampayuttakànanca dham e ở 
Purejàtapaccayena paccayo — Sắc Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ. Vị Xứ, Xúc Xứ (Ngu 
gu FASAD” 
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xong hiện tại) làm duyên giúp dỡ K hộ đối với Ý Giới và Pháp Tương Ưng với Ý Giới 

(10 Tâm Sở Tg Tha trừ Duc, Hý, Cân) với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Cảnh Tiền Sinh 

Duyên). 

Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc (Ngũ Cảnh) ở sát na hiên tai 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 3Y Ciới và Pháp Tương Ung là 10 Tâm Sở Tợ Tha 
(trừ Cân. HY, Dục) phôi hợp với 3 Y Giới. với mãnh lực Tiên Sinh Duyên (Cảnh Tiên 
Sinh Duyên). 

Ghi chú: Cả sáu điều ở Phần Pàlì vừa nêu trên, lời dịch, việc phân tích Câu, và Nội 
Dung Chi Pháp. được hiện hành theo cùng một phương cách với phån xiển minh Cảnh 
Duyên, từ điệu thứ nhât cho dén điêu thứ sáu. 


12/ “Yam rùpam nissåya manodhàåàtu ca manovinnànadhàtut ca vattanti tam rùpam 
manodhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam Purejàtapaccayena paccayo”- Ba 
Ý Giới và 72 Y Thức Giới (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) 52 Tâm Sở y chỉ vào Ý Vật mà 
sanh khởi. Y Vật đó làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 3 Ý Giới, và Pháp Tương Ưng 
với Y Giới (10 Tâm Sở Tợ Tha trừ Dục. Hý, Cần) với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật 
Tiên Sinh Duyên). 

Tức là 3 Y Giới và 72 Ý Thức Giới (trừ A Tâm Quả Vô Sắc Giới), 52 Tâm Sở ở thời 
bình nhựt trong Cõi Ngũ Uân y chỉ vào Y Vật sanh khởi. Y Vật giúp đỡ ủng hộ đối với 3 
Y Giới, 10 Tâm Sở To Tha (trừ Dục, Hý, Cần) phối hợp với 3 Ý Giới, với mãnh lực của 
Tiên Sinh Duyên (Våt Tiên Sinh Duyên và Cảnh Tiên Sinh Duyên). 


13/ “Manovinnànadhàtuyà tamsampayuttakànanca dhammànam kincikale 
Pur ejàtapaccayena paccayo kinci kàle na Purejàtapaccayena paccayo ”- Đôi khi làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Thức Giới và Pháp Tương Ung với Y Thức Giới với 
mãnh lực Tiên Sinh Duyên. Đôi khi làm duyên giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực Phi Tiên 
Sinh Duyên. | | 

Trong Thời Bình Nhựt, Ý Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với 72 Y Thức Giới, 
Tâm Sở phối hợp với Ý Thức Giới, với mãnh lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiên Sinh Duy 
vå Vật Cảnh Tiền Sinh Y Duyên). A A : 

Còn đôi với trong Thời Tái Tục, Ý Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Lộ Thức 
Tái Tục, 3s Tâm Sở phối hợp với Thức Tái Tục (trừ Thức Tái Tục Vô Sắc Giới), với 
Ton lực Tiền Sinh Duyên (Vật Tiền Sinh Duyên và không được với Vật Cảnh Tiên 
Sinh Duyên), 


J 
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Khi phân tích Câu và nội dung chi Pháp trong phân Pàlì của Purejàtapaccaya 8 
niddesa — Tiên Sinh Duyên xiên minh, Đức Phật lập ý trình bày cả hai Câu: 

Niddisitabba — Giải Thích (Câu này được đưa lên trình bày trước) và 

Nidassanàkàra _ Giải Ngô (Câu này trình bày làm cho rõ thêm HỘI dung và ch 
được thay loại kiêu måu), cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên minh. 

| Điêu thứ mười hai này, có trình bày đến Săc Y Vật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối vớ; 
3 Y Giới, 10 Tâm Sở Tọ Tha phôi hợp. với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 

Việc Phân Tích Câu, Nội Dung Chi Pháp cho suốt đến Lời Giải Thích, có thê hiện 
hành cùng một phương thức với điều thứ mười một, ở khoảng thời gian Sắc Ý Vật với ý 
Giới của Y Chi xiển mình. 

Điều thứ mười ba này, có việc Phân Tích Câu, Nội Dung Chi Pháp, cũng tương tự với 
điều thứ mười một, ở khoảng thời gian Sắc Ý Vật với Y Thức Giới của Y Chỉ Duyên 
xiển mình. 


LOL GIÁI THÍCH 


Với từ ngữ “Kincikàle” (Đôi khi), trong thời Bình Nhựt, được tính kê từ sát na Trụ 
của Tâm Tái Tục. v.v. cho đến Tâm sanh trước Tâm Tử, chính trong khoảng thời gian 
này. được gọi là “Thời Bình Nhựt” (Pavatikàla). Còn từ ngữ “Kinci kàle” (Đôi khi), 
trong thời Tái Tục, chi được tính một cách đặc biệt trong sát na Sanh của Tâm Tải Tục 
mà thôi. 

Lại nữa,“Ñàpàyatanam cakkhuvinnànadhàtuyà” v.v. cho đến “Photthabbà - 
yatanam kàyavinnànadhàtuyà” làm Cảnh Tiên Sinh Duyên, chỉ trong khoảng thời eg 
Ngũ Cảnh với Ngũ Thức sanh trong Lộ Trình Ngũ Môn. Còn đối với việc Cảnh Tien 
Sinh Duyên trong khoảng thời gian Ngũ Cảnh với Ngũ Thức sanh trong Lộ Trình ` 
Môn. cũng tương tự như nhau, như có ý nghĩa hiện bày ở trong phân “Giai Đoạn TO 
Đề” như sau: 


nti 

“Rùpe sadde gandhe rase photthabbe aniccato dukkhato anattato E 

dibbena cakkhunà rùpam passanti, dibbàya sofadhàtuyà saddam sananti”- D Za 
3. 


thấy Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc theo Thực Tướng Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ng 
hình sắc với Thiên Nhãn. Nghe âm thanh với Thiên Nhĩ. 

Tại đây, Ngài không lập ý khải thuyết trình bày. Sự việc là như vậy cũn | 
Tiên Sinh Duyên xiến minh, chỉ là việc trình bày một cách ngắn gọn, là việc xã r số 
theo phân “Chưa được hoàn tất” (Saàwasesanay4), là việc trình bày phần vẫn OO ˆˆ 
dung (thêm) nữa. 


! 


CHÚ GIẢI TÓM LƯỢC VÈ TIÊN SINH DUYÊN 
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5Durejàyuthati Purejàto ”- Pháp Thực Tĩnh sanh trước Pháp Sở Duyên, gọi là Tiên 
inh. Ke 
“Purejàto ca SO paccayo càti Purejàtapaccayo ”- Pháp sanh trước và lai làm duyên 
giúp đỡ úng hộ, gọi là Tiên Sinh Duyên. 
GIẢI THÍCH TÓM TÁT TIỀN SINH DUYÊN 


Trong Tiên Sinh Duyên, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh trước và làm duyên 
giúp đỡ ung hộ cho Pháp Sở Duyên sanh sau, và trong việc sanh trước của Pháp Năng 
Duyên thì khi đã khởi sanh rôi và vẫn còn tôn tại, chưa diệt mát, tức là vån còn hiện hữu 
trong khoảng sát na Trụ. Nếu như sanh trước rồi lại diệt mất đi, thì không thê là Pháp 
Năng Duyên và không thê thành Tiên Sinh Duyên được. 

Tại đây. Ngài có một tỷ dụ, ví như mặt trời và mặt trăng khởi sanh lên trước tât cả 
chúng sanh trong thê gian, và tất cả chúng sanh phải luôn nương vào mặt trời và mặt 
trăng đê có sự sông. Mặt trời và mặt trăng vån phải hiện hữu như thế nào, thì mặt trời và 
mặt trăng được tý dụ như Tiên Sinh Năng Duyên, còn tát cả chúng sanh trong thé gian 
này, được tỷ dụ ví như Tiên Sinh Sở Duyên. 

Tiên Sinh Duyên tức là Sắc Pháp sanh khởi trước và vẫn chưa điệt mắt đi, là vẫn còn 
tôn tại trong khoảng sát na Trụ, thường làm Năng Duyên đối với Danh Pháp. tức là Tâm 
và Tâm Sở cho được khởi sanh thành Pháp Sở Duyên, như đã được giải thích ở đoạn trên. 
Tiên Sinh Duyên ở trong phân Tiên Sinh Duyên viên thuật (Purejàtapaccayuddesa) 


gôm có thê loại, là: 


(A) Vật Tiên Sinh Duyên ( Vatthupurejàtapaccaya), 
(B) Cảnh Tiên Sinh Duyên (Àramunanapurejàtapaccay4). 


Trong cả hai thê loại này, thì: 
i Våt Tiên Sinh Duyên thì hoàn tất tương ty với mọi truong 
uyên, 


hợp với Vật T lên Sinh Y 


Sy việc các nhà Chú Giải cỏ điển đặc biệt chỉ chọn lấy Nhãn Thanh Triệt Trung Thọ, 

Nhĩ Thạnh Triệt Trung Thọ, Tỷ Thanh Triệt Trung Thọ. Thiệt Thanh Kach Trung Thọ, 

Thân Thanh Triệt Trang Thọ làm Vật Tiền Sinh Duyên, là vì các Ngài giù lây o" 

BE Trệt Trung Thọ đằng câu WC? với nhau và den DCH xúc VỚI Ngủ EEN wi 

m hi cùng së đồng cùng diệt. Còn 48 Sắc Thanh Triệt khác con lại, cho Qu Kai Gen usp 
ÚC với Cảnh cũng vẫn còn tồn tại hiện bày. 


z Re , A xố: LC i là Voa 
Xăng khi tính theo tuổi thọ, một vài Sắc Thanh Tel 69! là Ne " 
——————— Tịch Giả: Bhikkhu PASÁPO 


Don Thọ Sắc Thanh 


— 


tnttaaana5 5Š >5 ẰẼ 5< —>>—-=m-—=a e 
F 
~ 


C Giá. mem K em 
“: SADDHAMMA JOTIKA e 


Ween 


ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỐNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP um 


Triệt (Mandàyukapasàdarùpa - tuổi thọ lâu dài) thì được diệt mắt trước Cảnh 


e x Một và, 
Săc Thanh Triệt gọi là Phi Noo Don Thọ Sắc Thanh Triệt (Amandàyukapasà PS nh do 


tuôi thọ không đài) lại diệt mật sau Cảnh. 
Do đó, các Ngài mới không săp đặt vào Våt Tiền Sinh Duyên. 


Về phần các nhà Chú Giải sau này thì có sự nhận thấy răng việc sanh khởi rồi hiện 
hữu từ nơi những Sắc Thanh Triệt này, là không phải sanh khởi rồi hiện hữu theo hàng 
loạt, nhưng bât luận trường hợp nào, cũng chỉ là cùng nhau sanh khởi và hiện hữu thành 
hàng nhóm. 

Do đó. Tâm Ngũ Song Thức Giới khi sanh khởi cần phải nương vào những Sắc 
Thanh Triệt này mà khởi sanh, không thê nào lựa chọn và chỉ đích danh cái nào hiện hữu 
trong nhóm đó trở thành chỗ nương sanh được. mà phải nương vào cả 49 Sắc Thanh Triệt 
thời gian Trụ đặng sanh khởi. 


Lấy ví dụ như việc đánh quẹt lửa để châm thuốc lá, ngọn lửa dính liên ở đầu cây 
diêm. Khi sẽ nói theo Tông Hợp Sắc (Rùpakalàpa) hay một Nguyên Tử (Paramànù), sè 
có thê lên đến hàng chục ngàn Tổng Hợp Sắc hoặc hàng chục ngàn Nguyên Tử. 

Do đó. trong sát na châm thuốc lá thì coi như là trong số lượng hàng chục ngàn Tông 
Hợp Sắc hoặc hàng chục ngàn Nguyên Tử đó, sẽ có một Tổng Hợp hoặc một Nguyên Tư 
lửa trong tông số lượng đó. sẽ làm cho thuốc lá cháy được. 

Ngoài ra với trường hợp khác, thì sẽ không thể nào làm cho thuốc lá cháy được như 
vậy. mà chính là tất cả những Tổng Hợp hay những Nguyên Tử lừa làm cho thuộc lá mới 
được cháy lên. | 

Do đó, các nhà Chú Giải sau này mới lấy hết 49 Sắc Thanh Triệt thời gian Trụ lâm 
thành Vật Tiên Sinh Y Duyên của Tâm Ngũ Thức Giới đang sanh. 


8. ` IR 8 mt bn AË 2 Ma. a KỶ ei e ega „„ 2mơ câl 
17 Theo phán các nhà Chú Giải cô điện dê cập dên Sắc H Våt sanh khởi dog 
E e f. a € , ` ` ra e 2 a - A ` E a A sai 
sanh với cái Tâm trước trước làm thành Våt Tiên Sinh Năng Duyên, va cal Tâm sanh 
sau làm Våt Tiên Sinh Sở Duyên. 


2/ Theo phân các nhà Chú Giải sau này dè cập dén chính là 49 Sắc Ý ré 
Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên và cái Tâm sanh sau sau làm Vật Tiên Sinh SỞ Dự, m 

Do đó. trong sát na Tâm Khai Ý Môn sanh khởi thì sự hiện hành tù nơi Năng al 
và Sở Duyên theo cả hai phân sẽ có sự khác biệt nhau, như sau: 





* Ưới Våt Tiên Sinh Duyên Vatthupurejàtapaccaya): củả 
+ Nhà Chú Giái có điện lây Sắc Y Vật sanh khởi đồng câu sanh với sát nð = nứng 
Tâm Hữu Phân Quá Khứ làm thành Vật Tiền Sinh Năng Duyên, Tâm Hữu P 


Động làm Sở Duyên. + 
MAP yc A 
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Sắc Y Vật sanh khơi đông câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phân Rúng Độn 
làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên, Tâm Hữu Phân Do Dòng làm Sở Duyên. + 

Sắc Ý Vật sanh khởi đông câu sanh với sát na Sanh của Tâm Hữu Phần Dứt Dòng 
làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên, Tâm Khai Ý Môn làm Sở Duyên. 

Sắc Y Vật sanh khởi đông câu sanh với sát na Sanh của Tâm Khai Ý Môn làm Vật 
Tiên Sinh Duyên. cái Tâm Đông Lực thứ nhất làm Sở Duyên. | 


+_ Nhà Chủ Giải sau này lây cả 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và 
sanh khởi đông câu sanh với cả 3 sát na của cái Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phần 
Quá Khứ. làm Vật Tiên Sinh Nẵng Duyên. Tâm Hữu Phân Quá Khứ làm Sở Duyên, tức 
là nương sanh vào những 49 Săc Y Vật này. 
- 49 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
sát na của Tâm sanh trước trước của cái Tâm Hữu Phần Rúng Động, làm Vật Tiên Sinh 
| Năng Duyên. Tâm Hữu Phân Rúng Động làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 
| Sắc Ý Vật này. 
| - 49 Sắc Y Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đông câu sanh với cả 3 
___ sét na của Tâm sanh trước trước của Tâm Hữu Phân Dot Dòng. làm Vật Tiền Sinh Năng 
Duyên. Tâm Hữu Phần Dot Dòng làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Ý 
Vật này. 
| - 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
__ sắt na của Tâm sanh trước trước của Tâm Khai Ý Môn, làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 
Tâm Khai Y Môn làm Sở Duyên. tức là nương sanh vào những 49 Sắc Y Vật này. 
- 49 Sắc Ý Vật đang hiện hữu vào thời gian Trụ và sanh khởi đồng câu sanh với cả 3 
__ Sát na của Tâm sanh trước trước của Tâm Dong Lực thứ nhât, làm Vật Tiên Sinh Năng 
Duyên. Tâm Đồng Lực thứ nhất làm Sở Duyên, tức là nương sanh vào những 49 Sắc Y 
Vật này. Và cứ như thé tiếp tục đi luôn mãi. (e "az gi 
Như đã được đề cập đến, sự hiện hành từ nơi Săc Y Vật theo các nhà Chú Giá cô 
điên là sự sanh khởi và hiện hữu nói tiếp nhau theo hàng loạt, là sai biệt với thực tính. 
Đôi với các nhà Chú Giải sau này, sự hiện hành và hiện hữu thành từng nhóm, tương tự 
tới ngọn lửa là của hàng trăm ngàn vô số lượng Tổng Hợp hoặc của hàng trăm ngàn vô 
"7 lượng Nguyên 7 hình thành, như đã được tỷ dụ ở phân trên. 


Kåt Tiên Sinh Duyên: chỉ có hai loại trạng thái, là: ¬ 
| l. Vât (Vatthu): có ý nghĩa là sắc thần kinh làm thành chỗ nương nhờ của Pháp Sở 
uyên, tức là Lục Vật có Nhãn Våt, vu 
_ % Tiền Sinh (Purejàta): có ý nghĩa là Pháp Năng Du 
9 Nhân Våt, v.v, 
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Kết hợp cả hai loại trạng thái hiện hữu trong Duyên này, được gọi tên là “ Đật Tụ 
: "ee lệ 
Sinh Duyên”. a 


(A) VÅT TIỀN SINH DUYÊN (VATTHUPUREJĀTAPACCAYA) 


Tóm tăt nội dung của Vật Tiên Sinh Duyên thì có ba thể loại, là: 





a. Pháp Vật Tiên Sinh Năng Duyên (Vatthupurejàtapaccayadharmma): 
Trong cå ba loại Ngũ Vật, như có Ngũ Vật Noa Don Thọ (Mandàyukapan -Cavatthu) 
v.v. cũng có thê là Ngũ Vật Trung Thọ (Majjhimàyukapancavatthu) tức là Nhãn, Nhị, 
Tý, Thiệt, Thân, đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ đầu tiên, cũng có th là 
Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm trước trước như Tâm Tái Tục v.v. cùng có thê là Ý våt 
sanh khởi một cách ước tính trong một sát na Tâm ngay trước khi xuất khỏi Thiền Diệt, 
cũng có thê là Lục Sắc Vật đông câu sanh với cái Tâm mà đếm thụt lùi Dës lại về sau 
17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử, làm thành Vật Tiền Sinh Năng 
Duyên (theo phân của nhà Chú Giải cô điện). 





Hoặc một trường hợp khác, Lục Sắc Vật là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý, vào dén 
thời gian Trụ của mình với số lượng 49 cái, làm thành Vật Tiền Sinh Năng Duyên (theo 
phân của nhà Chú Giải sau này). 


Ghi chú: 1. Lục Vật là Nhăn Vật, Nhĩ Vật, Tỷ Vật, Thiệt Vật. Thân Vật và Ý Vật ở 
thời gian Trụ (Sắc đi đến sát na Trụ) trong thời Bình Nhật (trir sát na Sanh và Diệt của 
Sắc). 
2. Hay một phân khác, Ngũ Vật là Nhãn Vật, Nhĩ Vật. Tỷ Vật, Thiệt Vật, Thân Vật ở 
thời Trung Thọ (Majjhimàyuka) (là Ngũ Sắc Våt đông câu sanh với Tâm Hữu Phân Quả 
Kh đầu tiên) và Ý Vật câu sanh với cái Tâm đầu tiên, như là Tâm Tái Tục. V.V. 

3. Và Y Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa vi 
khỏi Thiên Diệt. SÉ 

4. Và Lục Vật câu sanh với Tâm mà đêm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na per 
Tâm Tư khởi đi trong Lộ Trình Cân Tử. 





lên (Vatthupurejàtapaccaywppannadha42: e 
7 Thức Giới có Nhãn Thức Giới v.v. 52 Tâm Sở phối hợp (trừ 4 Tâm Quả Ve 
Giới) hiện hành trong thời Bình Nhật trong Co Ngũ Uän một cách nhất định V 
làm thành Vât Tiên Sinh Sở Duyên. san 
Ghi chú: 7 Thức Giới là 85 Tâm (trir 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 22 Tám si 
nhất định và båt định tr ong Cõi Ngũ Län ở thời Bình Nhåt. 
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c Pháp Vât Tiên Sinh Địch Duyên (Vatthupurelàfa accanikadhamma): 

46 Ý Thức Giới là 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Da 
Thiện. 8 Tâm Đại Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế, 46 Tâm Sở phối hợp 
(rù Tâm Đạo Thât Läs (Sotàpattimagga), hiện hành trong Cõi Tứ Un một cách nhất 
định và båt định, (hoặc) 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân 35 Tâm Sở phối hợp, (hoăc) tắt cả Sắc 
pháp là Sc Tâm v.v. làm thành Lë Tiền Sinh Dich Duyên. 

Ghi chú: 

1/ 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tám Đại 
Duy Tác, 12 Tâm Vô Sắc Giới, 7 Tâm Siêu Thế (tri Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở (trừ 
gân, Tái, Lân, Hỏi, 2 Vó Lượng Phân) sanh nhất định và bắt định trong Cõi Tứ Lân. 

2⁄ 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uán, 35 Tâm Sở phối hợp. 

3/ Tåt cả Sắc là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý 
Tiết, Sắc Nghiệp Hữu Tình (Phạm Thiên) Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 





Chú Ý: Trong từng mỗi Pháp Sở Duyên và Pháp Dich Duyên của Vật Tiên Sinh 
Duyên hiện hữu hai thê loại: 


A. Pháp Sở Duyên nhất định và bắt định (ekanta, anekanta). 
B. Pháp Dich Duyên nhất định và bát định (ekanta, anekani4). 





Al. Pháp Sở Duyên nhất định (ekanta): tức là 43 Tâm. là: 2 Tâm căn Sân, 17 Tâm 
Vô Nhân (trừ Tâm Khai Y Môn), 8 Tâm Đại Quả, 15 Tâm Sắc Giới. 1 Tâm Đạo Thât 
Lai, 48 Tâm Sở phối hợp (trừ Tham. Kiến, Man, Nghi). 


42_ Pháp Sở Duyên bát định (anekama): tức là 42 Tâm, là: 8 Tâm căn Tham, 2 Tâm 
căn Si, 1 Tâm Khai Ý Môn. 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 8 Tâm Vô Säc Giới 
(4 Tâm Quả Vô Sắc Giới). 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phôi hợp 
trừ Sân, Tật, Lân, Héi. 2 Vô Lượng Phân). 


Ghi chú: Có ý nghĩa là hai nhóm Tâm này: — - SCHER? 
(l) Với nhóm thứ nhát, gồm có 43 Tâm duy nhât chỉ sanh được trong Cối Ngũ ai, 
vi những Tâm này phải nương vào Lục Sắc Vật làm duyên mới được sanh khởi. Do đó, 
nhóm Tâm này nhất định làm thành Pháp Sở Duyên. eme, Agence 
A Với nhóm thứ hai gôm có 42 Tâm sanh được trong Đôi E wm Le ep ep Ngũ 

| những Tâm này s "sĩ Nơũ Uẩn thì thành Pháp Sở Duy€n, VI trong "TS 
Tp nong Vật mới được sanh khởi. Và nêu 
ành Pháp Sở Duyên, vì trong tâm 
o sanh không phải nương vào Sắc 


- "hư đã được đề cập là phải nương vào Lục Sác 
ER Tâm này sanh trong Cõi Tứ Uân thì không th 
nh của Phạm Thiên Vô Sắc thì những Tâm này thườn 
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Vật. Do đó, nhóm Tâm này không thành Pháp Sở Duyên của Våt Tiên Sinh Duyên trong 
Cõi Tú Uân, và phåi thành Pháp Ðich Duyên. 

BI. Pháp Địch Duyên nhất định (ekanta): tức là 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 207 âm Sở 
phôi hợp và tát cå Sắc Pháp. 

Ghỉ chú: 4 Tâm Vô Sắc Giới và 30 Tâm Sở phối hợp, duy nhất chỉ sanh được trong 
Co Tứ Uân, vì trong Cõi Tứ Uân không có Săc Pháp và chi có Danh Pháp. Do đó, những 
Tâm này không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương vào Sắc Vật 
mà sanh khởi thì không thê thành Pháp Sở Duyên. và nhất định phải thành Pháp Địch 
Duyên. Với tất cả Sắc Pháp. vì không làm được Pháp Sở Duyên của Våt T lên Sinh 
Duyên, do vậy trở thành Pháp Địch Duyên một cách nhất định. 


B2. Pháp Địch Duyên bất định (anekanfa): tức là 42 Tâm, là: § Tâm căn Tham, 2 
Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Ý Môn. 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 8 Tâm Vô Sắc 


Giới (4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 7 Tâm Siêu Thế (1 Tâm Đạo Thất Lai), 46 Tâm Sở phối 
hợp (trừ Sân, Tat, Lân, Hồi, 2 Vô Lượng Phân). 

Ghi chú: Nếu nhóm Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Uân thì thành Pháp Sở Duyên. 
Nếu sanh trong Cõi Tứ Uån thì thành Pháp Dich Duyên. Do đó, 42 Tâm này, vừa là 
Pháp Sở Duyên båt định và cũng vừa là Pháp Dich Duyên bát định. 





PHÂN TÍCH VẬT TIÊN SINH DUYÊN THEO 
TRANG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Våt Tiên Sinh Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên. 
Việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Våt Tiên Sinh Năn§ 
Duyên, là: 


* Răng theo Trang Thái: có hai loại, là làm thành chỗ nương sanh ( Vatthu), sanh 


trước (Pwure/dtq). 

* Răng theo Chủng Loại: là giông Vật Tiền Sinh, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyử 
làm duyên cho Pháp Sở Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái $ 
trước và thành chỗ nương tựa của Pháp Sở Duyên. 

* Răng theo Thời Gian: là thời hiện tại (paccwppannakaàla), có ý nghĩa là Phá 
Duyên cho dù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhưng vẫn chưa diệt mé," 
còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 

* Răng theo Mãnh Lực: Våt Tiên Sinh Duyên có hai loại mãnh lực là: Pháp 
(1) Janakasati — Mãnh Lực Xut Sinh: có ý nghĩa là có mãnh lực giúp €”? 

Sở Duyên được sanh khởi. 
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(2) LpathambhaRasati — Mãnh Lực Bảo Hộ: có ý 


e ` nghĩa là có mãnh lực giúp ùn 
hộ cho Pháp Sở Duyên được tôn tại. giup ung 


Lại nữa. Sự diệt mât của ag Nghiệp, là Sắc Nghiệp sanh khởi trong sát na Sanh của 
nút luận cái Tâm nào. thì thường luôn diệt mât vào sát na Diệt của cái Tâm thứ mười bảy. 

Sác Nghiệp sanh khởi trong sát na Trụ của bât luận cái Tâm nào, thì thường luôn diệt 
mật vào sát na Sanh của cái Tâm thứ mười tám. 

sc Nghiệp sanh khởi trong sát na Diệt của bất luận cái Tâm nào. thì thường luôn diệt 
sắt vào sát na Trụ của cái Tâm thứ mười tám. 


PHÁN TÍCH GIAI ĐOẠN VAN ĐÈ (PANHÃVÃRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG VÅT TIỀN SINH DUYÊN 


Tại đây. Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh 
Điện, là Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kê đó phân tích Pháp Sở Duyên băng cách 
chia chè ở câu sau, như sẽ thây tiệp sau đây: 


ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADÃVASĂÄNA - PHÂN CUÔI CÂU VÔ KY”- 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“Abyàkato dhammo abyàkatassa dhammassa Vatthupurejàfapaccayena paccayo ”— 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Vật Tiên Sinh 
Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên là Lục Sắc Vật. | 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc 
Giới), 20 Tâm Duy Tác sanh sau Lục Sắc Vật có Tâm Hữu Phân thứ nhất, v.v. trong Cồi 
Ngù Uân, 38 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


tự d 'Cakkhàyafanam cakkhuvinnànassa VaWhupurejàfapaccayena paccayo ”- To 
Xử lâm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 

a dây, Nhãn Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên. 

" Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Vật Tiên Sinh Sò Duyên. 
Ae Sotàyatanam sotavinnànassa Vatthupurejàtapaccayen® pc Nhĩ Xứ làm 
n giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyen. 
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Tại đây, Nhĩ Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhĩ Thức. 7 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


3/ “Ghànàyatanam ghànavinnànassa VatthupHr€jàfapaccayenad paccayo”- Tỷ Xý 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên, 

Tại đây. Tỷ Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Tỷ Thức, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


4/ “Jivhàyatanam jivhàvinnànassa Vafthupurejàfapaccayena paccayo”- Thiệt Xự 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiệt Thức. với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 

Tại đây, Thiệt Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


5/ “Kàyàyatanam kàyavinnànassa Vafthwpurejàfapaccayena paccayo”- Thân Xứ 
làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức, với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 

Tại đây, Thân Vật ở ngay sát na Trụ làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Thân Thức. 7 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


6/ “Vatthu vipakabydkdatànam kiriyàbyàkatànam khandhànam Vatthupure - 
jàātapaccayena paccayo”- Ý Vật thời Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ 
Danh Uân Vô Ký Quả, Vô Ký Duy Tác với mãnh lực Vật Tiền Sinh Duyên. 

Tại đây, Y Vật câu sanh với Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục, v.v. làm Vật 
Tiền Sinh Năng Duyên. 

22 Tâm Quả (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Duy 
Tác, 38 Tâm Sở phối hợp. làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên. 


PHAN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chi pháp là Lục Sắc Vật, tức là: 
e Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ đồng câu sanh với cái Tâm Hữu Phần Quá Khứ 
đầu tiên. 
e Y Vật đông câu sanh cái Tâm sanh trước trước, như có Tâm Tái Tục V-V, 
e Ý Vật sanh khởi một cách ước tính vào sát na Tâm đầu tiên ngay khi vừa 
khỏi Thiên Diệt, vẻ 
e và Lục Sắc Vật câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau l7 sát na 
từ Tâm Tú khởi đi trong Lộ Trình Cận Tu: 
làm Năng Duyên. 
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` eg 


oặc một phần khác, 
` oe là: Lục Sắc Vật ở ngay 49 sát na Trụ làm Năng Duyên. 


DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAVA - TIỀN SINH DUYÊN 


H 
chỉ pháP gel 
+ 4byàkafassa dhammassa chi pháp là 7 Tâm Thức Giới hiện đang sanh khởi phía 
„u, tức là 32 Tâm Dị Thục Quả hiện đang sanh, có Tâm Hữu Phân đầu tiên V.V. 20 Tâm 
Be Tác hiện đang sanh, có Tâm Khai Ngũ Môn v.v. (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm 


Sử Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn Quả Thánh. 

e Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Dong 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiên Quả, Lộ Trình Thiền Diệt. 


* [afthupurejàafapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (GŒhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiền Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Quyền Duyên, 

(4) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


` Trong phần Câu Phụ Pai điều thứ nhất đến điều thứ năm: Cakkhàyafanam 
Zëinenan Ghànàyatanam Jivhàyaftanam Kàyàyatanam: Nhần Xú, Nhĩ Xú, Tý Xứ, 
hệt Xứ, Thân Xứ, có chỉ pháp là Ngũ Sắc Thanh Triệt Trung Thọ hoặc Ngũ Sắc Thanh 
HẸt ở thời gian Trụ làm Năng Duyên (và cũng làm Năng Duyên trong thời Cân Từ). 
pa a huvinnànassa Sotàvinnànassa Ghânâvinnánassa Jivhàvinnànassa 
A Tan, xe Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỷ Thức, The Thức, Thân Thức, có chi pháp 
Ngu Song Thức hiện đang sanh khởi phía sau, làm Sở Duyên. 


d * 
Răng the S6 Z5 Ăn DE BEE 
| x Bàn i SH thời Gian: hiên hành thòi ky Binh PHÚC thời ky Tái Tục. 
Rà SO Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 
Mg theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. 
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8 Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Cận T 
Môn. 
(Bồn Phàm và Hai Qua Hữu Học bác thấp cũng theo Lộ Trình Ngũ Môn, do đó 
Trình Tâm này được gọi là Lộ Trình Cận Tử Ngũ Môn. 
Xin các Học Giả xem lại phần “Tóm tắt nội dung về ba thể loại của Vật Tiêu Sinh 
Y Duyên). 


ử Ve 


` Lộ 


* Vatthupurejàfapaccayena trình bày cho biệt đến mãnh lực một cách đặc biệt cụ; 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ tron 


H Cùng 
một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Quyên Duyên, 

(4) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên. 

(6) Vật Tiền Sinh Båt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Trong phân Câu Phụ PA điều thứ sáu: Vatthu chỉ pháp là Ý Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục v.v, và Ý Vật sanh khởi một cách ước tính 
vào sát na Tâm đâu tiên ngay khi vừa xuất khỏi Thiền Diệt, hoặc 49 Ý Vật vào thời gian 
Trụ, làm Năng Duyên. 

Vipàkabyakatànam Kiriyàbyàkatànam khandhànam chỉ pháp là Ý Giới và Ý Thức 
Giới Vô Ký Quả Vô Ký Duy Tác sanh sau sau, tức là 22 Tâm Dị Thục Quả hiện đang 
sanh, có Tâm Hữu Phân thứ nhất, v.v. 20 Tâm Duy Tác hiện đang sanh. có Tâm Khai 
Ngũ Môn v.v. (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Từ. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uản. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bốn Quả Thánh. | 

* Răng theo Lô Trình: hiên hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đônš 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đắc Đạo, Lộ Trình Nhập Thiền Quả, Lộ Trình Thiền Diệt 


* Vatthupurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt €3 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cung 


mm. e cipo 
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nội thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Båt Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


x Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“KUSALAPADAVASANA - PHÂN CUỒI CÂU THIỆN'"- 
TRONG CÂU VÔ KỶ 


“4byàkato dhammo kusalassa dhammassa Vafthupurejàfaqpaccayena paccayo” — 
Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Vật Tiên Sinh 
Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên là Ý Vật đồng câu sanh với Tâm sanh 
trước trước. 

Pháp Thiện làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVADA - CẤU PHỤ 


“Vatthu kusalànam khandhànam Vatthupurejàtapaccayena pacca}9 »  Ý Vật thời 
Bình Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Thiện với mãnh lực Vật Tiên 
Sinh Duyên. 

Tại đây, Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Đoán Định trong 
Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Ý Môn trong Lộ Trình Ý Môn, như vậy chăng hạn, 
âm Vật Tiền Sinh Năng Duyên. 5 ¬ 

Tú Danh Uân Thiện sanh sau sau, là 21 Tâm Thiện và 38 Tâm Sở phôi hợp, làm Vật 
Tiên Sinh Sở Duyên. 


Hoặc một phần khác: e, 
) Ÿ Vật đông câu sanh với Tâm mà dëm thụt lùi ngược lại VỀ 
Từ khởi di trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 42 Ý Vật ở thời gian 
Năng Duyên, x : 
_ lâm Bông Lực Thiện Cận Tử, là 17 Tâm Thiện Hiệ 
# Tiên Sinh Sợ Duyên. | 


sau 17 sát na kê từ Tâm 
Trụ. làm Vật Tiên Sinh 


p Thé, 38 Tâm Sở phối hợp, làm 
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PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàii thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Ý Vật đông câu sanh 
với cái Tâm trước trước. có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn, v.v. và Y Vật đồng câu 
sanh với Tâm mà đếm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kê từ Tâm Tử khởi đi tr 
Trình Cận Tử hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tâm Sở 
hợp, làm Sở Duyên. 

(8 Tam Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình Nhật và thời Cận Tir 
tuy theo thích hợp; 9 Tâm Thiện Đáo Đại hiện đang sanh và 4 Tâm Đạo hiện đang Sanh, 
cung hiện hành trong thời Bình Nhi). 


ong Lô 


phó; 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 

e Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na, Lộ Trình Thắng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo. 


* Vafthupurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiền Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Båt Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Vatthu chi pháp là Ý Vật đồng câu sanh với cái Tom 
trước trước. có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Ý Môn. v.v. và Ý Vật đồng câu sanh với Lang 
mà dëm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na kể từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ Trình Cận Từ 
hoặc 49 Y Vật ở thời gian Trụ. làm Năng Duyên. 


AN âm Sử 
Kusalanam khandhànam chỉ pháp là 21 Tâm Thiện đang sanh khởi và 38 Tầm > 
phôi hợp. làm Sở Duyên. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAVA 


~ TIÊN SINH DUYÊN 
o Tâm Đại Thiện đang sanh khởi hiện hành trong thời Bình 
( A sứ A e ` A 
Ach hợp; 9 Tam Thiện Đáo Đại bie 

) e W. ` A 

hiện hành trong thời Bình Nhật). 


Nhát và thời C ÂN Tử, tùy 
Ae n đang sanh và 4 Tâm Đạo hiện đang sanh, 
cung 
: ring theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, v 
+ Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cat Ngũ Uẩn. 
n pang theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
+ Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Cận Tử, Lộ Trình Thiền Na. Lộ Trình Thăng Trí, Lộ Trình 
Đặc Đạo. 


à thời kỳ Cận Tù. 


* [aftHlupurejafapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


“AKUSALAPADAVASANA - PHÂN CUÓI CẤU BẤT THIỆN"- 
TRONG CÂU VÔ KY 


'4hydkato dhammo akusalassa dhammassa Vatthupurejàtapaccayena paccayo” 


~ Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bát Thiện với mãnh lực Vật Tiên 
Sinh Duyên. 


Pháp Vô Ký làm Vật Tiền Sinh Năng Duyên là Y Vật đông câu sanh với Tâm sanh 
tước trước, 


La Bât Thiện làm Vật Tiền Sinh Sở Duyên là 12 Tâm Bắt Thiện và 27 Tâm Sở 
Môi hop, i 


ANUVĀDA - CÂU PHŲ 


k Vatthu akusalànam khandhànam Vatthupurejàtapaccayena paccayo % X A 
Và ei Nhật làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Bât Thiện vơi mãnh lực 
Dén e: 
` AEN Sinh Duyên. 
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Tại đây, Y Vật đồng câu sanh với cái Tâm sanh trước (rước, có Tâm Đoán Định trono 
Lộ Trình Ngũ Môn hoặc Tâm Khai Y Môn trong Lộ Trình Y Môn, như vậy chăng han, 
làm Vật Tiên Sinh Năng Duyên. | 

Tứ Danh Uån Bắt Thiện sanh sau sau, là 12 Tâm Bắt Thiện và 27 Tâm Sở phối hợp, 
làm Vật Tiên Sinh Sở Duyên. 


Hoặc một phần khác: 

Y Vật đồng câu sanh với Tâm mà đếm thụt lùi ngược lại về sau 17 sát na kè từ Tâm 
Tù khởi đi trong Lộ Trình Cận Tử hoặc 49 Y Vật ở thời gian Trụ. làm Vật Tiền Sinh 
Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực Båt Thiện Cận Tử, là 12 Tâm Bất Thiện. 27 Tâm Sở làm Vật Tiền 
Sinh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Y Vật đồng câu sanh 
với cái Tâm trước trước, có Tâm Đoán Định, Tâm Khai Y Môn, v.v. và Ý Vật đồng câu 
sanh với Tâm mà đếm thut lùi ngược lại về sau 17 sát na ké từ Tâm Tử khởi đi trong Lộ 
Trình Cận Tử hoặc 49 Y Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 

Akusalassa đhammassa chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện đang sanh khởi và 27 Tâm Sở 
phối hợp, làm Sở Duyên. 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học 

, Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giói, Lộ Trình Cận Tử. 


* Vatthupurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 3 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên, 

(2) Vật Tiên Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiền Sinh Båt Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiên Sinh Bắt Ly Duyên. 
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+ paccayo trình bày cho biết dén Pháp Vô Ngã, 


+ Theo phương pháp Pàh thì Vatthu chị pháp là Ý V 
ước DO có Tâm Doán Dinh, Tâm Khai Y Môn, v.v. 
nà dém thut lùi ngược lại về Sau 17 sát na kê từ Tâm T 
hoặc 49 Ý Vật ở thời gian Trụ, làm Năng Duyên. 


Akusalànam khandhànam chỉ pháp là 12 Tâm Bắt Thiện đang sanh khởi và 27 Tận, 
sở phối hợp. làm Sở Duyên. 


ât đông câu sanh với cái Tâm 
và Y Vật đông câu sanh với Tâm 
ù khởi đi trong Lộ Trình C ân Tử 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, và thời kỳ Cận Tử 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uần. | 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 


* Răng theo LÔ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Cận Tử. e 





* Vatthupurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Vật Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 5 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Vật Tiên Sinh Duyên. 

(2) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 

(3) Vật Tiên Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(4) Vật Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


VATTHUPUREJATAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA - l 
PHÀN TÍNH GIẢN DON Ó VẠT TIEN SINH DUYEN 


Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suddhapada” giai 
an von DG của Vật Tiền Sinh Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) Abyàkato abyàkatassa Vatthupurejàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên 
giúp dò ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. mm 

(4) Abyàkato kusalassa Vatthupurejàfapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 
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(3) Abyàkato akusalassa Vatthupurejàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Bát Thiện với mãnh lực Vật Tiên Sinh Duyên. 


VATTHUPUREJÃÄTAPACCAYASABHAGA 
VẬT TIỀN SINH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Vật Tiền Sinh Y Duyên, 
(2) Tiên Sinh Quyên Duyên, 
(3) Vật Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(4) Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(5) Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 


Våt Tiên Sinh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN ĐẺ CỦA VẬT TIÊN SINH DUYÊN 


(B) CÁNH TIÈN SINH DUYÊN 
(ARAMMANAPUREJATAPACCAYA) 


Tóm tăt nội dung của Cảnh Tiên Sinh Duyên thì có ba thê loại, là: 







a. Pháp Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên (Ìrammanapurejàtapaccayadhamuma): 
Lục Cảnh Săc, tức là 18 Săc Thành Tyu ở thời Hiện Tại. 





54 Tâm Dục Giới. 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng phần) 
đang thọ lãnh sự giúp đỡ ủng hộ từ nơi Pháp Năng Duyên, một cách nhất định và båt 
định. 





c. Pháp Cảnh Tiên Sinh Dich Du 
76 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới), 52 Tâm Sở phối hợp. khôn 
thọ lãnh sự giúp đỡ ung hộ từ nơi Pháp Năng Duyên, một cách nhất định và bât ng 
và cũng là tất cả Sắc Pháp, như là Sắc Tâm. Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoai, Sắc 
Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhật- 
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Chú £ ý: Trong từng mỗi Pháp Sở Duyên và Phá 
Duyên Duyên hiện hữu hai thê loại: 


e wg —t- 


D Địch Duyên của Cảnh Tiên Sinh 


A. Pháp Sơ Duyên nhất định và bát định (ekanta, anekanta). 
B. Pháp Địch Duyên nhất định và bái dinh (ekanta, anekana). 


4]. Pháp Sơ Duyên nhát định (ekanta): tức là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 10 


Tìm Sở Tợ Tha phối hợp. 
Có ý nghĩa là 10 Tâm Ngủ Song Thức chỉ có Ngũ Cảnh là Cảnh Sắc. Cảnh Thinh. 
Cảnh Khí, Cảnh VỊ, Cảnh Xúc, duy nhật ở thời Hiện Tại. Do đó. khi cả Ngũ Cảnh này 
` làm Pháp Năng Duyên thì 10 Tâm Ngũ Song Thức sẽ nhất định làm Pháp Sở Duyên. 


42. Pháp Sở Duyên bát định (anekanta 





: tức là 41 Tâm Dục Giới còn lại (trừ 10 tâm 

| Ngũ Song Thức, 3 Y Giới), 2 Tâm Thắng Trí, 50 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 Vô Lượng 

` Phân), 

| Có ý nghĩa là 41 Tâm Dục Giới. 2 Tâm Thăng Trí, ngay sát na tiếp thâu Sắc Thành 

Tựu làm Canh thì vào thời gian đó, làm được Pháp Sở Duyên. Tuy nhiên. vào sát na 
không tiếp thâu Sắc Thành Tựu làm Cảnh thì vào thời gian đó, làm thành Pháp Dich 
Duyên. Do đó, những loại Tâm này, vừa làm Pháp Sở Duyên một cách bất định và cũng 

| làm Pháp Địch Duyên một cách bắt định. 

| 


bI. Pháp Dich Duyên nhát định (ekanfa): tức là tát cả Sắc Pháp, như là Sắc Tâm, 
Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên 


Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhật. 27 Tâm Đáo Đại (trừ 2 Tâm Thắng Trí), 8 Tâm Siêu 
__ Thé, 38 Tâm Sở phối hợp. 

_ Có ý nghĩa là Tâm Đáo Đại và Tâm Siêu Thé có Cảnh không là Sắc Thành Tựu. Tức 
là Tâm Đáo Đại có Cảnh là Cảnh Chế Định và Cảnh Đáo Đại. Và Tâm Siêu Thế thì có 
NiP Bàn làm Cảnh, như thế những loại Tâm này nhất định làm Pháp Dich Duyên. 


Ghi chú: 4 Tâm Vô Sắc Giới và 30 Tâm Sở phối hợp. duy nhật chỉ sanh được trong 

` Tứ Un, Uân, vi trong Cõi Tứ Uân không có Sắc Pháp và chỉ có Danh Pháp. Do đó, những 

` này không phải nương vào Sắc Vật mà sanh khởi. Khi đã không nương vào wgl 

Tà sanh khởi thì không thê thành Pháp Sở Duyên. và nhất định phải thành e d' 
Wen. Với tát cả Sắc Pháp, vì không làm được Pháp Sở Duyên của Våt Lien 


D 
| Ta Vậy trở thành Pháp Dich Duyên một cách nhất định. " 
p Sở Duyên bât định. 


` “háp Địch Du ên bát định (anekanta): tương tự với Phá 
Da thàn 
"Noe N Nêu nhóm Tâm này sanh trong Cõi Ngũ Uân thì 
——————— lịch Giả: Bhikkhu ru PASÃDO ` 
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Nếu sanh trong Cõi Tứ Uân thì thành Pháp Dich Duyên. Do đó, 41 Tâm này và Š 
Tâm Thăng Trí, vừa là Pháp Sở Duyên bât định và cũng vừa là Pháp Địch Duyên bác 
định. 


PHÂN TÍCH CÁNH TIÊN SINH DUYÊN THEO 
TRANG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MĀNH LỰC 


Cảnh Tiên Sinh Duyên có Sắc làm Pháp Năng Duyên và Danh làm Pháp Sở Duyên, 
Việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên của Pháp làm Cảnh Tiên Sinh Năng 
Duyên, là: 


? Răng theo Trạng Thái: có hai loại, là làm thành chỗ nương sanh (Vatthu), và sanh 
trước (Purejàta). 

* Răng theo Chủng Loại: là giống Cảnh, vì chính Cảnh làm Pháp Năng Duyên, làm 
duyên cho Pháp Sở Duyên với nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ theo trạng thái sanh trước 
và thành chỗ nương nhờ của Pháp Sở Duyên. 

* Răng theo Thời Gian: là thời hiện tại (paccuppannakàdla), có ý nghĩa là Pháp Năng 
Duyên cho dù thật sự là sanh trước Pháp Sở Duyên, nhưng vẫn chưa d'et mắt, vẫn 
còn hiện hữu trong khoảng sát na trụ và chưa đến sát na diệt. 

* Răng theo Mành Lực: Cảnh Tiên Sinh Duyên có hai loại mãnh lực là: 

(1) Janakasatfi ` Mãnh Lực Xuất Sinh: có ý nghĩa là có mãnh lực giúp cho Pháp 
Sơ Duyên được sanh khởi. 

(2) Upathambhakasatti — Mãnh Lực Bảo Hộ: có ý nghĩa là có mãnh lực giúp ủng 
hộ cho Pháp Sở Duyên được tôn tại. 


Ghi chú: Lại nữa, Cảnh Tiên Sinh Duyên này, theo Nhà Phụ Chú Giải thì phân chia 
ra làm hai loại, là: Cảnh Tiên Sinh Duyên và Vật Cảnh Tiên Sinh Duyên. Tuy nhiên, theo 
Nhà Chú Giai Phát Thú thì lại không phân chia ra làm hai loại như của Nhà Phụ Chủ 
Giải, vì lẽ Y Vật làm thành Vật Cảnh Tiền Sinh Duyên, chính là hiện hữu trong Cảnh 
Tiên Sinh Duyên rồi. 


PHÂN TÍCH GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ (PANHĀVĀRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CÅNH TIỀN SINH DUYÊN 


lại đây, Đức Phật sắp đặt duy nhất một câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện: : 


ep 5 *.”a i z ` S ` ; A0 
Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở Duyên bằng cách chia chè ' 
câu sau, như sẽ thây tiêp sau đây: 


e WEE ert: 
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ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADAVASANA - PHÀN CUÓI CÂU VÔ KÝ”. 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


‹qbyùkato dhammo abyàkatassa dhammassa Arammanapurejàtapaccayena 

„ø"— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
pacea) ` e A 

Tiên Sinh 2uyen. l ¬¬ | ¬" , 
g~ Vô Ký làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên có chi pháp là Lục Cảnh, tức là 18 Sắc 

ình Tyu Hiện Tại. | | 8 l | 

gen Vô Ký làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên là 23 Tâm Quả Dục Giới, 11 ES Se 
Tác Dục Giới, 1 Tâm Duy Tác Thắng Trí, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phần, 2 
Vô Lượng Phân). 


ANUVÄDA - CẤU PHỤ 


1⁄/ “4rahà cakkhum aniccato dukkhato anattato Bang: eme K bag de eg 
làm rùpe sadde gandhe rase photthabbe Beggen aniccato k mg Triệt, Tỷ 
vipassati”- Bâc Vô Sinh thực hiện việc quán sát Nhẫn Thanh Jop, ee WE + 
Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt, Canh = Cần p e | 
Canh Vị, Cảnh Xúc và Ý Vật theo sự hiện hành của Vô Thường, Khổ pe? Thanh Top. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Ty Thanh lau L Xúc. và Ý Vật ở 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, : 
"o hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 

Thực hiện việc quán sát những loại Sắc này, 
"tp, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


là 8 Tâm Đại Duy Tác, 33 Tâm Sở phôi 


ae Vô Sỉ ìn thấy Cảnh Sắc với 
d *Dibbena cakkhunà rùpam passati”- Bac Vô Sinh nhin thây 


Thiên Nhãn Thăn Tri à a 2 khuất 
| r . Á ? ặc ở nơi rat an 
Bị đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tai, là Sắc ở nơi rất xã rg rain zer? 
` Wiohansel, Sắc vô cùng nhỏ bé (Sanha), Sắc vô cùng 
lên Sinh Năng Duyên. wien 
Tâm Duy Tác Thiên Nhãn Thắng Trí của bậc Vô 


‘ó, làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


Sinh nhìn thấy những loại Cảnh Sắc 


i she âm thanh với 
jti ae Vô Sinh được nghe âm 
T d Dibbàya sotadhàtuyà saddam sunati ” Bậc Vô S 
Ki MAI be y nơi rất xa, âm thanh ở 
, M đây, Cảnh Thinh ở thời hiện tại. là âm thanh s vie mi se 
ân, am t anh Vô cùng nhỏ nhe âm thanh VÕ cùng VI te, 


noi khuât 
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Duyên. 
Tâm Duy Tác Thiên Nhĩ Thắng Trí của bậc Vô Sinh nghe thây những loại Cảnh 


Thinh đó. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


| 4/ “Rùpàyatanam cakkhuvinnànassa Ảramumanapurejàtapaccayena paccayo ". 
Sắc Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhãn Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh 
Duyên. 
Tại đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhãn Thức, 7 Tâm Sở phối hợp. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


3⁄ “Saddàyatanam sofqViHHdaHassa Arammanapurejàtapaccayena paccayo ”- 
Thinh Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Nhĩ Thức với mãnh lực Cảnh Tiền Sinh 
Duyên. 
Tại đây, Cảnh Thinh ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Nhĩ Thức, 7 Tâm Sở phói hợp. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


6/ “Gandhàyatanam ghànavinHànassa Arammanapurejàtapaccayena paccayo ”- 
Khí Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tỷ Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

Tại đây, Cảnh Khí ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Tỷ Thức. 7 Tâm Sở phói hợp. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


7⁄ “Rasàydtanam jivhàvinnànassa ẢramumaHapurejàfapaccayena paccay0 ”- VỊ 
Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thiệt Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

Tại đây, Cảnh Vị ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 

2 Tâm Thiệt Thức, 7 Tâm Sở phối hợp, làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


8/ “Photthabbàyatanam kàyàvinnànassa Ảramanapurejàfapaccayena pacca}0 = 
Xúc Xứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thân Thức với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh 
Duyên. 

Tại đây, Cảnh Xúc ở thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 
2 Tâm Thân Thức. 7 Tâm Sở phối hợp. làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


Ngoài ra, cũng có: 

Ngũ Cảnh ở thời Hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 3 Ý Giới, 10 Tâm Sở 1 
Tha. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. | 

e 18 Sắc Thành Tyu ở thời Hiện Tại làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. Ì Tâm Khai 
Ý Môn, 9 Tâm Duy Tác Đồng Lực Dục Giới, 11 Tâm Na Cảnh, 33 Tâm Sở (từ 3 DÉI 
Trừ Phân, 2 Vô Lượng Phần), làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


+ Theo phương pháp Pàli thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Lục Cảnh, là 18 Sắc 
Thành Tyu, làm Năng Duyên. 


Abyàkatassa dhammassa chì pháp là 23 Tâm Quả Dục Giới hiện đang sanh, 11 Tâm 
Duy Tác Dục Giói hiện đang sanh, 1 Tâm Duy Tác Thăng Trí hiện đang z sanh, thị hiện 


Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, 33 Tâm Sở phối hợp (trừ 3 Ngăn Trừ Phân, 2 Vô Lượng Phân) 
làm Sơ Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uản. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. bốn bậc Thánh Quả. 
* Răng theo Lô Trình: 
+ Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở cả Nội Phần và 
Ngoại Phân. 
+ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Thăng Trí. 





* Aramunandapurejàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
cua Cảnh Tiên Sinh Duyên, với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
“mng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên, 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* The 


hiệu biệt 
theo Lời Š S Sam pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biế 
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“KUSALAPADĀVASĀNA - PHẢN CUÔI CÂU THIỆN”- 
TRONG CÂU VÔ KY 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP II 





lu cung dhammo  kusalassa dhammassa Arammanapurejàtapac be 
paccayo”— Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mä "ở k 
Cảnh Tiên Sinh Duyên. um 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên có cht pháp là Lục Cảnh, tức là (Nei 
Thành Tựu Hiện Tại. 

Pháp Thiện làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên là 8 Tâm Đại Thiện, 1 Tâm Thiện Tháng 
Tri, 36 Tâm Sò phói hợp (trừ 2 Võ Lượng Phần). 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


L/ “Sekkhà và putthuj/anà và cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati, 
sotam ghànam jivham kàyam rùpe sadde gandhe rase photthabbe vatthum aniccato 
dukkhato anattato vipassami”- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu thực hiện việc quán sát 
Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh 
Triệt. Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc và Y Vật theo sự hiện hành 
của Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Thật, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc, và Y Vật ở 
thời hiện tại, làm Cảnh Tiên Sinh Năng Duyên. 

Thực hiện việc quán sát những loại Sắc này, là 8 Tâm Đại Thiện, 36 Tâm Sở phôi 
hợp (trừ 2 Vô Lượng Phân) của bậc Hữu Học và Phàm Phu quán sát những loại Sắc này. 
làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


2/ “Dibbena cakkhunà rùpam passanti”- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thây 
Cảnh Sắc với Thiên Nhãn Thăng Trí. 

Tại đây, Cảnh Sắc ở thời hiện tại, là Sắc ở nơi rất xa (Dùra), Sắc ở nơi rát ân Vu 
(Patichanna). Sắc vô cùng nhỏ bé (Sanha), Sắc vô cùng vi tế (Sukhuma), làm Cảnh 
Tiên Sinh Năng Duyên. 

Tâm Thiện Thiên Nhãn Thắng Trí của bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thấy nhůng 
loại Cảnh Sắc đó, làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên. 


3/ “Đibbaya sotadhàtuyà saddam sunanti”- Bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu du 
nghe âm thanh với Thiên Nhĩ Thăng Trí, 

Tại đây, Canh Thinh ở thời hiện tại, là âm thanh ở nơi rất xa, âm thanh 
ap, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ, âm thanh vô cùng vi tế, làm Cảnh Tiền Sin 
Duyên. mp 

Tâm Thiện Thiên Nhĩ Thăng Trí của bậc Hữu Học hoặc Phàm Phu nhìn thấy ei 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 
nh đó. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


| 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


, theo phương pháp Pä thì Abyàkato dhammo chi pháp là Lục Cảnh, là 18 Sắc 
Thành Tyu. làm Năng Duyên. 

Kusalassa dhammassa chỉ pháp là Š Tâm Đại Thiện hiện đang sanh, 1 Tâm Thiện 
Tháng Tri hiện đang sanh, thị hiện Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, 36 Tâm Sở phối hợp (trừ 2 


vệ Lượng Phân) làm Sở Duyên. 


j Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
+ Rång theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uân. 
* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm. ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. 
* Răng theo Lô Trình: 
+ Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở cả Nội Phần và 
Ngoại Phân. 
+ Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn. Lộ Trình Y Môn Đồng 
Lực Dục Giới. Lộ Trình Thắng Trí. 


* Arammanapurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
tua Canh Tiên Sinh Duyên. với mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 
củng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Cảnh Tiên Sinh Duyên, 

(2) Cảnh Duyên. 

(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(4) Vật Cảnh Tiền Sinh Bất Tương Ưng Duyên. 
(5) Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(6) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
' 3 e 
Ka phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu béi 
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“4byàkato dhammo akusalassa dhammassa Arammanapurejàtapaccayen ) 
paccayo ` — Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bât Thiện với mãnh lực 
Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên có cht pháp là Lục Cảnh, tức là 18 Sắc 
Thành Tựu Hiện Tại. 

Pháp Bất Thiện làm Cảnh Tiền Sinh Sở Duyên là 12 Tâm Båt Thiện, 27 Tâm Sở phi 
hợp. 


ANUVÄDA - CÂU PHỤ 


1/ “Cakkhum Sotam Ghànam Jivham Kàyam Rùpe Sadde Gandhe Rase 
Photthabbe Vatthum assàdeti abhinandati tam àrabbha ràgo uppajjati ditthi uppajjati 
wicikicchà uppajjati uddhaccam uppajjati domanassam uppajjati”- N ĐƯỜI CÓ SỰ vui 
mừng duyệt ý với Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ, Canh Xúc, và Ý Vật. 

Khi nương vào Nhãn Thanh Triệt, v.v.làm thành Cảnh rồi, thì thường khởi sanh 
Tham Ái, Tà Kiến, Hoài Nghi, Điệu Cử, Sân Hân. 

Tại đây, Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, 
Thân Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ, Cảnh Xúc, và Ý Vật ở 
thời hiện tại, làm Cảnh Tiền Sinh Năng Duyên. 

Tham Ái. Tà Kiến, Hoài Nghi, Điệu Cử và Sân Hận, có chỉ pháp là 12 Tâm Bắt 
Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp. làm Cảnh Tiên Sinh Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chỉ pháp là Lục Cảnh. là 18 Săc 
Thành Tựu. làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang sanh, 27 Tâm SỞ 
phối hợp. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy t 
hợp. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đô*Ẻ 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Sắc Pháp. 


heo truòng 


* Arammanapurejàtapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc bip 
gg sáp0 
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DUYÊN THỨ MƯỜI: PUREJÄTAPACCAYA - TIỀN SINH DUYÊN 


Tiên Sinh Duyên. với mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong 


a Cảnh , ` _ HH2 ; 
của một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 
cung °"" ' 


(1) Cảnh Tiên Sinh Duyên. 

(2) Cảnh Duyên, 

(3) Cảnh Trưởng Duyên, 

(4) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 

(Š) Cảnh Cận Y Duyên, 

(6) Vật Cảnh Tiền Sinh Båt Tương Ưng Duyên, 
(7) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 

(8) Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiều biết 
theo Lời Dịch. 


AÄRAMMANAPURE.JATAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA 
PHẢN TÍNH GIẢN DTN Ở CÅNH TIỀN SINH DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại sô lượng câu đơn “suddhapada” giai 
doan Vân Đề của Cảnh Tiền Sinh Duyên có được 3 câu như sau: 


(I) 4byàkato abyàkafassa ÌrammaHapurejàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 
| (2) Abyàkato kusalassa Ảramimanapurejàfapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên 
| giup đỡ ủng hộ đối với Thiện với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 


(3) 







Abyàkato akwusalassa Ảrammanapurejàtapaccayena paccayo — Vô Ký làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Cảnh Tiên Sinh Duyên. 


ÄRAMMANAPUREJÄTAPACCAYASABHAGA 
CẢNH TIÊN SINH DUYÊN TAU HỢP 


heo d f 
“ach phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 
(1) Cảnh Duyên, 
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(2) Canh Trưởng Duyên, 
(3) Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên. 
(4) Cảnh Cận Y Duyên. | 
(5) Vật Cảnh Tiên Sinh Bât Tương Ung Duyên, 
(6) Cảnh Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên, 
(7) Cảnh Tiên Sinh Bât Ly Duyên. 
Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
CảnhTiên Sinh Duyên khi đã được hiện hữu. 
KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VAN ĐÈ 


CA CÁNH TIÊN SINH DUYÊN 
KÉT THÚC TIÈN SINH DUYÊN 





Age 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PA CCHĀJĀTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 





DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT 
PACCHAJATAPACCAYA - HAU SANH DUYÊN 
PACCHAJATAPACCAYANIDDESAVĀRA 
PHAN XIÊN MINH HẬU SANH DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Puc Thê Tôn thuyết giảng một cách khái lược đẻ trong phân xiên 
wë Duyên là TH. 2m HÀ Ge apu Sanh Duyên”, loại Duyên đó được Đức Thé 
Tận thuyết giảng một cách ty mỹ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên, là: “Pacchàjàtà 
itacetasikà dhammà purejàtassa imassa kàyassa Pacchajàtapaccayena paccayo”. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


«pacchàjàtà citacefasikà dhammà purejàtassa imassa kàyassa Pacchajàta — 
paccayena paccayo "_ Những Pháp Tâm và Tâm Sở sanh khởi ở phía sau làm duyên cho 
cic Thân nây đã được sanh khởi trước theo mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


Tứ Danh Uån ở trong Cõi Ngũ Uän, là 85 Tâm (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc), 52 Tâm Sở 
anh khởi ở phía sau làm duyên, tức là giúp đỡ và ủng hộ cho Săc Thân, là "ag - 
vu Thân”, “Dvijakàya — Nhi Ton, “Tijakàya — Tam Thân”, “C atujakaya = Từ 
Thán”: hoặc một trường hợp khác, tức là %Ekasammufthànikarupa — lun Sắc xuát inh 
ie “Dyisamuithànikarùpa ~ Nhị Sắc xuất sinh xú”, “Tisamutthànikarupa — Tam Săc 
tật sinh xứ”, “Catusamutthànikarùpa — Tứ Sắc xuất sinh xứ” đã được sanh khởi 
trước, với mãnh lực của Hậu Sanh Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Khi phân tích theo phần Pàlì của Niddisitabba ~ Gidi ven ER ZE e 
tinh bày trước) và Nidassanàkàra — Giải sô ee se“ — d với Nhân Duyên xiển 
| từng và cho được thấy loại kiểu mâu), thì cũng hiện weg ) 

Minh, 
8. ug äh là riyàvisesanapada: 

° Theo phương pháp Pàlì điều thứ nhất thi aaie vợ D anai dhammà 
tinh bày đến việc làm cho (Tam Tướng) hiện bày lên rõ rang, A ở phía sau, và như thé 
| tình bày cho được liễu tri đến những Tâm và Tâm Sở sanh khởi ở p , 

chi pháp mới chính là Tứ Danh Uån, Tâm và Tâm S0. - h bày cho được biết đến 

Cittacetasikà dhammà làm Kattupada: Câu KS Tu, uio ` ` e bé A Tâm Quả 

åP Năng Duyên, là Tứ Danh Uẩn ở trong Cði Ngu BEEN ae: 
—¬ Zeep m ————————— Tịch Giả: Bhikkhu PASAP 
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Vô Săc) và 52 Tâm Sở. 

Purejàtassa làm Wisesanapada cùa Imassa kàyassa trình bày cho được biết dén 
“Ekajakàya - Nhất Thân”, v.v., đã sanh khởi trước đó. do đó cht pháp mới chính là Nhật 
Thân. Nhị Thân. Tam Thân và Tứ Thân. 

Imassa kàyassa làm Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết đến Sở 
Duyên. là 3 - 7- 4 Tông Hợp Nghiệp (Kammajakalàpa) sanh khơi trong Thời Tái Tục 
đề làm thành Nhất Thân (Ekajakàya); Tông Hợp Nghiệp (Kamumajakalàpa), Tông Hợp 
Quý Tier (Utujakalàpa) sanh khởi trong khoảng giữa sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm 
Tái Tục đê làm thành Nhi Thân (DvWakayd); Tổng Hợp Nghiệp (Kammajakalàpa), T Ông 
Hợp Quý Tiết (Utujakalàpa), Tông Hợp Tâm (Cittajakalàpa) sanh khởi trong khoảng 
thời oan sát na Sanh của Tâm Hữu Phần thứ nhất, v.v. trước khi Tổng Hợp Lạt Thực 
(Ahàrajakalàpa) sanh. đê làm thành Tam Thân (Tijakày4); Tông Hợp Nghiệp, Tông 
Hợp Quy Tiết, Tông Hợp Tám, Tông Hợp Våt Thực (Ahàrajakalàpa) sanh khởi kê từ vật 
thực ở bên ngoài thâm nhập vào bên trong cơ thê, v.v. cho đến Tâm Tử. đê làm thành Ty 
Thân (Catdqjakàya); hoặc một trường hợp khác, chi pháp của Imassa kàyassa đó chính 
là xác thân cùng với hơi thở. đó chính là việc chuyên động những oai nghi lớn nhỏ cùng 
với lời nói. được sanh khởi trong khoảng thời gian Tái Tục v.v. cho đến Tù. 


Một phần khác, cht pháp của Năng Duyên và Sở Duyên trong lời nói răng 
Pacchàjàtà cittacetasikà dhammà làm thành Kafupada: Cau C hú Từ, và trong lời nói 
răng Purejàtassa imassa kàyassa làm thành Sampadànapada: Câu Liên Hẹ bởi theo 
chi tiết thành từng đôi, có như vây: 

1. Tứ Danh Uân, là 15 Tâm Hữu Phần Cot Ngũ Uän làm Hậu Sanh Năng Duyên 
Nhất Thân vào thời gian Trụ (Thìtipatta) cùng câu sanh với sát na Sanh cua Tâm Tải 
Tục, hoặc Nhị Thân (tính đêm lây Sức Quý Tiêt Duyên Nghiệp) làm Sò Duyên. 

2. Tứ Danh Uån Hữu Phần thứ hai làm Năng Duyên, Nhị Thân (ý lấy Sắc Nghiệp: 
Sắc Tâm). hoặc Tam Thân (ý lấy Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp) làm Sở Duyên. 


3. Tứ Danh Uân Hữu Phân thứ ba v.v. cho đến Tứ Danh Uân Lộ Trình Ý Môn thử 
nhất làm Năng Duyên, Tam Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết, Sắc Tâm cùng câu Sẽ 
với cái Tâm sanh trước, được tính đêm kê từ sát na Sanh của Hữu Phản thứ hai. V-V- làm 
Sở Duyên. 

4. Tứ Danh Uân Khai Ý Môn v.v. ở trong Lộ Trình Y Môn thứ hai làm Năng Duyên: 
Tam Thân (ý nghĩa đến Phạm Thiên Sắc Giới với bọn Thai Sanh (Gabbhaseyyaka) h0% 

Tứ Thân (ý nghĩa đến bọn Thấp Sanh (Samsedaj/a) và Người Dục Giới Hóa Sanh. 
(Opapàtikakàmapwuggala) cùng câu sanh với cái Tâm sanh trước, được tính đêm kê tu 


en : GENEE A emeng {p0 
Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 7= u —— a pASA 


g DUYÊN THƯ MƯỜI MỘT: PACCHÀJÃTAPACCAVA - HẬU SANH DUYÊN 
b win Dứt Dòng v.v. sanh tiếp nôi từ Lộ Trình Ý Môn thứ nhất đã diệt mát rồi làm 
l 


d Duyên: | 
5, Tứ Danh Uân Khai Ngũ Môn, Ngũ Thức, Tiếp Thâu v.v. cho dën Đôn 


inh làm Nà g Lực, hoặc 
ân Na Cảnh làm Năng 


vị Danh Uấn Na m Năng Duyên, Tam Thân (ý lấy Phạm Thiên Sắc Giới), Tú 
màn (ý lấy Người Dục Giới) cung cầu sanh với cái Tâm sanh trước, đếm kể từ 75 Hiu 
phån mat Dòng Cõi Ngä Lon (Pancavokàrabhavangupaccheda) Khai Ý Môn 
Manodvàràvajjana) (là Đoán Định) v.v. làm Sở Duyên. 


é. Tứ Danh Lan Qua Båt Lai hoặc Quả Vô Sinh sanh khởi trong sát na xuất khỏi từ 
um Thiên Diệt làm Năng Duyên, Nhị Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết (ý lấy Phạm 
Thiên Sắc Giới), Tam Thân là Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực (ý lấy bậc Bát 
Lai hoặc bậc Vô Sinh trong Cõi Dục Giới) sanh trước sát na sẽ xuất khỏi từ Nhập Thiền 
Diệt. làm Sở Duyên. 


7. Tứ Danh Uân Qua Thất Lai làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời 
gian Trụ (Thìfipaffa) cùng câu sanh với Tâm Đạo Thất Lai làm Sở Duyên. v.v. Tứ Danh 
Lân Qua Vỏ Sinh làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
(Thìitipatta) cùng câu sanh với Tâm Đạo Vô Sinh, làm Sở Duyên. 


8. Tứ Đông Lực Quả mà sanh sau làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân vào 
"o gian Trụ (Thìtipatta) cùng câu sanh với Tứ Đồng Lực Quả đông cùng một thê loại đã 
sanh trước, làm Sở Duyên. 


3. Chín Hữu Phân Cði Ngũ Uän Tam Nhân làm Năng Duyên. Tam Thân hoặc Tứ 
Thân vào thời gian Trụ (Thìtipatta) cùng câu sanh với Tứ Đồng Lực Quả ở cái cuối cùng 
tước khi sẽ xuât khỏi từ Nhập Thiền Diệt, làm Sở Duyên. 

10. Tứ Danh Uän 15 Hữu Phần Cõi Ngũ Uân, 2 Khai Môn, Ngũ Thức, Tiếp Thâu, 
thâm Tân, Đoán Định. 5 Đồng Lực Cận Tử, 2 Na Cảnh, Hữu Phần, Tử trong thời Cận 
lừ làm Năng Duyên, Tam Thân hoặc Tứ Thân cùng câu sanh với cái Tâm thứ 17 tính 
fêm vè phía sau từ Tâm Tử khởi sanh lên, làm Sở Duyên. 


Một phần khác, 
„ " Nếu Tâm Tử sanh tiếp nối từ nơi Déng Lực, rồi 15 Tâm Tử Co Ngũ Uân làm 
..° Duyên; Tam Thân là Sắc Tâm, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết (ý lấy Người Dục 
} th MAIL. j , Geh ta SW \ KE si 
e Nhi Thân là Sắc Tâm. Sắc Quý Tiêt (ý lây Người Săc Giới) vào thời gian Trụ 
patta) cùng câu sanh với cái Tâm Đồng Lực Cận Tử thử năm. làm Sơ Duyên. 


2, i A "` S P . A ˆ + D a mm V "neg 
Yêu Tâm Tử sanh tiếp nôi từ nơi Đông Lực. Hữu Phân. rôi 15 Tâm Cận Tử Cối 
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Ngũ Uân làm Năng Duyên; Tam Thân hoặc Nhị Thân vào thời gian Trụ (Thpa#a) 
cùng câu sanh với Hữu Phân Cou Ngũ Uân cái cuôi cùng, làm Sở Duyên. 


3. Nếu Tâm Tử sanh tiếp női từ nơi Đông Lực, Na Canh, rôi 10 Tâm Tử Dục Geo 
làm Năng Duyên: Tam Thân vào thời gian Trụ (Thìtipatta) cùng câu sanh với Na Cảnh 
cái thứ hai, làm Sở Duyên. 


4. Nêu Tâm Tử sanh tiếp nối từ nơi Na Cảnh. Hữu Phân, rôi 10 Tâm Tử Dục Giới 
làm Năng Duyên, Tam Thân vào thời gian Trụ (Thìtipatta) cùng câu sanh với Hữu Phần 
Dục Giới cái cuối cùng, làm Sở Duyên. 


Pacchàjàtapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 4 Duyên, là Hậu Sanh Duyên, Hậu Sanh Bắt Tương Ung Duyên, Hậu Sanh Hiện 
Hữu, Hậu Sanh Bắt Ly, làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích 
hợp, với duy nhất một cách đặc biệt mãnh lực của Hậu Sanh Duyên. 


LỜI GIÁI THÍCH 


Với từ ne “Purejàfassa imassa kàyassa” đây. là có ý lấy Sắc đang hiện hữu vào 
thời gian Trụ (Thìtipatta), chăng phải là Sắc đang sanh ở tại sát na Sanh. vì lẽ Tâm và 
Tâm Sở mà làm hình thành Hậu Sanh Duyên, là duy nhất chỉ giúp đỡ ủng hộ một cách 
đặc biệt với Sắc đang hiện hữu, không có chức năng dé sẽ giúp đỡ ủng hộ đến Sắc mà 
vån chưa sanh cho được sanh khởi, vì lẽ những loại Săe này sanh khởi trước, có khi có sự 
liên hệ từ nơi mãnh lực với Nghiệp, với Tâm. với Quý Tiết hoặc với Vật Thực. Với nhân 
nây, Đức Phật mới không có lập ý khải thuyết Hậu Sanh Duyên này để trong cả sáu Giai 
Đoạn (Cha Våra) gôm có Giai Đoạn Liên Quan (Paficcavàra), Giai Đoạn Câu Sanh 
(Sahajàfavàra), v.v. mà chỉ có lập ý khải thuyết duy nhất trong Giai Đoạn Vấn Dé 
(Panhavara), như Ngài Đại Giáo Thọ Giác Âm (Buddhaghosàcàriya) trình bày để trong 
“Chú Giải Phát Thú — Patthànaatthakathà ° như sau: 


“Purejàtassàti tesam uppàdato pathamataram jàtassa jàtikkhanam atikkamitvå 
thitippattassa” - Với từ ngữ “Purejàfassa ” là lập ý lấy Sắc mà sanh trước việc khởi sanh 
tu nơi Năng Duyên và có việc xâm phạm sát na Sanh rồi hiên hữu. 


CHÚ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ GIẢI THÍCH TÓM TÁT 
TRONG HẠU SANH DUYÊN 


Vacanattha - Chú Giái Khái Lược: 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA W 174 WA tooe Bhikkhu PASÁD0 
Ích Giả: 


DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT:  PACCHÃJÃTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 


hà jàyatìti = Pacchàjàto”- Pháp sanh sau Pháp Sở Duyên, gọi là Hậu Sanh 
“pact 

e „chàjàto ca so paccayo càti = Pacchàjàtapaccayo”- Pháp vừa sanh sau lại vừa 
“pae 


« duyên, gọi là Hậu Sanh Duyên. 
 spaechàjàto burg upakàrako dhammo = Pacchàjàtapaccayo”- Pháp sanh sau 
pháp Sở Duyên, rôi lại ủng hộ cho Pháp sanh trước, gọi là Hậu Sanh Duyên. 

40 - $ 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG HẬU SANH DUYÊN 


Hâu Sanh Duyên nây, có Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đôi với Sắc Pháp sanh trước, cho được tôn tại trọn đủ tuôi thọ, bằng cách không cho diệt 
o trước thời hạn định. Tuôi thọ của Sắc Pháp băng với tuôi thọ của 17 cái Tâm, tức là 
một cái Tâm sanh khởi rôi diệt đi, rồi thì có một cái Tâm mới khởi sanh, và cứ như thé 
cho đến 17 lần, thì Sắc Pháp mới cùng diệt một lượt với cái Tâm thứ 17 nây. Trong sự 
việc Sắc Pháp có được khả năng tôn tại cho dën 17 sát na Tâm đây, là cũng do bởi Danh 
Pháp, tức là chính do Tâm và Tâm Sở sanh ở phía sau, giúp đỡ ủng hộ đề cho Sắc Pháp 
tó được sự tôn tại và lại giúp đỡ ủng hộ cho được cùng tăng trưởng với nhau. 


(Sắc Pháp mà sanh phía sau thì không thê làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Danh Pháp 
mà sanh trước được, vì lẽ Sặc Pháp sẽ sanh khởi thì Danh Pháp đã diệt mất trước đó rôi, 
mới không thê giúp đỡ nhau được). 


lrong bộ kinh Đại Phu Chú Giải Siêu Lý (Paramatthadipanìmahàtkà) Ngài đã tỷ 
w Hậu Sanh Duyên nây. ví như cây đã đem trông thì thường được tôn tại và tăng trưởng, 
å cũng do bòi sau đó được nương vào nước mưa hoặc nước tưới vào, như thế nào thì, cây 
luge đem trông được so sánh ví như Sắc Pháp mà sanh trước, nước mưa hoặc nước tưới 


vào ` WS. # P Hi D * zg € ~ KH A Lá 
b được 50 sanh ví như Danh Pháp sanh sau, rôi lại giúp đỡ ủng hộ cho Sắc sanh trước, 
d thẻ AV vây 
y Vậy. 


ue ng bộ kinh Chú Giải Phát Thú (Pauhànnaithakotsa), TẾ Sắc | Tiếp 
Band oe ~ Danh Pháp) là Pháp giúp đỡ trợ giúp VỚI ý SEH răng trợ Sp Sức 
Zem , 1 ge tương tự như Tư Tác ý (Cetanà) hy vọng về vật thực đê giúp đỡ trợ 
` ên kên con” được gọi là Hậu Sanh Duyên. 

itim Th k dụ ví như chim kën kên khi hãy còn bé nhỏ, vẫn chưa có khả năng đề bay 
"me lại gas thực e tự nuôi dưỡng. Môi khi chim mẹ ra đi tim kiêm vật wn e chim 
T Sa, $ t0, cứ dõi mất trông chờ với hy vọng Tăng khi Mẹ quay trở Về thi Chất 
d không XE K Vật thực đê nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên. khi chìm me quay IO vê, thì 
mang vật thực về cho những chim con. Sáng ngày vào lúc chim mẹ ra đi đê 
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tìm kiếm vật thực, chim con lại vân cứ hy vọng răng khi Mẹ quay trở vê, thì chắc SẼ có 

mang vật thực về cho mình. Tuy nhiên, khi đến thời gian chim mẹ quay trở về, thì chim 
con lại cũng không đón nhận được chút vật thực nào của chim mẹ cả. Tât cả là cũng do 
lẽ tự nhiên của loài chim kên kên. Chim mẹ thường không mang vật thực về đê nuôi 
dưỡng cho chim con, mãi cho đến khi chim con sẽ lớn dân lên, rôi sẽ bay đi đê tự đi kiếm 
vật thực cho chính mình. Do đó, trong thời gian khi chim con vẫn còn bé nhỏ, thì chỉ có 
duy nhất 7 Tác Ý sanh khởi. là sự trông mong được đón nhận vật thực, mà thực sự thì 
chăng có được nhận chút vật thực nào cả, chỉ có duy nhứt là Tác Y Vi Vật Thực 
(Ahàràsàcefanà) mà thôi. Tuy nhiên, săc thân của chim con không bao giờ có điêu nguy 
hại chút nào, từ từ lớn dân lên cho đến khi có được đôi cánh và cặp chân cứng cáp, đê ròi 
sẽ tự bay đi tìm kiếm vật thực cho chính mình. Và trong sự việc mà chim con không bị 
chết đó, luôn cả không có được ăn một chút vật thực nào cả. là cũng do bởi Tác Ý Vi Vật 
Thực, tức là Vi Ái (Rasatanhà), là sự mong mỏi về vật thực đang khởi sanh trong thời 
gian đó. Tác Ý Vi Våt Thực là thuộc về Danh Pháp, có mãnh lực hỗ trợ cho săc thân, là 
phân Sắc Pháp của chim con cho đặng tôn tại và được tăng trưởng. Như thế, Tác Y Vi 


Våt Thực mói làm thành Hậu Sanh Năng Duyên, và cơ thể của chim con là Hậu Sanh Sở 
Duyên. 


Cả hai điêu tỷ dụ đã được đề cập đến như thế nào. thì Hậu Sanh Duyên cũng dường 
như thê vậy, tức là Danh Pháp sanh ở phía sau, lại có mãnh lực hỗ trợ cho Sắc Pháp đã có 
sanh ở phía trước. cho có khả năng được tồn tại và phát triên lên, được ví như cơ thê của 
chìm con đã được tỷ dụ ở phân trên. 


Tuy nhiên, trong Hậu Sanh Duyên này, phải loại trừ ra hai hạng người, đó là nhóm 
Phạm Thiên Vô Tưởng và người Nhập Thiền Diệt, Vì lẽ Sắc Pháp của hai hạng người 
nây không có được đón nhận sự hỗ trợ của Hậu Sanh Duyên. Là vì Danh Pháp không có 
sanh với Phạm Thiên Vô Tưởng và người đang Nhập Thiền Diệt, do đó, mới không có 
đón nhận sự hô trợ của Hậu Sanh Năng Duyên, mà chỉ là Sắc Nghiệp và Sắc Quý Tiết 
(Dvijarùpa — Hai Nhóm Séch của Phạm Thiên Vô Tưởng mà được tòn tại, là do nuong 
vào mãnh lực của Tw Tác ý Thiện  Neù : Hiền Sác - Giới 
(Rhpàvacarapancamajhànakusalacefanà) mà sanh khởi từ nơi mãnh lực của 7ướ"§ Ly 
AI Tu Táp (Sannàviràgabhàvana). Còn Sặc Nghiệp, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực 
(Tijarùpa — Ba Nhóm Sắc) của người Nhập Thiền Diệt mà có được tồn tai, chính là do 


nương vào mãnh lực của Bát Định và Đạo Bất Lai hoặc Đạo Vô Sinh đó vậy. Do đó, Där 
man a Thiên Vô Tưởng và người Nhận Thiền Diệt mới không làm thành Phát 
âu Sanh Sở Duyên cua loại Duyên nầy được, Và phải trở thành là Pháp Địch Duyên. 
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PHÁN TÍCH HAU SANH DUYÊN THEO TRANG THÁI 
GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC _ 


Việc giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Hậu Sanh Năng 


+ Rảng theo Trạng Thái: chỉ có loại duy nhất là sanh sau Pháp Sở Duyên 
(Pacchàjàta — Hậu Sanh). 

+ Răng theo Giống: là giống Hậu Sanh. có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên sanh sau rồi 
lại giúp đỡ ủng hộ cho Pháp sanh trước. 

| * Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên vẫn còn 

ở khoảng sát na Sanh, Trụ. Diệt và vẫn chưa diệt mắt đi. 

* Răng theo Mãnh Lực: chỉ có duy nhất là Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambha - 
kasatti). 


GIÁI THÍCH ĐẶC BIT TỪ NGỮ “JĀTA - SANH” 


Trong 24 Duyên nåy, có ba loại “Jàta — Sanh”, đó là: 
l. Câu Sanh (Sahajàta), 2. Tiên Sinh (Purejàta), 3. Hậu Sanh (Pacchàjàia). 


Với từ ngữ Jàta trong Câu Sanh. tức là Tâm, Tâm Sở và Sắc sanh ở trong cả ba sát na 
Sanh, Trụ và Diệt. Có ý nghĩa là Pháp làm thành Năng Duyên. là giúp đỡ ủng hộ đôi với 
Pháp Sở Duyên của chính mình, được cả trong sát na Sanh, được cå trong sát na Trụ và 
uge cả trong sát na Diệt. Do đó, gọi tên là Câu Sanh. 
Với từ ngữ Jàta trong Tiền Sinh, tức là Sắc sanh ở trong sát na Trụ, có ý nghĩa là Sắc 
_ th giúp đỡ ủng hộ đối với Danh mà làm thành Pháp Sở Duyên. đặc biệt chi ở sát na Trụ 
ma thôi, còn sát na Sanh và sát na Diệt thì không thê giúp đỡ ủng hộ được. Do đó, gọi tên 
å Tiên Sinh. 
Với từ ngữ Jàta trong Hậu Sanh, tức là Tâm, Tâm Sở mà ð trong sát ni Sanh và sát 
Din Có ý nghĩa là Tâm, Tâm Sở giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc mà làm thanh Pháp Sở 
tên, đặc biệt chỉ ở sát na Sanh và sát na Trụ mà thôi, còn đối với sát na Diệt thì không 
` TS đỡ ủng hộ cho Sắc được. Do đó, gọi tên là Hậu Sanh. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỌI DUNG 
CỦA HẬU SANH DUYEN 


"ong Hậu Sanh Duyên xin thuật trình bày tóm lược ba thể loại Nội Dung hiện hữu 
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như sau: 
Hậu Sanh Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên, và Sắc làm Pháp Sở Duyên. Tuận 


tự trình bày ba thê loại Pháp hiện hữu trong Hậu Sanh Duyên: 
1/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và A Pháp Địch Duyên: 





1. Pháp Hâu Sanh Năng Duyên (Pacchà làtapaccayadhamưna): 85 Tâm (trừ 4 Tâm 


Quả Vô Sắc và Tâm Tái Tục), 52 Tâm Sở phối hợp. có Tâm Hữu Phần thứ nhất v.v. 
sanh sau ở trong Coi Ngũ Uân, ở phân nhất định và bất định. 
wuDpanHadhianund): 





Nhất Sắc xuất 





2. Pháp Hậu Sanh Sở Duyên (Pacchàjdtapacca 
sinh xứ (Ekasamufthànikaràpa), Nhị Sắc xuât sinh xứ (Dvisamutthànikarùpa), lam 
Sắc xuất sinh xứ (Tisamuthànikarùpa), và Tứ Săc xuât sinh xứ 
(Catusamutthànikarùpa) cùng câu sanh với cả ba sát na của cái Tâm trước trước, có 
Tâm Tái Tục, v.v. rôi tôn tại vào thời gian Trụ (Thìtipatta). 
3. Pháp Hậu ¬ Dich Duyên (Pacchàjàtapaccanikadhanmna): Tât cả 89 Tâm có 
Tâm Tái Tục. v.v. 52 Tâm Sở và sát na sanh khởi (Uppàdakkhana) của Sắc Tâm, Sắc 
Nghiệp Tái Tục. Sắc via Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Bình Nhựt, trong tâm tánh của 
chúng sanh ở trong Cõi Ngũ Uân và Sắc Ngoại, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. 





GIẢI THÍCH DAC BIT VÈ PHÁP HẬU SANH NĂNG DUYÊN 


Pháp làm thành Năng Duyên của Hậu Sanh Duyên có hai thê loại, đó là Nhất Định và 
Bát Định. 


la. Pháp Hậu Sanh Năng Duyên nhất định (Ekanta): tức là 43 Tâm. gòm có 2 Tâm 
căn Sân, 10 Tâm Ngũ Song Thức, 3 Y Giới, 11 Tâm Na Cảnh. 1 Tâm Tiểu Sinh, 15 Tâm 


Sắc Giới, 1 Tâm Đạo Thất Lai, 48 Tâm Sở phối hợp. Tập hợp 43 Tâm nây nhật định 
sanh trong Cõi Ngũ Uân, do đó mới nhấy định làm thành Pháp Năng Duyên. 


Ib. Pháp Hậu Sanh Năng Duyên bất định (Anenkanta): tức là 42 Tâm, gồm có 8 


Tâm căn Tham, 2 Tâm căn Si, 1 Tâm Khai Y Môn, 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy 
Tác, 4 Tâm Thiện Vô Sắc, 4 Tâm Duy Tác Vô Săc, 7 Tâm Siêu Thế (trừ Tâm Đạo Thât 
Lai), Ap Tâm Sở phôi hợp (trừ Vô Lượng Phân). 

Tập hợp 42 Tâm nây, khi sanh ở trong Ca Ngũ Uân thì làm thành Hậu Sanh Năng 
Duyên. Nếu sanh trong Cat Tứ Uån thì không thê làm thành Hậu Sanh Năng Duyên: vì 
lẽ trong Co Tứ Uân không có Sắc Pháp, chỉ có Danh Pháp. Và Hậu Sanh Duyên nây, là 


Danh làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Sắc, do đó, Tâm mà sanh trong Cõi Tứ Uân mới 
không thê làm thành Hậu Sanh Năng Duyên được, i 
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GIẢI THÍCH DAC BIỆT VÈ PHÁP HẬU SANH SỞ DUYÊN 





y¡ nói răng “Tam Sắc xuât sinh xir” có ý nghĩa là Sắc sanh v 
L01! 2 A v , -A ` S / ` g ` 
shiệp. SẮC Tâm, Săc Quý Tiệt, và Tam Sắc xui Sinh xứ nây sanh trong 15 Cõi 

trừ Cõi Phạm Thiên Vô Tưởng). 


ói ba xuật sinh xứ, đó 

Eh 

Sắt Gut ( 

Lời nói răng “Tư Sắc xuât sinh xir” có ý nghĩa là Săc sanh với bôn xuất 

l d A $ về A e A ` e “ £ P 

Nghiệp, SäC Tâm, Săc Quý Tiệt, Sắc Vật Thực, và 7 Sắc xuát sin 
Gặc NEAS geg 
õi Dục GIỚI. 


sinh xứ, đó là 
h xứ nây sanh 
trong C | 

Trong Pháp Hậu Sanh Sở Duyên, là Sắc ở phân sát na Trụ câu sanh với cả ba sát na 
ua Tâm sanh trước trước đó, có ý nghĩa là trong môi sát na Tâm sanh khởi. vào mỗi sát 
na Sanh của Tâm thì có Săc cùng sanh. vào mỗi sát na Trụ của Tâm thì cũng có Sắc cùng 
` sanh, vào mỗi sát na Diệt của Tâm thì cũng có Sắc cùng sanh. 


Tập hợp lại trong cả ba sát na của Tâm đều có Sắc sanh khởi nhy nhau, vA trong Săc 

đó cùng vån có sát na Sanh của Săc, sát na Trụ của Săc, và sát na Diệt của SẮC, tương tự 
như ở Tâm vậy. Tại đây, sát na Sanh của Săc không thê làm Pháp SỞ Duyên được, tiếp 
đến là sát na Trụ của Sắc thì được làm thành Pháp Sở Duyên. Bòi do nhu the, sát na 
Sanh của Sắc sanh trong sát na Sanh của Tâm, sát na Sanh của Sắc emit trong sát na Eey 
cùa Tâm, và sát na Sanh cùa Săc sanh trong sát na Diệt của Tâm, khi tập hợp cả ba Sắc 
nây lại, thì không thê làm Pháp Sở Duyên được.,cho đến khi văn. sát na try được goi là 
` §ắc Trụ ( Thiìitipattarùpa) mới trở thành Pháp Hậu Sanh Sở Duyên, như đã được đề cập 
đến vậy, 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT VÈ PHÁP HẬU SANH DICH DUYEN 


trong Pháp Hậu Sanh Dich Duyên thì có Danh Pháp, là tât cả — Tưng 
l Sắc Pháp (Hữu Mạng và Phi Hữu Mạng) làm Pháp ..... d P hát làm môt loai 
_ ầm thành Pháp Dich Duyên, là cũng do Tâm và - — = + khi không thể 
Pháp Năng Duyên, và không thê làm thành Pháp Sở Duyên e Sắc Pháp, với tất cả 
| làm thành Pháp Sở Duyên thì sẽ làm thành Pháp Địch or wm : ei h Pháp Địch Duyên 

"Dn Mang khi đã làm thành Pháp Sở Duyên ròi, mà vẫn trở Feed duy nhất chỉ 
được đÓ, có sự giải thích răng Sắc mà làm thành Pháp SƠ "` d geit thì không 
3 Sát na Trụ (Sắc Trụ) là Sắc đang ở tại sát na Trụ, còn Sắc ở ti Như thế, Sắc mà làm 
hệ làm thành Pháp Sở Duyên, do đó mới làm Pháp Dich Duyen, › Quý Tiết, và Sắc Vật 
thành Pháp Địch Duyên, có ý nghĩa đến Sắc Nghiệp. ern ` Aw và Sắc 

Eë vào sát na Sanh vậy. Với Sắc Phi Hữu Mạng. là tât cả 


"¬ 
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Nghiêp Pham Thiên Vô Tuong, Sắc Quý Tiết Phạm Thiên Vô Tưởng, không nhất định 


làm thành Pháp Sở Duyên, do đó, mới thành Pháp Địch Duyên. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VÁN DE (PANHAVARA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG HẠU SANH DUYÊN 


Tại đây. Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cót lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện. Câu Båt Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Nẵng Duyên; ké đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


KUSALAPADA - CÂU THIỆN l Wi 
“A BYÃKATAPADÃVASÃNA - PHAN CUOI CAU VO KY”- 
TRONG CÂU THIEN 


“Kusalo dhammo abyàkatassa dhammassa Pacchàjàtapaccayena paccayo ”= Pháp 
Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 

Pháp Thiện làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở. 

Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên, là 28 Sắc. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Pacchàjàtà kusalà khandhà purejàtftassa imassa kàyassa Pacchàjàfapaccayena 
paccayø”- Tứ Danh Uân Thiện mà sanh sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam 
Thân và Tứ Thân mà sanh trước, với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo có chi pháp là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm 
Sở sanh phía sau làm duyên. 
Abyàkafassa dhammassa có chi pháp là Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
(Thìtipatta), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 
- Tại đây, Tứ Danh Uân Thiện, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở sanh sau ở trong Cõi Ngũ 
Lan làm Hậu Sanh Năng Duyên. 


Tam Thân (Tÿakàya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm. Sắc Quý Tiết ở trong Cõi Ngũ 
Uân. Và Tứ Thân (Catujakàya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc vật 
Thực ở trong Cõi Ngũ Uân dang sanh đến sát na Trụ của Sắc và câu sanh với từng môi 
cái Tâm sanh trước trước, đêm lui ngược về sau 16 sát na, kê từ Tâm Đoán Định hoặc 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÄJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 
Khai ý Môn v.v. làm Hậu Sanh Sở Duyên. 
Tâm e 
găng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 
+ Rằng theo . 56 TẾ 
+ Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 
s Rằng theo Người: hiện hành trong bon Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). tùy 
theo trường hợp: 
8 Rång theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngủ 
Môn. Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới, Lộ Trình Kiên Cố (Appanàåvithi). 
Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phân. 


* Pacchàjàtapaccayena trình bày cho biệt dën mãnh lực một cách đặc biệt của Hậu 
sanh Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
môt thời gian (Ghafand — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Hậu Sanh Duyên. 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Hậu Sanh Båt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiĉu biết 
theo Lời Dịch. 


AKUSALAPADA - CÂU BÅT THIỆN 
“ABYÃKATAPADÃVASÃNA - PHẢN CUOI CÂU VÔ KY”- 
TRONG CÂU BåT THIỆN 


"4kusalo dhammo abyàkatassa dhanumassa Pacchàjàtapaccayena paccayo”- 
e Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh 
uyên, 
Pháp Bất Thiện làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở. 
Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên, là 28 Sắc. 


ANUVÄÃDA - CÂU PHỤ 


Pacchàjà 


Pace đà akusalà khandhà purejàfassa imassa kàyassa Pacchajàtapaccayena 
Oto". 


Tứ Danh Uån Bắt Thiện mà sanh sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đôi với Tam 
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| Thân và Tứ Thân mà sanh trước, với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện, 27 
| Tâm Sở sanh phía sau làm duyên. 
| Abyàkatassa dhammassa có chỉ pháp là Tam Thân hoặc Tứ Thân vào thời gian Trụ 
| (Thìtipatta), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 
` Tại đây, Tứ Danh Uân Båt Thiện, là 12 Tâm Bất Thiện, 27 Tâm Sở sanh sau ở trong 
Co Ngũ Uân, làm Hậu Sanh Năng Duyên. 


Tam Thân (Tijakàya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết ở trong Cõi Ngũ 
= Uân. Và Tứ Thân (Catjakàya) tức là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật 
_ Thực ở trong Co Ngũ Uân đang sanh đến sát na Trụ của Sắc và câu sanh với từng mỗi 
cái Tâm sanh trước trước. dëm lui Được về sau 16 sát na, kê từ Tâm Đoán Định hoặc 
Tâm Khai Ý Môn v.v. làm Hậu Sanh Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Co Ngũ Uån. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
trường hợp. 

* Răng theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình Ngũ 

Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Dục Giới. 


Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phân. 


* Pacchàjàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Hậu 
Sanh Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Œhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Hậu Sanh Duyên, 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ung Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(4) Hậu Sanh Bất Ly Duyên, 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chị Pháp, và Thời Gian Địa Giới. v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. * Wes 
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DUYÊN THỨ MƯỜI MỘT: PACCHÃJÄTAPACCAYA - HẬU SANH DUYÊN 


ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADAVASANA ` PHẢN CUỎI CÂU VÔ KÝ". 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


“4byàkaf0 domme abyàkatassa dhammassa Pacchàjàtapaccayena paccayo”- 
pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh 
Duyên. 

pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Năng Duyên, là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc), 20 
Tâm Duy Tác, 38 Tâm Sở. i 

Pháp Vô Ký làm Hậu Sanh Sở Duyên, là 28 Săc. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Pacchajàtà vipàkàbyàkafà kiryaàbyakatà khandhà purejàtassa imassa kảyassa 
Pacchàjàtapaccayena paccayo”- Tu Danh Uân Quả và Tứ Danh Uân Duy Tác mà sanh 
sau làm duyên, giúp đỡ ủng hộ đối với Nhất Thân, Nhị Thân, Tam Thân và Tứ Thân mà 
sanh trước, với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo có chỉ pháp là 32 Tâm Quả (trừ 4 
Tâm Quả Vô Săc), 20 Tâm Quả Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh phía sau, làm Năng Duyên. 

Abyàkatassa dhammassa có chỉ pháp là Nhất Thân, Nhị Thân, Tam Thân, Tú Thân 
vào thời gian Trụ ( Thìtipatta), tức là 28 Sắc sanh trước làm Sở Duyên. 

Tại đây, Tứ Danh Uån Quả và Tứ Danh Uän Vô Ký, là 32 Tâm Quả (trừ 4 Tâm Qua 
Vô Sắc), 20 Tâm Quả Duy Tác, 38 Tâm Sở sanh phía sau ở trong Cði Ngũ Uân, làm Hậu 
Sanh Năng Duyên. 

_ Nhật Thân (Ekajakàya) tức là Sắc Nghiệp Tái Tục. Nhị Thân (Dwÿak4y4) tức là Sắc 
Nghiệp, Sắc Quý Tiết. Tam Thân (Tijakàya) tức là Sắc Nghiệp. Sác Tâm, Sắc Quy Tiết G 
Tong Cõi Ngũ Uân, Và Tứ Thân (Catujakàya) tức là Săc Nghiệp. Sắc Fam; em Quý 

St Sắc Vật Thực ở trong Cõi Ngũ Uân đang sanh đến sát na Trụ của Sắc Và om sanh 
5 từng mỗi cái Tâm sanh trước trước, có Tâm Tái Tục v.v. làm Hậu Sanh Sở uyên. 

' Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt, thời kỳ Tử (15 Tâm Tử 
, tồi "90 Uân hiện hành trong thời kỳ Tử). | 

Sắng theo Địa Giới: hiện hành trong CO Ngũ Uân. 
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Ú VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP |ịị 


ĐẠI PHÁT TH 
* Răng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm và bôn bậc Thánh Quả, tùy lục 
trường hợp. 


* 


Băng theo Lô Trình: Pháp làm thành Năng Duyên hiện hành trong Lộ Trình d 
Môn. Lộ Trình Y Môn Đông Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên C¿ 


và Lộ Trình Tâm Đạo là Tâm Hữu Phân. 
Pháp làm thành Sở Duyên hiện hành trong Lộ Trình Sắc Pháp ở trong Nội Phận, 





* Pacchàjàfapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Hậu 
Sanh Duyên. trong tắt cả mãnh lực của cả 4 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 


một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Hậu Sanh Duyên, 

(2) Hậu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(3) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(4) Hậu Sanh Bắt Ly Duyên. 


* Paccayø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 
* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nén hiệu biết 
theo Lời Dịch. 


PACCHA.JATAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA 
PHAN TÍNH GIÁN DON Ở HẬU SANH DUYEN 
giải 
Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “ “suddhapada” £ 
đoạn Vân Đê của Hậu Sanh Duyên có được 3 câu như sau: 


(I1)  Kusalo abyàkatassa Pacchàjàtapaccayena paccayo — Thiện làm dor ai 
ung hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 

(2) Akusalo abyàkafassa Pacchàjàfapaccayena paccay0 — 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. ân gi 

(3) Abyàkato abyàkafassa Pacchàjàt4paccayena paccayo ~ Vô Ký làm i 
đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Hậu Sanh Duyên. 


n 
Bát Thiện làm W 


PACCHAJATAPACCAYASABHAGA 
HẠU SANH DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phái , ' 
cách phôi hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như 54È' 


Tác Giả: | 
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(1) Hậu Sanh Bắt Tương Ứng Duyên, 
(2) Hậu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(3) Hậu Sanh Bắt Ly Duyên. 


Có ý nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình 
với Hậu Sanh Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI DOAN VÁN ĐÈ 
HẬU SANH DUYÊN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI 
ASEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 
ASEVANAPACCAYANIDDESAVARA 
PHAN XIÊN MINH TRÙNG DỰNG DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thé Tôn thuyết giảng một cách khái lược dë trong phần xiển 
thuật Duyên là “Àsevanapaccaya — Trùng Dụng Duyên”, loại Duyên đó được Đức Thé 
Tôn thuyết giảng một cách tý mý kỳ càng trong phân xiên minh Duyên, là: “Purimà 
purimmàa kusalà dhammà pacchimànam pacchimànam kusalànam dhammànam 
Asevanapaccayena paccayo — pe — Purimà purimà kiriyàbyàkatà dhammà 
pacchimànam pacchimànam kiriyàbyàkatànam dhammànam Asevanapaccayena 
paccayo”. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


I. “Purimà purimà kusalà dhammà pacchimànam pachimànam kusalànam 
dhammànam ẢSevanapaccayena paccayo”- Những Pháp Thiện sanh trước trước làm 
duyên cho những Pháp Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tứ Danh Uân Thiện, là 17 Tâm Đông Lực Thiện Hiệp Thế sanh trước trước (trừ Tâm 
Đông Lực cái cuối cùng), 38 Tâm Sở làm duyên cho Tứ Danh Uẩn Thiện. là 21 Tâm 
Đông Lực Thiện (trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhất) sanh sau sau, 38 Tâm Sở. với mãnh 
lực Trùng Dụng Duyên. 


2. “Purimà purimà akusalà dhammà pacchùmnànam pachimànam akusalànam 
dhammånam Asevanapaccayena paccayo” - Những Pháp Bât Thiên sanh trước trước 
làm duyên cho những Pháp Bất Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tứ Danh Uân Bât Thiện. là 12 Tâm Đông Lực Båt Thiện sanh trước trước (trừ Tâm 
Đông Lực cái cuỗi cùng), 27 Tâm Sở làm duyên cho Tứ Danh Uẩn Bắt Thiện, là 12 Tâm 
Đông Lực Bất Thiện (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất) sanh sau sau, 27 Tâm Sở. với 
mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 


3. “Purimà purimà kiriyàbyàkatà dhammà pacchimànam pachimànam 
kirydbydakatanan dhammàåànam Asevanapaccayena paccayo” - Những Pháp Vô Ký 
Duy Tác sanh trước trước làm duyên cho những Pháp Vô Ký 
mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tứ Danh Uân Vô Ký 
Tâm Đông Lực cái cuối c 


Duy Tác sanh sau sau vO! 


Duy Tác, là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh trước trước (trừ 
ung), 35 Tâm Sở làm duyên cho Tứ Danh Uån Vô Ký Duy Tác: 
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f DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: Ä$EVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 
| Duy Tác (trừ Tâm Då ` | 
¡ 18 Tâm Đông Lực Duy lac (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhât) sanh sau sau, 35 Tâm Sở, 
với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHỊ PHÁP 


| Khi phân tích theo phân Pàli của Niddisitabba - Giải Thích (Câu này được wa lên 
minh bày trước) và Nidassanakàra — Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nội 
dung và cho được thấy loại kiểu mầu), thì cũng hiện hành tương tự với Nhân Duyên xiên 
minh. 

* Theo phương pháp PAI điều thứ nhất thì Purimà purimà kusalà dhammà làm 
Katupada: Câu Chú Từ, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 17 Tâm 
Đông Lực Thiện Hiệp Thế, 38 Tâm Sở phối hợp sanh trước trước (trừ Tâm Đông Lực cái 
cuôi cùng). 

Pacchunanan pacchimànam kusalànam dhammànam làm Sampadànapada: Câu 
Liên Hê trình bày cho biết đến Pháp Sở Duyên, là 21 Tâm Thiện, 38 Tâm Sở phối hợp 
mà sanh sau (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất). 

Một phân khác, trình bầy chi pháp tương tự với Vô Gián Duyên xiên minh ở điều 
thứ mười một. 


Asevanapaccayena làn Karanapada: Câu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 
lực 6 Duyên. là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


' việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
NHẬT mås $ a wë ` ` í 
“môt cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 


_ Theo phương pháp Pàli điều thứ hai thì Purimà purimà akwsalà dhammà làm 
` “pada: Câu Chú Từ, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 12 Tâm 


Ô G Z e > , ` ˆ o DE A. 
e 'Ê Lực Bất Thiện, 27 Tâm Sở phối hợp sanh trước trước (tru Tâm Đông Lực cái cuôi 
ng), i ; 


c, Cchimànam pacchimàmam akusalànam dhammànam làm Sampadànapada: 
“w Lie ; ? e p Se ` i 
‘Miên Hê trinh bày cho biết dén Pháp Sở Duyên, là 12 Tâm Bắt Thiện, 27 Tâm Sở 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TONG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP ur 


phôi hợp mà sanh sau (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất). 
Asevanapaccayena làm Karanapada: Câu Chế Tác, trình bày cho biết đến mãn) 


lực 6 Duyên. là: 
(1) Trùng Dụng Duyên. 
(2) Võ Gián Duyên, 
(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 
(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
nhất một cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 


* Theo phương pháp Pàlì điều thứ ba thì Purimà purimà kiriyàbyàkatà dhammà 
làm Kattupada: Câu Chủ Tir, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 18 Tâm 
Đông Lực Duy Tác, 35 Tâm Sở phôi hợp sanh trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuói 
cùng). 

Pacchimànam pacchiủmànam kiryàbyàkatànam dhammànam làm Sampa - 
dànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biết dën Pháp Sở Duyên, là 18 Tâm Båt Thiện, 35 
Tâm Sở phôi hợp mà sanh sau (trừ Tâm Đông Lực cái thứ nhất). 


Một phân khác, cht pháp của Kattupada: Câu Chù Từ, đó là: 


l. Tâm Tiểu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ nhất làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ hai. 


2. Tâm Tiêu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ hai làm việc giúp đỡ ủng 
hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ ba. 


3. Tâm Tiêu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ ba làm việc giúp đỡ ủn§ 
hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ bốn. 


4. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ bốn làm việc giúp đỗ 
ủng hộ đôi với Tiếu Sinh hoặc Tâm Dông Lực Đại Duy Tác cái thứ năm. 


5, Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác cái thứ năm làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiểu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ sáu. 


6. Tâm Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ sáu làm việc giúp đỡ 
ủng hộ đối với Tiếu Sinh hoặc Tâm Đông Lực Đại Duy Tác cái thứ bảy. 


7. Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ nhất vào sát na làm nhiệm vụ Chuyên Tộc. lâm 
PASáD0 
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— giúp đỡ ng hộ 4 Tâm Duy Tác Đáo Đại Hỷ Thọ. 
việt È 


g, Đôi Đông Lực Đại Duy Tác thứ ba vào sát na làm nhiệm v 


ụ Chuyên Tộc. làm việc 
úp đỡ ủng hộ 5 Tâm Duy Tác Đáo Đại Xå Thọ. 


9, Chín Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh trước trước làm việc giúp đỡ ủng hộ đối 
với 0 Đông Lực Duy Tác Đáo Đại sanh khởi sau sau trong Lộ Trình Nhập Thiên Định 
(§amàpajjanavithi ). 


Chi pháp của S$ampadànapada: Câu Liên Hệ, đó là: Tiếu Sinh hoặc Đôi Đông Lực 
nại Duy Tác thứ hai v.v. và 9 Đồng Lực Duy Tác Dän Đại. 

Asevanapaccayena làm Karanapada: Câu Ché Tác. trình bày cho biết đến mãnh 
lực 6 Duyên. là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên. 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp. với mãnh lực duy 
nhát một cách đặc biệt của Trùng Dụng Duyên. 


LOL GLÁI THÍCH 


Pháp làm thành Trùng Dụng Năng Duyên, rằng tính theo Tâm thì, tất cả Tâm Bất 
lên khởi sanh, tất cả Tâm Thiện Hiệp Thé khởi sanh, tất cả Tâm Duy Tác khởi sanh 
mm nhiệm vu Đồng Lực, làm Năng Duyên, về việc sanh khởi được tính từ việc tiếp nôi 
“nơi Đồng Lực, và cần phải loại trừ Đồng Lực cái cuối cùng. ¬¬ 
Vë phía Trùng Dụng Sở Duyên, rằng tính theo Tâm thì, tät cả Tâm Bật Thiện khói 
nà, tất cả Tâm Thiện Hiệp Thế và Siêu Thé khởi sanh, tất cả Tâm Duy Tác khởi sanh 
làm nhiệm vụ Đông Lực. làm Sở Duyên. thì về việc sanh khởi được tính từ việc tiếp nôi 
Ungi Đông Lực. và cân phải loại trừ Tâm Đồng Lực cái thứ nhât. ¬¬ h 
à lại, SU việc Tâm Đao không làm được Trùng Dụng Năng ngà * cùng do ges 
sanh khởi chỉ một sát na, do đó, mới chỉ làm thành duy nhật phân Trùng Dụng Sở 
"Yên, Còn việc Tâm Quả mà không làm được cả hai, làm thành Năng mm Sở 
t ar, à cũng do bởi những loại Tâm này có thực tính là Dị Thục Quả, và không có 
"Dh thành Thiện, Bât Thiện, Duy Tác. 


Việc 
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Tinh Đạo Đại Phụ Chủ Giải (Visuddhimaggamahàtìikà) åå trình 
bây một cách tự động rằng, Tâm Đạo, Tâm Quả mà không được làm thành Trùng Dụng 
Năng Duyên và Sở Duyên, cùng với việc dän chứng Nhân Qua đê nêu lên răng không 
đúng với Thực Tính, quả đó là sự thật, là đúng với sự thật. rôi cũng cân phải hiện hành 
theo phần Pàlì và Chú Giải, như đã được trình bây ở tại phân phía trên rôi vậy. | 

Tiếp theo đây sẽ dân chứng về Chú Giải Phái Thú (Patthànaatthakathà) đê trình bây 
đến Nhân - Quả ở giữa Thiện, Bát Thiện với DỊ Thục Quả. Duy Tác. không được làm 
thành Trùng Dụng Năng Duyên, Sở Duyên, và Tâm DỊ Thục Quả lẫn nhau mà cũng 


không được làm thành Trùng Dụng Năng Duyên. Sở Duyên. 


Tuy nhiên. Thanh 


I. Bhinanjàtikà hi bhinanjànkdnam Arùpadhammànam  àsevanagunena ` ` 
pagunabalavabhàvam sàdhayamànà attano kusalàdibhàvasankhàtam katim | 
gàhàpctuim na sakkonti. 

Quả thật là, Pháp có chủng loại khác biệt nhau, đó là Thiện, Bât Thiện với DỊ Thục | 
Quả. Duy Tác, với những loại nây sẽ làm cho Danh Pháp mà có chung loại khác biệt 
nhau cho thành tựu dẫn đến việc có năng lực, việc thuần thục trong việc tiếp thâu Cảnh 
với năng lực Trùng Dụng Duyên. và rồi quay trở lại giữ lấy băng cách làm thành chủng 
loại của mình. nghĩa là thành Thiện, Bát Thiện, điều nầy quả thật không thê được, do đó, 
mới không lập ý trình bầy Thiện, Bất Thiện làm Trùng Dụng Duyên cho đôi với Dị Thục 
Quả. Duy Tác. 


—_—_——————__ —— —- 


2. Atha vipàkdhyàkatftam dhammà na gahitanti ? Asevanàbhàvena vipàkam hi 
katmmavasena vipàkabhàvappadam kanunaparinàmitam hutvà vattati nirussaham 
dubbalanti àsevanagunena attano sabhàvam gàhàpetvà paribhàvetvà neva annam 
vipåkam uppàdetum sakkoti na parimavipàkanubhàvam gahetva uppajjitumti 
kammavegukkhitam pana patitamviya hutvà uppajjatìti sabbathàpi vipàke àsevanam 
nathìti àsevanåbhàvena vi0àkam na gahitam. 

Nếu hỏi răng vì nguyên nhân nào không năm láy Dị Thục Quả làm thành Trùng Dụng 
Duyên 7 Giải đáp răng vì không có thực tính làm thành trùng dụng, đó là việc thụ hưởng 
Cảnh hoài hoài. 

Giải thích răng với Thực Tính làm thành Dị Thục Quả rồi dẫn đến việc được lầm 
thành Di Thục Quả, là cũng do có liên quan đến mãnh lực của Nghiệp Báo. Nghiệp là 
người làm cho chín mùi rôi khới sanh hiện hữu, không cần có việc tinh cần nỗ lực, cho dù 
năng lực hãy còn non yêu trong việc tiếp thâu Cảnh. Do đó, với Dị Thục Quả này sẽ làm 
cho những DỊ Thục Quả khác, được sanh khởi với nhau và cho giữ lấy Thực Tính CH 
mình, rôi có năng lực với khả năng của việc thụ hưởng Cảnh hoài hoài, quả thật là không 
làm được điêu nây ! Và Dị Thục Quả sanh ở phía sau, sẽ giữ lấy năng lực của Dị TI 
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‹a trước. thì quả thật là cũng không thẻ làm được điều nây một cách tương tự. 
Qua 0 . - thực răng, Di Thục Quả đây. hoàn toàn tương tự với mănh lực của Nghiệp 
Một = ep đúc khuôn ra rôi cho sanh khởi. Do với nguyên nhân nây, trong chủng loại 
o là nguo" ới không có Thực Tính làm thành trùng dụng, trong tất cả mọi trường 
Di vr ec? wb nhân không có Thực Tính làm thành trùng dụng, Đức Phật mới lập ý 
äi sie thuyết DỊ Thục Quả trong Trùng Dụng Duyên, 

CHÚ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG TRÙNG DỤNG DUYÊN 


1 Giải Khái Lược: ER 
canattha - Chú Giải K A 8 l | ZS ii 
k 4punappunam sevanam = Ảsevanam”- Việc thụ hưởng Cảnh hoài hoài, gọ 
“Apun 
Trùng Dung. E i có môt cái Tâm duy nhât 
E 4sevdafi punappunam pavaffaftifi = Asevanam”- Chi có một cải T y 
9 e a e `” äh D ` ne. 
mà sanh khơi trùng lặp với nhau hoài hoài, gọi là Trùng Dụng e etleche chế 
“Asevanam ca tam paccayam càti = Asevanapaccayam - Viẹc thị 
" `. d D? ` ên. 
hoài hoài và lại làm duyên, gọi là Trùng Dụng Duy Lo wutz Aën A 
“Asevanatthena anaHfarànam pagunabalavabhadvaya. De gen ab lăng đi 
4se 4 TT N sti fi tijé a f 
dsevanapaccayo”- Pháp làm việc giúp dð ủng hộ với lưng lấn su, về vối ý xghêa Ô 
thoảng ngăn cách, làm thành Thực Tính có năng lực tinh thông ` 
l e y D ` ` ôn. 
hu hưởng Cảnh hoài hoài, gọi là Trùng Dụng uy€ 


i (G DUYÊN 
LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG TRUNG DỤNG 


a) được dịch là thụ 
[rong Trùng Dụng Duyên này, với từ ngữ Trùng sa ng zen thụ hưởng råt 
S : Ss ài hoài trong Canh, nog Ậ 
hường hoài hoài, có ý nghĩa dën việc thụ hưởng omg SE siêu Danh Pháp Tâm Đông 
thiĉu, và Pháp làm nhiệm vụ thụ hưởng ĐỀN CĐ, SỨC Thế mà thôi. Việc thụ hưởng 
Luc, mà đặc biệt là chỉ lấy những Tâm Đông pa mm, khởi hoài hoài của Tâm Dong 
hoài hoại trong Cảnh. cũng có ý nghĩa chính là việc omg vụ thụ hưởng Cảnh, do đó, nêu 
` dó vậy, vì lẽ Tâm Đồng Lực đặc biệt chỉ làm "+. ¡ là việc thụ hưởng Cảnh, thì 
"7 gọi là việc sanh khởi của Tâm Đồng Lực, và vn Lực. 
e TS ` yi của Tâm Đông Lực. 
“ung vận cùng một ý nghĩa với việc sanh khởi của lâm Đồng Lực, vẫn có khả năng 
yi của Tâm Đông Lực; 
ong việc thụ hưởng Cảnh hoặc việc sanh khởi cua en với mình được tiêp tục sanh 
là | duyên giúp đỡ ủng hộ cho Pháp có cùng một chung ch , Trí. Vô Dẫn He Thọ theo 
D. Vị nhy, vào lúc Tâm Thiện thứ nhát là Tâm weg h be làm duyên giúp đỡ ủng 
Việc làm cia Tâm Đồng Lực thứ nhất, và khi diệt đi thì thường 
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hộ cho cùng một loại Tâm Thiện nây khởi sanh lại lần thứ hai, gọi là Tâm Đồng Lực thứ 
hai. Và khi Tâm Đông Lực thứ hai det đi thì cüng thường làm duyên cho Tâm Đông 
Lực thứ ba. cũng cùng một thử Tâm cho khởi sanh tiếp nữa. Cách thức nây, diễn tiến 
mãi cho don Tâm Đông Lực thứ bảy là Đồng Lực cuối cùng. Tuy nhiên, Tâm Đông Lực 
thứ bảy nây không có khả năng. đề sẽ làm duyên tiếp tục cho cái Tâm có cùng một chủng 
loại với mình cho được sanh khởi. là vì Tâm Đông Lực nây có năng lực yêu kém, không 
có khả năng giúp đỡ ủng hộ cho sanh tiếp nói Tâm Đồng Lực nữa. Sự việc Tâm Đông 
Lực thứ nhất làm duyên cho khởi sanh Tâm Dong Lực thứ hai, và Tâm Đồng Lực thứ hai 
làm duyên cho khởi sanh Tâm Đông Lực thứ ba, cho suốt mãi đến Tâm Đồng Lực thứ 
sáu, như thé gọi là Trùng Dụng Duyên. 

Mặc dù, Tâm Đồng Lực thứ bảy nây, thực sự có năng lực yếu kém, không có đủ khả 
năng làm duyên cho sanh tiếp Tâm Đông Lực nào khác, tuy nhiên trong việc tạo tác 
Thiện Nghiệp hoặc Bất Thiện Nghiệp của tát cå nhân loại, thì Tác Y (Cefanà — Tw Tâm 
50) chính làm việc tạo tác Nghiệp thường luôn trọn vẹn đến cả Tâm Đông Lực thứ bảy 
nây. Do đó, Tác Ý ở trong Tâm Đông Lực thứ bảy này, được gọi là Tác Ý Phán Đoán 
Hoàn Kết Minh Nghĩa (Atthasàdhakasannithàpakacetana) là Tác Ý phán đoán sự việc 
một cách trọn vẹn và có khả năng làm cho thành tựu các sự việc ây. Và Tác Ý của Tâm 
Đông Lực thứ bảy nây, ngay khi trô sanh Quả mới có nhiều năng lực dùng mãnh, có khả 
năng làm cho Quả tải tục tiếp nói đến kiếp thứ hai. Tất cả sẽ được thấy ở trong phần Ngủ 
Vô Gián Nghiệp (Pancànanfarayikakamma) và Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp 
(i NViyatamicchàditthikamma) là một loại Nghiệp dùng mãnh, và việc làm cho trô sanh 
Quả của Nghiệp nây, cũng chính là Tâm Đông Lực thứ bảy nầy vậy. 


Ngài đã dẫn thí dụ về Trùng Dụng Duyên được ví như một người đã từng trải qua 
việc học hỏi trong một môn nghệ thuật nào. Khi cân phải cho việc học hỏi trong duy nhât 
một môn nghệ thuật nây cho được liên tục thì thường là phải học hỏi cho tốt và phải có 
sự hiệu biết thật nhiêu. Tât cả cũng là do nương vào tri thức của mình đã từng trải qua 
môn nghệ thuật do. thành phương tiện ủng hộ cho việc học hỏi được khởi sanh tốt đẹp và 
thông suót, cho đến viên mãn của việc học hỏi của môn nghệ thuật dó. Điều nây như thê 
nào, thì Pháp làm thành Trùng Dụng Duyên cũng tương tự như thế ấy, có nghĩa là Tâm 
Đông Lực thứ nhât được so sánh ví như Tri Thức là phân trước tiên. Tâm Đông Lực thứ 
hai cho đên Tâm Đông Lực thứ bảy, được so sánh ví như Tri Thức đã được tiếp thâu vào 
những giai đoạn tiếp nối cho đến chấm dứt khóa trình của môn nghệ thuật đó. được 59 
sánh ví như Tâm Đông Lực thứ bảy chính là cái Tâm Đồng Lực cuối cùng. 


Pháp Năng Duyên của Trùng Dụng Duyên, một cách đặc biệt chỉ láy phần Tâm Đông 
Lực Hiệp Thé, vì lẽ thường Tâm Đông Lực sẽ làm được Trùng Dụng Năng Duyên. cân 
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vi kết hop với ba trạng thái, như sau: 

_ 1. Tâm là phải cùng một chủng loại. 

3 Phải sanh trùng lặp với nhau, ít nhật là ba, bốn. hoặc năm lần, nhiều nhất là bảy 
làn. trong sô lượng 29 Tâm Đông Lực Dục Giới. 
(Nếu là Đông Lực Kiên Cô Đáo Đại trong Lộ Trình Nhập Thiền Định, thì sanh 
trùng lặp với nhau nhiêu hơn bảy lân). 

1 Phải không là Tâm Đồng Lực Dị Thục Quả. 


Còn tám Tâm Đông Lực Siêu Thé, thì 4 Tâm Đồng Lực Đạo quả thật không phải là 
Tâm Đông Lực Dị Thục Qua, vå lại chỉ sanh có một lần ròi điệt mắt. không có sanh trùng 
lặp, mới không thê làm thành Trùng Dụng Năng Duyên được, và chỉ làm được Trùng 

_ Dụng Sò Duyên mà thôi. 


Bôn Tâm Đông Lực Quả, quả thật là, sanh được rát nhiều lần. tuy nhiên lại là nhóm 
Tâm Đông Lực DỊ Quả Thục, do đó không thê làm thành Trùng Dụng Năng Duyên. và 
_ cùng không thê làm được Trùng Dụng Sở Duyên, là vì Tâm Đồng Lực Quả này thường 
_ phải nương vào Tâm Đồng Lực Đạo. Khi Tâm Đồng Lực Đạo mà không làm được 
Irùng Dụng Năng Duyên thì Tâm Đồng Lực Quả cũng không làm được Trùng Dụng Sở 
Duyên, đó là trường hợp thứ nhất. Lại một trường hợp khác, là vì Tâm Đông Lực Quả 
tới Tâm Đồng Lực Đạo không cùng một chủng loại với nhau, do đó, không thê làm được 
trùng Dụng Năng Duyên và Trùng Dụng Sở Duyên. Rốt cuộc lại. trong Lộ Trình Đắc 
Đạo hoặc trong Lộ Trình Nhập Thiền Quả thì Tâm Đồng Lực Quả nây phải là Trùng 
Ùụng Dịch Duyên. Còn trong Tâm Đông Lực Hiệp Thé thì Tâm Đông Lực thứ nhât 
thông làm được Trùng Dụng Sở Duyên, mà chỉ làm được duy nhật ở phân Trùng Dụng 
Năng Duyên, và Tâm Đông Lực cái cuối cùng thì không thê làm được Trùng Dụng Năng 
Duyên, mà chỉ làm được duy nhất ở phần Trùng Dụng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH TRÙNG DỤNG DUYÊN THEO TRẠNG THÁI. 
GIÓNG. THỜI GIAN VÀ MANH LỤC 


"ër giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của Pháp làm thành Trùng Dụng Nẵng 
uyên đó, i 


° Rång theo Trang Thái: chi có một loại duy nhất là sanh khởi thụ hưởng hoài hoài ở 


tong Cảnh (Trùng Dụng — Asevana) có ý đề cập đên là, việc thây, việc e 
ghe, việc ngửi mùi hơi, việc nếm vị, việc xúc chạm, việc nghĩ suy, việc lâm cho 
Xác thá à en A0 
"Rå "n hoat động hoài hoài. ân làm duyên cho 
tệ theo Giống: là giống Vô Gián, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyn 901 ©L7 
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Pháp Sở Duyên sanh khởi một cách không gián đoạn. 

* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Qu á Khứ, có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên phải 
điệt trước rồi làm duyên cho Pháp Sở Duyên được khởi sanh. 

* Răng theo Mãnh Lực: chỉ có duy nhất một loại mãnh lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(janakasatti). 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CỦA TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Trong Trùng Dụng Duyên xiên thuật trình bày tóm lược ba thê loại Nội Dung hiện 
hữu như sau: 
Trùng Dụng Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên, và Danh làm Pháp Sở Duyên. 


Tuân tự trình bày ba thê loại Pháp hiện hữu trong Trùng Dụng Duyên: 
I/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Địch Duyên: 


: 47 Tâm Đông Lực 
Hiệp Thé sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuối cùng ở trong cùng một chủng 
loại), 52 Tâm Sở phối hợp. 

2. Pháp Trùng Dung Sở Duyên (Asevanapaccayuppannadhammna): 51 Tâm Đông 
Lực sanh sau sau (trừ Tâm Đông Lực Dục Giới cái thứ nhất, và 4 Đông Lực Quả). 
52 Tâm Sở phối hợp. 

3. Pháp Trùng Dung Dich Duyên (Ä sevanapaccanikadhamma): Tâm Đông Lực 
cái thứ nhất của 29 Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Khai Môn, 36 Tâm Dị Thục Quả. 
52 Tâm Sở phối hợp và tất cả Sắc gồm có Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc 
Ngoại, Sắc Vật Thực, Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng. Sắc 
Nghiệp Bình Nhựt. 





Ghi chú: Trong Pháp Trùng Dụng Địch Duyên, một cách đặc biệt là chỉ trình bây 
Tâm Đông Lực cái thứ nhất của Tâm Đông Lực Dục Giới mà thôi. còn Tâm Đông Lực 
Đáo Đại và Tâm Đông Lực Đạo thì không thể làm Pháp Địch Duyên được, là vì theo lẽ 
thường thì Tâm Đông Lực Đáo Đại và Đông Lực Dao không thể sanh khởi làm Tâm 
Đông Lực thứ nhất được, mà thường là sanh khởi tip nói từ nơi Tâm Đông Lực Dục 
Giới trong Lộ Trình Đắc Thiên hoặc Lộ Trình Đắc Đạo. Tâm Đông Lực Dục Giới 
thường khởi sanh trước đê làm nhiệm vụ ở phần Chuẩn Bi, Cận Hành, Thuận Tùng vå 
Chuyên Tộc. Tiếp nối diễn tiến là đến Tâm Đông Lực Kiên Có, tức là Tâm Đồng Lực 
Kiên Có hoặc Tâm Đồng Lực Đạo, do đó. Tâm Đông Lực Đáo Đại và Đồng Lực Đạo 
mới nhất định làm được Pháp Sở Duyên và không thê làm Pháp Dich Duyên được: 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÃSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VAN ĐÈ (PANHÃVÃRA) 
VÀ CHI PHAP TRONG TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Tai đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cót lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiện. Câu Bát Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kế đó phân tích Pháp Sở 
Duyễn băng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây: 


KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADAVASANA - PHÁN CUÔI CÂU THIỆN"- 
TRONG CẤU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Asevanapaccayena paccayo”- Pháp 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Pháp Thiện làm Trùng Dụng Năng Duyên. là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thê sanh 
tước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuối cùng). 38 Tâm Sở phối hợp. 

Pháp Thiện làm Trùng Dụng Sở Duyên, là 21 Tâm Đông Lực Thiện sanh sau sau (trừ 
låm Đông Lực thứ nhất), 38 Tâm Sở phối hợp. 


ANUVĀDA - CÂU PHỤ 


l. “Purimà purimà kusalà khandhà pacchimànam pacchimànam kusalànam 
khandhànam Asevanapaccayena paccayo”- Tứ Danh Uân Thiện sanh trước trước geg 
luyện giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uän Thiện sanh sau sau với mãnh lực Trùng 
Dụng Duyên, | 

lai đây, Tứ Danh Uån Thiện, tức là 17 Tâm Đồng Lực Thiện Hiệp Thê sanh trước 
Dir (trừ Tâm Đổng Lực cái cuối cùng), 38 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng Năng 

Uyên, 
T Danh Uån Thiện, tức là 21 Tâm Đồng Lực Thiện sanh sau sau (trừ Tâm Đồng Lực 
"Ta 38 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


l } ssa vodànam 
e ` Anulomam gotrabhussa, anulomam vodànassa, gotrabhu maggassa 
SSassa À 


làm ayen Tộc, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hao Da ` đổi en — 

Với ben giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo, Dũ Tịnh làm duyên g1úp đỡ ủng hé ẠO, 
ảnh lực Trùng Dụng Duyên. | WK 

SW đây, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Chuyên Tộc, tức là 4 Tâm 
CO 
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Đại Thiện Tương Ưng Trí, AN Tâm Sở phói hợp, làm nhiệm vụ Thuận Tùng do có Pháp 
Hành (Sankhàradhammna) làm Cảnh. làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

4 Tâm Đại Thiện Tương Ứng Trí, 38 Tâm Sò phối hợp, làm nhiệm vụ Chuyên Tộc do 
có Chê Định (Pannafi) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Thiên. Và 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Chuyên Tộc do có Nip Bàn 
(/Vibbbàng) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

b/ Tại đây, Thuận Tùng làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Dũ Tịnh, tức là 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Thuận Tùng do có Pháp 
Hành (Sankhàradhamma) làm Cảnh, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp, làm nhiệm vụ Dũ Tịnh do có 
Nip Bàn (Nibbbàng) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

el Tại đây, Chuyên Tộc làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo, tức là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở phối hợp. làm nhiệm vụ Chuyên Tộc. do có Nip Bản 
(Nibbbàna) làm Cảnh trong Lộ Trình Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

Một Tâm Đạo Thất Lai, 36 Tâm Sở phối hợp. làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

d/ Tại đây, Dũ Tịnh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Đạo, tức là 4 Tâm Đại Thiện 
Tương Ưng Trí, 38 Tâm Sở, làm nhiệm vụ Dũ Tịnh do có Nip Bàn (Nibbbàng) làm Cảnh 

trong Lộ Trinh Đắc Đạo, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 

Ba Tâm Đạo ở phân trên, tức là một Tâm Đạo Thất Lai, một Tâm Đạo Nhất Lai, một 
Tâm Đạo Bắt Lai, 36 Tâm Sở làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàli thì Kusalo dhammo có chi pháp là 17 Tâm Thiện Hiệp Thé 
khởi sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuối cùng), 38 Tâm Sở phối hợp. 

Kusalassa dhammassa có chỉ pháp là 21 Tâm Đông Lực Thiện khởi sanh sau sau 
(trừ Đông Lực thứ nhât), 38 Tâm Sở phôi hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). 
tùy theo trường hợp. 


* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới và Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên Có, 


Asevanapaccayena trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Trùn§ 
Dụng Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 
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DUYÊN THỨ MƯỜI HAI: ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(Š) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 





+ paccayo trình bày cho biết dën Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàli thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biệt 
theo Lời Dịch. 


AKUSALAPADA - CÂU BÅT THIỆN. ¬ 
“AKUSALAPADAVASÄANA - PHÂN CUÓI CÂU BÅT THIỆN”- 
TRONG CÂU BAT THIỆN 


“Akusalo dhammo akusalassa dhammassa Asevanapaccayena TER ”- eg? Bât 
Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bât Thiện với mãnh lực Trùng Dụng 
gel Bát Thiện làm Trùng Dụng Năng Duyên, là 12 Lam Dông Lực Bât Thiện sanh 
trước trước (trừ Tâm Đồng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm Sở ER? hợp. xxx 

Pháp Bất Thiện làm Trùng Dụng Sở Duyên, là 12 Tâm Đông Lực Båt (e e 
šau (trừ Tâm Đông Lực thứ nhất), 27 Tâm Sở phôi hợp. 


ANUVÄÃDA - CẤU PHỤ 


.. 3 chimànam qkusalànam 
l. “Purimà purimà akusalà khandhà pacchimanam p a keng anh trước trước 
e A ệ 
khandhànam Asevanapaccayena paccayo”- 5 pon Gen anh ven sau với mãnh lực 
àm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Dat Thiện sanh : 
tùng Dụng Duyên at Thiệ h trước 
_ . : ` ât Thiện sanh trư 
lại dây, Tứ Danh Uần Bất Thiện, tức là 12 zam sa ap Trùng Dụng Năng 
„óc (rừ Tâm Đồng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm Sở phôi hợp; 
uyên, 


TI sau sau (trừ Tâm Đông 
Tú Danh Uån Bắt Thiện, tức là 12 Tâm Đồng Lực Thiện sanh sau sau 4 


Như aa i f : y Duyên. 
"ht nhåt), 27 Tâm Sở phối hợp, làm Trùng Dụng Sở Vuy 


DES" ì HÁP 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BẢY CHI P 
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Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo có chi pháp là 12 Tâm Bât Thiện khởi 
sanh trước trước (trừ Đồng Lực cái cuối cùng), 27 Tâm SỞ phôi hợp. 

Akusalassa dhammassa có chỉ pháp là 12 Tâm Đông Lực Bât Thiện khơi sanh sau 
sau (trừ Đông Lực thứ nhất), 27 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. | 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 

8 Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm và ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. | 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Y Môn Đồng 
Lực Dục Giới. 


Äsevanapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Trùng 
Dụng Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Trùng Dụng Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 

(6) Ly Khứ Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngā. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


ABYAKATAPADA - CÂU VÔ KÝ 
“ABYAKATAPADAVASANA - PHẢN CUÓI CÂU VÔ KÝ”. 
TRONG CÂU VÔ KÝ 


"Abyakato dhammo abyàkatassa dhammassa Asevanapaccayena paccayo”- Pháp 
Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh luc Trùng Dụng Duyên: 

Pháp Vô Ký làm Trùng Dụng Năng Duyên, là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh trước 
trước (trừ Tâm Đông Lực cái cuối cùng), 35 Tâm Sở phối hợp. | 

Pháp Vô Ký làm Trùng Dụng Sở Duyên, là 18 Tâm Đẳng Lực Duy Tác sanh sau sau 
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DUVEN THƯ MUOIHAI: ÄSEVANAPACCAYA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 


_xam Đông Lực thứ nhât), 35 Tâm Sở phói hợp. 


ANUVÀDA - CÂU PHỤ 


| I “Pu rimà purimå kiriyäbyàkatà khandhà pacchimànam pacchimànam 
Voir àbyàkatanam khandhànam Asevanapaccayena paccayo”- To Danh Uân Đông Lực 

Duy Tac sanh trước trước làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh U än Đông Lực 
Duy Tác sanh sau sau với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

Tại đây. Tứ Danh Uân Đông Lực Duy Tác, tức là 18 Tâm Đông Lực Duy Tác sanh 
rước trước (trừ Tâm Đông Lực cái cuối cùng), 35 Tâm Sở phối hợp. làm Trung Dụng 
Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Đông Lực Duy Tác, tức là 18 Tâm Đồng Lực Duy Tác sanh sau sau 
trừ Tâm Đông Lực thứ nhât), 35 Tâm Sở phối hợp. làm Trùng Dụng Sở Duyên. 


Một phần nữa, 
l. Tâm Đông Lực thứ nhật, tức là Tâm Tiêu Sinh và Tâm Đại Duy Tác. làm Trùng 


lá, > 
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Dung Năng Duyên. 
Tâm Đông Lực thứ hai, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dung Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực thứ hai, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên. 


Tâm Đông Lực thứ ba. tức là Tâm Tiểu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 


- Tâm Đồng Lực thứ ba. tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dụng Năng Duyên. 
Tâm Đông Lực thứ bốn, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 


- lâm Đồng Lực thứ bốn. tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dụng Năng Duyên. | e 
Tâm Đông Lực thứ năm, tức là Tâm Tiểu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 


- Tâm Đồng Lực thứ năm, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dụng Năng Duyên. 

Tâm Đông Lực thứ sáu, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Sở Duyên. 
Tâm Đông Lực thứ sáu, tức là Tâm Tiếu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 
Dụng Năng Duyên. 
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Tâm Đồng Lực thứ bảy, tức là Tâm Tiêu Sinh và Tâm Đại Duy Tác, làm Trùng 


Dụng Sở Duyên. 

7. Đôi Đại Duy Tác thứ nhất với nhiệm vụ C huyền Tộc, làm Trùng Dụng Năng 
Duyên. 
Bón Tâm Duy Tác Đáo Đại câu hành Hy làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

8. Đôi Đại Duy Tác thứ hai với nhiệm vụ k huyên Tộc. làm Trùng Dụng Năng 
Duyên. 
Năm Tâm Duy Tác Đáo Đại câu hành Xả làm Trùng Dụng Sở Duyên. 

9. Bậc Vô Sinh vào sát na Nhập Thiên Định có Tâm Duy Tác Sơ Thiền sanh trước 
trước, làm Trùng Dụng Năng Duyên. 
Tâm Duy Tác Sơ Thiên sanh sau sau làm Trùng Dụng Sở Duyên. v.v 

10. Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh trước trước làm Trùng Dụng 
Năng Duyên. 
Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh sau sau làm Trùng Dụng Sơ 
Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo có chi pháp là 18 Tâm Đồng Lực Duy 
Tác khởi sanh trước trước (trừ Đông Lực cái cuối cùng), 35 Tâm Sở phối hợp. 

Abyàkatassa dhammassa có chỉ pháp là 18 Tâm Dong Lực Duy Tác khởi sanh sau 
sau (trừ Đông Lực thứ nhất), 35 Tâm Sở phối hợp, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Cõi Tứ Uần. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bậc Vô Sinh. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đồng 
Lực Dục Giới và Lộ Trình Y Môn Đồng Lực Kiên Có. 


Asevanapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của Trùng 
Dụng Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng 
một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Trùng Dụng Duyên, 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên, 


Tác Giả: SADDHAMMA JOTIKA 8 SES 200 ————————— Dici Giả: Bhikkhu DDT 
ich Gia: 


DUYEN THU” MƯƠI HAI: ÃSEVANAPACCAYVA - TRÙNG DỤNG DUYÊN 


(6) Ly Khứ Duyên, 
+ paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Theo phương pháp Fait thì Chỉ Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
Aen Lời Dịch. 


ASEVANAPACCAYASUDDHASANKHAYÃVÄÃRA 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở TRÙNG DỤNG DUYÊN 


Theo như đã đê cập ở phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “suddhapada” giai 
joan Vân Dé của Trùng Dụng Duyên có được 3 câu như sau: 


(1) Kusalo kusalassa Asevanapaccayena paccayo — Thiện làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

(2) Akusalo akusalassa Asevanapaccayena paccayo — Bât Thiên làm duyên giúp đỡ 
ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 

(3) Abyàkafo abyàkafassa Pacchàjàtapaccayena paceayo — Vô Ký làm duyên giúp 
dò ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Trùng Dụng Duyên. 


ASEVANAPACCAYASABHAGA 
TRÙNG DỤNG DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác, thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Vô Gián Duyên, 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 
(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Vô Hữu Duyên, 

(5) Ly Khứ Duyên 


wel Y nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình 
i 
rung Dụng Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VAN ĐỀ 
TRÙNG DỤNG DUYEN 
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DUYÊN THỨ MƯỜI BA 
KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 
KAMMAPACCAYANIDDESAVARA 
PHÀN XIÊN MINH NGHIỆP DUYÊN 


Loại Duyên nào mà Đức Thế Tôn thuyết giảng một cách khái lược đề trong phân xiên 
thuật Duyên là “Kammapaccaya - Nghiệp Duyên”, loại Duyên đó được Đức Thé Tôn 
thuyết giảng một cách tỷ mỷ kỹ càng trong phân xiên minh Duyên, là: “Kwsalàkusalam 
kammam vipàkànam khandhànam kattatà ca rùpànam Kammapaccayena paccayo Tà 
“Cetanàsampayuttakànam dhammånam fatrsarmrutthànanca rủpaànam 
Kammapaccayena paccayo ˆ. 


DỊCH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH 


I. “Kusalàkusalam kammam vipàkànam khandhànam kattatà ca rùpànam 
Kamtmapaccayena paccayo ”~. Nghiệp Thiện và Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
cho Uân DỊ Thục Quả và Sắc Tải Tục với mãnh lực Nghiệp Duyên. 

Tức là Tư Dị Thời ở phân Thiện và Bắt Thiện làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đôi với 
Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Bình Nhựt, Sắc Nghiệp Phạm 
Thiên Vô Tưởng với mãnh lực Dị Thời Nghiệp. 

_33 Tư Dị Thời ở phân Thiện và Båt Thiện trong quá khứ làm duyên cho Tứ Danh 
Lan là 36 Tâm Quả, 38 Tâm Sở và cho Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp Bình Nhựt và 
Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tưởng ở phân Dị Thục Quả với mãnh lực D Thời Nghiệp 
Duyên. 


2. “Cefandasampayuttakànam  dhammànam  tamsamufthànanca rùpànam 
Kamimapaccayena Dpaccayo j - Và làm duyên cho Pháp Tương Ưng với Tư và Sắc có 
Pháp Tương Ung đó làm xuât sinh xứ với mãnh lực Nghiệp Duyên 

89 Tu Tâm Sơ làm duyên, là giúp đỡ ủng hộ đối với 89 Tâm 51 Tâm Sở (trừ Tâm Sở 
Tư) phôi với mình (là Tâm Sở Tư) và Sắc xuất sinh xứ, đó là Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tá 
Tục, mà có 89 Tâm, 52 Tâm Sở phối hợp với Tâm Sở Tự | keete với ảnh lực 
Câu Sanh Nghiệp Duyên. Reggae 


PHAN TICH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


hi phân tích theo phân Pàlì của Niddisitabba - Giai Thích (Câu này được đưa lên 
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PB 


này trước) và Nidassan0 Máng - Giải Ngộ (Câu này trình bày làm cho rõ thêm nói 
( S d D * À ˆ ` ~ A ` e e e e e e 
cho được (hay loại kiêu máu), thì cũng hiện hành tương tự với A hẳn DưvÊn viên 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


pinh 
dung We 


v phương pháp PAI điều thứ nhất thì Kusalàkusalam kammam làm Kattupada: 


«+; Chủ Từ, trình bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên, là 21 Tư Thiện, 12 Tư Bãi 
eech sanh khởi có sát na khác biệt với Pháp Sở Duyên. tức là vào thời quá khu. 

Lipàkànam khandhànam kattatà ca rùpànam làm Sampadànapnada: ( du Lien He 
trình bày cho biệt den Pháp Sở Duyên. là 36 Tâm Di Thục Quả, Tứ Danh Lân, Sắc 
Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. Sắc Nghiệp Phạm Thiên Vô Tường. 


Hoặc một phần khác. chi pháp của Kattupada (Cau Chu Tit), đó là: 
Kamimapaccayena làm Karanapada: Cau C hé Tác, trình bày cho biết den mãnh 
lực 7 Duyên. là: 


(1) DỊ Thời Nghiệp Duyên. 
(2) Vô Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên. 
(4) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(5) Thường Cận Y Duyên, 
(6) Vô Hữu Duyên, 

(7) Ly Khứ Duyên, 


lè Hân "ie ~ o D ` A e 8 e e e ee e 
~ việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy 
nà vil. A9. AER, A8 `". ei 

at một cách đặc biệt của Dị Thời Nghiệp Duyên. 


HAI NGHIỆP LINH TINH HIỆP LỤC 
(KAMMAPAKINNAKAGHATANA) 


Năng Bạn, Tong khoảng thời gian 33 Tư Thiện và Båt Thiện có sức lực (Balave) làm 
mănh Thun, P Tâm Dị Thục Quả, 38 Tâm Sở được làm Sở Duyên rôi, thì trong 
Ô trong be Sai Duyên là: Dị Thời Nghiệp và Thường Cận Y, chi có việc giúp dò ủng 
Của Di Thời A "nột thời gian vừa theo thích hợp. với mãnh lực duy nhật một cách đặc biệt 
ar Aghiệp Duyên. 
Đạo ber e trong khoảng thời gian bôn Tư Đạo (*) làm Nẵng Duyên, và Qua Vô Gián 
Dän, Lo e Duyên rôi, thì trong mãnh lực của bảy Duyên là: Di Thời Nghiệp, Vô Gián, 
ing hô ro, > Kô Gián Cận Y, Thường Cận Y, Vô Hữu, Ly Khứ, chi có việc giúp dð 
o Của D; j vung một thời gian vừa theo thích hợp. với mãnh lực duy nhât một cách đặc 
Tắc dee Nghiệp Duyên. 
de Giả: San 
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ĐẠI PHÁT THÚ VÀ GIẢNG GIẢI TỔNG LƯỢC NỘI DUNG ĐẠI PHÁT THÚ - TẬP mm 


ăng Duyên đối với Quả Vô Gián Đạo có được bảy ng. 
Duyên đó. sự việc là như vậy cũng do bởi Ngài Trường Lão Giáo Thọ Sự hen, lực 
Jotika đã phân tách từ nơi Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp Duyên, là Duyên ạ hong 
nhóm Giống Vô Gián (Anantarajàfi) ra làm hai Duyên. đó là Tường Cận Y Egon, 


Di Thời Nghiệp Duyên. Nếu không có việc phân tách Duyên nây ra làm hai Duyên thi 
s HI 


chỉ có sáu mãnh lực Duyên giúp đỡ. | 


zi Tư Đạo làm N 


Theo phương pháp Pàlì điều thứ hai thì Cetanà làm KaftIupada: Câu Chủ Từ, trinh 


bày cho được biết đến Pháp Năng Duyên. là 89 Tư Tâm Sở. 
Sampayudtakànam  dhammànam tamsamutthànànanca rùpàånam ` làm 

Sampadànapada: Câu Liên Hệ trình bày cho biệt don Pháp Sở Duyên, là 89 Tâm, 51 

Tâm Sở (trừ Tâm Sở Tư) phôi hợp, Săc Tâm, Săc Nghiệp Tái Tục. 

Kamumapaccayena làm Karanapada: Cáu Ché Tác, trình bày cho biết đến mãnh 


lực 10 Duyên, là: 
(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Hồ Tương Duyên. 
(4) Câu Sanh Y Duyên, 
(5) Di Thục Quả Duyên, 
(6) Danh Vật Thực Duyên, 
(7) Tương Ưng Duyên, 
(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên. 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(10) Câu Sanh Båt Ly Duyên, 


làm việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh v€ duy 


nhất một cách đặc biệt của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


9 CÂU SANH NGHIỆP HIỆP LỰC - 4 VÔ DỊ THỤC QUÁ HIỆP LYC 
9 SAHAJÄTAKAMMAGHATANÃ-~4 AVIPÄKAGHATANA 

3 Tứ Danh Uấn Phổ ` 

ãnh lực cụ .ˆ 

Câu $4 h W 

gian vừa e 

Dud 


SCH 
ghitẻt" e 


m _ w- — thời gian 89 Tư làm Năng Duyên, V 
Duyên là: Câu Sanh N Tái Tục, được làm Sở Duyên rôi, thì trong T 
Hữu, Câu Sanh - D e ; Câu Sank, Câu Sanh Y, Danh Våt Thực, e 
thích hợp, với må e chỉ ` việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một weg 

IP, với mãnh lực duy nhất một cách đặc biệt của Câu Sanh NgiIỆP 
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2. Nếu trong khoảng thời gian 83 Tư làm Năng Duyên; Tứ Danh Uân phối hợp và Y 
vật Tái Tuc, được làm Sơ Duyên rôi, thì trong mãnh lực của bảy Duyên là: Câu Sanh 
\ghiệp: Câu Sanh, Hô Tương, Câu Sanh Y, Danh Vật Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, 
+5} Bát Ly, chỉ có việc giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian vừa theo thích 


Câu Sanh A H f ~ tA ` A sA ˆ 
hợp. Với mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
( ` 


3}, Nêu trong khoảng thời gian 89 Tư làm Năng Duyên. và Tứ Danh Uân phôi hợp. 
được làm SỞ Duyên rôi, thì trong mãnh lực của tám Duyên là: Câu Sanh Vghiệp, Câu 
Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Danh Vật Thực, Tương Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, 


Câu Sanh Båt Ly. 

4. Nếu trong khoảng thời gian 75 Tu làm Năng Duyên (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 
4Tâm Di Thục Quả Vô Sắc); Sắc Tâm và Sắc Nghiệp Tái Tục, được làm Sở Duyên rôi, 
thì trong mãnh lực của bảy Duyên là: Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh Y, Danh 
Lật Thực, Câu Sanh Bắt Tương Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Båt Ly. 


5 HỮU DỊ THỤC QUA HIỆP LỰC 
5 SAVIPÄKAGHATANA 


S Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 Tâm DỊ Thục Qua làm Nẵng Duyên. và 
Tứ Danh Uân phối hợp, Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục, được làm Sở Duyên rôi, thì trong 
mảnh lực của bảy Duyên là: Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh Y, Dị Thuc Qua, 
Danh Vật Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Båt Ly, chỉ có việc giúp đỡ ủng hộ 
tong cùng một thời gian vừa theo thích hợp, với mãnh lực duy nhât một cách đặc biệt 
cua Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

6. Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 Tâm DỊ Thục Qua làm Năng Duyên; 
Tứ Danh Uån phối hợp và Ý Vật, được làm Sở Duyên rôi, thì trong mãnh lực của tám 
Duyên là: Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thục Quá, Danh 
'# Thực, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly. 
`? h Nêu trong khoảng thời gian Tư ở trong 36 1am Di Toye Qua lận) Năng Duyên, 
zé e Uân phôi hợp được làm Sở Duyên rôi, thì trong emeng lực ER chín Hun là: 
"Sé cnh Nghiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thục Qua, Danh Våt Thực, 

Š Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly. 
` Nêu trong khoảng thời gian Tư ở trong 22 Tâm DỊ Thục Quá làm Neng Duyên; 
An P Nghiệp Tái Tục được làm Sở Duyên rồi, thì trong mãnh lực _. | 
âu TƯ; Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Câu Sanh Y, Di Thực Qua, Danh Tat inwe, 
ât Tương Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bât Ly. 
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0. Nếu trong khoảng thời gian Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Cõi Ngũ Uân làm Năng 
Duyên: Ý Vật Tái Tục được làm Sở Duyên rồi. thì trong mãnh lực của chín Duyên là: 


Câu Sanh Nghiệp, Câu Sanh, Hỗ Tương, Câu Sanh Y, Dị Thục Quá, Danh Vật Thực, 
Câu Sanh Bất Tương Ung, Câu Sanh Hiện Hữu, Câu Sanh Bắt Ly. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Nghiệp Duyên đây. và trong DỊ Thời Nghiệp Duyên thì Pháp làm Năng Duyên 
là quá khứ, Pháp làm Sở Duyên là hiện tại. tức là đang còn hiện hữu. Còn trong Câu Sanh 
Nghiệp Duyên thì Pháp làm Năng Duyên luôn cả Pháp làm Sở Duyên chỉ hiện hành duy 


nhât trong cái Tâm đang khởi sanh. 


CHÚ GIẢI KHÁI LƯỢC VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG NGHIỆP DUYÊN 


Vacanattha — Chú Giái: 

“Karanam = Kammam”- Sự việc tạo tác gọi là Nghiệp. 

“Karoti patisankharotiti = Kammam”- Pháp săp đặt hoặc tạo tác ra Pháp Sở Duyên, 
gọi là Nghiệp. 

“Kammanca tam paccayam càti Kammapaccayam”- Chính với Pháp sắp đặt hoặc 
tạo tác ra Pháp Sơ Duyên, mà làm thành duyên, gọi là Nghiệp Duyên. 

“Kammabhàvena upakàrako dhammo = Kammapaccayo”- Pháp làm việc giúp đỡ 
ủng hộ theo sự việc săp đặt hoặc tạo tác ra Pháp Sở Duyên. gọi là Nghiệp Duyên. 


LỜI GIẢI THÍCH TÓM TÁT TRONG NGHIỆP DUYÊN 


Trong Nghiệp Duyên nây, với từ ngữ Nghiêp (Kamma) có ý nghĩa dën hành động tạo 
tác, hoặc Pháp săp đặt tạo tác ra Pháp Sở Duyên, nên gọi là Nghiệp. tức là Tâm Sở Tư. 
Như thê Tâm Sơ Tư chính là Nghiệp. Như có Phật Ngôn trong Chú Giải Atthasàlini có 
đê cập den “Cetanàåham bhikkhave kammam vadàmi cetayitvà kammam karoti kàyena 
vàcàya manasa” dịch nghĩa là: “Nây Chw Tỳ Khưu, Ta nói rằng Tw chính là Nghiêp. 
Chúng sanh tạo tác Nghiệp với thân, với lời, hoặc với ý’ hay là thường có sự tạo tác, là 
suy nghĩ trước rôi mới hành động. Như vậy sẽ thây được răng hành động tạo tác với 
thân. với lời, với ý, sẽ có thê là Thiện hoặc Bát Thiện, cũng phải nương vào Tư làm 
trưởng, làm chủ vi trong những hành động tạo tác ây. Ví nhu một đội quân phải có vị SỈ 
quan làm thủ trương, làm vị chỉ huy, từng ra lệnh cho binh lính đề làm nhiệm vụ tuân 
theo lời chỉ bảo của mình như thể nào, và khi so sánh với Pháp Thực Tính, thì vị sĩ quan 
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như Tâm Sơ Tu, và đám bình sĩ được ví như Pháp Thực Tính gôm có Tâm. Tâm 


TC vị ` A A e E ˆ È g E á 
dé shiệp và Săc Tâm câu sanh với Tâm Sở Tư như thé ây. 


SỨ, Sit N 


j ên được chia ra làm hai loai, đó là: 
xghiỆP Dux CH du l là 


Ị. Câu Sanh Nghiệp Duyên (Sahajàtakammapaccaya), 
2. Dị Thời Nghiệp Duyên (Yănakkhanikakammapaccaya). 


1. CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 
(SAHAJATAKAMMAPACCAYA) 


Vaeanattha - Chú Giải: 

“KàyangavacangaciIAangabhisankharanabhutena citanpayogasankhatena 
Liriabliàvena paccayo upakārakoti = Kammapaccayo”- Pháp giúp đỡ ùng hộ theo hình 
thái của hành động tạo tác mà có liên quan với phương cách hiệu biết của Tâm, tức là 
Pháp giúp đỡ tạo tác với trạng thái từ nơi thân, từ nơi lời và tâm, gọi là Nghiệp Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TÁT CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


Câu Sanh Nghiệp Duyên đây. có ý nghĩa đến Tâm Sở Tư. chính là Nghiệp câu sanh 
với Pháp Sở Duyên và giúp đỡ tạo tác với Pháp Sở Duyên. Nó có ý nghĩa là Pháp Tương 
Ung, đó là Tâm và Tâm Sở đang làm nhiệm vu thâu bắt lây Cảnh, có Cảnh Sắc đang hiện 
hừu, v.v. thì Tâm Sở Tư cũng cùng câu sanh với nhiệm vụ là giúp đỡ tạo tác trong VIỆC 
Dën thâu các Cảnh đó. Ví như. một khi đã tiếp xúc với Cảnh Sắc rôl, Tâm Tham cùng 
với Tâm Sở sanh khởi thì Tâm Sở Tư giúp đỡ sắp đặt cho Tâm Tham đỏ đến tiếp thầu lây 
Canh Sắc một cách trọn vẹn. Khi Tâm Tham sanh khởi một cách trọn vẹn rôi thì tùy theo 
tạng thái của Thân hoặc Lời mà sanh khởi ảnh hưởng từ nơi Tâm Tham đó, cùng thường 
hiện bày ra trạng thái ge Tham. Sự việc nây là như vậy, cũng là do bởi chính tránh lực 
| tủa Tư căn Tham. Do đó, Tâm Sở Tư này mới được gọi là Câu Sanh Nghiệp uyên. 
| 2. DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN | 
(NÃNAKKHANIKAKAMMAPACCAYA) 


` Acanattha - Chú Giải: 

Nànàkhano = Nànakkhano” - Khác biệt sát n 

iic nakkhane pavattam kammam Nànakkhanikakammam 
lệt sát na với nhau, gọi là Dị Thời Nghiệp. 


a với nhau, gọi là DỊ Thời. 
- Nghiệp sanh khởi 
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“Attano paccayuppannadhammapavattikkhanato visumbhüùte atite nànàkhane 
sàddhàti = Nànakkhanikà”- Tư Tác Ý đã thành tựu trong sát na khác biệt với nhau ở 
thời quá khứ, lại làm cho Pháp được sanh khởi trong từng mỗi sát na từ nơi Pháp Sở 
Duyên, gọi là DỊ Thời. 

“Nànakkhanikakammam hutvà Hpakàrako dhammo = Nànakkhanika — 
kammapaccayo” - Chính Pháp làm thành Di Thời Nghiệp đó, làm duyên giúp đỡ ủng hộ, 
gọi là DỊ Thời Nghiệp Duyên. 


GIẢI THÍCH TÓM TẮT DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


Tâm Sở Tư nây chính là Nghiệp, có hai nhiệm vụ như sau: 

1. Làm nhiệm vụ tạo tác hoặc sắp đặt cho hoàn thành sự việc trong khoảng giữa việc 
sanh khởi của Pháp Tương Ưng làm thành Thiện. Bát Thiên, Dị Thục Quả và Duy Tác, 
mà sanh khởi ở từng mỗi sát na, gọi tên là Sp Bồ Trí (Samvidhà — nakicca). 

2. Làm nhiệm vụ cho nây mâm hạt giống tích lũy, trong khi Tư Thiện và Tư Båt 
Thiên câu sanh với Tâm đã diệt mắt ròi, nhưng Tâm Sở Tư nåy vẫn còn có năng lực đê 
làm cho Quả được khởi lên cho hiện bày ở phần vê sau, gọi tên là Sw Tích Lãy Chung 
Tứ (Bìjanidhànakicca). Tuy nhiên nhiệm vụ này. đặc biệt chỉ có ở trong Tâm Thiện và 
Bât Thiện mà thôi. 

Với Tâm Sở làm nhiệm vụ Sw Bố Trí như đã được trình bày ở trong phần Câu Sanh 
Nghiệp Duyên, có ý nghĩa là Tâm Sở Tư làm nhiệm vụ Sw Bồ Trí, sự việc đó chính là do 
Tư làm thành Câu Sanh Nghiệp Duyên. Và nhiệm vụ của Sw Tích Lër Chúng Tử, có Y 
nghĩa là Tâm Sở Tư làm thành DỊ Thời Nghiệp Duyên, có được sự giải thích tiếp theo 
đây: 

Di Thời Nghiệp Duyên nây, là đo Tâm Sở Tư làm thành Nghiệp và sanh khác biệt 
sát na, khác biệt thời gian với Pháp Sò Duyên. Có ý nghĩa là, Pháp Năng Duyên tức là 
Tâm Sở Tư sanh trong nhiệm vụ Sw Bô Trí đã diệt mất rồi, tuy nhiên trong việc diệt mắt 
của Tâm Sở Tư vân còn có mãnh lực giúp đỡ ủng hộ cho Pháp Sở Duyên được khởi sanh 
ở phân về sau. Như thê, khi sát na mà Pháp Sở Duyên làm thành Quả khởi sanh thì Pháp 
Năng Duyên làm thành Nhân đã không còn hiện hữu trong sát na đó. Tức là Tư Nghiệp 
Thiện ya là Nghiệp Bât Thiện ở thời quá khứ, luôn cả trong Kiếp quá khứ và hiện tại đã 
diệt mất TÔI, lany KHANH Năng Duyên. Dị Thục Quả là Quả, tức là Tứ Danh Uån Dị Thục 
Qua và Sắc Nghiệp được đón nhận trong Kiếp này hoặc sẽ tiếp tục được đón nhận trong 


Kiếp vị lai, làm thành Sở Duyên. Như sẽ dẫn chứng một kiều mẫu tóm tắt như sau đây: 


1. Ngay sát na tạo tác Ac Hạnh, Tâm Bát Thiện và Tâm Sở Tu đồng cùng sanh khởi. 
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ram Sở Tư nây làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Và khi diệt mắt rôi, Tâm Sở Tư lại tiếp 

sục quay trò lại làm Dị emm Nghiệp Năng Duyên, và có khả năng sẽ làm cho trô sanh quả 
, người đã tạo tác vào trong Kiên WV a Ngay trong Kiêp nây và Kiên tới được đón 
nhận là Quả ở thời bình nhựt, còn Quả ở thời tái tục thì đặc biệt chỉ được đón nhận vào 
Kiếp vị lai. Quả ở thời bình nhựt mà người được đón nhận ở trong Kiệp nây và Kiếp vị 
lại, là quả của Tâm Di Thục Quả Bât Thiện và Sắc Nghiệp Bình Nhựt khởi sanh. như là 
việc tiếp xúc với Cảnh không tôt, và tât cả Săc Nghiệp có mắt, tai, v.v. thường bị tàn phê 
hoặc đón nhận những điêu nguy hại. Qua Ở thời tái tục được đón nhận trong Kiếp vị lai, 
là người đó đã mạng vong, lia khỏi kiếp sông hiện tại và sát na tái tục của Kiệp sông kê 
tiếp, thì thường là Tâm Tái Tục ở phân Tái Tục Dị Thục Quả Bất Thiên, là thường đi thọ 
sanh bát luận vào một trong bốn Cõi Ác Thú, và luôn cả gặt hái Săc Nghiệp hiện hành 
theo Địa Giói mà mình đi thọ sanh. Những quả sai khác phải bị đón nhận làm thành 
những Dị Thục Quả Bắt Thiện đây, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên đối với Tư Bắt 
Thiện sẽ được đón nhận quả trong thời tái tục đó. tức là 11 Tư Bắt Thiện (trừ Tư ở trong 
Tâm Si Tương Ưng Điệu Cử). 


2. Ngay khi tạo tác Thiện Hạnh, có việc xả thí, trì giới, tu tập, v.v. vào sát na mà 
thực hiện những việc nầy, có Tâm Đại Thiện và Tâm Sở Tư đồng cùng sanh khởi, và sát 
na nây, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Khi Tâm Thiện cùng với Tư đã diệt 
mât, thì Tự Thiện mà đã diệt mắt đây, lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có khả năng sẽ làm cho trô sanh quả đến người đã tạo tác vào trong thời vị lai. 


Sử trong Kiếp nây và Kiếp tói, ngay trong thời bình nhựt và thời tái tục, đều giống như 
nnau, là: 


Quả mà ở thời bình nhựt được đón nhận trong Kiếp nây và Kiếp tới, là người đó 


hp được đón nhận Tâm Dị Thục Quả Thiện và Sắc Nghiệp Bình Nhựt sanh khởi, như 
ông Wi, Ger Ki tiềp xúc với Cảnh tôt đẹp, e mp ep em Nghiệp e mắt, tai, V.V. 
Tis ei phê S xa Ia những điêu nguy hại. Lu Gang mg tục Gah don nhận trong 
Kiến gé i rẻ : "Sen đó đã mạng vong. lìa khỏi kiếp sông hiện tại và sát na tái tục của 
thường Xin tiếp, thi thường là Tâm Tái Tục ở phân Tái tự BI Thục Quả tac là 
lên, và trị geg bât luân vào môt trong Cõi Thiện BE CHIẾN e C õi MS LORNE Chụ 
theo Địa gem tuận địa giới nào của Người và Trời, luôn gặt hái vớ Nghiệp hiện hành 

un ` `HỞI mà mình đi thọ sanh. Những quả sai khác được đón nhận làm thành những 


hục : Si a 
ua Thiện đây, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


3. T "r 
CN vá, sười quán xét về Thin Chỉ Tu Tập (Samathabhàvana), ngay khi sát na được 
na nà š Thiên, thị Tâm Thiện Sắc Giới thường sanh khởi cùng với Tâm Sở Tư, và sát 

" ¿ầm Sở Tự làm Câu Sanh Nghiệp Duyên. Khi Tâm Thiện Săc Giới cùng với Tư 


Tà 
"row 5 
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này diệt mắt ròi, thì Tâm Sở Tư này lại tiếp tục quay trở lại làm DỊ Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có năng lực làm trô sanh quả đến người đó trong Kiêp kê tiệp, cå trong thời 
bình nhựt và thời tái tục, là: 

Trong thời tái tục, thường có được Tâm Tái Tục. là Tâm Tái Tục Sắc Giói phát sanh 
trong båt luận địa giới nào của Co Sắc Giới (trừ Co Phạm Thiên Vô Tưởng) tùy theo 
trường hợp. và được đón nhận Sắc Nghiệp làm thành Sắc Nghiệp của Phạm Thiên. | 

Trong thời bình nhựt, thường có được đón nhận Tâm DỊ Thục Quả Sắc Giới và Sắc 
Nghiệp Bình Nhựt ở phần duyêt ý (ha) tùy theo trường hợp. và những loại nây làm 
thành DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 


4. Người quán xét về Thin Chỉ Tu Tập có được Tâm Thiện Ngũ Thiên Sắc Giới 
cùng với Tâm Sở Tư đông cùng sanh khởi với mãnh lực Tưởng Ly Ái Tu Tập 
(Sannàviràgabhàyanà), và sát na này, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên; và khi 
Tâm Sở Tư này đã diệt mất ròi, thì lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có năng lực làm trô sanh quả đến người đó trong Kiếp kế tiếp, cả trong thời 
bình nhựt và thời tái tục, là: 

Được đón nhận Sắc Tái Tục, tức là bọn Sắc Cửu Mạng Quyên, gọi là Phạm Thiên Vô 
Tương. làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


5. Người quán xét về Thiên Chỉ Tu Tập có được Thiền Vô Sắc Giới, là Tâm Thiện 
Vô Sắc Giới cùng với Tâm Sở Tư đồng cùng sanh khởi với mãnh lực Sắc Ly Ái Tu Tập 
(Rùpaviràgabhàyanà), và sát na này, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp Duyên; và khi 
Tâm Sở Tư nây đã diệt mất ròi, thì lại tiếp tục quay trở lại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên, và có năng lực làm trô sanh quả đến người đó trong Kiếp kế tiếp, cả trong thời 
bình nhựt và thời tái tục, là: 

Được đón nhận Danh Tái Tục, tức là Tâm DỊ Thục Quả Vô Sắc Giới sanh khởi, gọi là 
Phạm Thiên Vô Sắc Giới, làm thành Di Thời Nghiệp Sở Duyên. 


6. Người quán xét về Thiên Quán Tu Tập (Ưipassanàbhàvanà), ngay sát na Tâm 
Đạo sanh khởi cùng với Tâm Sở Tư, vào sát na nây, Tâm Sở Tư làm Câu Sanh Nghiệp 
Duyên. Khi Tâm Đạo cùng với Tư đã diệt mật rôi, thì Tâm Sở Tư lại tiếp tục quay trở lại 
làm Di Thời Nghiệp Năng Duyên, và có năng lực làm ré sanh quả ngay Kiếp hiện tại nây 
thanh Bát Đoạn Thời (Akalika), là quả sanh khởi một cách không gián đoạn. Tức là 
Tâm Qua sanh khơi tiếp liên với Tâm Đạo, làm thành Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

Sát na Tư Đạo làm duyên cho sanh khởi Tâm Quả đó, là Vô Gián Duyên và Thường 
Cận Y Duyên cũng được. 

Tóm lại, DỊ Thời Nghiệp Nẵng Duyên, là Tâm Sở Tư ở phần Thiên và Båt Thiên vào 
thời quá khứ, tức là đã diệt mât rôi, làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho We? quả trong thời tái 
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„c và bình nhựt. Những loại quả nây làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
Đối với quả ð trong thời bình nhựt lại có phân ngoại lệ khác biệt sau đây: là theo lẽ 
hòng. tật cå chúng sanh đã từng kiên tạo Thiện Nghiệp và Bất Thiện Nghiệp đêu nhau 
cả thåy, không một ai không từng tạo tác, do đó, DỊ Thời Nghiệp ở phân Thiện và Bắt 
Thiên cũng đêu có liên quan đên "ëm tánh của từng môi người với nhau cả thảy. Tuy 
nhiên. ngay khi sát na làm cho quả trô sanh và hiện bày, phải kết hợp với bốn cảnh trạng 
chung quanh, đó là: I. Thời Gian (Kàla), 2. Sanh Thú (Gati), 3. Kết Liên (Upadhi), 
4. Hành Vi (Payoga), nhu sau: 


I. Thời Gian (Kàla): là trong thời kỳ nào, vào thời điểm nào, người ở trong quốc độ 
có Đức Vua trị vì, là người có Chánh Kiến trị vì dät nước, và Phật Giáo vẫn đang còn tôn 
tại, chưa có hoại diệt đi, trường hợp nây gọi là Thời Kỳ Hạnh Phúc (Kàlasampatdti). 

Và néu trong thời kỳ nào. mà Đức Vua trị vì quốc độ đất nước, là người có Tà Kiến 
và Phật Giáo cũng đã hoại diệt đi rồi, trường hợp nây gọi là Thời Kỳ Bát Hạnh 
(Kàlavipatti). 


2. Sanh Thú (Gati): là người nào được sanh ở trong Cõi Thiện Thú, có Nhân Loại. 


Chư Thiên và Phạm Thiên, trường hợp nây gọi là Sanh Thú Hạnh Phúc (Gatisampatt). 
Nêu người nào đi thọ sanh trong Co Khô Thú. có súc sanh, v.v. trường hợp nây gọi 
à Sanh Thú Bắt Hạnh (Gativipatii). 


3. Két Liên (Upadhi): là người nào khi đã được sanh ra rôi. có thân hình lớn nhỏ. 
có mắt tai, v.v, hội đủ hoàn toàn trọn vẹn, trường hợp này gọi là Kết Liên Hạnh Phúc 
(Upadhisampatti). 

Khi người nào đã sanh ra rồi. có thân hình lớn nhỏ, nhưng lại khiêm khuyết, không 
Tọn vẹn, trường hợp này gọi là Kết Liên Bắt Hạnh (Lpadhivipafl). 


a 4. Hành Vị (Payoga): là người nào nương vào Chánh Tinh Tân và Chánh Kiên, rồi 
be tạo Thân Nghiệp, Ngữ Nghiệp. Ý Nghiệp ở phân Thiện Hạnh, không sai pham Pháp 
vã cua nhà nước và không sai trái với Pháp Lõi của Phật Giáo. trường hợp nây gọt là 
"hr Vi Hạnh Phúc (Payogasampatti). 
N Và "ëm nào nương vào Tà Tinh Tấn và Tà Kiến, rôi tạo tác Thân Nghiệp, "ei 
| khiệp, Y Nghiệp ở phần Ác Hạnh, sai phạm với Pháp Luật của nhà nước va sai tồi với 
háp La của Phật Giáo, trường hợp này gọi là Hành Vi Bắt Hạnh (Payogavipattt). 
i sát na nào mà người hội đủ với bón điều hạnh phúc. có Thời Kỳ Hạnh SEN 
št na đó, Dị Thời Nghiệp ở phần Thiện có được cơ hội rò "9 
Ýơ„. "gười đó, như là việc tiếp xúc với Cảnh, có Cảnh Sắc, v.v. ò phan e i : d 

tí 'ûrammana) là th h hững Cảnh đáng hoan hý ưa thích. luôn cả được đón nhận 

ành những Can 


! Vào 
bh : 
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Sắc Nghiệp tương tự như nhau, là cũng ở phần đáng hoan hy ưa thích. | 

Khi sát na nào mà người hội đủ với bôn điêu bât hạnh, có Thời Kỳ Bât Hạnh, v.v. thì 
vào sát na đó, Dị Thời Nghiệp ở phần Bất Thiện có được cơ hội trô sanh quả không tải 
đẹp. hiện bày đến người đó, như là việc tiếp xúc với Cảnh, có Cảnh Sắc, v.v. ở phản 
Cảnh Bất Duyệt Ý (Anitthàrammang), là thành những Cảnh không tôt đẹp, luôn cả phải 
đón nhận Săc Nghiệp tương tự như nhau, là cũng ở phân bat hoan hy, không đáng ưa 
thích. 

Đây là quả trong thời bình nhựt, còn quả trong thời tái tục thì tất cả những chúng sanh 
thường phải đón nhận trong sát na tái tục, vừa theo thích hợp với Nghiệp của mình đã tạo 
ra trong Kiếp quá khứ. Do đó, mới không cần phải giải thích thêm nữa một cách đặc biệt 
OG tại nơi đây. 


PHÂN TÍCH CÁ HAI NGHIỆP DUYÊN THEO 
TRẠNG THÁI, GIÓNG, THỜI GIAN VÀ MÃNH LỰC 


Câu Sanh Nghiệp Duyên có Danh làm Pháp Năng Duyên, và Danh Sắc làm Pháp Sở 
Duyên. 

Trong Câu Sanh Nghiệp Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Sở Duyên của 
Pháp làm thành Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên đó, 

* Răng theo Trạng Thái: có hai loại là: cùng câu sanh với nhau (Sahajàfa — Câu 
Sanh), thực hiện việc tạo tác (Kamma — Nghiên). 
Răng theo Giống: là giống Câu Sanh. 
Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Hiện Tại. , 
* Răng theo Mãnh Lực: có hai loại mãnh lực là: Mānh Lực Xuât Sinh (janakasatti) 

và Mãnh Lực Bào Hô ( Lpathtambhakasaffi). 


* 


% 


DỊ Thời Nghiệp Duyên có Danh làm Năng Duyên, Danh Sắc làm Sở Duyên. ia 
Trong Di Thòi Nghiêp Duyên đây, việc giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp SỞ Duy?” 
Pháp làm thành Di Thời Nghiệp Năng Duyên đó, 
k Răng theo Trạng Thái; có hai loại là: khác biệt sát na với nhau (Nànakkhan® P 
Thời), cùng với VIỆC quản lý truyền trao qua (Kamma — Nghiệp). 
Sáng theo Giống: là giếng Dị Thời Nghiệp. 


* Răng theo Thời Gian: là thời kỳ Quá Khứ 


* 
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+ Rằng theo Mành Lực: chỉ có duy nhất một loại mãnh lực là Mãn 


: h Lực Xuất Sinh 
(janakasaft). 


Gióng DỊ Thời Nghiệp Duyên nây lại chia ra làm hai loại là: Giống Thường Vô Gi 


zs a ` D án 
Cân Y Di Thời Nghiệp (Änanfarhpanissayapakathpanànakkhanikakammajàti) tức 


là 
Tâm Sở Tư ở trong bon Tâm Đạo, và Long Thường Cận Y DỊ Thời Nghiệp 
(Pakathpanissayananakkhanikakanunajàti) tức là Tâm Sở Tư ở phân Thiện và Bất 


Thiện. 

Trong hai trường hợp nây, Tâm Sở Tư mà được gọi là Giống Thường Vô Gián Cận 
y Di Thời Nghiệp là cùng bởi vì cả bốn Tư Đạo có việc truyền trao quả cho Tâm Quả 
sanh khởi, phối hợp với ba thê loại trạng thái như sau; 

Lô Gián (Anantara) truyền trao quả cho sanh khởi ën nối với nhau một cách không 
giản đoạn. 

Cận Y (Upanissaya) làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt. 

Thường (Pakata) thường luôn đến trước dë làm thành tựu một cách tốt đẹp. 
Đôi với Tư ở trong Thiện và Bắt Thiện đó. phối hợp với hai thê loại trạng thái như sau: 

Thường (Pakata) thường luôn đến trước đề làm thành tựu một cách tốt đẹp. 

Cận Y (Upanissaya) làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt. 


Chú thích: Dị Thời Nghiệp Duyên có ba loại Giống, đó là: 





l. Giống Dị Thời Nghiệp. 
2. Giống Thường Vô Gián Cận Y Dị Thời Nghiệp. 
3. Giông Thường Cận Y Dị Thời Nghiệp. 


"oi thích một cách chỉ tiết theo từng mỗi loại Giông vừa kê trên, có được như sau: 


l. Giống Dị Thời Nghiệp: Pháp Năng Duyên ở thời quá khứ, nghĩa là đã diệt mät 
- lại có năng lực làm cho Pháp Sở Duyên khởi sanh ở phàn vè sau. Tức là Tâm Sở Tư 
t9 ÍL sức lực (dubbala) làm duyên giúp đỡ ủng hộ cho Tâm DỊ Thục Quả Ze Giới khởi 
anh, và Tâm Sở Tư có nhiều sức lực (balava) và có ít sức lực (dubbala) làm duyên giúp 
NT , 

` Ung hộ cho Sắc Nghiệp khởi sanh. 


di, | 


l Xăng theo Gióng: là giống Dị Thời Nghiệp. 
Sản theo Thời Gian: là thời kỳ Quá Khứ. 
Räng theo Mãnh Lực; chỉ có duy nhất một loại mãnh ! 
Ganakasatti), là mãnh lực giúp cho Pháp Sở Duyên khởi sanh. 


* 


lực là Mãnh Lực Xuất Sinh 


"äi Thường Vô Gián Cân Y Di Thời Nghiệp: có ý nghĩa là: 
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(a) Pháp Năng Duyên với Pháp Sở Duyên sanh tiếp nối với nhau một cách không 
gián đoạn, 

(b) Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt đôi với Pháp Sở 
Duyên và. | 

(c) Pháp Năng Duyên làm thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt ở phân đã được 
tạo tác tót đẹp, rồi lại giúp đỡ ủng hộ Pháp Sở Duyên. 

Kết hợp lại cả ba trạng thái nây, tức là Tư Đạo làm duyên cho Tâm Quả sanh khởi. 


3. Giống Thường Cân Y Dị Thời Nghiệp: có ý nghĩa là Pháp Năng Duyên làm 
thành chỗ nương nhờ một cách mãnh liệt ở phân đã tạo tác tốt đẹp. rôi lại giúp đỡ ủng hộ 
cho Pháp Sở Duyên khởi sanh. Tức là Tâm Sở Tư có nhiều năng lực giúp đỡ ủng hộ cho 
sanh Tứ Danh Uân Dị Thục Quả. 


TÓM LƯỢC BA LOẠI NỘI DUNG PHÁP 
CUA HAI LOẠI NGHIỆP DUYÊN 


Trong Nghiệp Duyên xiên thuật, Nghiệp Duyên có hai loại là: 
|. Câu Sanh Nghiệp Duyên, 2. Di Thời Nghiệp Duyên. Trong hai loại này: 


1. - Câu Sanh Nghiệp Duyên, tóm lược nội dung hiện hữu ba thê loại Pháp là: 
|/ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Dich Duyên: 


l. Pháp Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên (Sahajàtakammapacca 'adhamma): $89 
Tâm Sơ Tư ở trong 89 Tâm, 





2. Pháp Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên (Sahajàtakamma acca 
89 Tâm, 51 Tâm Sở (trừ Tư). Sắc Tâm, Sắc Nghiệp Tái Tục. 


3._ Pháp Câu Sanh Nghiệp Dich Duyên (Sahajàtakammapaccanikadhamma): là 


89 Tâm Sở Tư ở trong 89 Tâm hoặc Sắc Ngoại, Sắc Vật Thực. Sắc Quý Tiết, Sắc Nghiệp 
Phạm Thiên Vô Tưởng, Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 





'uppannadhamma): 





2. - DỊ Thời Nghiệp Duyên, tóm lược nội dung hiện hữu ba thè loại Pháp là: 
|¿ Pháp Năng Duyên, 2/ Pháp Sở Duyên và 3/ Pháp Duch Duyên: 





Nànakkhanikakamma accayadhanuma): 


Tam Sở Tư ở trong 21 Tư Thiện, 12 Tư Båt Thiện ở thời quá khứ, tức là đã diệt mắt rồi. 


2. Pháp Di Thời Nghiệp Sở Duyê 
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mạ); 36 Tâm D Thục Quả, 38 Tâm Sở phôi hợp, Sắc Nghiệp Tái Tục, Sắc Nghiệp 
dhan Thiên Vô Tưởng. Sắc Nghiệp Bình Nhựt. 


phạm 






r 21 Tâm Thiện, 12 Tâm Bât Thiện, 20 Tâm Duy Tác, 52 Tâm Sở phối hợp, hoặc Sắc 
de r S e me A 
Tâm, Sắc N goai, Sắc Vật Thực, Săc Quý Tiêt. 


PHÂN TÍCH GIAI DOAN VAN ĐÈ (PANHĀVĀRA) 
VÀ CHI PHÁP TRONG CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 


Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên ba câu làm cốt lõi gọi là Câu Chánh Diện, là Câu 
Thiên. Câu Bất Thiện và Câu Vô Ký làm Pháp Năng Duyên; kê đó phân tích Pháp Sở 
Duyên băng cách chia ché ở câu sau, như sẽ thây tiệp sau đây: 


(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN 
“KUSALAPADÀVASÀNA - PHÂN CUOI CAU THIẸN”- 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo kusalassa dhammassa Sahajàtakammapaccayena paccayo ”¬ 
Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

Tu Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Thiện phôi hợp với Tư 
thiện, với mãnh lực của Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
i ` ` Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư trong 21 Tâm 


h Pháp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 37 Tâm Sở phôi 


ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


ts 
K usalà 
dccq yo”. 


ức Câu Sa 


cetanà sampayuakànam khandhànam Sahajàtakammapaccayena 
Tu Thiên làm duyên giúp đỡ ủng hộ đói với những Uân Tương Ung với mãnh 
i gei Nghiệp Duyên. WM? ' d 
"D mặn en lâm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tứ Danh Uân mà phôi hợp với Tư Thiện, 
“e Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


hạ, o 


iå: P — AEREN — —— 
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Tại đây. 21 Tâm Sở Tư trong 21 Tâm Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, 
Những Uân Tương Ưng. tức là 21 Tâm Thiện. 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) làm Câu 


Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo có chi pháp là Tư ở trong 21 Tâm Thiện 


làm Năng Duyên. 
Kusalassa dhammassa có chỉ pháp là 21 Tâm Thiện hiện đang khởi sanh, 37 Tâm Sở 


phối hợp (trừ Tư) làm Sở Duyên. 


* Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Rằng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uån và Co Tứ Uân. 

* Rằng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tùy 
theo trường hợp. 

* Rằng theo Lộ Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Thiện, Lộ 
Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Kiên Cô. 


Sahqjàtakammapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên. trong tất cả mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
hộ trong cùng môt thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Båt Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 

* Th : og, S : TT 6 hiệu Wi 
eo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, V-V- nén 
theo Lòi Dich. 


“ABYĀKATAPADĀVASĀNA - PHẢN CUÓŐI CÂU VÔ KÝ”- 
TRONG CẤU THIỆN 


All 
á Kg $ — quuu P 
Tác Giả: $SADDHAMMA JOTIKA ffe l6 — ` Dich h Giả: Bhi 





_ 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


«gusalo dhammo abyàkatassa dhammassa Sahajàtakammapaccayena pa ccayo” — 
sáp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. , Ch 
pháp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư ở trong 21 Tâm 
Thiện trong Co Ngũ Lan. | 

Pháp Vô Kỷ làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. tức là Săc Tâm có Tứ Danh Uân Thiện 
tạm xuât sinh xÚ. 


ANUVADA - CÂU PHU 


“Kusalà cetanà cittasamutthànànam rùpànam Sahajàtakammapaccayena 
paccayo”- Tư Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tứ Danh Uân làm xuât 
sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 21 Tâm Sở Tư ở trong 21 Tâm Thiện trong Cõi Ngũ Uân, làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 

Săc Tâm Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chi pháp là Tư ở trong 21 Tâm Thiện 
làm Năng Duyên. 

4byàkafassa dhammassa chỉ pháp là Sắc Tâm Thiện, có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, 
"er chuyên động về thân, về lời, hơi thở ra vô, v.v. làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

' lăng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 

' Răng theo Người: hiện hành trong bến Phàm. bảy bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh), tùy 
theo trường hợp. | 

Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Thiện, Lộ 


, 


Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đông Lực Kiên Cô. 
a Sahajàtakammapaccayena trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
` ` Sanh Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
AN vi ` ei 
'§ cùng một thời gian (Ghatanà - Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 
(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 


(2) Câu Sanh Duyên, 
(3) Câu Sanh Y Duyên, 
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(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ung Duyên. 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(7) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đên Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiệu biết 
theo Lời Dịch. 


““USALÃABYÄKATAPADAVASANA- 
PHẢN CUỐI CÂU THIỆN - VÔ KÝ”- 
TRONG CÂU THIEN 


“Kusalo dhammo kusalassa ca abyàkatassa ca dhammassa Sahajàtakamma — 
paccayena paccayo”— Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Thiện và Vô 
Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Pháp Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 21 Tâm Sở Tư ở trong 2] Tâm 
Thiện trong Cõi Ngũ Uân. 

Pháp Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 21 Tâm Thiện, 37 Tâm 
Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm mà có Tứ Danh Uân Thiện làm xuất sinh xứ. 


ANUVADA - CÂU PHỤ 


“Kusalà cetanà sampayuttakànam khandhànam citasamutthànananca rùpānam 
Sahajàtakammapaccayena paccayo” - Tư Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Tử 
Danh Uân phôi hợp với Tư Thiện và Sắc mà có Tứ Danh Uân Thiện làm xuất sinh Xử: 
với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 2l Tâm Sở Tư trong 21 Tâm Thiện trong Cõi Ngũ Uân làm Câ 
Nghiệp Năng Duyên. 

21 Tá 5Â âm Q $. ; SET nm bt 

21 Tâm Thiện, 37 Tâm So phôi hợp (trừ Tư) và Säc Tâm làm Câu Sanh Nghiệp SƠ 
Duyên. 


u Sanh 


PHÁN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


k_ a iis i Ed 
7 Theo phương pháp Pàlì thì Kusalo dhammo chỉ pháp là Tư ở trong 21 Tâm THỂ 


làm Năng Duyên. 
Kusalassa c éi e hð 
salassa ca abyàkatassa ca dhammassa chi pháp là 21 Tâm Thiên hiĝn dang : 
—= - i ei 
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anh, 37 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Thiện, làm Sở Duyên 
A „7 e ° 


g Rằng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

i Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cou Ngũ Uân. 

r Rằng theo Người: hiện hành trong bôn Phàm. bày bậc Thánh (trừ bậc Vô Sinh). tùy 
theo trường hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Thiện, Lộ 
Trình Ý Môn Dong Lực Thiện Dục Giới. Lộ Trình Y Môn Đông Lực Kiên Cố. 


Sahajàtakanunapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Danh Vật Thực Duyên, 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 
(6) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngă. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiệu biết 
theo Lời Dịch. 


(B) AKUSALAPADA-CÂUBATTHIỆN — . 
“AKUSALAPADÃVASÃNA - PHẢN CUÔI CẤU BAT THIỆN ¬- 
TRONG CÂU BÅT THIỆN 


“4kusalo dhammo akusalassa dhammassa Sahajàtakammapaccayena paccayo TS 
Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bất Thiện với mãnh lực Câu 
Sanh Nghiệp Duyên. ¬ i 

- Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Bât Thiện phôi hợp 
vol Tư Bất Thiện, với mãnh lực của Câu Sanh Nghiệp Duyên: 8 e 
Pháp Båt Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Nẵng Duyên, tức là 12 Tâm Sử Be Mena ng 8 
P Bât Thiên làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 12 Tâm Båt Thiện, 26 Tâm SƠ 
“hôi hợp (trừ Tâm Sở Tụ), 
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ANUVÄÃDA - CÂU PHỤ 


“4kusalà cetanà sampayuttakànam khandhanam Sahajàtakammapaccayena 
paccayo”- Tư Båt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với những Uân Tương Ung với 
mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Bất Thiện mà phôi hợp 
với Tư Bắt Thiện. với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư trong 12 Tâm Bát Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 

Những Uân Tương Ưng, tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 26 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) làm 
Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàli thì Akusalo dhammo có chi pháp là Tư ở trong 12 Tâm Bắt 
Thiện làm Năng Duyên. 

Akusalassa dhammassa có chỉ pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang khởi sanh, 26 
Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uân và Cõi Tứ Uân. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học, tùy theo 
trường hợp. 

* Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bắt Thiện, Lộ 
Trình Y Môn Đông Lực Båt Thiện Dục Giới. 





Sahajàtakammmapaccayena trình bày cho biết dën mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tât cá mãnh lực của cả 8 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên, 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Hô Tương Duyên, 

(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên, 

(6) Tương Ưng Duyên, 

(7) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(8) Câu Sanh Bât Ly Duyên, 
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+ Dạcca}ÿ0 trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


+ Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp. và Thời Gian, Địa Giới. v.v. nên hiệu biết 


pen Lời Dich. 


“ABYÄKATAPADAVASANA - PHÁN CUÔI CÂU VÔ KY”- 
TRONG CÂU BÅT THIỆN 


«4kusalo dhammo abyàkafassa dhammassa Sahajàtakammapaccayena pacca}0” 
— Pháp Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Pháp Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

Pháp Bát Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. tức là 12 Tâm Sở Tư ở trong 12 
Tâm Bất Thiện trong Cõi Ngũ Uân. 

Pháp Vô Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. tức là Sắc Tâm có Tứ Danh Uân Bắt 


Thiện làm xuất sinh xứ. 
ANUVÃDA - CÂU PHỤ 


“Akusalà cetanà cittasamutthànànam rùpànam Sahajàtakanunapaccayena 
paccayo”- Tu Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Sắc có Tứ Danh Uân Båt 
Thiện làm xuất sinh xứ. với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư ở trong 12 Tâm Bắt Thiện trong Co Ngũ Uân, làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 

Săc Tâm Bắt Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* r 
Vë Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo chi pháp là Tư ở trong 12 Tâm Bât 
en làm Năng Duyên. 
HC Yàkatassa dhammassa chỉ pháp là Sắc Tâm Bát Thiện, có Sắc, Thinh, Khí, Vị, 
vie chuyên động về thân. về lời, hơi thở ra vô. v.v. làm Sở Duyên. 


Kai 
R ¬ ¬ 
X ef theo Thời Gian: hiện hành trong thời ky Bình Nhựt. 
5 wi leo Địa Giới hiện hành trong Cõi Ngũ Uân. 
Sang theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Qua Hữu Học. tùy theo 
„ "ường hợp, 
Rà l A e A sA 
ve theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đồng Lực Bât Thiện, Lộ 
n ^ 2 r bu 
Theo Y Môn Đông Lực Bât Thiện Dục Giới. 
là: EA | g - ¬¬ 
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Sahajàtakammapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp, là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên. 

(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên, 
(6) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(7) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


“AKUSALÄBYAKATAPADAVASÄÃNA - 
PHÁN CUÔI CÂU BÅT THIỆN - VÔ KÝ*- 
TRONG CÂU BÅT THIỆN 


“Akusalo dhammo akusalassa ca abyàkatassa ca dhammassa Sahajàtakam - 
mapaccayena paccayo”— Pháp Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Bắt 
Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Pháp Bất Thiện làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là 12 Tâm Sở Tư ở trong 12 
Tâm Bắt Thiện trong Cõi Ngũ Uân. 
Pháp Bát Thiện và Vô Ký làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 12 Tâm Bắt Thiện. 
26 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm mà có Tứ Danh Uän Bắt Thiện làm xuất sinh 
xứ. 
ANUVADA - CÂU PHỤ 


“4kusalà cetanà ES N” khandhànam cittasamutthànànanca rùpànam 
Sahajàtakammapaccayena paccayo” - Tư Bất Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Tứ Danh Uån phối hợp với Tư Bát Thiện và Sắc mà có Tứ Danh Uân Bắt Thiện làm xuất 
sinh xứ. với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 12 Tâm Sở Tư trong 12 Tâm Bất Thiện trong Co Ngũ Uân làm Câu Sanh 
Nghiệp Năng Duyên. 
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¡2 Tâm Båt Thiện, 26 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm làm Câu Sanh Nghiệp 
Sơ puyën. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


+ Theo phương pháp Pàli thì Akusalo dhammo chi pháp là Tư ở trong 12 Tâm Båt 
Thiện, làm Nẵng Duyên. 

Akusalassa ca abyàkatassa ca dhammassa chi pháp là 12 Tâm Bất Thiện hiện đang 
Let sanh, 26 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Bắt Thiện. làm Sở Duyên. 


+ Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cối Ngũ Län. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. tùy theo 
trường hợp. 

* Rằng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn Đông Lực Båt Thiện. Lộ 


Trình Ý Môn Đông Lực Bất Thiện Dục Giới. 


Sahajàtakamimapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
Câu Sanh Nghiệp Duyên, trong tất cả mãnh lực của cả 6 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ 
trong cùng một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) Danh Vật Thực Duyên. 

(5) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 
(6) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


* Paccayoø trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp PAI thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nén hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


(C) ABYÄKATAPADA - CÂU VÔ KÝ .. 
“ABYÄKATAPADÃVASÃNA - PHÂN CUOI CAU VO KY”- 


TRONG CÂU VÔ KY 


` > Va nướng sa» 
Abyàkato dhammo abyàkatassa dhammassa Sahajàtakammapaccayena paccayo 
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- Pháp Vô Ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký, với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên, tức là Tâm Sở Tu ở trong 36 
Tâm Dị Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, ở trong thời bình nhựt và thời tái tục, tùy theo 
trường hợp. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên, tức là 36 Tâm DỊ Thục Qua, 2 
Tâm Duy Tác, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Quả, Sắc Tâm Duy Tác ở vie 


thời bình nhựt, và Sắc Nghiệp Tái Tục trong thời Tái Tục. 
ANUVÄDA - CẤU PHỤ 


1. “Vipàkàbyàkatà kiriyàbyàkatà cetanà Dai khandhànam 
cittasamutthànànanca rùpåànam Sahajàtakammapaccayena paccayo” Tư Vô Ký Dị 
Thục Quả và Tư Vô Ký Duy Tác làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân mà 
phối hợp với Tư Dị Thục Quả, Tư Duy Tác và Sắc mà có Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và 
Duy Tác làm xuất sinh xứ, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, Tâm Sở Tư ở trong 32 Tâm DỊ Thục Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 
Tâm Duy Tác vào thời bình nhựt trong Co Ngủ Uân, làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
Duyên. 

32 Tâm Di Thục Quả (trừ 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới), 20 Tâm Duy Tác, 37 Tâm Sở 
phối hợp (trừ Tư) và Sắc Tâm Quả, Sắc Tâm Duy Tác, làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


Một trường hợp khác nữa. là: 
Tâm Sở Tư ở trong 4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Siêu Thé, 1 Tâm Khai Y 


Môn. 8 Tâm Đại Duy Tác, 4 Tâm Duy Tác Võ Sắc Giới vào thời bình nhựt, trong Co Tú 
Uân. làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 

4 Tâm Quả Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả Siêu Thế, 1 Tâm Khai Ý Môn, 8 Tâm Đại Duy 
Tác. 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư), làm Câu Sanh Nghiệp 
Sở Duyên. 


2. “Patisandhikkhane vipàkdbyàkatà cetanà sampayuttIakànam khandhànam 
kattatà ca rùpànam Sahajàtakammapaccayena paccayo”- Trong sát na Tái Tục. Tư Vô 
Ký Dị Thục Quả làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uän mà phối hợp với Tư Di 
Thục Quả và Sắc Nghiệp Tái Tục với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

Tại đây, Tâm Sở Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
Duyên. 

15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân, 34 Tâm Sở (trừ Tư và Ngăn Trừ Phần) và Sắc Nghiệp Tái 
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Tục làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 
( € 


việt trường hợp khác nữa, là: | | 
Tâm Sở Tư ở trong 4 Tâm Tái Tục Tứ Vân làm Câu Sanh Nghiệp Năng Duyên. 
4 Tâm Tái Tục Tứ Uân, 29 Tâm Sở phôi hợp (trừ Tư, Tàm, Tứ, Hỷ, Ngăn Trừ Phản. 
và Vô Lượng Phân) làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


3, “Cetanà vatthussa SahaJàtakammapaccayena paccayo” — Trong sát na Tư Tái 
Tục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Ý Vật Tái Tục, với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp 
Duyên. 

Tai đây, Tâm Sở Tư ở trong 15 Tâm Tái Tục Ngũ Uân làm Câu Sanh Nghiệp Năng 
Duyên. 

Ý Vật Tái Tục làm Câu Sanh Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


* Theo phương pháp Pàlì thì Abyàkato dhammo chi pháp là Tư ở trong 36 Tâm Di 
Thục Quả, 20 Tâm Duy Tác, trong thời bình nhựt và thời tái tục, làm Năng Duyên. 

4byàkafassa dhammassa chỉ pháp là 36 Tâm DỊ Thục Quả hiện đang khởi sanh, 20 
Tầm Duy Tác hiện đang khởi sanh, 37 Tâm Sở phối hợp (trừ Tư), Sắc Tâm Dị Thục Quả, 
Sắc Tâm Duy Tác, có Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, việc chuyển động về thân, vè lời, hơi thở 
ra vô, v.v, trong thời bình nhựt và Sắc Nghiệp Tái Tục trong thời tái tục, làm Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Bình Nhựt và thời Tái Tục. 

* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cði Ngũ Uån và Cõi Tứ Uẫn. 

* Răng theo Người: hiện hành trong bón Phàm, bốn bậc Thánh Quả, tùy theo trường 
hợp, 

` Răng theo Lô Trình: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn Đông 
Lực Dục Giới, Lộ Trình Ý Môn Đổng Lực Kiên Cố, và Tâm Tái Tục sanh tiếp nối 
từ nơi Lộ Trình Cận Tử. 


` Sahajàtakammapaccayena trinh bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của 
ôt Sanh Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 10 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
Séi? } d 4 - AA Š Ka Vp 

ii cung một thời gian (Ghatanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(2) Câu Sanh Duyên. 
(3) Hỗ Tương Duyên (1). 
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(4) Câu Sanh Y Duyên, 

(5) Di Thục Quả Duyên (2), 

(6) Danh Vật Thực Duyên, 

(7) Tương Ung Duyên (7), 

(8) Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên (3), 
(9) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên. 

(10) Câu Sanh Bất Ly Duyên. 















Chú thích: 
(1): Hỗ Tương Duyên, Tương Ưng Duyên lập ý trong khoảng thời gian Tư làm 
Năng Duyên. và Danh Uân Tương Ưng làm Sở Duyên. 
2): Dị Thục Quả Duyên lập ý lấy Tư Dị Thục Quả làm Năng Duyên, Tứ Danh Uân 

Dị Thục Quả, Sắc Nghiệp Tái Tục làm Sở Duyên. 
(3): Câu Sanh Bất Tương Ưng Duyên lập ý lấy Tư Vô Ký Dị Thục Quả và Tư Vô 

Ký Duy Tác làm Năng Duyên, Sắc Tâm Dị Thục Quả Duy Tác làm Sở Duyên. 


# Paecayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


* Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


SAHAJATAKAMMAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYAVARA - 
PHAN TÍNH GIÁN DON Ở CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN 
Theo như đã đề cập ở phía trên, thì tóm tắt lại só lượng câu đơn “suddhapada” 27 
đoạn Vân Đê của Câu Sanh Nghiệp Duyên có được 7 câu như sau: 
(1) Kusalo kusalassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Thiện làm duyên 97 
đỡ ủng hộ đôi với Thiện với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 
(2) Kusalo abyàkafassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Thiện làm 
giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên: 
(3) Kusalo kusalàbyàkafassa Sahajàtakammapaccayena paccay0 ~ Thiện làm 
—_ giúp dð ủng hộ đối với Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh e 
uyên. 


duyên 


ohich 


4S aean làm du 
(9 Akusalo akusalassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Bât ThE. làm đỡ 


giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên: 
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(5) Akusalo abyàkatassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Bật Thiện làm 
duyên giúp đỡ ung hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 

(6) Akusalo akusalàbyàkatassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Bât Thiện 
làm duyên giúp đỡ ung hộ đối với Bất Thiện và Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh 
Nghiệp Duyên. 

(7) Abyàkato abyàkatassa Sahajàtakammapaccayena paccayo — Vô Ký làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mãnh lực Câu Sanh Nghiệp Duyên. 


SAHAJATAKAMMAPACCAYASABHAÄGA 
CÂU SANH NGHIỆP DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phối hợp khác. thì có nhiều loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Câu Sanh Duyên, 

(2) Hô Tương Duyên, 

(3) Câu Sanh Y Duyên, 

(4) DỊ Thục Quả Duyên, 

(5) Danh Vật Thực Duyên. 

(6) Tương Ung Duyên. 

(7) Câu Sanh Bắt Tương Ưng Duyên. 
(8) Câu Sanh Hiện Hữu Duyên, 

(9) Câu Sanh Bât Ly Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 
Cau Sanh Nghiệp Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ CỦA CÂU SANH NGHIỆP DUYEN 


PHÁN TÍCH GIAI ĐOẠN VẤN ĐÈ (PANHÀV ARA 

VÀ CHI PHÁP TRONG DỊ THỜI NGHIỆP DUY ÊN 
Tai đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên hai câu làm côt lõi gọi là Câu Chánh hờn là 
¬ Thiện và Câu Bát Thiện làm Pháp Nẵng Duyên; kê đó phân tích Pháp Sở Duyên la 


CAU phía sau, duy nhất chi có một câu là Câu Vô Ký. như sau: 
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(A) KUSALAPADA - CÂU THIỆN —- 
“A BYÀKATAPADÀVASÀNA - PHAN CUOI CAU VÔ KỲ”. 
TRONG CÂU THIỆN 


“Kusalo dhammo dabyàkafassa dhammassa Nànakkhanikakammapaccayena 
paccayo”- Pháp Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực Dị 
Thời Nghiệp Duyên. 

Pháp Thiện làm Pháp DỊ Thời Nghiệp Năng Duyên, tức là 2l Tâm Sở Tư Thiện trong 
21 Tâm Thiện ở thời quá khứ. 

Pháp Vô Ký làm Pháp Di Thời Nghiệp Sở Duyên. tức là 29 Tâm DỊ Thục Quả Thiện, 
38 Tâm Sở phối hợp. và Sắc Nghiệp. 


ANUVĀDA - CÂU PHỤ 


“Kusalłlà  cetanà vipàkànam  khandhànam  katattà ca  rùpànam 
Nànakkhanikakammapaccayena paccayo”- Tư Thiện ở thời quá khứ làm duyên giúp 
đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uân Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp, với mãnh lực Dị Thời 
Nghiệp Duyên. 

Tại đây, 21 Tâm Sở Tư Thiện trong 21 Tâm Thiện ở thời quá khứ, luôn cả trong Kiếp 
nây và Kiếp quá khứ. làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân Dị Thục Quả, tức là 29 Tâm Dị Thục Quả Thiên, 38 Tâm Sở phôi hợp 
và Sắc Nghiệp, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pol thì Kusalo dhammo có chi pháp là 21 Tư Thiện trong 21 Tâm 
Thiện, ở thời quá khứ làm Năng Duyên. 
“Abyakatassa dhammassa có chỉ pháp là 29 Tâm Dị Thục Quả Thiện, 38 Tâm SƠ 
phôi hợp, Săc Nghiệp Thiện hiện đang sanh, làm Sở Duyên. 
Hoặc là, 

4 Tư Đại Thiện Tuong Ung Trí Tam Nhân thượng PHY 
( Tihetukaukkatthamahàkusalanànasampayuttacetanà) ở thời quá khứ. luôn " 
trong Kiếp nây và Kiệp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

8 Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả. 33 Tâm Sở (trừ Ngã" 


Phần, Vô Lượng Phân) và Sắc Nghiệp Thiện mà hiện đang sanh, làm DỊ Thời 
Nghiệp Sở Duyên. 


Trừ 


Tác Gia: SADDHAMMA OTI l = —— 22 NEESS RE 
m7 o Dịch Giá: BhikkP" 


TT TỶ e — — 





p- 


DUYÊN THỨ MƯỜI BA: KAMMAPACCAYA - NGHIỆP DUYÊN 


¡ Tu Đại Thiện Tương Ứng Trí Tam Nhân hạ phẩm (Tihetukaomakama - 

2l Véi „salànànasampayuttacetanà) và 4 Tư Đại Thiện Bât Tuong Ưng Trí Nhị Nhân 
thượng phâm (Dvihetukaukkatthamahàk usalanànavippayuttacetamà) ở thời quá 
thứ, luôn cả trong Kiếp nây và Kiệp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

g Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Bât Tương Ưng Trí, 32 Tâm 
Sở (trừ Trí Tuệ) và Sắc Nghiệp Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở 
Duyên. 

3/ 4 Tư Đại Thiện Båt Tuong Ung Trí Nhi Nhân ha phâm ò thời quá khứ. luôn cả trong 
Kiếp này và Kiếp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
$ Tâm Dị Thục Quả Thiện Vô Nhân, 12 Tâm Sở Tọ Tha (trừ Dục) và Sắc Nghiệp 
Thiện mà hiện đang sanh. làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 

4 1 Tư Thiện Sơ Thiên Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
| Tâm Dị Thục Quả Sơ Thiên Sắc Giới, 35 Tâm Sở (trừ Ngăn Trừ Phần) và Sắc 
Nghiệp Thiện Sơ Thiên mà hiện đang sanh. làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

5/ 1 Tư Thiện Nhị Thiên Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
| Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền Sắc Giới, 34 Tâm Sở (trừ Tầm) và Săc Nghiệp Thiện 
Nhị Thiên mà hiện đang sanh, làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 

6 1 Tư Thiện Tam Thiên Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
| Tâm Dị Thục Quả Tam Thiền Sắc Giới. 33 Tâm Sở (trừ Tứ) và Săc Nghiệp Thiện 
Tam Thiên mà hiện đang sanh, làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 

/ 1 Tư Thiện Tứ Thiền Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 
| Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền Sắc Giới, 32 Tâm Sở (trừ Hý) và Sắc Nghiệp Thiện 
Tứ Thiên mà hiện đang sanh, làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 

j dye Thiện Ngũ Thiền Sắc Giới trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng 

uyên. 
' Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiền Sắc Giới, 30 Tâm Sở (trừ Vô Lượng Phân) và Sắc 

Xghiệp Thiện Ngũ Thiền mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 

d Thiện Không Vô Biên Xứ trong Kiêp quá khứ làm DỊ Thời Nghiệp Năng 
uyên, 
ge DỊ Thục Quả Không Vô Biên Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, làm DỊ 

IR ĐI Nghiệp Sở Duyên. 

ư Thiện Thực Vô Biên Xứ trong Kiếp quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 


licr 
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| Tâm Di Thục Quả Thức Vô Biên Xứ. 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh. làm Dị Thụ; 
Nghiệp Sở Duyên. 
11/ 1 Tư Thiện Vô Sở Hữu Xứ trong Kiếp quá khứ làm Di Thời Nghiệp Năng Duyên, 
| Tâm Di Thục Quả Vô Sở Hữu Xú, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, làm Dị Thời 
Nghiệp Sở Duyên. 
12/ 1 Tư Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tướng Xứ trong Kiếp quá khứ làm DỊ Thời Nghiệp 
Năng Duyên. 
1 Tâm Dị Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 30 Tâm Sở mà hiện đang sanh, 
làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
13/ 1 Tư Đạo Thất Lai ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
1 Tâm Quả Thất Lai. 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 
14/ 1 Tư Đạo Nhất Lai ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
| Tâm Quả Nhất Lai, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 
15/ 1 Tư Đạo Bất Lai ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Năng 
Duyên. 
1 Tâm Quả Bất Lai, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm DỊ Thời Nghiệp Sở Duyên. 
16/ 1 Tư Đạo Vô Sinh ở thời quá khứ, trong Kiếp hiện tại làm Dị Thời Nghiệp Nang 
Duyên. 
| Tâm Quả Vô Sinh, 36 Tâm Sở mà hiện đang sanh làm Di Thời Nghiệp Sở Duyen. 


z Răn › theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục và Bình Nhựt. o oi 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Cõi Ngũ Uän, Cõi Tứ Uån và Cõi Nhật Uân. 
* Răng theo Người: 
, ` e > ` A om lộ 
- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong bốn Phàm, bảy bậc Thánh (trừ båe "` 
Sinh). 


- Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong bốn Phàm, bốn bậc Thánh Quả. 
Răng theo Lô Trình: 


* 


Kee à - | Si Ms Na 
- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn mà ở giai IC 
Cảnh và Đồng Lực, Lộ Trình Ý Môn Đồng Lực Thiện Dục Giới, Lộ Trình 
Môn Đông Lực Kiên Có. 
= làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Lá» 
"e Giới mà có Na Cảnh, và Lộ Trình Đắc Đạo, Lộ Trình NhẬP 
(Phalasamàpattivith), SEN 
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Chú thích: Trước khi Tâm sanh Khối n Lộ Trình, là khi vẫn còn trong khoảng giữa 
Tam Hữu Phân và khi Tâm rời khỏi Lộ Trình, lại tiếp tục là Tâm Hữu Phân, thì Pháp Dị 
thời Nghiệp Sở Duyên thường luôn được sanh khởi). 


Nànakkhanikakammapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
-ua DỊ Thời Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 7 Duyên cùng vào giúp đỡ ủng 
hô trong cùng một thời gian (Ghafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) Dị Thời Nghiệp Duyên, 
(2) Võ Gián Duyên, 

(3) Đăng Vô Gián Duyên, 
(4) Võ Gián Cận Y Duyên, 
(5) Thường Cận Y Duyên, 
(6) Vô Hữu Duyên. 

(7) Ly Khứ Duyên. 


" Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Ngã. 


7 Theo phương pháp Pàlì thì Chi Pháp, và Thời Gian, Địa Giới, v.v. nên hiểu biết 
theo Lời Dịch. 


(B) AKUSALAPADA- CÂU BÁTTHIỆN —- 
"ABYÄKATAPADAVASANA - PHÂN CUOI CÂU VÔ KY”- 
TRONG CÂU BAT THIỆN 


“Âkusalo đhammo abyàkatassa dhammassa Nànakkhanikakamumapaccayena 
PácCcayg rz. Pháp Bát Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Pháp Vô Ký với mãnh lực 
Di Thời Nghiệp Duyên. 

_ "háp Bất Thiện làm Pháp Dị Thời Nghiệp Năng Duyên, tức là 12 Tâm Sở Tư Bắt 
En trong 12 Tâm Bắt Thiện ở thời quá khứ. | 
„háp Vô Ký làm Pháp Dị Thời Nghiệp Sở Duyên, tức là 7 Tâm Dị Thục Quả Däi 

“n, 12 Tâm Sở phối hợp (trừ Dục) và Sắc Nghiệp. 


ANUVÃDA - CẤU PHỤ 


“4 ` ` ? Š d ` ` ca rù ånam 
ằng e cetanà  vipàkànam  khandhanam ¬= A, - 
r e ep A * ˆ * ` å U å ê 
hanikakammapaccayena paccayo”- Tu Bât Thiện Ở thòi qu y 


siun do ủng hộ đối với Tứ bech Uån Di Thuc Quả và Sắc Nghiệp. với mãnh lực Di Thời 
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Nghiệp Duyên. 
PHÂN TÍCH CÂU VÀ TRÌNH BÀY CHI PHÁP 


Theo phương pháp Pàlì thì Akusalo dhammo có chi pháp là 12 Tư Båt Thiên trong 

12 Tâm Bất Thiện. ở thời quá khứ làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

Abyàkafassa dhammassa có chỉ pháp là 7 Tâm DỊ Thục Quả Bât Thiện, 12 Tâm Sở 
Tợ Tha (từ Dục) phối hợp. Sắc Nghiệp Bất Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời 
Nghiệp Sở Duyên. 

Tại đây. 12 Tâm Sở Tư Bất Thiện trong 12 Tâm Bất Thiện ở thời quá khứ, luôn cả 
trong Kiếp này và Kiếp quá khứ, làm Dị Thời Nghiệp Năng Duyên. 

Tứ Danh Uân DỊ Thục Qua, là 7 Tâm DỊ Thục Quả Bát Thiện, 12 Tâm Sở Tợ Tha 
(trừ Dục) và Sắc Nghiệp Bất Thiện mà hiện đang sanh, làm Dị Thời Nghiệp Sở Duyên. 


* Răng theo Thời Gian: hiện hành trong thời kỳ Tái Tục và Bình Nhựt. 
* Răng theo Địa Giới: hiện hành trong Coi Ngũ Uân. 
e Răng theo Người: 
- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong bón Phàm, ba bậc Quả Hữu Học tùy theo 
trường hợp. 
- Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong bốn Phàm, ba bậc Quả Hữu Học. 
8 Răng theo Lô Trình: 
- Pháp làm Năng Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn, Lộ Trình Ý Môn 
Đông Lực Dục Giới. 


- Pháp làm Sở Duyên: hiện hành trong Lộ Trình Ngũ Môn và Lộ Trình Ý Môn mà 
có Na Canh. 


éNanakkhanikakammapaccayena trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt 
của DỊ Thời Nghiệp Duyên, trong tât cả mãnh lực của cả 2 Duyên cùng vào giúp đỡ ung 
hộ trong cùng một thời gian (ŒGhafanà — Hiệp Lực) vừa theo thích hợp. là: 


(1) DỊ Thời Nghiệp Duyên, 
(2) Thường Cận Y Duyên, 


* Paccayo trình bày cho biết đến Pháp Vô Nga. 


7 Theo phương pháp Pai thì Chi Pháp, và Thời Gian Địa Giới, v.v. nên hiểu bI“ 
theo Lời Dịch. ` 
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DUYEN THỰ MƯƠI BA: KAMMAPACCA YA - NGHIỆP DUYÊN 


NANAKKHANIKAKAMMAPACCAYA 
SUDDHASANKHAYÄÃVÄÃRA - 
PHÁN TÍNH GIẢN ĐƠN Ở DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 


Theo như đã đề cập ở phía trên. thì tóm tắt lại số lượng câu đơn “suddhapada" giai 
đoạn V án Đề của DỊ Thời Nghiệp Duyên có được 2 câu như Sau: 


(1) Kusalo abyàkafassa Nànakkhanikakammapaccay ena paccayo — Thiên làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đôi với Vô Ký với mãnh lực Di Thời Nghiệp Duyên. 

(2) Akusalo abydkafassa Nànakkhanikakammapaccayena paccayo — Bât Thiên làm 
duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Vô Ký với mănh lực DỊ Thời Nghiệp Duyên. 


NANAKKHANIKAKAMMAPACCAYASABHÄGA 
DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN TÁU HỢP 


Theo cách phôi hợp khác, thì có nhiêu loại Duyên tựu vào như sau: 


(1) Võ Gián Duyên. 

(2) Đăng Vô Gián Duyên, 

(3) Vô Gián Cận Y Duyên, 
(4) Thường Cận Y Duyên, 
(5) Vô Hữu Duyên. 

(6) Ly Khứ Duyên. 


Có nghĩa là những loại Duyên này thường hòa hợp vừa theo trường hợp của mình với 


Dị Thời Nghiêp Duyên khi đã được hiện hữu. 


KÉT THÚC GIAI ĐOẠN VÁN ĐÈ CỦA DỊ THỜI NGHIỆP DUYÊN 
KÉT THÚC NGHIỆP DUYEN 


Đến đây là chám dứt TẬP III với năm DUYÊN IX. X, XI, XII và XHI của bộ sách 
“ giải ĐẠI PHÁT THÚ. 


SÄDHU ! SĀDHU ! SADHU ! 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHÙ CUNG DƯỜNG 


ÁN TÓNG KINH SÁCH 
KINH ĐẠI PHÁT THỦ TẬP Ill 





Chúng Con Đảnh Lễ Kính Dâng Phước Báu Ấn Tống Kinh Sách Này Đến 
Bhikkhu PASẢDO. 
Tri An Bhante Đã Dày Công Dạy Dé. Nhắc Nhở Và Sách Tân Chúng Con Trên 
Con Đường Học Và Hành Đạo Những Pháp Môn Thậm Thâm Ví Diệu Của Đức Như Lai. 
Xin Nguyện Làm Nhân Đến Đạo Quả Níp Bàn. 


Tâm Thiện & Gia Đình 100.00 
Jennifer Trần & Gia Đình 100.00 
Cô Diệu Hoàng 100.00 
Chị Bạch Tuyết 100.00 
Chị Metta & Gia Đình 100.00 
Cô Tịnh Trí 100.00 
Thảo Lê 100.00 
Nguyên Thiện 100.00 
Tâm Bảo & Gia Đình 100.00 
| Chỉ Phương Trần & Từ Ngọc Hân 150.00 
| Bác Diệu Pháp & Bác Thanh Lương 100.00 
| Nguyễn Phương Khanh 100.00 
| Lý Thủy Tiên 100.00 
Ông Bà Hồ Văn Khánh & Lâm Thị Huệ 200.00 
| Ông Phạm Ngọc Thành 100.00 
| Bà Phạm Ngọc Quế 100.00 
| Cô Lê Thị Bài 100.00 
Lý Phạm 100.00 
| Đức Huỳnh, Thảo Trần & Dan Huỳnh 200.00 
| Viên An & Tịnh Lạc 200.00 
| Nguyễn Thị Bình An 100.00 
| Tạ Kiêm Dung 100.00 
| Chị Tâm Lê & Thảo Trần 100.00 
Minh Phương & Diệu Tuyết 200.00 
Chị Nguyễn Tú 200.00 
Loan Anh Huỳnh & Gia Đình s0.00 
Nương Võ (P/D Tâm Lạc) & Nên Lê (P/D Tâm Hỷ) 100.00 
Hoa Võ (P/D Chơn Hạnh Thuần) 100.00 
Anh Võ, Đinh Lê, Hoàng Anh & Tuấn Anh 50.00 
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Thiện Võ, Lắm Đinh, Xuân Trang & Duy Tâm 50.00 
Đại Võ & Chí Thanh 50.00 
Đức Võ, Vân Nguyên, Dung, Huệ & Hạnh 50.00 
phước Võ, Sương Nguyên & David Tân 50.00 
Hương Võ, luan, Diane & Kevin 50.00 
Xuân Võ (P/D Tâm Diệu Phú), Trọng Phan, Thư, Trung, Phụng & Hân 100.00 
Tu Nữ Khemika (Tịnh An) 100.00 
Dũng Mã, Tiên Mã, Minh Mã, Uyên Mã & Quân Mã 100.00 
Huỳnh N. Đính 100.00 
Trần Diệp Dung, Trần Mai Ngân & Nguyễn Trần Ngân Hà 100.00 
Lưu T. Sơn & Lưu Kim Thoa 200.00 

Huỳnh Kim Chỉ 100.00 

Phạm Hữu Minh & Gia Đình 100.00 

Đoàn T. Nghỉ & Thiền Hương Hoàng 100.00 

200.00 


Phạm Hữu Anh 


Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Lành thay! 
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Kinh sách đã được in ấn và phát hành: 


* ÂN ĐỨC TAM BAO (500 QUYEN) 
* NHỮNG PHÁP THOAI CUA ĐẠI TRƯỞNG LÀO JATILA (1000 OUNEN) 
* CHÚ GIAI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYEN) 
* TÔNG HỢP NỌI DUNG VÔ TY PHÁP - TẠP I (1000 OUNEN) 
” GIÁO ÁN TRƯỜNG BỌ KINH (1000 QUYEN) 
* GIÁO ÁN TRUNG BỌ KINH - TẠP I (500 OUNEN) 
8 GIÁO ÁN KINH PHÁP CU - TẠP I (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 QUYEN) 
* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẠP II (TÁI BẢN LAN THỨ II) (500 QUYÊN) 
* KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP I (500 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP I(HIỆU DÍNH) (200 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP II (HIỆU ĐÍNH) (200 QUYEN) 
* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP III (200 OUNEN) 


Kinh sách sắp được in án và sẽ phát hành: 


* KINH ĐẠI PHÁT THÚ - TẠP IV (200 QUYÉN) 

* KINH ĐẠI PHÁT THỦ - TẠP. V (200 QUYÉN) 

* BIÊN NIÊN SƯ CUA CHƯ PHẠT - TẠP I (200 QUYEN) 

* BIÊN NIÊN SƯ CUA CHU PHẠT - TẠP II (200 OUNEN 

* BIÊN NIÊN SU CỦA CHƯ PHẬT - TẠP IH (200 OUNEN 

* GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẠP II (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN TRUNG BỌ KINH - TẠP III (500 QUYEN) 

* GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LÀN THỨ II) (500 OUNEN) 
* TÓNG HỢP NỌI DUNG VÔ TY PHÁP - TẠP II (500 OUNEN) 
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16 Câu Sinh Quyền Duyên 

sammws=—Ñ Tên Sinh Quyên Doyê 
Câu Sinh Trưởng Duyên ` | "Mĩ 
Và Ciak Tiêu Saha Trưởng "cv. xnxx. 
[17 | Thiên Na Duyên | oo 
vô Gián Duyên EI O 30 Duyn J o O 
_05 | Đẳng Vô Gián Duyên [19 | Tuong Ung Duyên pc 
Câu Sinh Duyên 20 | Bất Tương Ưng Duyên | Câu Sinh Bất TươngƯngDuyn ` | 
TTO — ——- |VaTinsinhBấtTươngƯngDuyên -j 
lët Tiën Sinh Bất Tương Ưng Duyên | 

__—— | Hậu Sinh Bất Tương Ưng Duyên 


Câu Sinh Hiện Hữu Duyên 

Vật Tiên Sinh Hiện Hữu Duyên 
Cảnh Tiền Sinh Hiện Hữu Duyên 
Hậu Sinh Hiện Hữu Duyên 

Vật Thực Hiện Hữu Duyên 
Quyền Hiện Hữu Duyên 
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Vỏ Gián Cận Y Duyên 
Thường Cận Y Duyên 
Vật Tiên Sinh Duyên 
Cảnh Tiên Sinh Duyên 
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11 | Hậu Sinh Duyên 
12 | Trùng Dụng Duyên 


ô Hữu Duyên 





vlt, d, 












13 | Nghiệp Duyên Câu Sinh Nghiệp Duyên ` 2 Câu Sinh Bất Ly Duyên 
mm -5 Di Thời Nghiệp Duyên Vật Tiền Sinh Bất Ly Duyên 
PE Vô Gián Nghiệp Duyên 









Cảnh Tiền Sinh Bất Ly Duyên 


BE -'-.=.:--.'.. 7 El Të Sie Bär Le Dario 


_14 | Dị Thục Quả Duyên 
15. Vật Thực Duyên Sắc Vật Thực Duyên 
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Vật Thực Bất Ly Duyên 
Quyền Bất Ly Duyên 









BẢN TÓM LƯỢC 27 DUYÊN HỌC TRONG BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ 

01 | Nhân Duyn  [Hetupaccayo_ 

02 | Cành Duyên  ....... ` Arammanapaccayo 

03 | Cånh Truòng Duyên | Ärammanadhipatipaccayo  —  ć  ă | 
04 | Câu Sinh Trưởng Duyên =| Sahajätadhipatipaccayo 


05 | Vật Cảnh Tiền Sinh Tr ưởng Duyên Vatthärammanapurejātadhipatipaccayo 











06 | Vó Gian Duyên (Đảng Vô Gián Duyn) —- Anantarapaccayo 
Câu Sinh Duyên ¬ ¬ Sahajätapaccayo 
08 | Hỗ Tương Duyên Annamannapaccayo 
09 | Vật Tiên Sinh Y Du en V atthupurejãtänissavapaccayo 
20 | Vật Cảnh Tiên Sinh Y Duyên \ atthãrammanapure|ätanissayapaccayo 
Mä Thường Cận Y Duyên Pakatipanissavapaccayo 
Cảnh Tiên Sinh Duyên Arammanapurej1tapaccayo 
13 | Hâu Sinh Duyên —  Ípacchaiatapaccayo 
145 | Câu Sinh Nghiệp Duyên ` Sahajātakammapaccayo 
Dị Thời Nghiệp Duyên Nãnakammapaccayo 
Vô Gián Nghiệp Duyên 
L18 | Dị Thục Quả Duy - ` Tvpakapgeeagg  ă O O 
[19 | Sāc Våt Thc Duyên lRapaharapaccayo O) —————————— 
20 | Danh Våt Tue Duyèn lNămaharapaecayo )) O} 
21 | Câu Sinh Quyên Duyên | Sahajātindriyapaccayo 
_22 | Tiên Sinh Quyên Duyên | Purejäātindriyapaccayo 
23 | Sāc Mạng Quyên Duyên Rūpindriyapaccayo 
24 | Thiên Na Duyên Jhānapaccayo 
25 | Đô Đạo Duyên Maggapaccayo 
28 | Tương Ưng Duyên Sampayuttapaccayo 
Câu Sinh Bất Tương Ưng Duyên Sahajätavippayuttapaccayo 
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Thường Cần Y Duyên 


THƯỜNG 
| CRE PUYÊN 
HIEPI1qt( 










PHÀN "EE 












(Pakatūpanissava QUÁT Ge Sun: Tian- VA 
Paccayo Ghatanā L Thiện -Thiện - TH “Thiện - B. Thiện - B. Thiện SE e Eh „ Thi Y .- vẽ 
121 Tâm 
52 Tâm Sở Pháp Thiện có S 
Năng Duyên ` | Sinh khít trước và sức mạnh Pháp Thiện Ges Kee Pháp Bất Thiện | Pháp Bä Thiện | Pháp Bắt Thiện 
Chế Định (Người, | (- Đạo Vô Sinh) c Mạn 
Vật Thực, Chỗ Ở) 





Ha. cá co Tâm Vô Ký Raa Tâm Vô Ký 
| Sở Duyên $2 Tâm Sở Pháp Thiện renne Bắt 38 Tâm Sẻ Pháp Bât Thiện neen | Thiện Gw ao, 
Sinh sau sau _-. 


38 Tâm So 


Năng Năng Năng Năng 
THƯỜNG cản Y DE [pmen Elei lee E | na lee | Dwie na, 


SET | : 
Sử 
. _ Cộng Duyên 


We GE a 
-Nói theo Khi (Thời):  BìnhNhực | Zoe Bình Nhựt Bình Nhựt Bình © BìnhNhực | Ì Bình Nhựt 
4 Uân - 5 Liần Hữu Tâm Hữu Tâm Tứ Uân-Ngũ Uân 


| Dị Thời Nghiệp 




















Bình Nhựt 

e 21 Cõi Phàm 
-Nói theo Cõi: d T à f 

Ngũ Uần Hữu Tâm Hữu Tam 


i i 4 Phàm - 3 Quá | 4 Phàm - 3 Quả | 4 Phàm - 3 Quả | A Phàm - 3 Quả 4 Phàm - 3 Quả | 4 Phàm - 3 Qui 
bản cào oán, mg Hữu Học Hữu KJ Hữu Học Hữu Học ENG Hữu Học Hữu We 
m i mori Ngù + Ý Ý + Đồng L dE 


Bắt Thiện Ngũ + Y | 
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BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 


CÂU #7 CÂU #8 


Tâm Võ Ký 


38 Tâm Sở 35 Tâm Sử 
28 Sắc (- Từ Qua) 28 Săc Pháp 


Sớ Duyên 38 Tâm Sở Pháp Thiện Pháp Bắt Thiện 
Năng Nẵng Năng S 


HA. THƯỜNG 
CAN Y DUYÊN 
MIEP LLY 
(Pakatfpanissava 
Paccayo Ghatanā) 


CẦU #9 









Vô Ký - Bất Thiện 
52 Tâm Vô Ký 
Hiệp Thé 














Tâm Võ Ký 
3R Tâm Sơ 
28 Sắc Pháp 



















Năng Duyên 





Tâm Võ Kỷ 


Dị Thời Nghiệp 


Cộng Duyên 
Hiệp Lực 


| -Nói theo Cõi: Ngũ Uân Ngũ Uän 
ES Nói theo Người: Š Të S 2? Š Ges mm SH 
| -Néi neo - Nói theo Lộ: e AN cỗ Ngũ + Ý Ngũ + Ý 


k - 


BHIKKHU PASADO 





Thường Cận Y Duyên 







11B. THƯỜNG CẬN Y : 

TÁU HỢP LINH TINH TAU HỢP 
(Pakat0panissaya (PAKINNAKA SABHẢAGA) 
Paccayo Sabhāga) 

Tâm Sơ TƯ hợp Tâm. 
Năng Duyên Thiện, Tâm Båt Thiện đã 
điệt WW 
? 8 Tâm Qua 


Mãnh Lực Duyên 2 


1. Thường Cận Y 





Thường Cận Y 







2. Di Thời Nghiệp Dị Thời Nghiệp 





Thiện - Võ Ký 
Bật Thiện - Vô Ký 


A-4 


Lanka Tiên Sinh Duyên 


CÂU #2 


CÂU #1 


` E VAKA FE p a gray - 1 
Ir aS PS VêÊN e d AANT AC. A UIC SEKR tý - Yhii BE 


18 Säc thành tựu Hiện Tại | 
8 Tâm Đại Thiện 





BÁN DO ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 
12. CÅNH TIÊN SINH e E EE AN] 
MEP LUC (GHATANĀ) PHÀN TÒNG QUÁT 


Năng Duyên 18 Sắc thành tựu sinh trước đang Trụ |18 Säc thành tựu Hiện Tại 
iģi 23 Tâm Quả Dục Giới 


34 Tâm Dục Giģi iThiĝn ` 
2 Tâm Thắng Trí 11 Duy Tác Dục Giới, Duy Tác Thăng Trí Tâm Thiện Thăng Trí 
33 Tâm Sơ 33 Tâm Sở 


| 50 Tâm Sở (- Vô Lượng Phản) A | 
~ CÄNHTIỀNSINH | Năng Duyên | SởĐuyên | Näng Duyên | Sö Duyên | Năng Duyên. Sở Duyên 
23 Tâm Quả Dục Giới R Tâm Đại Thiên 







































































54 Tâm Dục Ciới _ FP ROE 5 bã 
SEN 18 Sắc thành | ”2 ram Tiên “Trị | 18 Sắc thành | 11 Duy Tác Dục Giới ¡8 Sắc thành Tâm Thiện 

f y tựu Hiện Tại 50 Tả Sẻ g tựu Hiện Tại Duy Tác Thăng Trí tựu Hiện Tại Thăng Trí 
eck? 33 Tâm Sở 33 Tâm Sở _ | 

i . 18 Sắc thành 8 Tâm Tham 

3. Cảnh Cận Y Duyên SEENEN DOS SỆ thi? Su kỷ n1. 003.9 EE 
I0 Tâm Duy Tác Dục Giới 8 Tâm Đại Thiện | 

S : : 47 Tâm nương Vật (- Tâm Khai Ngũ Môn) Tâm Thiện 

Ba; : h Si i mA gi : Së ? K Sé s4 

4. Vật Cảnh Tiên Sinh Y 44 Tâm Sò K 11 Tâm Na Cảnh, Duy Tác Thăng Trí | 
33 Tâm So x : 





5. Vật Cảnh Tiên Sinh __ ®* 7 j 

ST mm ————__—_———---—- 
SOC O N || — Lm L —— EN 
EE 


8 lâm Đại (ben 


















23 Tâm Qua Dục Giới 


















































“ức sóc 54 Tâm Dục Giới ep s2 : lu 
- Si I8 Sāc thành a TAm Thi . | I8 Săe thành | 11 Tâm Duy Tác Dục Giói IN Sắc thành Tâm Thiện 
SCART S Ea tựu Hiện Tại | S ram Thắng Tri | tưu Hiện Tại | Tâm Duy Tác Tháng Tri | tựu Hiện Tại Thắng Trí | 
50 Tâm Sơ ER F | 
33 Tâm Sơ 33 Tâm Sơ | 
EATE 
Công Duyên Hiệp Ly s 
- Nói theo Khi (Thờn): Bình Nhựt Bình Nhựt Binh Nh 
- Nói theo Co: ` Ngủ Uân Ngủ Liên — Ngủ Uän de 
- Nói theo Người: H Phàm - 4Qu ` ` 4 Phàm - 4 | F Phàm - 3 Quá Hữu H ege 
Ngũ + Y + Kiên Có —- Ngũ + Y + Kiên Cô Ngủ + Y ! Kiên Có | 





- Nói theo Lộ: ` eg 
emeng 
*-š 


BHIKKHU PASÁDO 


BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III Cảnh Tiền Sinh Duyên 


12A, CẢNH TIỀN SINH 










12 Tâm Hà \I Thiện 
27 Tâm Sở 

Năng Duyên 
IX Sắc thành 
tyru Hiện ˆ Tại 
I8 Sắc thành 
tựu Canh tôt 


Sö Duyên 


1. Cảnh Duyên 


_— 





Sự Duyên 
|2 Tâm Båt Thiên 
RTA Tâm S Sơ 
` Tâm 1 Tham 
22 Tâm Sơ 








2. Canh Trương Duyên 
3. Cảnh Cận Y Duyên 













12 Tåm Båt Thiên 
24 Tâm Sữ 
(-Tật, Lân, Hồi) 






18 Sắc thành 
tựu Hiện Tại 






I2 Tâm Båt Thiện 
27 Tâm Sở 







9. Cánh T. S. Hiện Hữu 





10. Cảnh Tiên Sinh Båt Ly 
- Nói theo Khi (Thời): 

- NÓI theo Co: 
|- - Nói theo Người: - 


Bình Nhựt 
"wun Uân 


4 Phàm - 3 Quả Hữu. Học _ 








g Nói theo L is- 


"`... CÂU #3 | 
(ArammanaPurcjāt 

Paccayo ( ;hatana i Vô Ký - Bất Thiện 

Năng Duyên I8 Säc thành tựu Hiện lại 










12B. CAN TIỀN SINH LINH TINH TÁU HỢP 








TAU HỢP (PAKINNAKA SABHẢGA) 
(ArammanaPurcjäta i 
Paccayo Sabhäsa) TÁU HỢP I TÁU HỢP II 
18 Säc thành tựu I8 Săc thanh tựu 
Năng Duyên Cảnh tốt 


Hiện lại | 
54 Tâm Dục Giới 
2 Tâm Thăng Trí 
50 Tâm Sơ 
(- Vỏ Lượng Phân) 


———————— 


R Tâm Tham 


Sở Duyên 22 Tâm Sở | 


Mãnh Lực Duyên 


1. Cảnh Tiên Sinh 


6 


Cảnh Tiên Sinh 






Canh Tiên Sinh 















Canh T. S. Hiện Hữu 





2.Cảnh T. S. Hiện Hữu | Canh T., S. Hiện Hữu 






Cảnh Tiên Sinh Båt Ly | Cảnh Tiền Sinh Bắt Ly 


4. Canh Duyên Canh Duyên 
Š, Canh Trương Duyên SES Cảnh Trương Duyên 
6. Canh Cận Y Duyên Canh Cận Y Duyên | 


l i f 
Vô Kỷ - Thiện 
Võ Ký - Båt Thiện Vô Ký - Båt Thiện 
Võ Ký - Vô Ký | 
| 


Cộng Câu: 3 WEE 


3. Cảnh Tiên Sinh Bắt Ly 











BHIKKHU PASÃDO 





BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 


13. HẬU SINH 
DUYÊN 
HIỆP LUY 
(Pacchäjäta 

Paccayo Ghatanä 


Năng Duyên 
= 


117 Tâm 
(- 4 Qua 
Vô Sãc) 
52 Tâm 







117 Tâm (- 4 Tâm 
Quả Võ Sắc) 
52 Tâm Sở 


Sát-na Trụ của 











1. Hậu Sinh Bắt 
Tương Ung 


2. Hậu S. Hiện Hữu 
3. Hậu Sinh Bất ky | * ù * | 


Cộng Duyên 
Hiệp L 
be Nói theo Khi: 


- Nói theo Cối: 









ne 
ooir Leg 


37 Tâm Thiện 
38 Tâm Sơ 


Sát-na Trụ cua 
28 Sắc Phá 





4 Phàm - 4 Qua 


Ngù + Y 
+ Kiên Cô 


- Nói theo Ngươi: 


- Nói theo Lộ: 


4 Phàm -7 Thánh 
Hữu Học 


+ Kiên Cô 











CÂU #2 CÂU #3 
Bất Thiện - Vô Ký | Vô Ký - Vô Ký _ | 


12 Tâm Bất Thiện | 68 Tâm Vô Ký 
27 Tâm Sở (- 4 Quả Vô Sắc) 
38 Tâm Sở 


Sát-na Trụ cua Sát-na Trụ cua 
28 Sắc Pháp 28 Sāc Phá 

























Bình Nhựt Bình Nhựt _ Bình Nhựt 





4 Phàm - 3 Qua 
Thánh Hiu Học | “S88 -4 Quá 
si sẻ Ngũ + Y 












tu Sinh Duyên 





13A. HAU SINH 
TÁU HỢP 
(Pacchajiata | 
Paccayo Sabhāga) | 


Sö Duyên 


Steeg! : ] 


1. Hậu Sinh Duyên | Hậu Sinh Duyên | 


2. Hậu Sinh Båt Hậu Sinh Båt 
Tương Ung | 


Tương Ung 
3. Hậu Sinh 


Hậu Sinh 
Hiện Hữu _ Hiện Hữu | 


4. Hậu Sinh Båt Ly | Hậu Sinh Båt Ly 


—— 









117 Tâm (- 4 Quả 
Võ Săc) 
$2 Tâm Sò | 


Sát-na Trụ cua 
28 Sắc Pháp 

















- Thiện - Vỏ Ky 
Dat Thiện - Vỏ Ky 
Vô Ký - Vỏ Ky | 





` Gier gäe — 
Công Câu: - 


3 





BHIKKHU PASADO 


A-7 


BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP II Trùng Dụng Duyên 






























14. TRUNG DỤNG CÂU # 1 CÂU #2 CÂU #3 
HIỆP LỰC 
(\sevanaPaccayo PHÁN TÔNG QUÁT TÁU HỢP TÁU HỢP | 
















Se voz SABHAGA) 
47 Đông Lực Hiệp Thẻ I7 Tâm Thiện 12 Tâm 18 Tâm Duy Tác 



















































Sabhāga 

Năng Duyên | 52 Tâm Sö (- Đông Lực Hiệp Thé Bắt Thiện Đông Lực 47 Tâm Đông Lực | 
cuỗi cùng) | A8 Tâm Sở 27 Tâm Sở 35 Tâm Sở Hiệp Thé | 

67 Tâm Đông Lực TER Năn Duyên 52 Tâm Sở 
Sở Duyên | $2TâmSở(QuảSiêu ` |37 Tâm Thiện Rech Bét e weg , (- Đồng Lực cuối | 
y Thé và Đông Lực Dục |38 Tâm Sở Si tơ nó cùng) | 
Giới đầu tiên) 35 Tâm Sở 67 Tâm Đồng Lực _ 

Su tac Năng Sở 52 Tâm Sơ 
TS | wen lẽ | peyia Lë SửDuyên UG un | 
47 Tâm 67 Đông Lực | I7 Thiện | 37 Tâm | Pháp và Đông Lực | 
Đông Lực | 52 Tâm Sớ(- | Hiệp Thế | Thiện | Bắt đầu tiên) | 

1. Vô Gián Hiệp Thế | 30 Quả Siêu 38 Tâm | Thiện Mãnh Lực 
52Tâm | Thế và Đông 6 


F 
3 


2. Đăng Vô Gián 


Sò i Sò : - 
1. Trùng Dung | Trùng Dụng 
3. Vô Gián Cân Y | " | 
E 
Km 


Lực đâu tiên) 
ET 2.VộệCG Gi | 
. Vô Gián Vò Gián | 
RER DI SE SE EE xxx. =. Đăng Vô Gia | ĐmaVoGin | 
———T——_-— TL T—T=—_——T 7 Lange | veGincans 








Cing Dese Rb, |... 9. 7 LỆ SAU Ga j 5L Eị Sun). 200) EC Le ge Võ Hữu 
- Nói theo Ki: Bình Nhựt Bình Nhựt Bình Nhựt Bình Nhựt 6. Ly Khứ Ly Khử | 
- Nói theo Cõi: Tứ Uân - Ngũ Uân | Tứ Uân - Ngũ Uån Tứ Lân - Ngũ Uån B 


—~ ee o —+ 


E 


- Thiện - Thiện 
- Nói theo Người: 4 Phàm - 4 Quá HS Ha, | E 2 Quả Vô Sinh Quả Bất Thiện- Bất Thiện 
— Se Vô Ký-VôKý | 
es D ~ V ta "Ã N ủ + Y e e % H s4 e E 
| - Nói theo Lộ: Ngũ + Y + Kiên Cô ` d Có Ngũ + Y Ngũ + Y + Kiên Có 3 





BHIKKHU PASÁDO A-S 


Câu Sinh Ngehip Duyn 





BÁN DO ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 


Wb 


PHÀN TÒNG QUÁT ` 


15. CÂU SINH NGHIỆP 
MIEP LỰC 
(SahajātaKamma 
Paccayo Ghatanā 


Năng Duyên 






121 Tâm, 51 Tâm Sở (- Tu) 
17 Săc Tâm, 20 Sãc Nghiệ 
Năng Duyên 
Tâm Sò TU hgp 
121 Tâm 





121 Tâm, 51 Tâm Sở (- Tư) 
17 Săc Tâm, 20 Sāc Nghiệp Tái Tục 





1. Câu Sinh 


2. Câu Sinh Y _— —"—-r——-_..s.. 5... 1e 
3. Câu Sinh Hiện Hữu ESAE E e 


4. Câu Sinh Bất Ly Duyên 
5. Danh Vật Thực Duyên 
6. Tương Ưng Duyên 


7. Hỗ Tương Duyên 













121 Tâm, 51 Tâm Sở (- Tư) 
Ý Vật Tái Tục 

L7 Săc Tâm 
2( Sắc Nghiệp Tái Tục ` 
52 Tâm Quả, 37 Tâm Sở (- Tư) 
IS Sắc Tâm, 20 Sắc Nghiệp Tái Tục 


9. Dị Thục Quả 52 Tâm Quả 
SE EE BEEN 
- Nói theo Khi (Thời): Tái Tục - Bình Nhựt 
Tứ Liân - Ngũ Liân 


4 Phàm - 4 Quả 


Ngủ + Y + Kiên Cô 














Tâm Sở TƯ hợp 107 Tâm 
(- Nưũ Song Thức và 4 Quả Vô Sắc 
Tâm Sö TƯ hợp 








8. Câu Sinh Bất T. Ưng 
















- Nói theo to 
- Nói theo Người: 
- Nói theo Lộ: 








BHIKKHU PASÃDO 





Tâm Sở TƯ hợp 
37 Tâm Thiên 








Tâm Sơ TƯ hợp | 
37 Tâm Thiện | 
37 Tâm Thiện 
37 Tâm Sở (- Tư) 

Sö Duyên 
37 Tâm Thiện | 
37 Tâm Sở (- Tư) 








Graz 
EEN 


Bình Wun 
__ Tứ Uân - Ngù Uân 
_ 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học ` 


Ngũ+ Y tKiênC ˆ`| 








BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III Câu Sinh Nghiệp Duyên 


Ia. CÂU SINH NGHIỆP CÂU #2 CÂU # 3 CÂU # 4 
HIEP LỰC 
(SahajãtaKammmaPaccayo 
Ghatanä) Thiện - Vô Ký Thiện - Thiện và Vô Ký Bất Thiện - Bất thiện ` 


x a Tâm Sơ TU hợp Tâm Sở TU hợp 
Năng Duyên 37 Tâm Thiện 12 Tâm Bắt Thiện 


12 Tâm Bắt Thiện 










[âm Sơ TU hợp 
37 Tâm Thiện 


























17 Sắc Tâm 26 Tâm Sơ (- Tư) | 
CÂU SINH NGHIỆP Năng Duyên Sử Duyên Năng Duyên  SửDuyên - Năng Duyên Sở Đuyên | 
e WI `. DA. at 37 Tâm Thiện e GEES: , | 
f ` o | u, Į 
Tâm Sở DU ep | 1 sie pạạ | Tâm Sở TƯ hợp | 3; Tạm sory | Tâm Sở TƯ hợp | 12 Tâm Bắt Thiện | 
37 Tâm Thiện 37 Tâm Thiện 17 Sắc Tå I2 Tâm Bât Thiện | 36 Tâm Sở (- Tư) | 
Sắc lâm We 
2. Câu Sinh Y D e | 
3. Câu Sinh Hiện Hữu E —] 
4. Câu Sinh Bất Ly Duyên Ôn  Ồ 











s Danh vật Thực Duyên | = | = | = _ — mg 
6. Tương Ưng Duyên Feet tg J5: xác s1 220 WEEN NHENEG ————— 
7. Hỗ Tương Duyên EE 
9. Dị Thục Quả "ëng? Ee 


37 Tâm Thiện 
` - â 1c `. 
ten Bee BEE 
















































=- Nói theo Khi (Thời): — Binh Nhựt | Binh Nhụt = Binh Nhựt ` 

| -Nói theo Cõi: ` ` __ Ngũ Uân Ngủ l Uån Tứ Uån - Ngũ Uån 
TE Nói theo Người: 4 Phàm - 7 Thánh Hữu Học 4 Phàm - 7 7 Thánh Hữu Học 4 Phàm - 3 Quả Hữu Học 
| ~ Nói theo Lộ: Ngũ + Y + Kiên Cô ` _ Ngũ +1 ` LÝ + Kiên Có _Ngũ LÝ 
BHIKKHU PASADO 


\-10 





Câu Sinh Nghiệp Duyên 





BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III 














15B. CÂU SINH NGHHẸP 
HIEP LUC (GHATANÄ) 


Năng Duyên 
26 Tâm Sở (- Tư) 


Sở Duyên 
17 Sāc Tâm 17 Săc Tâm, 20 Săc N 


\U SINH NGHIỆP | Năng Duyên | Së Duyên | Năng Duyên 


72 Tâm Vô Ký 






Bất Thiện và VôKý - 


Tâm Sở TƯ hợp 12 Bắt Thiện 
























52 Tâm Quả, 20 Tâm Duy Tác 
37 Tâm Sở (- Tư). 


12 Tâm Båt Thiện 








17 Săc Tâm 






wt mmh 12 Båt Thiện ” were, 
` Tâm Sơ TU hợp Tâm Sơ TU hợp TS Tâm Sở TU hợp | 37 Tâm Sơ (- Tư) 
1. Câu Sinh Duyễn 12 Bắt Thiện 12 Bất Thiện 26 Tâm Sở (- Tu) | 72 Tạm Vô Ký | 17 Sắc Tâm 
17 Săc Tâm gr Nó rv?. 
20 Sắc Tái Tục 
2. Câu Sinh Y Duyên eege eege Ze lao NGHI CERS, ưng: GER 
3. Câu Sinh Hiện Hữu Duyên | 7 : 


4. Câu Sinh Bất Ly Duyên 
5. Danh Vật Thực Duyên 


6. Tương Ưng Duyên el 


7. Hỗ Tương Duyên 










72 Vô Ký, 37 Tâm Sở 
72 Vô Ký, 37 Tâm Sở 
Ý Vật Tái Tục | 


17 Sắc Tâm 









Tâm Sở TƯ hợp 












$2 Tâm Quả, 
? > 37 Tâm Sơ (- Tư) 
9. Di Thục Quả Duyên L5 Sắc Tâm 


20 Sāc Tái Tu 


Cũng Huyền Hiện bạt”... 6...... DEEN E 9 


- Nói theo Khi (Thời): > Tái Tục - Binh ` Nhựt 



















- Nói theo Cõi: —— Ngũ Liân Tự ân - Ngũ Liên 
- Nói theo Người: 4 Phàm - 3 Qua Hữu Học 
- Nói theo Lộ: Ngũ + Y H 





BHIKKHU PASADO A-H 


BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP III Câu Sinh Nghiệp Duyên 































































































Lë. CAU CAU SINH TAU HỢI có 9 Cách 
SINH 
NGHI 
| Me kg Hữu H.H.T.  HữuBất | Hữu HẠT. 
SABHÁGA Hỗ Tương H.T.Ư. | TươngƯng H.B.T.Ư. 
Tâm Sở TƯ TâmSờTƯ | Tâm Sờ TƯ | Tâm Sở | Tâm S TU + 
Năng Duyên h h 107 Tâm (- 5 38 Quả (- $ 
g y op OP Song Thức và hợp - Song Thúc và 
121 Tâm 121 Tâm 4 Quà Vò Sác | $2 Tâm Quá 4 Quả Vô Sắc) 
| : I7 Sắc Tâm : 15 Săc Tâm 
51 Tâm Sot Tư) R d - h : 
Sở Duyên | 12: 20 Sắc Nghiệp | 1. Ueleg 20 Sắc Nghiệp | X God 
30 Sắc N. Tái T. 
Mãnh Lực Duyên 
1. C S Nghiệp 
2.CâuSinh | 
_4.CS Hiện Hữu | 
5.CSBấtly | 


6. Danh VThực ' Danh Vật Thực \ 


Kä Nợ | .....NI  |HỊ | 

_8TươnUng TL a 

TT... 
————_—————_—— 






Thiện - Thiện 
Thiện - Vô Ký 

Thiện - T và V Ký 
B Thiện - B Thiện 
Båt Thiện - Vô Ký 
BT-BTvàV 













Thiện - Thiện | Thiện-T | Thiện - Vô Ký 
Bất T- BắtT | BT- BT | BắtT - Vô Kỷ 






D 
D 








BHIKKHU PASÄDO A-I2 


BẢN ĐỒ ĐẠI PHÁT THU TẬP III Di Thời Nghiệp Duyên 


décke e Op 
HIỆP LỰC ` , NGHIỆP 
| (Nanahamnmui PHẢN TÔNG QUA ` Thiện-VôKý Bắt Thiện - Vô Ký Ị TÁU HỢP 
` Paccayo Ghatanä) | "EE 


(Nanaksammma 
Tâm Sở TU hợp Thiện Tâm Sở TƯ hợp 

















Paccayo Sabhäga) 















Tâm Sở TƯ hợp Tâm 


























Năng Duyên | Hiệp ThE và Båt HHIện Tạm Thiện Đã diệt | Bất Thiện Đã diệt e 
Tk EE Tâm Sở TƯ 
52 Tâm Quả hơnThiên | 
| 38 Tâm Sở 45 Tâm Quả Thiện | 7 Quả Bất Thiện Năng Duyên op Thiện, | 
Sở Duyên Sác Nghiệp 38 Tâm Sở 10 Tâm Sở Bât Thiện 
| i (Bình Nhật, Tái Tục |20 Sắc Nghiệp Sắc Nghiệp Đã diệt 
52 Tâm Quả 
| DỊTHỜI NGHIỆP ` Sở Duyên ` "oe Tim sợ 


CARE 


1. Dị Thời Nghiệp | Dị Thời Nghiệp 









hợp 













| Thường Cận Y hợp, 
Bât Thiện Tâm Bât nasain 
P Thiện 2. Thường Cận Y Thường Cân Y 
Đã diệt m 
Đã diệt 


Thiện - Vô Ky 


| Cộng Duyên H. L. 

















- Nói theo Khi (Thời): Binh Nhựt Bình Nhựt Bất Thiện - Vô Kỷ 
-Nói théo Cõi: | Ngũ Uân Ngũ Uấn 
| -Nói theo Người | 4 Phảm - 3 Quả Hữu Học 4 Phàm - 3 Quả H. Học 
E Nói theo Lộ: Ngũ + Y 2 | 








BHIKKHU PASADO A-I3 


BẢN ĐÔ ĐẠI PHÁT THÚ TẬP IlI 


Vô Gián Nghiệp Duyên 





17. VÔ GIÁN NGHIỆP 


HIEP LUG 
(AnantaraKamma 
Paccayo Ghatanā) 














Năng Duyên 


Sö Duyên 


VÔ GIÁN NGHIỆP 
1. Vô Gián Duyên 


2. Đăng Vô Gián Duyên 
3. Vô Gián Cận V 


4. Vô Hữu Duyên 





Š, Ly khứ Duyên 
Cộng Duyên Hiệp Lực 
- Nói theo Khi (Thời): 
| - Nói theo Cõi: 






| - Nói theo Lô: 


Tâm Sở TU hợp 
20 Tâm Đạo đã diệt 
20 Tâm Qua Siêu Thê 
36 Tâm Sở 
Nẵng Duyên 
Tâm Sở TƯ hợp 
20 Tam Đạo đã diệt 36 Tâm. Sơ 
Tâm Sơ TUhợp | 20 Tâm Quá Siêu Thể 
Tâm Sở TƯ hợp 
20 Tâm Đạo dä diệt 
Tâm Sơ TƯ hợp 
20 Tâm Đạo đà der 
Tâm Sơ TƯ hợp 
20 Tâm Đạo đã diệt 












—_—— —— E e -- *-=- —“=~= 


CÂU #1 


Thiện Trợ Vô Ký 


— 


Sở Duyên 
20 Tâm Quá Siêu Thê 





36 Tâm Sơ 










36 Tâm Sơ 





36 Tâm Sơ 


i Binh Nhựt - 
26 Còi Vui Hữu Tâm 
4 Đạo - 4 Quả 


Kiến Cô 





20 Tâm Quá Siêu Thể 
20 Tâm Quả Siêu Thẻ 


20 Tâm Quá Siêu Thể 




















17A. VÔ GIÁN NGHIỆP LINH TINH 
TAU HỢP TÁU HỢP 
(Anantarakamma (PAKINNAKA 
Paccayo Sabhãga) SABHÃGA) 













j Tâm Sở TU hợp 
Năng Duyên 20 Tâm Đạo đã diệt 


20 Tâm Quả Siêu Thé 


36 Tâm Sở sanh kê 
Tâm Đạo 


Sơ Duyên 











Mãnh Lực Duyên Ce ng... Mã 
p Vô Gián Nghiệp _ Vô Gián Nghiệp | 
2. Vô Gián Duyên Vô Gián Duyên | 










3. Đăng Vô Gián 
4. Vô Gián Cân Y 
5. Vô Hữu Duyên 


6. Ly Khứ Duyên 


Đăng Vô Gián 
Vô Gián Cận Y 


Võ Hữu Duyên 










—ễễễỄễễỄễ 


Ly Khứ Duyên 





Thiện - Vô Ký 





BHIKKHU PASÀDO 
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